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TAM TẠNG PALI - TẠNG vo TY PHAP - BỌ PHAP TỤ 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 

SAMMÃSAMBUDDHASSA 

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, 
BẬC ỨNG CÚNG, 

ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG GIÁC 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[PTS Vol Dhs -] [\z Dhs /] [\f I /] 

[PTSPageOOl] [\q 1/] 

[BJT Vol Dhs -] [\z Dhs /] [\w I /] 

[BJT Page 002] [\x 2/] 

ABHIDHAMMAPITAKE 

Dhammasaủganipakaranam 

ABHIDHAMMAMÃTIKÃ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 


I. BÃVĨSATI TIKAMÃTIKÃ 


Kusalã dhammã, 989, 1383* 
Akusalã dhammã, 990, 1384 
Avyãkatã dhammã. 991, 1385 


Sukhãya vedanãya sampayuttã dhammã, 992, 1386 
Dukkhãya vedanãya sampayuttã dhammã, 993, 1387 
Adukkhamasukhãya vedanãya sampayuttã dhammã. 994, 1388 

Vipãkã dhammã, 995, 1389 
Vipãkadhammadhammã, 996, 1390 
Nevavipãkanavipãkadhammadhammã. 997, 1391 

Upãdinnupãdãniyãl dhammã, 998, 1392 
Anupãdinnupãdãniyã2 dhammã, 999, 1393 
Anupãdinna anupãdãniyã4 dhammã. 1000, 1394 


Saốkilitthasaốkilesikã dhammã, 1001, 1395 
Asaủkilitthasaủkilesikã dhammã, 1002, 1396 
Asaốkilittha asaủkilesikãS dhammã. 1003, 1397 


Savitakkasavicãrã dhammã, 1004, 1398 
Avitakkavicãramattã dhammã, 1005, 1399 
Avitakka avicãrãS dhammã. 1006, 1400 


Pĩtisahagatã dhammã, 1007, 1401 
Sukhasahagatã dhammã, 1008, 1402 
Upekkhãsahagatã3 dhammã. 1009, 1403 

* Etehi ankehi upari nikkhapaatthuddhãrakanậesu 
Mãtikãnam vibhãgaịthãnãni yathãkkamam daịthabbãni. 

1. Upãdinnupãdãniyã, machasam. 2. Anupãdinnupãdãniyã, machasarỵi, 3. Upekhã - katthavi. 
4. Dhammasanganippakaranam abhidhammamãtikã 4. Anupãdinnãnupãdãniyã, Syã. 5. 
Asaốkilitthãsaốkilesikã, Syã. 6. Avitakkãvicãrã (Syã). 
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TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


TẠNG VÔ TỶ PHÁP 
Pháp Tụ Xiển Thuật 

ĐÀU ĐÈ VÔ TỶ PHÁP 


Cung Kỉnh Đức Thế Tôn, Bậc ứng Cúng, Chánh Biến Tri 


Chư pháp thiện, 
Chư pháp bất thiện, 
Chư pháp vô ký. 


I. Hai Mươi Hai Đầu Đề Tam 


Chư pháp tương ưng lạc thọ, 

Chư pháp tương ưng khổ thọ, 

Chư pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 


Chư pháp dị thục quả, 

Chư pháp dị thục nhân, 

Chư pháp phi quả phi nhân. 


Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ, 

Chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ, 

Chư pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ. 

Chư pháp phiền toái mà cảnh phiền não, 

Chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não, 
Chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, 

Chư pháp vô tầm hữu tứ, 

Chư pháp vô tầm vô tứ. 


Chư pháp câu sanh với pháp hỷ, 
Chư pháp câu sanh với lạc thọ, 
Chư pháp câu sanh với xả thọ. 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


Dassanena pahãtabbã dhammã, 1010, 1404 
Bhãvanãya pahãtabbã dhammã, 1014, 1405 
Neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã dhammã. 1015, 1406 

Dassanena pahãtabbahetukã dhammã, 1016, 1407 

Bhãvanãya pahãtabbahetukã dhammã, 1017, 1408 

Neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã dhammã. 1018, 1409 

[PTS Page 002] [\q 21] 

Ãcayagãmino dhammã, 1019, 1410 

Apacayagãmino dhammã, 1020, 1411 

Nevãcayagãmino na apacayagãniino4 dhammã 1021, 1412 

Sekhãl dhammã, 1022, 1413 
Asekhã dhammã, 1023, 1414 
Neva sekhã nãsekhã dhammã. 1024, 1415 

Parittã dhammã, 1025, 1416 
Mahaggatã dhammã, 1026, 1417 
Appamãụã dhammã. 1227, 1418. 

Parittãrammanã dhammã, 1028, 1419 
Mahaggatãrammanã dhammã, 1029, 1420 
Appamãụãrammanã dhammã. 1030, 1421. 

Hĩnã dhammã, 1031, 1422 
Majjhiniã dhammã, 1032, 1423 
Panĩtã dhammã. 1033, 1424 

Micchattaniyatã dhammã, 1034, 1425 
Saniniattaniyatã2 dhammã, 1035, 1426 
Aniyatã dhammã. 1036, 1427 

Maggãrammaụã dhammã, 1037, 1428 
Maggahetukã dhammã, 1038, 1428 
Maggãdhipatino dhammã. 1038, 1428 

Uppannã dhammã, 1040, 1429 
Anuppannã dhammã, 1041, 1429 
Uppãdino3 dhammã. 1042, 1429 

Atĩtã dhammã, 1043, 1430 
Anãgatã dhammã, 1044, 1430 
Paccuppannã dhammã. 1045, 1430 

1. Sekkhã - sĩmu 2, machasam. Syã. 2. Sampattaniyatã - [PTS]. 3. Upãdino - [PTS.]. 4. 
Nevãcayagãmino nãpacayagãmino, Syã. 
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TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 

Chư pháp sơ đạo đoạn trừ, 

Chư pháp ba đạo cao đoạn trừ, 

Chư pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao đoạn trừ. 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo đoạn trừ, 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao đoạn trừ, 

Chư pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao đoạn trừ. 

Chư pháp nhân sanh tử, 

Chư pháp nhân đến níp-bàn, 

Chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn. 

Chư pháp hữu học, 

Chư pháp vô học, 

Chư pháp phi hữu học phi vô học. 

Chư pháp hy thiểu, 

Chư pháp đáo đại, 

Chư pháp vô thượng (cao tột). 

Chư pháp biết cảnh hy thiểu, 

Chư pháp biết cảnh đáo đại, 

Chư pháp biết cảnh vô thượng (cao tột). 

Chư pháp ty hạ là pháp bất thiện, 

Chư pháp trung bình, 

Chư pháp tinh lương (vi tế). 

Chư pháp tà cho quả nhất định, 

Chư pháp chánh cho quả nhất định liên tiếp sát-na, 
Chư pháp bất định. 

Chư pháp có đạo làm cảnh, 

Chư pháp có đạo, có nhân, 

Chư pháp có đạo làm nhân. 

Chư pháp sanh tồn, 

Chư pháp phi sanh tồn, 

Chư pháp sẽ sanh. 

Chư pháp quá khứ, 

Chư pháp hiện tại, 

Chư pháp vị lai. 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 006] [\x 6/]6. Dhammasaủganippakaranam abhidhammamatika 

Atĩtãrammaụã dhammã, 1046, 1431 
Anãgatãrammaụã dhammã, 1047, 1432 
Paccuppannãrammanã dhammã. 1048, 1433 

Ajjhattã dhammã, 1049, 1434 
Bahiddhã dhammã, 1050, 1434 
Ajjliattabaliiddliã dhammã. 1051, 1434 

Ajjhattãrammanã dhammã, 1052, 1435 
Bahiddhãrammanã dhammã, 1053, 1436 
Ajjhattabahiddhãrammanã dhammã. 1054, 1436 

Sanidassanasappatighã dhammã, 1055, 1437 
Anidassanasappatighã dhammã, 1056, 1438 
Anidassanaappatighã3 dhammã. 1057, 1439 

Tikamãtikã. 

II. DƯKAMÃTIKÃ 


2. 

Hetudhammã,^ 1058, 1440 Nahetudhammã, 1077, 1441 

Sahetukã dhammã, 1078, 1442 Ahetukã dhammã, 1079, 1443 

Hetusampayuttã dhammã, 1080, 1444 Hetuvippayuttã dhammã, 1081, 1445 

Hetu ceva dhammã sahetukã ca, 1082, 1446 
Sahetukã ceva dhammã na ca hetu, 1083, 1447 

Hetu ceva dhammã hetusampayuttã ca, 1084, 1448 
Hetusampayuttã ceva dhammã na ca hetu, 1085, 1449 

Nahetu^ kho pana dhammã sahetukãpi, 1086, 1450 
Ahetukãpi 1087, 1451 

Hetugocchakam. 


Sappaccayã dhammã, 1088, 1452; Appaccayã dhammã. 1089, 1453 
Saốkhatã dhammã, 1090, 1454; Asaốkhatã dhammã, [PTS Page003[\q3/]1091, 1455] 
Sanidassanã [PTS Page 003] [\q 3/] dhammã, 1092, 1456 
Anidassanã dhammã, 1093, 1457 


' Hetu dhammã - machasam. (Hetũ - syã) 3. Anidassanappatigha, sya. 
2Nohetu-[PTS.] 




13 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Chư pháp biết cảnh quá khứ, 

Chư pháp biết cảnh vị lai, 

Chư pháp biết cảnh hiện tại. 

Chư pháp nội phần, 

Chư pháp ngoại phần, 

Chư pháp nội và ngoại phần. 

Chư pháp biết cảnh nội phần, 

Chư pháp biết cảnh ngoại phần, 

Chư pháp biết cảnh nội và ngoại phần. 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu, 

Chư pháp vô kiến vô đối chiếu. 

Dứt Đầu đề tam 

II. Một Trăm Đầu Đề Nhị 
Phần tụ (chùm) nhân ịhetugocchakam). 

2. 

Chư pháp nhân, chư pháp phi nhân. 

Chư pháp hữu nhân, chư pháp vô nhân. 

Chư pháp tưong ưng nhân, chư pháp bất tưong ưng nhân. 

Chư pháp nhân và hữu nhân, 

Chư pháp hữu nhân mà phi nhân. 

Chư pháp nhân và tương ưng nhân, 

Chư pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 

Chư pháp phi nhân mà hữu nhân, 

Chư pháp phi nhân và vô nhân. 

Dứt Phần tụ nhân 

Phần nhị đề đỉnh (cũịantaraduka). 

3 . 

Chư pháp hữu duyên; chư pháp vô duyên. 

Chư pháp hữu vi; chư pháp vô vi. 

Chư pháp hữu kiến; chư pháp vô kiến. 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 008] [\x 8/] 8. Dhammasaủganippakaranam abhidhammamatika 

Sappatighã dhammã, 1094, 1458 
Appatighã dhammã, 1095, 1459 

Rũpino dhammã, 1096, 1460 
Arũpino dhammã, 1097, 1461 

Lokiyã dhammã, 1098, 1462 
Lokuttarã dhammã, 1099, 1463 

Kenaci viMeyyã dhammã, 1100, 1463 
Kenaci navinneyyã dhammã. 1100, 1463 

Cullantaradukarỵi. ^ 


4. Asava dhamma, 1101, 1464; No asava dhamma, 1106, 1465 
Sãsavã dhammã, 1107, 1466; Anãsavã dhammã, 1108, 1467 

Ãsavasampayuttã dhammã, 1109, 1468, Ãsavavippayuttã dhammã, 1110, 1469 
Ãsavã ceva dhammã sãsavã ca, 1111,1470; Sãsavã ceva dhammã no ca ãsavã, 1112,1471 

Ãsavã ceva dhammã ãsavasampayuttã ca, 1113, 1472; 

Ãsavasampayuttã ceva dhammã no ca ãsavã, 1114, 1473 

Ãsavavippayuttã kho pana dhammã sãsavãpi, 1115, 1474; Anãsavãpi. 1116, 1475 

Ẩsavagocchakam. 


5. Sannojanã dhammã, 1117, 1476; Nosannojanã dhammã, 1128, 1477 
Sannojaniyã dhammã, 1129, 1478; Asannojaniyã dhammã, 1130, 1479 
Sannojanasanipayuttã dhammã, 1131, 1480; Sannojanavippayuttã dhammã, 1132, 1481 

Sannojanã ceva dhammã sannojaniyã ca, 1133, 1482 
Sannojananiyã ceva dhammã no ca sannojanã, 1134, 1483 

Sannojanã ceva dhammã sannojanasanipayuttã ca, 1135, 1484 
Sannojanasanipayuttã ceva dhammã no ca sannojanã, 1136, 1485 

Sannojanavippayuttã kho pana dhammã sannojaniyãpi, 1137, 1486 
Asannojaniyãpi. 1138, 1487 

Sannojanagocchakam. 


^ CuỊantaradukam - machasam. (CuỊantaradukam, sya) 
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TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Chư pháp hữu đối chiếu, 

Chư pháp vô đối chiếu. 

Chư pháp sắc, 

Chư pháp phi sắc. 

Chư pháp hiệp thế, 

Chư pháp siêu thế. 

Chư pháp cũng có tâm biết đặng, 

Chư pháp cũng có tâm không biết đặng. 

Dứt Nhị đề đỉnh 


Phần tụ (chùm) lậu (asavagocchaka). 

4. Chư pháp lậu, chư pháp phi lậu. 

Chư pháp cảnh lậu, chư pháp phi cảnh lậu. 

Chư pháp tương ưng lậu, chư pháp bất tương ưng lậu. 

Chư pháp lậu và cảnh lậu, chư pháp cảnh lậu mà phi lậu. 

Chư pháp lậu và tương ưng lậu, 

Chư pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 

Chư pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, chư pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu. 

Dứt Phần chùm lậu 

Phần tụ (chùm) triền (sanyojanagocchaka). 

5. Chư pháp triền, chư pháp phi triền. 

Chư pháp cảnh triền, chư pháp phi cảnh triền. 

Chư pháp tương ưng triền, chư pháp bất tương ưng triền. 

Chư pháp triền và cảnh triền, 

Chư pháp cảnh triền mà phi triền. 

Chư pháp triền và tương ưng triền, 

Chư pháp tương ưng triền mà phi triền. 

Chư pháp bất tương ưng triền và cảnh triền, 

Chư pháp bất tương ưng triền mà phi cảnh triền. 

Dứt Phần tụ triền 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 010] [\x 10/] 10. Dhammasaủganippakaranam abhidhammamatika 


6. Ganthã dhammã, 1139, 1488 noganthã dhammã, 1144, 1489 

Ganthanĩyãl dhammã, 1145, 1490; Aganthanĩyã dhammã, 1146, 1491 

Ganthasampayuttã dhammã, 1147, 1492; Ganthavippayuttã dhammã, 1148, 1493 

Ganthã ceva dhammã ganthanĩyã ca, 1149, 1494 
Ganthanĩyã ceva dhammã no ca ganthã, 1150, 1495 

Ganthã ceva dhammã ganthasampayuttã ca, 1151, 1496 

Ganthasampayuttã ceva dhammã no ca ganthã, 1152, 1497 [PTS Page 004] [\q 4/] 

Ganthavippayuttã kho pana dhammã ganthanĩyãpi, 1153, 1498 
Aganthanĩyãpi. 1154, 1499 

Ganthagocchakam. 


7. Oghã dhammã, 1155, 1500; Nooghã dhammã, 

Oghanĩyã2 dhammã, anoghanĩyã dhammã,. 

Oghasampayuttã dhammã, Oghavippayuttã dhammã, 

Oghã ceva dhammã oghanĩyã ca, Oghanĩyã ceva dhammã no ca oghã, 

Oghã ceva dhammã oghasampayuttã ca, Oghasampayuttã ceva dhammã no ca oghã, 

Oghavippayuttã kho pana dhammã oghanĩyãpi, Anoghanĩyã pi 

Oghagocchakam. 


8. Yoga dhamma, 1156, 1501 
Noyogã dhammã, 

Yoganĩyã dhammã, 
Ayoganĩyã3 dhammã, 

Yogasampayuttã dhammã, 
Yogavippayuttã dhammã, 


1. Ganthaniya, sya. 2. Oghaniya, sya. 3. Ayoganiya, sya. 
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TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 

Phần tụ (chùm) phược ịganthagocchaka). 

6. Chư pháp phược; chư pháp phi phược; 

Chư pháp cảnh phược; chư pháp phi cảnh phược. 

Chư pháp tương ưng phược; chư pháp bất tương ưng phược. 

Chư pháp phược và cảnh phược, 

Chư pháp cảnh phược mà phi phược. 

Chư pháp phược và tương ưng phược, 

Chư pháp tương ưng phược mà phi phược. 

Chư pháp bất tương ưng phược và cảnh phược, 

Chư pháp bất tương ưng phược mà phi cảnh phược. 

Dứt Phần tụ phược. 

Phần tụ (chùm) bộc ịoghagocchaka). 

7. Chư pháp bộc, chư pháp phi bộc. 

Chư pháp cảnh bộc, chư pháp phi cảnh bộc. 

Chư pháp tương ưng bộc, chư pháp bất tương ưng bộc. 

Chư pháp bộc và cảnh bộc, chư pháp cảnh bộc mà phi bộc. 

Chư pháp bộc và tương ưng bộc, chư pháp tương ưng bộc mà phi bộc. 

Chư pháp bất tương ưng bộc và cảnh bộc, chư pháp bất tương ưng bộc mà phi cảnh bộc. 

Dứt Phần tụ bộc 

Phần tụ (chùm) phối (yogagocchaka). 

8. Chư pháp phối, 

Chư pháp phi phối. 

Chư pháp cảnh phối, 

Chư pháp phi cảnh phối. 

Chư pháp tương ưng phối, 

Chư pháp bất tương ưng phối. 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 012] [\x 12/] 12. Dhammasaủganippakaranam abhidhammamãtikã 
Yogã ceva dhammã yoganĩyã ca, Yoganĩyã ceva dhammã no ca yogã, 

Yogã ceva dhammã yogasampayuttã ca, Yogasampayuttã ceva dhammã no ca yogã, 
Yogavippayuttã kho pana dhammã yoganĩyãpi, Ayoganĩyãpi. 

Yogagocchakatn. 


9. Nivarana dhamma, 1157, 1502 
Nonĩvaranã dhammã, 1168, 1503 

Nĩvaraniyã dhammã, 1169, 1504 
Anĩvaraniyã dhammã, 1170, 1505 

Nĩvaraụasampayuttã dhammã, 1171, 1506 
Nĩvaranavippayuttã dhammã. 1172, 1507 

Nĩvaranã ceva dhammã nĩvaraniyã ca, 1173, 1508 
Nĩvaraniyã ceva dhammã no ca nĩvaranã, 1174, 1509 

Nĩvaranã ceva dhammã nĩvaranasampayuttã ca, 1175, 1510 
Nĩvaraụasampayuttã ceva dhammã no ca nĩvaranã, 1176, 1511 

Nĩvaranavippayuttã kho pana dhammã nĩvaraniyãpi, 1177, 1512 
Anĩvaraniyãpi. 1178, 1513 

Nĩvamnagocchakam. 

[PTS Page 005] [\q 5/] 

10. Parãmãsã dhammã. 1179, 1514 
No parãmãsã dhammã. 1181, 1515 

Parãmatthã dhammã. 1182, 1516 
Aparãmatthã dhammã. 1183, 1517 

Parãmãsasampayuttã dhammã. 1184, 1518 
Parãmãsavippayuttã dhammã. 1185, 1519 

Parãmãsã ceva dhammã parãmatthã ca. 1186, 1520 
Parãmatthã ceva dhammã no ca parãmãsã. 1187, 1521 

Parãmãsavippayuttã kho pana dhammã parãmatthãpi. 1188, 1522 
Parãmatthãpi. 1189, 1523 


Paramasagocchakam. 
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TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Chư pháp phối và cảnh phối; chư pháp cảnh phối mà phi phối. 

Chư pháp phối tương ưng phối; chư pháp tương ưng phối mà phi phối. 

Chư pháp bất tương ưng phối mà cảnh phối; chư pháp bất tương ưng phối mà phi cảnh 
phối. 

Dứt Phần tụ phối 


Phần tụ (chùm) cái (nivaraụagocchaka). 


Chư 

pháp cái, 


Chư 

pháp phi cái. 


Chư 

pháp cảnh cái. 


Chư 

pháp phi cảnh cái. 


Chư 

pháp tương ưng cái, 


Chư 

pháp bất tương ưng cái. 


Chư 

pháp cái và cảnh cái, 


Chư 

pháp cảnh cái mà phi cái. 


Chư 

pháp cái tương ưng cái, 


Chư 

pháp tương ưng cái mà phi 

cái. 

Chư 

pháp bất tương ưng cái mà 

cảnh cái, 

Chư 

pháp bất tương ưng cái mà 

phi cảnh cái. 


Dứt Phần tụ cái 

Phần tụ (chùm) khỉnh thị (parãmãsagocchaka). 

10. Chư pháp khinh thị, 

Chư pháp phi khinh thị. 

Chư pháp cảnh khinh thị, 

Chư pháp phi cảnh khinh thị. 

Chư pháp tương ưng khinh thị, 

Chư pháp bất tương ưng khinh thị. 

Chư pháp khinh thị và cảnh khinh thị, 

Chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị. 

Chư pháp bất tương ưng khinh thị và cảnh khinh thị, 

Chư pháp bất tương ưng khinh thị mà phi cảnh khinh thị. 

Dứt phần tụ khinh thị 
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[BJT Page 14] [\x 14/] 

11. Sãrammanã dhammã. 1190, 1524 
Anãrammanã dhammã. 1191, 1525 
Cittã dhammã. 1192, 1526 
No cittã dhammã. 1193, 1527 

Cetasikã dhammã. 1194, 1528 
Acetasikã dhammã. 1195, 1529 
Cittasampayuttã dhammã. 1196, 1530 
Cittavippayuttã dhammã. 1197, 15 31 

Cittasamsatthã dhammã. 1198, 1532 
Cittavisamsatthã dhammã. 1199, 1533 
Cittasamutthãnã dhammã. 1200, 1534 
No cittasamutthãnã dhammã. 1201, 1535 

Cittasahabhuno dhammã. 1202, 1536 
No cittasahabhuno dhammã.1203, 1537 
Cittãnuparivattino dhammã. 1204, 1538 
No cittãnuparivattino dhammã. 1205, 1539 

Cittasamsatthasamutthãnã dhammã. 1206, 1540 
No cittasamsatthasamutthãnã dhammã. 1207, 1541 
Cittasamsatthasamutthãnasahabhuno dhammã. 1208, 1542 
No cittasamsatthasamutthãnasahabhuno dhammã. 1209, 1543 

Cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino dhammã. 1210, 1544 
No cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino dhammã. 1211, 1545 
Ajjhattikã dhammã. 1212, 1546 
Bãhirã dhammã. 1213, 1547 

Upãdã dhammã. 1214, 1548 
No upãdã dhammã. 1215, 1549 
Upãdinnã [upãdinnã (sĩ. syã.)] dhammã. 1216, 1550 
Anupãdinnã dhammã. 1217, 1551 

Mahantaradukam. 


12. Upadana dhamma. 1218, 1552 
No upãdãnã dhammã. 1223, 1553 

Upãdãniyã dhammã. 1224, 1554 
Anupãdãniyã dhammã. 1225, 1555 
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Phần nhị đề đại ịmahantaraduka). 

11. Chư pháp hữu (tri) cảnh, 

Chư pháp vô (tri) cảnh. 

Chư pháp tâm, 

Chư pháp phi tâm. 

Chư pháp sở hữu tâm, 

Chư pháp phi sở hữu tâm. 

Chư pháp tương ưng tâm, 

Chư pháp bất tương ưng (phi hòa với) tâm. 

Chư pháp hòa vód tâm, 

Chư pháp phi hòa với tâm. 

Chư pháp có tâm làm sở sanh (nền tảng), 

Chư pháp không có tâm làm sở sanh (nền tảng). 

Chư pháp đồng sanh tồn vód tâm, 

Chư pháp phi sanh tồn vói tâm. 

Chư pháp tùng tâm thông lưu, 

Chư pháp phi tùng tâm thông lưu. 

Chư pháp hòa vód tâm và có tâm làm sở sanh (nền tảng), 

Chư pháp phi hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh. 

Chư pháp hòa sanh tồn và nương tâm làm sở sanh, 

Chư pháp phi hòa phi đồng sanh tồn và phi nương tâm làm sở sanh (nền tảng). 

Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa vói tâm, 

Chư pháp phi tâm làm sở sanh và không hòa không tùng hành không thông lưu với tâm. 
Chư Pháp tự nội, 

Chư pháp ngoại. 

Chư pháp y sinh, 

Chư pháp phi y sinh. 

Chư pháp thành do thủ, 

Chư pháp phi thành do thủ. 

Dứt phần nhị đề đại 

Phần tụ (chùm) thủ (Upãdãnagocchaka) 

12. Chư pháp thủ, 

Chư pháp phi thủ. 

Chư pháp cảnh thủ, 

Chư pháp phi cảnh thủ. 
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Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 16] [\x 16/] 

Upãdãnasampayuttã dhammã. 1226, 1256 
Uupãdãnavippayuttã dhammã. 1227, 1257 
Upãdãnã ceva dhammã upãdãniyã ca. 1228, 1258 
Upãdãniyã ceva dhammã no ca upãdãnã. 1229, 1259 

Upãdãnã ceva dhammã upãdãnasampayuttã ca. 1230, 1260 
Upãdãnasampayuttã ceva dhammã no ca upãdãnã. 1231, 1561 
Upãdãnavippayuttã kho pana dhammã upãdãniyãpi. 1232, 1562[PTS 6] 
Anupãdãniyãpi. 1233, 1563 

Upãdãnagocchakam. 


13. Kilesã dhammã. 1234, 1564 
No kilesã dhammã. 1245, 1565 
Sarnkilesikã dhammã. 1246, 1566 
Asarnkilesikã dhammã. 1247, 1567 

Sarnkilitthã dhammã. 1248, 1568 
Asarnkilitthã dhammã. 1249, 1569 
Kilesasampayuttã dhammã. 1250, 1570 
Kilesavippayuttã dhammã. 1251, 1571 

Kilesã ceva dhammã sarnkilesikã ca. 1252, 1572 
Sarnkilesikã ceva dhammã no ca kilesã. 1253, 1573 
Kilesã ceva dhammã sarnkilitthã ca. 1254, 1574 
Sarnkilitthã ceva dhammã no ca kilesã. 1255, 1575 

Kilesã ceva dhammã kilesasampayuttã ca. 1256, 1576 
Kilesasampayuttã ceva dhammã no ca kilesã. 1257, 1577 
Kilesavippayuttã kho pana dhammã sarnkilesikãpi. 1258, 1578 
Asarnkilesikãpi. 1259, 1579 

Kilesagocchakam. 


14. Dassanena pahatabba dhamma. 1260, 1580 
Na dassanena pahãtabbã dhammã. 1264, 1581 

Bhãvanãya pahãtabbã dhammã. 1265, 1582 
Na bhãvanãya pahãtabbã dhammã. 1266, 1583 

Dassanena pahãtabbahetukã dhammã. 1267, 1584 
Na dassanena pahãtabbahetukã dhammã. 1271, 1585 
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Chư pháp tương ưng thủ, 

Chư pháp bất tương ưng thủ. 

Chư pháp thủ và cảnh thủ, 

Chư pháp cảnh thủ mà phi thủ. 

Chư pháp thủ và tương ưng thủ, 

Chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ. 

Chư pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ, 

Chư pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ. 

Dứt phần tụ thủ 

Phần tụ (chùm) phiền não (Kilesagocchaka) 

13. Chư pháp phiền não, 

Chư pháp phi phiền não. 

Chư pháp cảnh phiền não, 

Chư pháp phi cảnh phiền não. 

Chư pháp phiền toái, 

Chư pháp phi phiền toái. 

Chư pháp tương ưng phiền não, 

Chư pháp bất tương ưng phiền não. 

Chư pháp phiền não và cảnh phiền não, 

Chư pháp phi phiền não mà cảnh phiền não. 

Chư pháp phiền não và phiền toái, 

Chư pháp phiền toái mà phi phiền não. 

Chư pháp phiền não và tương ưng phiền não, 

Chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não. 

Chư pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, 
Chư pháp bất tương ưng phiền não mà phi cảnh phiền não. 

Dứt phần tụ phiền não 


Phần yêu bối ịpiỊỊhiduka) 

14. Chư pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ, 

Chư pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ, 

Chư pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ, 
Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ. 



24 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BITPage 18] [\x 18/] 

Bhãvanãya pahãtabbahetukã dhammã. 1272, 1586 
Na bhãvanãya pahãtabbahetukã dhammã. 1273, 1587 

Savitakkã dhammã. 1274, 1588 
Avitakkã dhammã. 1275, 1589 

Savicãrã dhammã. 1276, 1590 
Avicãrã dhammã. 1277, 1591 

Sappĩtikã dhammã. 1278, 1592 
Appĩtikã dhammã. 1279, 1593 

Pĩtisahagatã dhammã. 1280, 1594 
Na pĩtisahagatã dhammã. 1281, 1595 

Sukhasahagatã dhammã. 1282, 1596 
Na sukhasahagatã dhammã. 1283, 1597 

Upekkhãsahagatã dhammã. 1284, 1598 
Na upekkhãsahagatã dhammã. 1285, 1599 

Kãmãvacarã dhammã. 1286, 1600 
Na kãmãvacarã dhammã. 1287, 1601 

Rũpãvacarã dhammã. 1288, 1602 
Na rũpãvacarã dhammã. 1289, 1603 

Arũpãvacarã dhammã. 1290, 1604 
Na arũpãvacarã dhammã. 1291, 1605 

Pariyãpannã dhammã. 1292, 1606 
Apariyãpannã dhammã. 1293, 1607 

Niyyãnikã dhammã. 1294, 1608 
Aniyyãnikã dhammã. 1295, 1609 

Niyatã dhammã. 1296, 1610 [PTS 7] 

Aniyatã dhammã. 1297, 1611 

Sauttarã dhammã. 1298, 1612 
Anuttarã dhammã. 1299, 1613 

Saranã dhammã. 1300, 1614 
Aranã dhammã. 1301, 1615 

Pitthidukam. 

Abhidhammadukamãtikã. 
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Chư pháp hữu nhân ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ, 

Chư pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp hữu tầm, 

Chư pháp vô tầm. 

Chư pháp hữu tứ, 

Chư pháp vô tứ. 

Chư pháp hữu hỷ, 

Chư pháp vô hỷ. 

Chư pháp câu sanh pháp hỷ, 

Chư pháp phi câu sanh pháp hỷ. 

Chư pháp câu sanh lạc, 

Chư pháp phi câu sanh lạc. 

Chư pháp câu sanh xả, 

Chư pháp phi câu sanh xả. 

Chư pháp dục giói, 

Chư pháp phi dục giói. 

Chư pháp sắc giói, 

Chư pháp phi sắc giới. 

Chư pháp vô sắc giới, 

Chư pháp phi vô sắc giói. 

Chư pháp liên quan luân hồi, 

Chư pháp bất liên quan luân hồi. 

Chư pháp nhân xuất luân hồi, 

Chư pháp phi nhân xuất luân hồi. 

Chư pháp (cho quả) nhất định, 

Chư pháp phi (cho quả) nhất định. 

Chư pháp hữu thượng, 

Chư pháp vô thượng. 

Chư pháp hữu y, 

Chư pháp vô y. 

Dứt phần nhị đề yêu bổi 
Dứt Pháp Tụ đầu đề nhị 
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15. VijjãbMgino dhammã. 1302; Avijjãbliãgino dhammã. 1303 
Vijjũpamã dhammã. 1304; Vajirũpamã dhammã. 1305 
Bãlã dhammã. 1306; Panditã dhammã. 1307 
Kanhã dhammã. 1308; Sukkã dhammã. 1309 
Tapanĩyã dhammã. 1310; Atapanĩyã dhammã. 1311 
Adhivacanã dhammã. 1312; Adhivacanapathã dhammã. 1312 
Nirutti dhammã. 1313; Nimttipathã dhammã. 1313. 

Pannatti dhammã. 1314; Pannattipathã dhammã. 1314 
Nãmanca. 1315; Rũpanca. 1316 
Avijjãca. 1317; Bhavatanhã ca. 1318 
Bhavaditthi ca. 1319; Vibhavaditthi ca. 1320 
Sassataditthi ca. 1321; Ucchedaditthi ca. 1322 
Antavã ditthi ca. 1323; Anantavã ditthi ca. 1324 
Pubbantãnuditthi ca. 1325; Aparantãnuditthi ca. 1326 
Ahirikanca. 1327; Anottappanca. 1328 
Hirĩ ca. 1329; Ottappanca. 1330 
Dovacassatã ca. 1331; Pãpamittatã ca. 1332 
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15. Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 
Chư pháp 


III. Bốn Mươi Hai Nhị Đề Kinh (Suttamãtikã) 

thành phần minh; chư pháp thành phần vô minh. 

như thiểm lôi; chư pháp như lôi cực. 

làm thành (ra) tiểu nhân; chư pháp làm thành (ra) quân tử. 

hắc; chư pháp bạch. 

viêm; chư pháp phi viêm. 

thành ra danh ngôn; chư pháp nguyên nhân danh ngôn. 

thành ra ngữ ngôn; chư pháp nguyên nhân ngữ ngôn. 

thành ra chủ yếu chế định; chư pháp nguyên nhân chế định. 

danh; chư pháp sắc. 

vô minh; chư pháp ái hữu. 

kiến hữu; chư pháp kiến ly hữu. 

thường kiến; chư pháp đoạn kiến. 

hữu tận kiến; chư pháp vô tận kiến. 

hữu tiền kiến; chư pháp hữu hậu kiến. 

vô tàm; chư pháp vô úy. 

tàm; chư pháp úy. 

thành người nan giáo (khó dạy); chư pháp thành người có ác hữu (bạn xấu). 
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Sovacassatã ca. 1333; Kalyãụamittatã ca. 1334 

Ãpattikusalatã ca. 1335 
Ãpattivutthãnakusalatã ca. 1336 

Samãpattikusalatã ca. 1337; Samãpattivutthãnakusalatã ca. 1338 

Dhãtukusalatã ca. 1339; Manasikãrakusalatã ca. 1340 

Ãyatanakusalatã ca. 1341 
Paticcasamuppãdakusalatã ca. 1342 

Thãnakusalatã ca. 1343 
Atthãnakusalatã ca. 1344 

Ajjavo ca. 1345; Maddavo ca. 1346 

Khanti ca. 1347; Soraccanca. 1348 

Sãkhalyanca. 1349; Patisanthãro ca [patisandhãro ca (ka.)]. 1350 

Indriyesu aguttadvãratã ca. 1351; Bhojane amattannutã ca. 1352 

Indriyesu guttadvãratã ca. 1353; Bhojane mattannutã ca. 1354 

Mutthasaccanca. 1355; Asampajannanca. 1356 

Sati ca. 1357 
Sampajannanca. 1358 

Patisaủkhãnabalanca. 1359; Bhãvanãbalanca. 1360 

Samatho ca. 1361[PTS 8]; Vipassanãca. 1362 

Samathanimittanca. 1363 
Paggãhanimittanca. 1364 

Paggãho ca. 1365; Avikkhepo ca. 1366 

Sĩlavipatti ca. 1367; Ditthivipatti ca. 1368 
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Chư pháp 

Chư pháp 
Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 
Chư pháp 

Chư pháp 
Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 
Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 
Chư pháp 

Chư pháp 

Chư pháp 


thành người dị giáo (dễ dạy), chư pháp thành người có bạn tốt. 

thảnh người biết rành phạm luật (rành lỗi), 

thảnh người biết khỏi phạm luật (biết rành xuất quá). 

thảnh người rành nhập thiền, chư pháp thành người rành xuất thiền. 

thảnh người rành thập bát giói, chư pháp thành người rành tác ý. 

thảnh người rành thập nhị xứ, 
thảnh người rảnh liên quan tương sanh. 

thảnh người rảnh cơ bản thích hợp (rành sở sanh), 
thảnh người không rảnh cơ bản thích hợp. 

thảnh người chánh trực; chư pháp thảnh ngưòd nhu mì. 

thảnh người nhẫn nại; chư pháp thảnh người nghiêm tịnh. 

thành người cam ngôn; chư pháp thành người đáng tiếp đãi. 

thành người bất thu thúc môn quyền; chư pháp thành ngưòd bất tri độ thực. 

thành người thu thúc môn quyền; chư pháp thành người tri độ thực. 

thảnh người thất niệm; chư pháp thành người vô lương tri. 

thực tính thành người chánh niệm, 
thực tính thảnh người có lương tri. 

thành người quán tưởng hữu lực; chư pháp thành ngưòd tu tiến hữu lực. 

thành chỉ quán; chư pháp thành pháp quán. 

có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sanh hậu, 
do cần tiền sanh thành nhân dữ chỉ sanh hậu. 

thực tính thành ra chiếu cố; chư pháp thực tính thành vô phóng dật. 

thực tính thành giới điêu tàn; chư pháp thực tính thành kiến điêu tàn. 
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Sĩlasampadã ca. 1369 
Ditthisampadã ca. 1370 

Sĩlavisuddhi ca. 1371 
Ditthivisuddhi ca. 1372 

Ditthivisuddhi kho pana. 1373 
Yathãditthissa ca padhãnam. 1374 

Samvego ca samvejaniyesu thãnesu. 1375 
Samviggassa ca yoniso padhãnam. 1376 

Asantutthitã ca kusalesu dhammesu. 1377 
Appativãnitã ca padhãnasmim. 1378 

Vijjãca. 1379 
Vimutti ca. 1380 

Khaye nãnam. 1381 
Anuppãde nãnanti. 1382 

Suttantikadukamãtikã [suttantamãtikã (syã.)]. 
Mãtikã nitthitã. 
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Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm cho mãn túc giới, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm cho mãn túc kiến. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm cho giới tịnh, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm cho kiến tịnh. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

thành người kiến tịnh, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

thích họp với kiến tịnh. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm căn bản giúp cho tâm thê thảm, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

siêng năng suy xét bát thê thảm. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

thành người không biết no với pháp thiện, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

thành người tinh tấn không lui sụt tu tiến. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

gọi là minh, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

gọi là yểm. 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

đoạn trừ phiền não, 

Chư 

pháp 

thực 

tính 

làm tuệ họp với Thánh quả (tuệ tùng sanh trong quả) đến tột bực đều 


không cho phiền não tái tục do bốn đạo đã đoạn trừ. 

Dứt Tam đề Nhỉ đề Kinh 

Dứt Mau đề 
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16. Katame dhammã kusalã? 

Yasamim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti somanassa sahagatam 
nãnasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammaụam vã photthabbãrammaụam vã dhammãrammaụam vã yam yam vã 
panãrabbha. Tasmirp samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, 
vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, 
viriyindriyam'^ hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, 
manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, 
sammãsamkappo hoti, sammã vãyãmo hoti, sammãsati hoti, sammãsamãdhi hoti, 
saddhãbalam hoti, viriyabalam^ hoti, satibalam hoti, samãdhibalam hoti, pannãbalam hoti, 
hiribalam hoti, ottappabalam hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjhã hoti, 
avyãpãdo hoti, sammã ditthi hoti, hiri hoti, ottappam hoti, kãyapassaddhi^ hoti, citta 
passaddhi^ hoti, kãyalahutã hoti, cittalahutã hoti, kãyamudutã hoti, cittamudutã hoti, 
kãyakammannatã hoti, cittakammannatã hoti, kãyapãgunnatã hoti, cittapãgunnatã hoti, 
kãyujjukatã^ hoti, cittujjukatã^ hoti, sati hoti, sampajannam hoti, samatho hoti, vipassanã 
hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã-ime dhammã kusalã. 

17. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam - ayam tasmim samaye 
phasso hoti. 

18. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajam cetasikam sãtam cetasikam 
sukham cetosamphassajam sãtam [PTS Page 010] [\q 10/] sukham vedayitam 

cetosamphassajã sãtã sukhã vedanã-ayam tasmim samaye vedanã hoti. 

19. Katamã tasmim samaye sanííã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovmnãnadhãtusamphassajã sannã (sanjãnanã) 
sanjãnitattam-ayam tasmim samaye sannã hoti. 

20. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã cetanã sancetanã cetayitattam^° 
-ayam tasmim samaye cetanã hoti. 


Vĩriyindriyam Ma. 

^ Vĩriyabalam Ma. 

^ Kãyappassaddhi Syã. 

^ Cittappassadhi Syã. 

* Kãyujukatã Ma, Syã. 

^ Cittujukatã Ma, Syã. 
Samcetayitatta - [PTS.J 
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THIÊN TÂM SANH 


I. Pháp Thiện 

1) Tám Tâm Thiện Dục Giói 
1.1) Tâm Đại Thiện Thứ Nhứt 

a) Câu Chia (Chi Pháp) 


16. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm thiện Dục giói câu sanh hỷ thọ, tưong ưng trí, gặp cảnh sắc, thinh, khí, 
vị, xúc và pháp. Hay là nghĩ đến chi thì vẫn có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, 
nhất tâm^\ tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, 
mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, 
cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô 
sân ác, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân tĩnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, 
thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, niệm, lưoTig tri, chỉ, 
quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh. Như thế 
gọi là pháp thiện vẫn có trong khi ấy. 


17. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc 
nào nhu thế. Đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

18. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của ý thức giód. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 

19. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế đó, mód gọi là tưởng có trong khi ấy. 

20. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là có tư trong khi ấy. 


' * Nhất tâm hay còn gọi là Nhất hành hay Nhất thống. 
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21. Katamam tasmim samaye cittaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjã manovinnãna dhãtu-idam tasmim samaye 
cittam hoti. 

22. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanãl vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammã saủkappo-ayam tasmim samaye vitakko hoti. 


23. Katamo tasmim samaye vicaro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro upavicãro cittassa anusandhãnatã 
anupekkhanatã-ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

24. Katamã tasmim samaye pĩti hoti? 

Yã tasmim samaye pĩti pãmojjam ãmodanã pamodanã hãso pahãso vitti odagyam 
attamanatã cittassa - ayam tasmim samaye pĩti hoti. 

25. Katamã tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham ceto samphassajam sãtam 
sukham vedayitam ceto samphassajã sãtã sukhavedanã- idam tasmim samaye sukham 
hoti. 

26. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammã samãdhi-ayam 
tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

27. Katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okappanã abhippasãdo saddhã [PTS Page 011] 
[\q 11/] saddhindriyam saddhãbalam-idam tasmim samaye saddhindriyam hoti. 


1. Appana-asa 
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21. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý thức giói. Đó gọi là có tâm trong khi ấy. 

22. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít và chánh tư duy. Như thế gọi là có tầm 
trong khi ấy. 

23. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

24. (Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, hớn hở, sự hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan 
lạc và rất mừng. Như thế là (pháp) hỷ có trong khi ấy. 

25. Lạc (hỷ) trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc và dụng 
nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 

26. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 


Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, 
tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định có trong khi nào, thì 
nhứt tâm có trong khi ấy. 

Tín quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự rất tín trọng, tín lực, tín quyền, 
tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền vẫn có trong khi ấy. 


27 . 



36 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 30] [\x 30/] 

28. Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho^^ nikkamol parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi^^ thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam virindriyam viriyabalam sammãvãyãmo-idam tasmim samaye 
viriyindriyam hoti. 

29. Katamam tasmim samaye satindriyaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãranatã apilãpanatã 
asammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati-idam tasmim samaye satindriyam 
hoti. 

30. Katamam tasmim samaye samãdhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammã samãdhi-idam 
tasmim samaye samãdhindriyam hoti. 

31. Katamam tasmim samaye pannindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye pannã (pajãnanã) vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhurĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi-idam tasmim samaye 
pannindriyam hoti. 

32. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãna dhãtu-idam tasmim samaye 
manindriyam hoti. 

1. Nikkhamo - asã. 


viriyarambho, Ma. 
UssoỊhĩ, Ma, Syã. 
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28. Cần quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực và chánh tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyền 
có trong khi ấy. 

29. Niệm quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn có niệm 
quyền trong khi ấy. 

30. Định quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong raổi, pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định. Như thế gọi là định 
quyền có trong khi ấy. 

31. Tuệ quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ đặc tính, cách trí thức, cách hiểu rành, thấu vi tế, sự nghĩ ngợi, 
suy xét rõ, gạn xét, tuệ như đại địa, tuệ trừ tuyệt phiền não, tuệ như kẻ dẫn đường, quán 
xét, lương tri, tuệ như vũ khí, Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như gươm, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như ánh chiếu,tuệ như ngọc, cũng là vô si, trạch 
pháp, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ quyền vẫn có trong khi ấy. 358-359 

32. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh như là ý, tâm, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyền sanh từ ý thức giói, có trong khi nào, thì ý quyền có trong khi ấy. 
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33. Katamam tasmim samaye somanassindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham ceto samphassajam sãtam 
sukham vedayitam ceto samphassajã sãtã sukhã vedanã-idam tasmim samaye 
somanassindriyam hoti. 

34. Katamam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yo tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã [PTS Page 012] [\q 
12/] vattanã pãlanã jĩvitam jĩvitindriyam-idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


35. Katama tasmim samaye sammaditthi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã (pajãnanã) vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã upaparikkhã bhũrĩ 
medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã pannindriyam pannãbalam 
pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso pannãpajjoto pannãratanam amoho 
dhammavicayo sammãditthi - ayam tasmim samaye sammãditthi hoti. 


36. Katamo tasmim samaye sammasamkappo hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko samkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammãsamkappo - ayam tasmim samaye sammã sarnkappo hoti. 


37. Katamo tasmirp samaye sammavayamo hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo thiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhũratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo - ayam tasmirp 
samaye sammãvãyãmo hoti. 

38. Katamã tasmim samaye sammãsati hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãranatã apilãpanatã 
apammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati - ayam tasmim samaye sammãsati 
hoti. 
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33. Hỷ (thọ) quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, huởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng 
nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Nhu thế gọi là hỷ quyền có trong khi ấy. 


34. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh duỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Nhu thế 
gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

35. Chánh kiến trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét, gạn xét, quán xét, luơng tri, tuệ nhu ngọc, tuệ nhu đèn, tuệ nhu ánh sáng, tuệ 
nhu guơm, tuệ nhu vũ khí, tuệ nhu đại địa, tuệ nhu hoàng cung, tuệ nhu kẻ dẫn đuờng, 
tuệ trừ tuyệt phiền não, cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến. Nhu thế gọi là chánh kiến 
vẫn có trong khi ấy. 

36. Chánh tư duy trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào 
cảnh, cách đem tâm đến khan khít cảnh, tu duy hay chánh tu duy. Nhu thế gọi là chánh 
tu duy vẫn có trong khi ấy. 

37. Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn suớt, luớt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lo là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, tinh tấn tức là cần quyền, cần lực và chánh tinh tấn. Nhu thế gọi là chánh tinh 
tấn vẫn có trong khi ấy. 

38. Chánh niệm trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhó đặng, thuờng nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm tức là niệm quyền, niệm lực và nhớ ghi chánh trực. Nhu thế gọi 
là chánh niệm vẫn có trong khi ấy. 
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39. Katamo tasmirp samaye sammãsamãdhỉ hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammã samãdhi - ayam 
tasmim samaye sammãsamãdhi hoti. 

40. Katamam tasmim samaye saddhãbalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okappanã abhippasãdo saddhã saddhindriyam 
saddhãbalam - idam tasmim samaye saddhãbalam hoti. 

41. Katamam tasmim samaye viriyabalaiỊi^'' hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho usso]hi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam [PTS Page 013] [\q 13/] viriyindriyam viriyabalam 
sammãvãyãmo - idam tasmim samaye viriyabalam hoti. 

42. Katamam tasmim samaye satỉbalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saranatã dhãranatã apilãpanatã 
apammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati - idam tasmim samaye satibalam 
hoti. 

43. Katamam tasmirp samaye samãdhibalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammã samãdhi - idam 
tasmim samaye samãdhibalam hoti. 

44. Katamam tasmirp samaye pannãbaỉaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo, pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - idam tasmim samaye 
pannãbalam hoti. 

45. Katamam tasmim samaye hiribalain2 hoti? 

Yam tasmim samaye hirĩyati hirĩyitabbena, hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - idam tasmim samaye hiribalam hoti 


Viriyabalam, machasam. 2. Hiribalam, machasam. 
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39. Chánh định trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, pháp chỉ hay là định quyền, định lực và chánh định. Như thế gọi là 
chánh định vẫn có trong khi ấy. 

40. Tín lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm tịnh tín, đức tin tức là tín quyền, 
tín lực. Như thế gọi là tín lực vẫn có trong khi ấy. 

41. Cần lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, tức là cần, cần lực, cần quyền, chánh tinh tấn. Như thế gọi là cần lực vẫn có 
trong khi ấy. 


42. Niệm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, tức là niệm, niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Như thế gọi là niệm 
lực vẫn có trong khi ấy. 

43. Định lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, pháp chỉ tức là định quyền, định lực, chánh định. Như thế gọi là định 
lực có trong khi ấy. 

44. Tuệ lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngọd, 
suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não), tức là vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là tuệ lực vẫn 
có trong khi ấy. 

45. Tàm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hổ thẹn đối với việc làm tội lỗi, hay pháp 
bất thiện. Hành vi như thế gọi là tàm lực vẫn có trong khi ấy. 
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46. Katamam tasmim samaye ottappabalaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye ottappati ottappitabbena, ottappati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - idam tasmim samaye ottappabalam hoti. 

47. Katamo tasmim samaye alobho hoti? 

Yo tasmim samaye alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjanã asãrajjitattam 
anabhijjhã alobho kusalamũlam - ayam tasmim samaye alobho hoti. 


48. Katamo tasmim samaye adoso hoti? 

Yo tasmirp samaye adoso adussanã adussitattam^^ avyãpãdo avyãpajjho adoso 
kusalamũlam - ayam tasmim samaye adoso hoti. 

49. Katamo tasmim samaye amoho hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo [PTS Page 014] 
[\q 14/] sallakkhanã upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam 
vebhavyã cintã upaparikkhã bhũrĩ^^ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo 
pannã pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi amoho kusalamũlam 
ayam tasmim samaye amoho hoti. 

50. Katamã tasmim samaye anabhỉjjhã hoti? 

Yo tasmim samaye alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjanã asãrajjitattam 
anabhijjhã alobho kusalamũlam - ayam tasmim samaye anabhijjhã hoti. 


51. Katamo tasmim samaye avyapado hoti? 

Yo tasmim samaye adoso adussanã adussitattaml avyãpãdo avyãpajjho adoso 
kusalamũlam - ayam tasmim samaye avyãpãdo hoti. 


Adusana, adusitattam, sya. 
Bhũri, sĩmu 1, 2, 3, asã 
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46. Úy lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự ghê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ với việc làm tội lỗi, hay pháp bất 
thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi ấy. 

47. Vô tham trong khi có ra sao? 

Khi nào có vô tham là không ham muốn, không nhiễm đắm, không tham ác, không 
mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi không tham, tức là căn thiện vô 
tham. Như thế gọi là vô tham vẫn có trong khi ấy. 

48. Vô sân trong khi có ra sao? 


Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không tức mình, không tính hại, không 
nghĩ đến sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như thế gọi là vô sân có trong khi ấy. 

49. Vô si trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não) cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến, vô si là căn thiện. Như 
thế gọi là vô si vẫn có trong khi ấy. 

50. Vô tham ác trong khi có ra sao? 

Như là sự trái với tham, sự không ham muốn, không nhiễm đắm, không tham lam, 
không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi không tham, vô tham ác 
tức là căn thiện vô tham có trong khi nào, thì vô tham ác có trong khi ấy. 

51. Vô sân độc trong khi có ra sao? 

Như là không có sự giận dữ, không hờn, không tức mình, không tính hại, không nghĩ 
đến sự ác độc, vô sân tức là căn thiện có trong khi nào, thì vô sân độc có trong khi ấy. 
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52. Katamã tasmim samaye sammãditthi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã paụdiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko panãnãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - ayam tasmim samaye 
sammãditthi hoti. 

53. Katamã tasmim samaye hiri hoti? 

Yam tasmim samaye hirĩyati hirĩyitabbena, hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - ayam tasmim samaye hiri hoti. 

54. Katamam tasmim samaye ottappaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye ottappati ottappitabbena, ottappati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - idam tasmim samaye ottappam hoti. 

55. Katamã tasmim samaye kãyapassaddhi hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
passaddhi patippassaddhi^^ passambhanã patippassambhanã^^ patippassambhitattam^^ 
ayam tasmim samaye kãyapassaddhi hoti. 

56. Katamã tasmim samaye cittapassaddhi hoti? 

Yã [PTS Page 015] [\q 15/] tasmim samaye vinnãnakkhandhassa passaddhi 
patippassaddhi passambhanã patippassambhanã patippassambhitattam - ayam tasmim 
samaye cittapassaddhi hoti. 

57. Katamã tasmim samaye kãyalahutã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa 
lahutã lahuparinãmatã adandhanatã avitthanatã - ayam tasmim samaye kãyalahutã hoti. 

58. Katamã tasmim samaye cittalahutã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãụakkhandhassa lahutã lahuparinãmatã adandhanatã 
avitthanatã - ayam tasmim samaye cittalahutã hoti. 

59. Katamã tasmim samaye kãyamudutã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã - ayam tasmim samaye kãyamudutã hoti. 


patipassaddhi, Machasam 
patipassambhanã, Machasam 
patipassambhitattam, Machasam 
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52. Chánh kiến trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên 
cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét 
rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như 
gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ 
trừ tuyệt phiền não), trạch pháp, chánh kiến tức là vô si có trong khi nào, thì chánh kiến 
vẫn có trong khi ấy. 

53. Tàm trong khi có ra sao? 

Trạng thái hổ thẹn với cách bảnh động ác xấu đáng hổ thẹn, thái độ hổ thẹn với những 
pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ấy. 

54. Úy trong khi có ra sao? 

Trạng thái ghê sợ với hành động xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với những tội ác có 
trong khi nào, thì úy vẫn có trong khi ấy. 

55. Tĩnh thân trong khi có ra sao? 

Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên tĩnh của thọ uẩn, tưởng uẩn và 
hành uẩn có trong khi nào, thì tĩnh thân có trong khi ấy. 

56. Tĩnh tâm trong khi có ra sao? 

Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên tĩnh của thức uẩn có trong khi 
nào, thì tĩnh tâm có trong khi ấy. 

57. Khỉnh thân trong khi có ra sao? 

Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không sần sượng của thọ uẩn, 
tưởng uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì khinh thân có trong khi ấy. 

58. Khinh tâm trong khi có ra sao? 

Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không sần sượng của thức uẩn 
có trong khi nào, thì khinh tâm vẫn có trong khi ấy. 

59. Nhu thân trong khi có ra sao? 

Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn 
có trong khi nào, thì nhu thân có trong khi ấy. 
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60. Katamã tasmim samaye cittamudutã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãụakkhandhassa mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã - 
ayam tasmim samaye cittamudutã hoti. 

61. Katamã tasmim samaye kãyakammannatã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa 
kammannatã kammannattam kammannabhãvo - ayam tasmim samaye kãyakammannatã 
hoti. 

62. Katamã tasmim samaye cittakammannatã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa kammannatã kammannattam 
kammannabhãvo - ayam tasmim samaye cittakammannatã hoti. 

63. Katamã tasmim samaye kãyapãgunnatã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
pagunatã pagunattam pagunabhãvo - ayam tasmim samaye kãyapãgunnatã hoti. 

64. Katamã tasmim samaye cittapãguỉínatã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa paguụatã paguụattam pagunabhãvo - ayam 
tasmim samaye cittapãgunnatã hoti. 

65. Katamã tasmim samaye kãyujjukatã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa [PTS 
Page 016] [\q 16/] ujutã ujjukatãl ajimhatã avaủkatã akutilatã - ayam tasmim samaye 
kãyujjukatã ho ti. 

66. Katamã tasmim samaye cittujjukatã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa ujutã ujjukatãl ajimhatã avaốkatã akutilatã - 
ayam tasmim samaye cittujjukatã hoti. 

67. Katamã tasmim samaye sati hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saranatã dhãranatã apilãpanatã 
apammussanatã sati satindiyam satibalam sammãsati - ayam tasmim samaye sati hoti. 


1. Ujukata - machasam. Sya. 
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60. Nhu tâm trong khi có ra sao? 

Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thức uẩn có trong khi nào, thì 
nhu tâm có trong khi ấy. 

61. Thích thân trong khi có ra sao? 

Sự thích hợp vód việc làm, cách thích họp vói việc làm, trạng thái thích hợp việc làm 
của thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì thích thân có trong khi ấy. 

62. Thích tâm trong khi có ra sao? 

Sự thích họp vód việc làm, cách thích họp vói việc làm, trạng thái thích hợp việc làm 
của thức uẩn có trong khi nào, thì thích tâm vẫn có trong khi ấy. 

63. Thuần thân trong khi có ra sao? 

Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của thọ uẩn, tưởng uẩn và hành 
uẩn có trong khi nào, thì thuần thân vẫn có trong khi ấy. 

64. Thuần tâm trong khi có ra sao? 

Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của tâm có trong khi nào, thì 
thuần tâm vẫn có trong khi ấy. 

65. Chánh thân trong khi có ra sao? 

Sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vạy, không co vẹo của thọ uẩn, tưởng 
uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì chánh thân có trong khi ấy. 

66. Chánh tâm trong khi có ra sao? 

Sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vạy, không co vẹo của thức uẩn có trong 
khi nào, thì chánh tâm vẫn có trong khi ấy. 

67. Niệm trong khi có ra sao? 

Như là chánh niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ không lơ 
đãng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm có trong khi nào, thì 
niệm vẫn có trong khi ấy. 
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68. Katamam tasmim samaye sampajannain hoti? 

Yã tasmim samaye pannãpajãnatã vicayo pavicayo dhamamavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - idam tasmim samaye 
sampajannam hoti. 

69. Katamo tasmim samaye samatho hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti sandhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi - ayam 
tasmim samaye samatho hoti. 

70. Katamã tasmim samaye vipassanã hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnatã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - ayam tasmim samaye 
vipassanã hoti. 

71. Katamo tasmim samaye paggãho hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhitta chandatã anikkhitta dhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo - ayam tasmirp 
samaye paggãho hoti. 

72. Katamo [PTS Page 017] [\q 17/] tasmim samaye avikkhepo hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammã samãdhi - ayam 
tasmim samaye avikkhepo hoti. 


73. 

Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã. 


Padabhqịamyam nỉtthỉtarn. 
Pathamakabhãnavãram. 
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68. Lương tri trong khi có ra sao? 

Tức là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, 
hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn 
xét, quán sát, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ 
như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt 
phiền não), cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến có trong khi nào, thì lương tri vẫn có 
trong khi ấy. 

69. (Pháp) Chỉ trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm không 
rong ruổi, (pháp) chỉ cũng gọi là định quyền, định lực và chánh định có trong khi nào, thì 
(pháp) chỉ vẫn có trong khi ấy. 

70. (Pháp) quán trong khi có ra sao? 

Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, 
hiểu thấu, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngọd, suy xét rõ, 
gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, 
tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt 
phiền não), tức là vô si, trạch pháp, chánh kiến có trong khi nào, thì (pháp) quán có trong 
khi ấy. 

71. Chiếu cố trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tói, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận 
sự, cần miễn tức là cần, cần lực, cần quyền và chánh tinh tấn có trong khi nào, thì chiếu 
cố vẫn có trong khi ấy. 

72. Vô phóng dật trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định quyền, định lực, chánh định có trong 
khi nào, thì vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. 


73. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những pháp chon 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt câu chia (chi pháp) 

Dứt phần thứ nhứt: 8.000 chữ Pãlĩ 
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74. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, pancaốgikam jhãnam hoti, pancaốgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti, ekã vedanã hoti, ekã sannã hoti, ekã 
cetanã hoti, ekam cittam hoti, eko vedanãkkhandho hoti, eko sannãkkhandho hoti, eko 
saốkhãrakkhandho hoti, eko vinnãnakkhandho hoti, ekam manãyatanam hoti, ekam 
manindriyam hoti, ekã mano vinnãnadhãtu hoti, ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã ime dhammã kusalã. 

75. Katame tasmim samaye cattãro khandhã honti? 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho, vinnãnakkhandho. 

Katamo tasmim samaye vedanãkkhandho hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam ceto samphassajã sãtã sukhã vedanã - ayam tasmim samaye 
vedanãkkhandho ho ti. 

Katamo tasmirp samaye saíínãkkhandho hoti? 

Yã tasmim samaye sannã sanjãnanã sanjãnitattam - ayam tasmim samaye 
sannãkkhandho hoti. 

Katamo tasmirp samaye sankhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã saddhindriyam [PTS Page 018] [\q 
18/] viriyindriyam satindriyam samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi 
sammãsaốkappo sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi saddhãbalam viriyabalam 
satibalam samãdhibalam pannãbalam hiribalam ottappabalam alobho adoso amoho 
anabhijjhã avyãpãdo sammãditthi hiri ottappam kãyapassaddhi cittapassaddhi kãyalahutã 
cittalahutã kãyamudutã cittamudutã kãyakammannatã cittakammannatã kãyapãgunnatã 
cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati sampajannam samatho vipassanã paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticca samuppannã arũpino dhammã 
thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã sannãkkhandham, thapetvã vinnãnakkhandham - 
ayam tasmim samaye sankhãrakkhandho hoti. 
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b) Phần điều pháp 

74. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, ngũ chi thiền, ngũ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhứt xúc, nhứt thọ, nhứt tưởng, nhứt tư, nhứt tâm, nhứt thọ uẩn, nhứt tưởng 
uẩn, nhứt hành uẩn, nhứt thức uẩn, nhứt ý xứ, nhứt ý quyền, nhứt ý thức giói, nhứt pháp 
xứ, nhứt pháp giói. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 
Những pháp chon tướng này gọi là chư pháp thiện. 


75. Tứ uẩn trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

Thọ uẩn trong khi có ra sao? 

Như là sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc hưởng hỷ, lạc từ nơi tâm xúc, hứng chịu hỷ, lạc 
từ nơi tâm xúc có trong khi nào, thì thọ uẩn có trong khi ấy. 


Tưởng uẩn trong khi có ra sao? 


Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng có trong khi nào, thì tưởng uẩn vẫn 
có trong khi ấy. 

Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhứt tâm (ekaggatã), tín quyền, cần quyền, niệm quyền, 
định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, 
vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, 
khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm, chánh thân, 
chánh tâm, niệm, lương tri, pháp (chỉ), pháp (quán), chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) có trong khi 
nào, thì hành uẩn vẫn có trong khi ấy. 
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Katamo tasmim samaye vinííãnakkhandho hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãụakkhandho tajjã manovinnãnadhãtu - ayam tasmirp 
samaye vinnãnakkhandho hoti. 

Ime tasmim samaye cattãro khandhã honti. 

76. Katamãni tasmim samaye dvãyatanãni honti? 

Manãyatanam, dhammãyatanam. 

Katamam tasmirp samaye manãyatanam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjã manovinnãna dhãtu - idam tasmim 
samaye manãyatanam hoti. 

Katamam tasmirp samaye dhammãyatanaiỊi hoti? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho - idam tasmim samaye 
dhammãyatanam hoti. 

Imãni tasmim samaye dvãyatanãni honti. 

77. Katamã tasmim samaye dve dhãtuyo honti? 

Manovinnãnadhãtu, dhammadhãtu. 

Katamã tasmim samaye manovinííãnadhãtu hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãụakkhandho tajjã manovinnãna dhãtu - ayam tasmim 
samaye manovinnãnadhãtu hoti. 

Katamã tasmim samaye dhammadhãtu hoti? 

Vedanãkkhandho [PTS Page 019] [\q 19/] sannãkkhandho sankhãrakkhandho - ayam 
tasmim samaye dhammadhãtu hoti. 

Imã tasmim samaye dve dhãtuyo hoĩiti. 

78. Katame tasmim samaye tayo ãhãrã honti? 

Phassãhãro, manosancetanãhãro, vinnãnãhãro. 

Katamo tasmim samaye phassãhãro hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samaphusanã samaphusitattam - ayam tasmirp 
samaye phassãhãro hoti. 

Katamo tasmirp samaye manosancetanãhãro hoti? 

Yã tasmim samaye cetanã sancetanã cetayitattam - ayam tasmim samaye 
manosancetanãhãro hoti. 
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Thức uẩn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền, phối hợp sanh từ ý thức giới có trong khi nào, thì thức uẩn vẫn có trong khi 

Những pháp chon tướng này gọi là tứ uẩn có trong khi ấy. 

76. Nhị xứ trong khi có ra sao? 

Ý xứ và pháp xứ 

Ý xứ trong khi có ra sao? 

Như là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền phối hợp 
sanh từ ý thức giói có trong khi nào, thì ý xứ vẫn có trong khi ấy. 

Pháp xứ trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, có trong khi nào, thì pháp xứ vẫn có trong khi 
ấy. 

Những pháp chon tướng này gọi là nhị xứ có trong khi ấy. 

77. Nhị giói trong khi có ra sao? 

Ý thức giói và pháp giới 

Ý thức giói trong khi có ra sao? 

Như là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền phối hợp 
sanh từ ý thức giói có trong khi nào, thì ý thức giới vẫn có trong khi ấy. 

Pháp giói trong khi có ra sao? 

Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi là pháp giói có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng này gọi là nhị giới có trong khi ấy. 

78. Tam thực trong khi có ra sao? 

Như là xúc thực, tư thực và thức thực. 

Xúc thực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc thực có trong khi ấy. 

Tư thực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là có tư thực trong khi ấy. 
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Katamo tasmim samaye vinííãnãhãro hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãụakkhandho tajjã manovinnãna dhãtu - ayam tasmim 
samaye vinnãnãhãro hoti. 

Ime tasmim samaye tayo ãhãrã honti. 

79. Katamãni tasmim samaye atthindriyãni honti? 

Saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samãdhindriyam, pannindriyam, 
manindriyam, somanassindriyam, jĩvitindriyam. 

Katamam tasmim samaye saddhindriyaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okappanã abhippasãdo saddhã saddhindriyam 
saddhãbalam- idam tasmim samaye saddhindriyam hoti. 

Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo - idam tasmirp 
samaye viriyindriyam hoti. 

Katamam tasmim samaye satindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati - pe - sammãsati - idam tasmim samaye satindriyam 
hoti. 


Katamam tasmirp samaye samadhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - sammã [PTS Page 020] [\q 20/] samãdhi - idam 
tasmim samaye samãdhindriyam hoti. 


Katamam tasmim samaye pannindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnatã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - idam tasmim samaye 
pannindriyam hoti. 
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Thức thực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý thức giói. Như thế gọi là có thức thực trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng này gọi là tam thực có trong khi ấy. 

79. Bát quyền trong khi có ra sao? 

Như là tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền 
và mạng quyền. 

Tín quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự rất tín trọng, tín quyền, tín lực 
tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền vẫn có trong khi ấy. 

Cần quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tói, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận 
sự. Cần tức là cần quyền, cần lực, chánh tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyền có trong 
khi ấy. 


Niệm quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, 
không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn có niệm quyền 
trong khi ấy. 

Định quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm không 
rong ruổi, (pháp) chỉ, định quyền, định lực và chánh định. Như thế gọi là định quyền có 
trong khi ấy. 

Tuệ quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa 
chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ 
ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, 
tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ 
quyền vẫn có trong khi ấy. 
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Katamam tasmim samaye manindriyaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmano vinnãnadhãtu - idam tasmirp 
samaye manindriyam hoti. 

Katamam tasmim samaye somanassindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham ceto samphassajam sãtam 
sukham vedayitam ceto samphassajã sãtã sukhã vedanã - idam tasmim samaye 
somanassindriyam hoti. 

Katamam tasmim samaye jĩvindriyain hoti? 

Yo tesam arũpinam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam - idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 

Imãni tasmim samaye atthindriyãni honti. 

80. Katamam tasmim samaye pancaủgikam jhãnam hoti? 

Vitakko, vicãro, pĩti, sukham, cittassekaggatã. 

Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saủkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammãsaốkappo - ayam tasmim samaye vitakko hoti. 


Katamo tasmim samaye vicaro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro upavicãro cittassa anusandhãnatãl 
anupekkhanatã - ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

Katamã tasmim samaye pĩti hoti? 

Yã [PTS Page 021] [\q 21/] tasmim samaye pĩti pãmojjam ãmodanã pamodanã Mso 
pahãso vitti odagyam attamanatã cittassa - ayam tasmim samaye pĩti hoti. 

Katamam tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã - idam tasmim samaye sukham 
hoti. 


1. Anusandhanata, simu. 1, 3, Machasam. 
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Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý thức giói. Như thế gọi là ý quyền có trong khi ấy. 


Hỷ quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của ý thức giói. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ quyền có trong khi ấy. 

Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng như thế ấy gọi là bát quyền. 

80. Ngũ chi thiền trong khi có ra sao? 

Tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm^°. 

Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh, tư duy và chánh tư duy. Như thế 
gọi là tầm có trong khi ấy. 

Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách đem tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

(Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, hớn hở, sự hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, 
hoan lạc và rất mừng. Như thế gọi là (pháp) hỷ có trong khi ấy. 

(Chi) Lạc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc và dụng 
nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 


Nhất tâm: Định, nhất thống, nhất hành. 
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Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti sandhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi - ayam 
tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

Idam tasmim samaye pancaủgikam jhãnam hoti. 

81. Katamo tasmim samaye pancaủgiko maggo hoti? 

Sammãditthi, sammãsaủkappo, sammãvãyãmo, sammãsati, sammãsamãdhi. 

Katamã tasmim samaye sammãditthi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnatã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi - ayam tasmim samaye 
sammãditthi hoti. 

Katamo tasmim samaye sammãsaiikappo hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saủkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammãsaủkappo - ayam tasmim samaye sammãsaủkappo hoti. 


Katamo tasmim samaye sammavayamo hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho usso]hi thãmo thiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo - ayam tasmirp 
samaye sammãvãyãmo hoti. 

Katamã tasmim samaye sammãsati hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saranatã dhãranatã apilãpanatã [PTS 
Page 022] [\q 22/] apammussanatãl sati satindriyam satibalam sammãsati - ayam 
tasmim samaye sammãsati hoti. 

Katamo tasmirp samaye sammãsamãdhỉ hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhi balam sammãsamãdhi - ayam 
tasmim samaye sammãsamãdhi hoti. 

Ayam tasmim samaye pancaốgiko maggo hoti. 


1. Asammussanata - machasam 
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Nhất tâm trong khi có ra sao? 


Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, 
tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định. Như thế gọi là nhất 
tâm có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng như thế đó gọi là ngũ chi thiền có trong khi ấy. 

81. Ngũ chi đạo trong khi có ra sao? 

Như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

Chánh kiến trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa 
chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ 
ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh 
sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ 
dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi 
là chánh kiến có trong khi ấy. 

Chánh tư duy trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh và chánh tư duy. Như thế gọi là 
chánh tư duy có trong khi ấy. 

Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, tinh tấn tức là chánh tinh tấn, cần quyền và cần lực. Như thế gọi là chánh tinh 
tấn có trong khi ấy. 

Chánh niệm trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm tức là niệm quyền, niệm lực và nhớ ghi chánh trực. Như thế gọi 
là chánh niệm có trong khi ấy. 

Chánh định trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, pháp chỉ hay là định quyền, định lực và chánh định. Như thế gọi là 
chánh định có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng như thế đó gọi là ngũ chi đạo có trong khi ấy. 
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82. Katamãni tasmim samaye sattabalãni honti? 

Saddhãbalam, viriyabalam, 1 satibalam, samãdhibalam, pannãbalam, hiribalaja, 
ottappabalam. 

Katamam tasmim samaye saddhãbalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okappanã abhippasãdo saddhã saddhindriyam 
saddhãbalam - idam tasmim samaye saddhãbalam hoti. 

Katamam tasmim samaye viriyabalaiỊil hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho - pe - sammãvãyãmo - idam tasmim 
samaye viriyabalaml hoti. 


Katamam tasmim samaye satibalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãranatã apilãpanatã 
apammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati - idam tasmim samaye satibalam 
hoti. 

Katamam tasmim samaye samãdhỉbalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - sammãsamãdhi - idam tasmim samaye 
samãdhibalam hoti. 


Katamam tasmim samaye pannãbalaiỊi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã [PTS Page 023] [\q 23/] pajãnatã - pe - amoho 
dhammavicayo sammãditthi - idam tasmim samaye pannãbalam hoti. 


Katamam tasmim samaye hiribalaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye hirĩyati hirĩyitabbena hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - idam tasmim samaye hiribalam hoti. 

Katamam tasmim samaye ottappabalaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye ottappati ottappitabbena, ottappati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã - idam tasmim samaye ottappabalam hoti. 

Imãni tasmim samaye sattabalãni honti. 

83. Katame tasmim samaye tayo hetu honti? 

Alobho adoso amoho. 


1. Viriyabalam, machasam 
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82. Thất lực trong khi có ra sao? 

Như là tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực và úy lực. 


Tín lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm tịnh tín, đức tin tức là tín lực, 
tín quyền. Như thế gọi là tín lực có trong khi ấy. 

Cần lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, tức là cần, cần lực, cần quyền, chánh tinh tấn. Như thế gọi là cần lực có trong 
khi ấy. 


Niệm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên tức là niệm, niệm lực, niệm quyền và chánh niệm. Như thế gọi là niệm 
lực có trong khi ấy. 

Định lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, pháp chỉ tức là định quyền, định lực, chánh định. Như thế gọi là định 
lực có trong khi ấy. 

Tuệ lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là tuệ lực có 
trong khi ấy. 

Tàm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hổ thẹn đối vód việc làm tội lỗi hay pháp 
bất thiện, bảnh vi nhu thế gọi là tàm lực có trong khi ấy. 

Úy lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự ghê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ đối vói việc làm tội lỗi hay pháp 
bất thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi ấy. 

Những pháp chơn tướng này gọi là thất lực có trong khi ấy. 

83. Tam nhân trong khi có ra sao? 

Như là vô tham, vô sân và vô si. 
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Katamo tasmim samaye alobho hoti? 

Yo tasmim samaye alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjatã asãrajjitattam 
anabhijjhã alobho kusalamũlam - ayam tasmim samaye alobho hoti. 


Katamo tasmim samaye adoso hoti? 

Yo tasmim samaye adoso adussanã adussitattam avyãpãdo avyãpajjhol adoso 
kusalamũlam - ayam tasmim samaye adoso hoti. 

Katamo tasmim samaye amoho hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi - ayam 
tasmim samaye amoho hoti. 

Ime tasmim samaye tayo hetu honti. 


84. Katamo tasmim samaye eko phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam - ayam tasmim 
samaye eko phasso hoti. 

85. Katamã tasmim samaye ekã vedanã hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosamphassajã sãtã sukhã vedanã - ayam tasmim samaye ekã vedanã 
hoti. 

86. Katamã tasmim samaye ekã sannã hoti? 

Yã [PTS Page 024] [\q 24/] tasmim samaye sannã saryãnanã sanjãnitattam - ayam 
tasmim samaye ekã sannã hoti. 

87. Katamã tasmim samaye ekã cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye cetanã sancetanã cetayitattam - ayam tasmim samaye ekã cetanã 
hoti. 

88. Katamam tasmim samaye ekam cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vingnãnakkhandho tajjã manovinnãna dhãtu - idam tasmirp 
samaye ekam cittam hoti. 

89. Katamo tasmim samaye eko vedanãkkhandho hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosamphasasajã sãtã sukhã vedanã - ayam tasmim samaye eko 
vedan ãk kh an dh o ho ti. 


1. Abyapajjo - simu 1, 3, machasam. 
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Vô tham trong khi có ra sao? 

Không ham, không muốn, không dục vọng, thái độ không tham, không muốn, không 
dục vọng, không tham ác. Căn thiện vô tham có trong khi nào, thì vô tham có trong khi 
ấy. 

Vô sân trong khi có ra sao? 

Không tính độc ác, không tính ác, không tính ép uổng, thái độ không hung dữ ác độc. 
Căn thiện vô sân có trong khi nào, thì vô sân có trong khi ấy. 

Vô si trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não). Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp chánh kiến, vô si là căn 
thiện vô si có trong khi nào, thì vô si có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng này gọi là tam nhân có trong khi ấy. 

84. Nhứt xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm có 
trong khi nào, đây gọi là nhứt xúc có trong khi ấy. 

85. Nhứt thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi xúc chạm 
của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là nhứt thọ có trong khi ấy. 

86. Nhứt tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế, đó mới gọi là nhứt tưởng có trong khi ấy. 

87. Nhứt tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là nhứt tư có trong khi ấy. 

88. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý thức giói. Như thế gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 


89. Nhứt thọ uẩn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là nhứt thọ uẩn có trong khi ấy. 
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90. Katamo tasmim samaye eko saíínãkkhandho hoti? 

Yã tasmim samaye sannã sanjãnanã sanjãnitattam - ayam tasmim samaye eko 
sannãkkhandho hoti. 

91. Katamo tasmim samaye eko sankhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãsaốkappo 
sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi saddhãbalam viriyabalam satibalam 
samãdhibalam pannãbalam hiribalam ottappabalam alobho adoso amoho anabhijjhã 
avyãpãdo sammãditthi hiri ottappam kãyapassaddhi cittapassaddhi kãyalahutã 
cittalahutã kãyamudutã cittamudratã kãyakammannatã cittakammannatã kãyapãgunnatã 
cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati sampajannam samatho vipassanã paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticca samuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã sannãkkhandham, thapetvã 
vinnãụakkhandham - ayam tasmim samaye eko saủkhãrakkhandho hoti. 

92. Katamo tasmim samaye eko vinííãnakkhandho hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjã manovinnnãnadhãtu - ayam tasmim 
samaye eko vinnãnakkhandho hoti. 

93. Katamam [PTS Page 025] [\q 25/] tasmim samaye ekaiỊi manãyatanaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãna dhãtu - idam tasmim 
samaye ekam manãyatanam hoti. 

94. Katamam tasmim samaye ekaiỊi manỉndrỉỵaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam - pe - tajjãmano vinnãnadhãtu - idam 
tasmim samaye ekam manindriyam hoti. 

95. Katamã tasmim samaye ekã manovinnãnadhãtu hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam - pe - tajjãmanovinnãnadhãtu - ayam 
tasmim samaye ekã manovinnãụadhãtu hoti. 

96. Katamam tasmim samaye ekam dhammãyatanaiỊi hoti? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho - idam tasmim samaye ekam 
dhammãyatanam hoti. 
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90. Nhứt tưởng uẩn trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế, đó mới gọi là nhứt tưởng uẩn có trong khi ấy. 

91. Nhứt hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, 
tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô 
si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh 
tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh 
tâm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) có trong khi nào, đây gọi là nhứt 
hành uẩn có trong khi ấy. 


92. Nhứt thức uẩn trong khi có ra sao? 

Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý là ý xứ, ý quyền. Thức là thức uẩn, 
ý thức giói có trong khi nào, đây gọi là nhứt thức uẩn có trong khi ấy. 


93. Nhứt ý xứ trong khi có ra sao? 

Khi nào biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyền và ý thức giới. Đó gọi là nhứt ý xứ có trong khi ấy. 


94. Nhứt ý quyền trong khi có ra sao? 

Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý là ý xứ, ý quyền, thức là thức uẩn, 
ý thức giói có trong khi nào, đây gọi là nhứt ý quyền có trong khi ấy. 

95. Nhứt ý thức giói trong khi có ra sao? 

Như là tâm, ý, tâm địa... ý thức giói có trong khi nào, đây gọi là nhứt ý thức giói có 
trong khi ấy. 

96. Nhứt pháp xứ trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây gọi là nhứt pháp xứ có trong khi ấy. 
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97. Katamã tasmim samaye ekã dhammadhãtu hoti? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho - ayam tasmim samaye ekã 
dhammadhãtu ho ti. 

97. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã. 


Kotthasavaram. 

99. Tasmim kho pana samaye dhammã honti, khandhã honti ãyatanãni honti, dhãtuyo honti, 

ãhãrã honti, indriyãni honti, jhãnam hoti, maggo hoti, balãni honti, hetu honti, phasso 
hoti, vedanã hoti, sannã hoti, vetanã hoti, cittam hoti, vedanãkkhandho hoti, 
sannãkkhandho hoti, saốkhãrakkhandho hoti, vinnãnakkhandho hoti, manãyatanam 
hoti, manindriyam hoti, manovinnãnadhãtu hoti, dhammãyatanam hoti, dhammadhãtu 
hoti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã ime 
dhammã kusalã. 

100. Katame tasmim samaye dhammã honti? 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho, vinnãnakkhandho ime 
tasmim samaye dhammã honti. 

101. Katame tasmim samaye khandhã honti? 

Vedanãkkhandho, [PTS Page 026] [\q 26/] sannãkkhandho, saủkhãrakkhandho, 
vinnãnakkhandho. Ime tasmim samaye khandhã honti. 

102. Katamãni tasmirp samaye ãyatanãni honti? 

Manãyatanam, dhammãyatanam - imãni tasmim samaye ãyatanãni honti. 

103. Katamã tasmim samaye dhãtuyo honti? 

Mano vinnãnadhãtu, dhammadhãtu-imã tasmim samaye dhãtuyo honti. 

104. Katame tasmim samaye ãhãrã honti? 

Phassãhãro, manosancetanãhãro, vinnãnãhãro - ime tasmim samaye ãhãrã honti. 

105. Katamãni tasmirp samaye indriyãni honti? 

Saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samãdhindriyam, pannindriyam, 
manindriyam, somanassindriyam, jĩvitindriyam - imãni tasmim samaye indriyãni honti. 
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97. Nhứt pháp giói trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Đây gọi là nhứt pháp giói có trong khi ấy. 

98. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

c) Phần Tiêu Diêt 

99. Hay là chư pháp, chư uẩn, chư xứ, chư giói, chư thực, quyền, thiền, đạo, lực, nhân, xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, ý xứ, ý quyền, ý thức giới, 
pháp xứ, pháp giới. Hoặc những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

100. Chư pháp trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như thế gọi là chư pháp có trong 
khi ấy. 

101. Chư uẩn trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây gọi là chư uẩn có trong khi ấy. 

102. Chư xứ trong khi có ra sao? 

Như là ý xứ và pháp xứ. Đây gọi là chư xứ có trong khi ấy. 

103. Chư giói trong khi có ra sao? 

Như là ý thức giới và pháp giói. Đây gọi là chư giới có trong khi ấy. 

104. Chư thực trong khi có ra sao? 

Như là xúc thực, tư thực và thức thực. Đây gọi là chư thực có trong khi ấy. 

105. Chư quyền trong khi có ra sao? 

Như là tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền 
và mạng quyền. Như thế gọi là chư quyền có trong khi ấy. 
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106. Katamam tasmirp samaye jhãnain hoti? 

Vitakko vicãro pĩti sukham cittassekaggatã - idam tasmim samaye jhãnam hoti. 

107. Katamo tasmim samaye maggo hoti? 

Sammãditthi sammãsaủkappo sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi - ayam 
tasmim samaye maggo hoti. 

108. Katamãni tasmirp samaye balãnỉ honti? 

Saddhãbalam viriyabalam satibalam samãdhibalam pannãbalam hiribalam 
ottappabalam - imãni tasmim samaye balãni honti. 

109. Katame tasmim samaye hetu honti? 

Alobho adoso amoho - ime tasmim samaye hetu honti. 

110. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso - pe - ayam tasmim samaye phasso hoti. 

111. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnnãnadhãtusamphassajam cetasikam sãtam - pe - 
ayam tasmim samaye vedanã hoti. 

112. Katamã tasmirp samaye saĩínã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã sannã - pe - ayam tasmirp 
samaye sannã hoti. 

113. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã cetanã - pe - ayam tasmim 
samaye cetanã ho ti. 

114. Katamam tasmim samaye cittaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam - pe - idam tasmim samaye cittam hoti. 

115. Katamo tasmim samaye vedanãkkhandho hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam - pe - ayam tasmim samaye vedanãkkhandho 
hoti. 

116. Katamo tasmim samaye saĩínãkkhandho hoti? 

Yã tasmim samaye sannã - pe - ayam tasmim samaye sannãkkhandho hoti. 

117. Katamo tasmim samaye sankhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã - pe - paggãho avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã 
sannãkkhandham, thapetvã vinnãnakkhandham - ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. 

118. Katamo tasmim samaye vinííãnakkhandho hoti? 

Yam tasmim samaye cittam - pe - ayam tasmim samaye vinnãnakkhandho hoti. 
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106. Thiền trong khi có ra sao? 

Như là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là thiền có trong khi ấy. 

107. Đạo trong khi có ra sao? 

Như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây gọi 
là đạo có trong khi ấy. 

108. Lực trong khi có ra sao? 

Như là tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực. Như thế gọi là lực 
có trong khi ấy. 

109. Nhân trong khi có ra sao? 

Như là vô tham, vô sân và vô si. Như thế gọi là nhân có trong khi ấy. 

110. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm,... như thế gọi là xúc có trong khi ấy. 

111. Thọ trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 

112. Tưởng trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là tưởng có trong khi ấy. 

113. Tư trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

114. Tâm trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là tâm có trong khi ấy. 

115. Thọ uẩn trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là thọ uẩn có trong khi ấy. 

116. Tưởng uẩn trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là tưởng uẩn có trong khi ấy. 

117. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là hành uẩn có trong khi ấy. 


118. Thức uẩn trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là thức uẩn có trong khi ấy. 
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119. Katamam tasmim samaye manãyatanaiỊi hoti? 

Yam tasmim samaye cittam - pe - idam tasmim samaye manãyatanam hoti. 

120. Katamam tasmirp samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam - pe - idam tasmim samaye manindriyam hoti. 

121. Katamã tasmim samaye manovinííãnadhãtu hoti? 

Yam tasmim samaye cittam - pe - ayam tasmim samaye manovinnãnadhãtu hoti. 

122. Katamam tasmirp samaye dhammãyatanaiỊi hoti? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho - idam tasmim samaye 
dhammãyatanam hoti. 

123. Katamã tasmim samaye dhammadhãtu hoti? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho sankhãrakkhandho - ayam tasmim samaye 
dhammadhãtu ho ti. 

124. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã. 

Sunnatavãro - Paịhamam cittam. 


125. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim [PTS Page 027] [\q 27/] samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam 
hoti somanassasahagatam nãnasampayuttam sasaủkhãrena rũpãrammanam vã - pe - 
dhammãrammanam vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Dutiyam cittarỵi. 


126. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti, somanassa sahagatam 
nãnavippayuttam rũpãrammaụam vã saddãrammaụam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammaụam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam 
hoti, viriyindriyam hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, 
somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãsaủkappo hoti, sammãvãyãmo hoti, 
sammãsati hoti, sammãsamãdhi hoti, saddhãbalam hoti, viriyabalam hoti, satibalam 
hoti, samãdhibalam hoti, hiribalam hoti, ottappabalam hoti, alobho hoti, adoso hoti, 
anabhijjhã hoti, avyãpãdo hoti, hiri hoti, ottappam hoti, kãyapassaddhi hoti, 
cittapassaddhi hoti, kãya lahutã hoti, citta lahutã hoti, kãyamudutã hoti, cittamudutã hoti, 
kãyakammannatã hoti, cittakammannatã hoti, kãyapãgunnatã hoti, cittapãgunnatã hoti, 
kãyujjukatã hoti, cittujjakatã hoti, sati hoti, samatho hoti, paggãho ho ti, avikkhepo hoti. 
Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã-ime 
dhammãkusalã. 
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119. Ý xứ trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là ý xứ có trong khi ấy. 

120. Ý quyền trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là ý quyền có trong khi ấy. 

121. Ý thức giói trong khi có ra sao? 

... như thế gọi là ý thức giói có trong khi ấy. 

122. Pháp xứ trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. 

Như thế gọi là pháp xứ có trong khi ấy. 

123. Pháp giói trong khi có ra sao? 

Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như thế gọi là pháp giới có trong khi ấy. 


124. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trong khi ấy. Những chon tướng này 
đều gọi là pháp thiện. 

Dứt Phần Tiêu Diệt - Dứt Tâm Thứ Nhứt 


1.2) Tâm đại thiện thứ hai. 

125. Chư pháp thiện trong khi ấy ra sao? 

Tâm thiện Dục giói câu sanh hỷ, tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có cảnh sắc - nt - vô 
hoặc có cảnh pháp. Hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng 
dật vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Hai 


1.3) Tâm đại thiện thứ ba. 

126. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm thiện Dục giới câu sanh hỷ thọ, bất tương ưng trí, gặp cảnh sắc, thinh, 
khí, vị, xúc và pháp. Hay là nghĩ đến chi thì vẫn có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, 
lạc, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng 
quyền, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, 
định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô tham ác, vô sân ác, tàm, úy, tĩnh thân tĩnh 
tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, 
chánh thân chánh tâm, niệm, chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh. Như thế gọi là pháp thiện vẫn có trong khi ấy. 
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127. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, sattindriyãni honti, pancaốgikam jhãnam hoti, caturaốgiko maggo hoti, 
cha balãni honti, dve hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã. 

128. Katamo [PTS Page 028] [\q 28/] tasmim samaye saiikhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samãdhindriyam jĩvitindriyam sammãsaủkappo sammãvãyãmo sammãsati 
sammãsamãdhi saddhãbalam viriyabalam satibalam samãdhibalam hiribalam 
ottappabalam alobho adoso anabhijjhã avyãpãdo hiriottappam kãyapassaddhi 
cittapassaddhi kãyalahutã cittalahutã kãyamudutã cittamudutã kãyakammannatã 
cittakammannatã kãyapãgunnatã cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati samatho 
paggãho avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnãnakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Tatiyarỵi cittam. 


149. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye kãmãvacara kusalam cittam uppannam hoti somanasasasahagatam 
nãnavippayuttam sasaủkhãrena, rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha - tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Catuttham cittam. 


150. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye kãmãvacara kusalam cittam uppannam hoti upekkhã sahagatam 
nãnasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha - tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, 
viriyindriyam hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, 
manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, 
sammãsaủkappo hoti, sammãvãyãmo hoti, sammãsati hoti, sammã samãdhi hoti, 
saddhãbalam hoti, viriyabalam hoti, satibalam hoti, samãdhibalam hoti, pannãbalam 
hoti, hiribalam hoti, ottappabalam hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjhã 
hoti, avyãpãdo hoti, sammãditthi hoti, hiri hoti, ottappam hoti, kãyapassaddhi hoti, 
cittapassaddhi hoti, kãyalahutã hoti, cittalahutã hoti, kãyamudutã hoti, cittamudutã hoti 
kayakammannatã hoti, cittakammannatã hoti, kãyapãgunnatã hoti, cittapãgunnatã hoti, 
kãyujjukatã hoti, cittujjukatã hoti, sati hoti, sampajannam hoti, samatho hoti, vipassanã 
hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã. 
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127. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, thất quyền, ngũ chi thiền, tứ chi đạo, lục lực, 
nhị nhân, nhứt xúc, nhứt thọ, nhứt tưởng, nhứt tư, nhứt tâm, nhứt thọ uẩn, nhứt tưởng 
uẩn, nhứt hành uẩn, nhứt thức uẩn, nhứt ý xứ, nhứt ý quyền, nhứt ý thức giới, nhứt pháp 
xứ, nhứt pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi 
ấy. Những pháp chơn tướng này gọi là chư pháp thiện. 

128. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định 
quyền, mạng quyền, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần 
lực, niệm lực, định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô tham ác, vô sân độc, tàm, 
úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, 
thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) có trong 
khi nào, thì hành uẩn có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Ba 


1.4) Tâm đại thiện thứ tư. 


129. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Tâm thiện Dục giới câu sanh hỷ, bất tương ưng trí hữu dẫn hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chi mở mối sanh trong khi nào, thì xúc ... vô 
phóng dật... Những chon tướng này đều gọi là pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Tư 


1.5) Tâm đại thiện thứ năm. 


130. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Tâm thiện Dục giói câu sanh xả, tương ưng trí, hoặc có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì 
xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy 
lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh 
tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần 
tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 

Những pháp chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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131. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattã - ayam tasmirp 
samaye phasso hoti. 

Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjã manovinnãnadliãtusamphassajam cetasikam nevasãnam 
nãsãnam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam ceto sampliassajã 
adukkhamasukhã vedanã - ayam tasmim samaye vedanã hoti - pe - 


Katama tasmim samaye upekkha hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam nevasãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã - ayam 
tasmim samaye upekkhã hoti - pe - 

Katamam tasmim samaye upekkhindriyam hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam nevasãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã - idam 
tasmim samaye upekkhindriyam hoti - pe - 

Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã - pe - 

132. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, pancaốgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti. Ekã 
dhammadhãtu hoti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 
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131. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu hưởng sự không vui, không buồn khổ sanh từ sự xúc chạm của ý 
thức giới. Cách hứng chịu không vui, không khổ (buồn) của tâm sanh từ ý xúc, thái độ 
dụng nạp lãnh lấy không vui, không khổ (buồn) của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là 
thọ có trong khi ấy. 

Xả trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi 
lạc, dụng nạp lãnh lấy cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xả có trong khi 
ấy. 

Xả quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi 
lạc, dụng nạp lãnh lấy cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xả quyền có 
trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. Những chơn 
tướng như thế gọi là pháp thiện. 

132. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, tứ chi thiền, ngũ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc...nhất pháp xứ. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều 
có trong khi ấy. Như thế đều gọi là pháp thiện. 
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133. Katamo [PTS Page 029] [\q 29/] tasmim samaye saiikhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãsaốkappo 
sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi saddhãbalam viriyabalam satibalam 
samãdhibalam pannãbalam hiribalam ottappabalam alobho adoso amoho anabhijjhã 
avyãpãdo sammãditthi hiri ottappam kãyapassaddhi cittapassaddhi kãyalahutã 
cittalahutã kãyamudutã cittamudutã kãyakammannatã cittakammannatã kãyapãgunnatã 
cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati sampajannam samatho vipassanã paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnãnakkhandharp - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Pancamarỵi cittarỵi. 


156. Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti upekkhã sahagatam 
nãnasampayuttam sasaốkhãrena, rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha - tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Chattharỵi cittam. 


157. Katame dhamma kusaỉa? 

Yasmim samaye kãmãvacara kusalam cittam uppannam hoti upekkhã sahagatam 
nãnavippayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha - tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, 
viriyindriyam hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, 
upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãsaủkappo hoti, sammãvãyãmo hoti, 
sammãsati hoti, sammã samãdhi hoti, saddhãbalam hoti, viriyabalam hoti, satibalam 
hoti, samãdhibalam hoti, hiribalam hoti, ottappabalam hoti, alobho hoti, adoso hoti, 
anabhijjhã hoti, avyãpãdo hoti, hiri hoti, ottappam hoti, kãyapassaddhi hoti, 
cittapassaddhi hoti, kãyalahutã hoti, cittalahutã hoti, kãyamudutã hoti, cittamudutã hoti 
kayakammannatã hoti, cittakammannatã hoti, kãyapãgunnatã hoti, cittapãgunnatã hoti, 
kãyujjukatã hoti, cittujjukatã hoti, sati hoti, samatho hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti. 
Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã. - Pe - 



77 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


133. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 
tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô 
tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu 
thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, 
lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn). Như thế gọi là hành uẩn có trong khi ấy - nt 
-. Những choTi tướng ấy gọi là pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Năm 


1.6) Tâm đại thiện thứ sáu. 

134. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Tâm thiện Dục giói câu sanh xả, tương ưng trí hữu dẩn, hoặc có cảnh sắc. . . . cảnh 
pháp. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc ... vô phóng dật . . .. 
Những pháp chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Sáu 


1.7) Tâm đại thiện thứ bảy. 


135. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Tâm thiện Dục giới câu sanh xả, bất tương ưng trí, hoặc có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì 
xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy 
lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh 
tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần 
tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 

Những pháp chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


- nt-. 
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136. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, [PTS Page 030] [\q 30/] sattindriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, 
caturaốgiko maggo hoti, cha balãni honti, dve hetu honti, eko phasso ho ti, - pe - ekam 
dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

158. Katamo tasmim samaye sankhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samãdhindriyam jĩvitindriyam sammãsaủkappo sammãvãyãmo sammãsati 
sammãsamãdhi saddhãbalam viriyabalam satibalam samãdhibalam hiribalam 
ottapabalam alobho adoso anabhijjhã avyãpãdo hiri ottappam kãyapassaddhi 
cittapassaddhi kãyalahutã cittalahutã kãyamudutã cittamudutã kãyakammannatã 
cittakammannatã kãyapãgunnatã cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati samatho 
paggãho avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnãnakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Sattamam cittam. 


159. Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti upekkhã sahagatam 
nãnavippayuttam sasaốkhãrena, rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha - tasmim samaye phasso hoti, - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Atthamam cittarỵi. 


Kamavacara atthamahacỉttanỉ. 

Dutiyam bhãnavãram 

- --- 
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136. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, thất quyền, tứ chi thiền, tứ chi đạo, lục lực, 
nhị nhân, nhứt xúc, nhứt thọ,. . . nhứt pháp xứ, nhứt pháp giới. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những pháp chơn tướng này gọi là chư 
pháp thiện. 


137. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, 
mạng quyền, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, 
niệm lực, định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô tham ác, vô sân độc, tàm, úy, 
tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, 
thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh đó (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn). Như 
thế đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Tâm Thứ Bảy 


1.8) Tâm đại thiện thứ tám. 


138. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Tâm thiện Dục giới câu sanh xả, bất tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có cảnh sắc -nt- 
hoặc có cảnh pháp. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc -nt- vô 
phóng dật có trong khi ấy -nt-. Những pháp chon tướng này đều gọi là pháp thiện. 

Dứt Tâm Thứ Tám 


Dứt tám tâm thiện Dục giới 

Dứt phần thứ nhì: 8.000 chữ Pãỉĩ 
---- 
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[PTSPageOSl] [\q 31/] 

Rũpãvacara kusaỉacittaiỊi 

(Catukkanayo) 

139. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi vivicca akusalehi 
dhammehi, savitakkam savicãram vivekajam pĩtisukham pathamam jliãnaml 
upasampajja viharati patliavĩkasinam2 - tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

140. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vitakkavicãrãnam vũpasamã 
ajjhattam sampasãdanam cetaso ekodibhãvam avitakkam avicãram samãdhijam 
pĩtisukham dutiyam jhãnam^^ upasampajja viharati pathavikasiụam. Tasmim samaye 
phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, pĩti hoti, sukham hoti, 
cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viriyindriyam3 hoti, satindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, 
jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, sammãvãyãmo hoti, - pe - paggãho hoti, avikkhepo 
hoti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime 
dhammã kusalã. 

141. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, tivaốgikam jhãnam hoti, caturaủgiko maggo hoti, 
satta balãni honti, tayo hetũ honti, eko phasso hoti, - pe - ekam dhammãyatanam hoti, 
ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

142. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã pĩti cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam3 satindriyam 
samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnaụakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

I. Pathamajjhãnam - sĩmu 1, 2, 3. 2. Pathavĩkasỉna - machasam. 3. Viriyindriyam - 
machasam. 


dutiyajjhanam - Simu. 
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2) Tâm Thiện sắc Giói 


(Phân Theo Bốn Bực) 

139. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục, vắng lặng tất cả pháp 
bất thiện, chứng sơ thiền nương đề mục đất làm cảnh hợp với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhứt 
tâm trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 

140. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tự nội yên tịnh, vắng lặng, ly tầm tứ, 
hiệp nhứt tâm, vô tầm, vô tứ, còn hỷ, lạc, nhứt tâm đến nhị thiền nương cảnh đề mục 
đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cần 
quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, chánh kiến, 
chánh tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh đều có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


141. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, tam chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc... nhất pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh cũng có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. . . . 


142. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn). Như thế đây 
gọi là hành uẩn có trong khi ấy.. . . 

Những chon tướng này đều gọi là pháp thiện. 
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143. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim [PTS Page 032] [\q 32/] samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: pĩtiyã 
ca virãgã upekkhako ca viharati sato ca sampajãno, sukhanca kãyena patisamvedeti, yam 
tam ariyã ãcikkhanti 'upekkhako satimã sukhavihãrĩ'ti tatiyam jhãnaml upasampajja 
viharati pathavĩkasinam2 - tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã 
hoti, cittam hoti, sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viriyindriyam 
hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, 
somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, sammãvãyãmo hoti - pe - 
paggãho hoti, avikkhepo hoti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

144. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, duvaồgikam jhãnam hoti, caturaốgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

145. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam3 satindriyam 
samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnaụakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

146. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: sukhassa ca pahãnã dukkhassa ca 
pahãnã pubbeva somanassadomanassãnam atthaủgamã adukkhamasukham 
upekkhãsatipãrisuddhim catuttham jhãnam4 upasampajja viharati, pathavĩkasinam - 
tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, upekkhã 
hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viriyindriyam hoti, satindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam [PTS 
Page 033] [\q 33/] ho ti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi ho ti, sammãvãyãmo ho ti, - 
pe - paggãho ho ti, avikkhepo ho ti, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

1. Tatiyajjhãnam - sĩmu 1, 2, 3. 2. Pathavĩkasinam machasam. 3. Vĩriyindriyam - machasam. 
4. Catutthajjhãnam sĩmu 1, 2, 3. 
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143. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hóa theo đường lối hầu đến sắc giói do tiêu tán pháp hỷ, luôn đến bực hiệp 
thọ xả, vẫn còn chánh niệm lương tri và hưởng lạc bằng danh thân. Chư Thánh hiền gọi 
bực ấy là người hiệp xả, vẫn có niệm và lạc như thế, chứng tam thiền bằng đề mục đất 
trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm 
quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh 
tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


144. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, nhị chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc... nhất pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh đều có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


145. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, 
mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn). Đây gọi là hành 
uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


146. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hóa theo đường lối hầu đến sắc giới chứng tứ thiền nương đề mục đất dứt 
bặt ưu hỷ, không khổ, không lạc, vẫn niệm thanh tịnh do xả, có trong khi nào, thì xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, xả, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 
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147. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, duvaốgikam jhãnam hoti, caturaủgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

148. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyaml satindriyam 
samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnanakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Catukkanayo. 

(Pancakanayo) 

149. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceVa kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasinam - tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

150. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: avitakkam vicãramattam 
samãdhijam pĩtisukham dutiyam jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasinam2 - 
tasmirp samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vicãro hoti, 
pĩti hoti, sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viyiriyindriyam hoti, 
satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, 
somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, sammãvãyãmo hoti, - pe - 
paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

1. Viriyindriyam - machasam, 2. Pathavĩkasinam machasam. 
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147. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, nhị chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc - nt - nhất pháp xứ, nhất pháp giói I. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh đều có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 


148. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, 
mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn đều có trong khi ấy. 
Như thế gọi là hành uẩn có trong khi đó. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt phân thiền bon bực 

(Phân Thiền Năm Bực) 

149. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - chứng sơ thiền 
nương đề mục đất - nt - có trong khi khi nào thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

150. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực chứng nhị thiền nương đề mục đất, không tầm có tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm thì xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, tứ, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - 
chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong 
khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 
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151. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, caturaồgikam jhãnam hoti, caturaốgiko maggo 
hoti, sattabalãni hoĩiti, tayo hetu hoĩiti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam 
hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

152. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vicãro pĩti cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyaml satindriyam 
samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnanakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

153. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
tatiyam jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasinam - tasmim samaye phasso hoti, 
vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, pĩti hoti, sukham hoti, cittassekaggatã 
hoti, saddhindriyam hoti, viyiriyindriyam hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, 
pannindriyam hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, 
sammãditthi hoti, sammãvãyãmo ho ti, - pe - paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana 
tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã 
-pe- 

154. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, tivaốgikam jhãnam hoti, caturaốgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime [PTS Page 034] [\q 34/] dhammã kusalã - pe - 
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151. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, tứ chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, tam 
nhân, nhất xúc - nt - nhất pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng như thế gọi là pháp thiện. - nt - 


152. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tứ, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, 
tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn). Như 
thế đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy - nt -. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


153. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc tam thiền 
bằng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín 
quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, 
chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 


154. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, tam chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc - nt - nhất pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 
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155. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã pĩtil cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyam [PTS Page 035] [\q 
35/] satindriyam samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi 

sammãvãyãmo - pe - paggãho avikkhepo - ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã 
sannãkkhandham, thapetvã vi n n ãn akkh an dh arp - ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

156. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: pĩtiyã ca virãgã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasiụam - tasmim samaye phasso ho ti, vedanã ho ti, 
sannã hoti, cetanã hoti, sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, 
viyiriyindriyam hoti, satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, 
manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, 
sammãvãyãmo hoti, - pe - paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana tasmim samaye 
anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

157. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, duvaồgikam jhãnam hoti, caturaốgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

158. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã saddhindriyam viriyitdriyam satindriyam 
samãdhindriyam pannindriyam jĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo - ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã, thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã sannãkkhandham, thapetvã 
vinnãụakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 


1. Piti (sukham) - [PTS. 2.] Catutthajjhanam simu, 12 3. 
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155. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn). Như thế 
gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


156. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới đặng tiêu tán pháp hỷ - nt - chứng tứ 
thiền bằng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc, nhứt tâm, tín 
quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, 
chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 


157. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thiền, bát quyền, nhị chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc - nt - nhát pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. - nt - 


158. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, 
mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn - nt - chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn). Như thế gọi là 
hành uẩn có trong khi ấy - nt -. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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159. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: sukhassa ca pahãnã dukkhassa ca 
pahãnã - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati [PTS Page 036] [\q 36/] 
pathavĩkasinam - tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, 
cittam hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viyiriyindriyam hoti, 
satindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, 
upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, sammãditthi hoti, sammãvãyãmo hoti, - pe - 
paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

160. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, atthindriyãni honti, duvaồgikam jhãnam hoti, caturaủgiko maggo hoti, 
sattabalãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã - ime dhammã kusalã - pe - 

161. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã saddhindriyam viriyitdriyam satindriyam 
samãdhindriyampannindriyamjĩvitindriyam sammãditthi sammãvãyãmo - pe - paggãho 
avikkhepo - ye vã pana tasmim samaye anne'pi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã, thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã sannãkkhandham, thapetvã 
vinnãụakkhandham - ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Pancakanayo. 

Catukkapancakajjhãnam nitịhitam. 


162. Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - 
pathamamjhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam2 dandhãbhinnam 
pathavĩkasinam, 3 tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti, - pe - ime dhammã 
kusalã. 

1. Pancamajjhãnam -sĩmu. 1 2 3 2. Dukkhapatipadam - machasam. 3. Pathavĩkasina - 
machasam. 
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159. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói trừ luôn lạc... đắc ngũ thiền bằng đề 
mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, 
niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh 
tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn 
có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


160. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, bát quyền, nhị chi thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhất xúc... nhất pháp xứ, nhất pháp giói. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh vẫn có trong khi ấy. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


161. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, 
mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn). Như thế gọi là 
hành uẩn có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt phân thiền năm bực 

Dứt thiền bon và năm bực 


(Tứ Tiến Hành) 

162. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - chứng sơ thiền 
bằng đề mục đất mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy - nt -. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 86] [\x 86/] 

163. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadaml khippãbhinnam pathavĩkasinam2, 
tasmim samaye [PTS Page 037] [\q 37/] phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

164. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceVa kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam3 dandhãbhinnam pathavĩkasiụam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

165. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceVa kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam pathavĩkasiụam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti. - Pe - ime dhammã kusalã. 

166. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam 4 - pe - tatiyim jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadaml dandhãbhinnam 
pathavĩkasinam2 - pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam pathavĩkasiụam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam pathavĩkasinam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Catasso patipadã. 

(Cattãri ãrammanãni) 


167. Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati parittam parittãrammanam pathavĩkasiụam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

1. Dukkhapatipadam - machasam. 2. Pathavĩkasiụam - machasam. Pathavĩkasiụam sĩmu. 1. 
2. 3 3. Sukhapatipadam - machasam. 4. Dutiyajjhãnam - sĩmu. 1. 2. 3. 
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163. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền 
bằng đề mục đất mà hành nan đắc cấp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


164. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - chứng sơ thiền 
bằng đề mục đất mà hành dị đắc cấp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy - nt -. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

165. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền 
bằng đề mục đất mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy - nt -. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

166. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền 
- nt - tam thiền - nt - tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - ngũ thiền bằng đề mục đất mà hành 
nan đắc trì - nt - bằng đề mục đất mà hành nan đắc cấp - nt - bằng đề mục đất mà hành 
dị đắc trì - nt - bằng đề mục đất mà hành dị đắc cấp - nt - trong khi nào, thì xúc - nt - vô 
phóng dật có trong khi ấy - nt -. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Tứ Tiến Hành 

(Tứ Cảnh) 


167. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền 
bằng đề mục đất mà lực hy thiểu và cảnh hy thiểu trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng 
dật - nt - có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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168. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati parittam appamãnãrammaụam pathavĩkasinam, tasmirp 
samaye [PTS Page 038] [\q 38/] phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

169. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appamãnam parittãrammaụam pathavĩkasinam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

170. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appamãụam appamãnãrammaụam pathavĩkasiụam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

171. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati parittam parittãrammanam 
pathavĩkasinam - pe - parittam appamãnãrammanam pathavĩkasiụam - pe - appamãụam 
parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - appamãnam appamãnãrammanam 
pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Cattãri ãrammanãni. 

(SoỊasakkhattukam) 


172. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 
parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 
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168. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giód, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

169. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối đến sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề 
mục đất... mà lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

170. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giód, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

171. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền... tam 
thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng đề mục đất... mà lực hy thiểu, cảnh 
hy thiểu... lực hy thiểu, cảnh vô lượng... lực vô lượng, cảnh hy thiểu... lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Tứ Cảnh 

Chia Thiền Mỗi Thứ Thành Mưòi Sáu 

172. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - chứng sơ thiền 
bằng đề mục đất mà hành nan đắc trì, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu trong khi nào, thì 
xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 90] [\x 90/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 

appamãụãrammanam [PTS Page 039] [\q 39/] pathavĩkasiụam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 
- pe - ime dhammã kusalã. 


173. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam 

parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam, tasamim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam [PTS Page 040] [\q 40/] 

khippãbhinnam appamãnam appamãnãrammanam pathavĩkasinam, tasamim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc trì và lực hy thiểu, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc trì và lực vô lượng, cảnh hy thiểu. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc trì và lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


173. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc cấp và lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc cấp và lực hy thiểu, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc cấp và lực vô lượng, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 92] [\x 92/] 

174. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 

parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam 

parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã kusalã. 


175. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 

parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 
- pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 
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174. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực hy thiểu, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực vô lượng, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


175. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực hy thiểu, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 94] [\x 94/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam appamãụaml 
appamãnãrammanam pathavĩkasinam, [PTS Page 041] [\q 41/] tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

176. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam2 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
parittamS parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
parittam appamãnãrammanam pathavĩkasinam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appamãụam parittãrammanam pathavĩkasiụam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appamãụam appamãụãrammanam pathavĩkasinam4 - pe - dukkhãpatipadam 
khippãbhinnam parittam parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - dukkhãpatipadam 
khippãbhinnam parittam appamãụãrammanam pathavĩkasinam - pe - dukkhãpatidam 
khippãbhinnam appamãnam parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - dukkhãpatipadam 
khippãbhinnam appamãnam appamãnãrammanam pathavĩkasinam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam appamãnãrammaụam pathavĩkasinam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam parittãrammaụam pathavĩkasinam - pe - 
sukhãpatipadam [PTS Page 042] [\q 42/] dandhãbhinnam appamãnam 

appamãụãrammanam pathavĩkasiụam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
appamãnãrammanam pathavĩkasinam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
appamãnam parittãrammanam pathavĩkasinam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
appamãụam appamãnãrammanam pathavĩkasiụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

SoỊasakkhattukarn. 


111 . Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati ãpokasinam - pe - tejokasinam - pe - vãyokasinam - pe - 
nĩlakasiụam - pe - pĩtakasiụam - pe - lohitakasinam - pe - odãtakasiụam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Atthakasỉnam soỊasakkhattukam. 

1. Appamãnam - sĩmu 3 potthako ũnam. 2. Pathamam jhãnam - pe - sĩmu 3 ũnam 3. 
Parittam - sĩmu 3 ũnam. 4. Dukkhãpatipadam. . . Pathavĩkasiụam - sĩmu 3 ũnam. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực vô lượng, cảnh vô lượng. .. trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 

Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

176. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, vắng lặng lìa tầm tứ - nt - đắc nhị 
thiền - nt - tam thiền - nt - tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc ngũ thiền bằng đề mục 
đất - nt mà hành nan đắc trì, lực hy thiểu cảnh hy thiểu - nt - 

- - nt - hành nan đắc trì, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- - nt - hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- - nt - hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- - nt - hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- - nt - hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- - nt - hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- - nt - hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- - nt - hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- - nt - hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

có trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Dứt chia thiền môi thứ thành mười sáu 
111. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục nước... đề mục lửa... đề mục gió... đề mục màu xanh... đề mục màu vàng... 
đề mục màu đỏ... đề mục màu trắng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt tám đề mục phô cập chia môi thứ thành mười sáu 
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[BJT Page 96] [\x 96/] 


(Abhibhayatanani) 


178. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti: ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vitakkavicãrãnam vũpasamã - 
pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam 
jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso [PTS 
Page 043] [\q 43/] hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


179. 


(Abhibhayatana catassopatipada) 


Katame dhamma kusala? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasaniĩĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passamĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã: 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passamĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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(Diệu Xứ) 


178. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


179. 


(Tứ Tiến Hành) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 98] [\x 98/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam vũpasamã 
- pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam 
jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam - pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam [PTS Page 044 [\q 44/] -] 

pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Catasso patipadã. 


180. 

Katame dhammã kusalã? 


(Dve arammanani) 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati parittam parittãrammaụam tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhamme kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati appamãnam parittãrammaụam tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam vũpasamã 
- pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam 
jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati parittam parittãrammanam - pe - 
appamãnam parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã kusalã. 


Dve arammanani. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế ế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, vắng lặng tầm, tứ... 
chứng nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... chứng sơ thiền... chứng ngũ thiền mà hành dị 
đắc trì... hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt tứ tiến hành 


180 . 


(Nhị Cảnh) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà lực hy thiểu cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà lực vô lượng cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, vắng lặng, lìa tầm tứ 
chứng nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... chứng sơ thiền... chứng ngũ thiền mà lực hy 
thiểu, cảnh hy thiểu... lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy... Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Nhị cảnh 
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181. 

Katame dhammã kusalã? 


(Atthakkhattukam) 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceVa kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso [PTS Page 045] [\q 45/] hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceVa kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceVa kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 


Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceVa kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 


Katame dhamma kusala? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 
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181 . 


(Chia thiền mỗi thứ thành mưòi sáu). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy nhu thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasaniĩĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
parittãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam [PTS Page 046] [\q 46/] jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam 
khippãbhinnam appamãụam parittãrammaụam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam vũpasamã 
- pe - dutiyam jhãnam upasampajja viharati - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham 
jhãnam - pe - pathamam jhãnaml - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam parittãrammanam 

- pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam parittãrammanam 

- pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam parittãrammanam 

- pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam parittãrammanam 

- pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam parittãrammanam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Atthakkhattukarn. 


1. Pathamam jhanam - iti unam simu. 3. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền mà hành dị 
đắc trì, lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc 
cấp và lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc 
cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, vắng lặng lìa tầm tứ... đắc nhị thiền - nt - đắc 
tam thiền - nt - đắc tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc ngũ thiền mà hành nan đắc trì, 
lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... 

- ... hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- ... hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- ... hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- ... hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- ... hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

- ... hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

- ... hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

... trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chơn tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Dứt phần chia thiền môi thứ đặng mười sáu 
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182. 

Katame [PTS Page 047] [\q 47/] dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni suvanụadubbannãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati parittãni suvanụadubbannãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti 
vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham 
jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Idampi atthakkhattukam 
183. 

Katame dhamã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam 
vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - 
pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


184. 

Katame dhammã kusalã? 


(Catasso patipada) 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãụãni, tãni abhibhuyya jãnãmi [PTS Page 048] [\q 48/] 

passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 
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182. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài hy thiểu màu tốt hoặc màu không tốt, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy 
như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến, hành theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, 
thấy sắc bên ngoài hy thiểu màu tốt hoặc màu không tốt, quyết duy trì như thế, vắng 
lặng lìa tầm tứ... đắc nhị thiền... đắc tam thiền... đắc tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ 
thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Diệu xứ chia mỗi thứ đặng tám như thế này. 

183. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy nhu thế, vắng lặng lìa tầm 
tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


184 . 


(Tứ Tiến Hành) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 106] [\x 106/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceVa kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam 
vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - 
pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam - pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam - pe - sukhãpatipadam 
dandhãbhingnam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - 
pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Catasso patipadã. 


185 . 


(Dve arammanani) 


Katame dhamma kusala? [PTS Page 049] [\q 49/] 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati parittam appamãụãrammanam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy... Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, vắng lặng lìa tầm, 
tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... mà hành 
nan đắc trì... hành nan đắc cấp... hành dị đắc trì... hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Tứ tiến hành 


185 . 


(Nhị Cảnh) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền bằng lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 108] [\x 108/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasaniĩĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati appamãnam appamãnãrammanam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni pasasati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakka vicãrãnam 
vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - 
pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati parittam 
appamãnãrammanam - pe - appamãnam appamãnãrammanam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Dve ãrammanãnỉ. 


186. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam parittam 
appamãnãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãụãni, tãni abhibhuyya jãnãmi [PTS Page 050] [\q 50/] 

passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam appamãnãrammanam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
appamãnãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... chứng sơ thiền lực vô lượng cảnh vô lượng trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc 
bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, vắng lặng lìa tầm, 
tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... mà lực hy 
thiểu cảnh vô lượng - nt - lực vô lượng cảnh vô lượng ... trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Nhị Cảnh 


186 . 


Chia thiền mỗi thứ đặng tám cách 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy bên ngoài sắc vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... 
chứng sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 



116 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BITPage 110] [\x 110/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam 
appamãnãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhapatipadam dandhãbhinnam parittam 
appamãnãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim [PTS Page 051] [\q 51/] samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam 
arũpasannĩ bahiddhã rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam 
dandhãbhinnam appamãnam appamãụãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam 
appamãụãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam 
appamãụãrammanam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... chứng sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài dồi dào, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... chứng sơ thiền mà hành dị đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp, lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BITPage 112] [\x 112/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vitakkavicãrãnam 
vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - 
pathamam jhãnam - pe -1 pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam parittam appamãnãrammanam 

- pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appamãụam appamãnãrammanam 

- pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam parittam appamãnãrammanam 

- pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam appamãụãrammanam 

- pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam parittam appamãnãrammaụam 

- pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam appamãnam appamãnãrammanam 

- pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam parittam appamãnãrammanam 

- pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam appamãnam appamãnãrammanam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Aparampi atthakkhattukam. 


187. 

Katame dhammã kusalã? [PTS Page 052] [\q 52/] 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãụãni suvanụadubbaụnãni tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati appamãnãni suvaụnadubbanụãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti 
vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham 
jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Idampi atthakkhattukam. 


188. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati nĩlãni nĩlavannãni nĩlanidassanãni nĩlanibhãsãni, tãni abhibhuyya jãnãmi 
passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


1. Pathamamjhanam, iti unam simu. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận thấy sắc ấy như thế, vắng lặng 
lìa tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền, mà 
hành nan đắc trì, lực hy thiểu và cảnh vô lượng... 

- ... hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- ... hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- ... hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- ... hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- ... hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- ... hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 

- ... hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Dứt Chia thiền môi thứ đặng tám 


187. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, màu tốt hoặc không tốt, quyết duy trì sự thấy sắc ấy như 
thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài vô lượng, có những màu tốt và không tốt, quyết duy trì sự nhận thấy 
như thế, vắng lặng tầm, tứ, đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc 

ngũ thiền.trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 

này gọi là pháp thiện. 

Diệu xứ cũng chia mỗi thứ thành tám như thế này. 


188. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài màu xanh, chói xanh, chất xanh, chiếu xanh, quyết duy trì nhận thấy 
sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BITPage 114] [\x 114/] 

Katame dhammã kusalã 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti ajjliattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati pĩtãni pĩtavaụnãni pĩtanidassanãni pĩtanibhãsãni - pe - lohitakãni 
lohitakavannãni lohitakanidassanãni lohitakanibhãsãni - pe - odãtãni odãtavannãni 
odãtanidassanãni odãtanibhãsãni, tãni abhibhuyya jãnãmi passãmĩ'ti vivicceva kãmehi - 
pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Imãnipi abhibhãyatanãni soỊasakkhattukãni. 

(Tĩni vimokkhãni soỊasakkhattukãni) 


189. 

Katame dhamã kulasã? 

Yasmim [PTS Page 053] [\q 53/] samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, rũpĩ 
rũpãni passati vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, ajjhattam arũpasannĩ bahiddhã 
rũpãni passati, vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, subhanti adhimuttol hoti, vivicceva 
kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe 
- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Imãnipi tĩni vimokkhãni soỊasakkhattukãni. 


190. 


(Cattarỉ brahmavỉharajjhanani soỊasakkhattukanỉ) 


Katame dhamma kusala? 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


1. Subhantivivicceva. [PTS.] 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài màu vàng, vàng chói, vàng ánh, vàng chiếu... nhận thấy sắc bên 
ngoài đỏ, đỏ chói, đỏ đậm, chiếu đỏ... nhận thấy sắc bên ngoài trắng, chói trắng, trắng 
tinh, chiếu trắng, quyết duy trì nhận thấy sắc như thế đó, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Diệu xứ cũng chia mỗi thứ thành mười sáu nhu thế này 

Dứt Diệu xứ 


189. 


(Tam Viên Tịch) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, đặng thấy những sắc, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, không quan trọng sắc bên trong, nhận 
thấy sắc bên ngoài, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, chăm chú tâm trong đề mục sắc màu cho 
rằng tốt, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Tam viên tịch cũng phân mỗi thứ thành mười sáu. 


190 . 


(Thiền Tứ Vô Lượng Tâm) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền câu 
sanh với từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon 
tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BITPage 116] [\x 116/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jliãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe 

- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, pĩtiyã ca virãgã - pe - tatiyam 
jhãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, avitakkam vicãramattam [PTS Page 
054] [\q 54/] samãdhijam pĩtisukham dutiyam jhãnam upasampajja viharati 
mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
tatiyam jhãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe 

- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, pĩtiyã ca virãgã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati mettãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati karunãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền câu 
sanh với từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon 
tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, lìa hỷ - nt - đắc tam thiền câu sanh với 
từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền câu 
sanh với từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon 
tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, đắc nhị thiền câu sanh với từ, vô tầm 
còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định, trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - 
nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ - nt - chứng tam thiền 
câu sanh vód từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, xa lìa hỷ - nt - đắc tứ thiền câu sanh vói 
từ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền câu 
sanh với bi trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon 
tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BITPage 118] [\x 118/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jliãnam - pe - tatiyam jliãnam - pe - pathamam jhãnaml - pe - catuttham jliãnam 
upasampajja viharati kamnãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati muditãsahagagam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - catuttham jhãnam 
upasampajja viharati muditãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. * 

Katame [PTS Page 055] [\q 55/] dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati upekkhãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Cattari brahmaviharajjhanani soỊasakkhattukani. 


191. 


(Asubhajjhanam soỊasakkhattukam) 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati uddhumãtakasannãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti 
- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati vinilakasannãsahagatam - pe - vipubbakasannãsahagatam 
- pe - vicchiddakasannãsahagatam - pe - vikkhãyitakasannãsahagatam - pe - 
vikkhittakasannãsahagatam - pe - hatavikkhittakasannãsahagatam - pe - 
lohitakasannãsahagatam - pe - puỊavakasannãsahagatam - pe - atthikasannãsahagatam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Asubhajjhãnam soỊasakkhattukam. 

Rũpãvacarakusalam. 

* Ayam cãro sĩhu 3 potthake na dissate 1. Pathamam jhãnam - ũnam. Sĩmu3. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền... 
tam thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc tứ thiền câu sanh với bi trong khi nào, thì xúc - nt 
- vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền câu 
sanh với tùy hỷ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền - nt 
- tam thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - tứ thiền - nt - câu sanh vói tùy hỷ trong khi nào, thì 
xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng lìa luôn chi lạc - nt - đắc tứ 
thiền (cũng là ngũ thiền) câu sanh vói xả trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Thiền tứ vô lượng tâm phân mỗi thứ thành mười sáu. 


191. 


(Thiền Bất Mỹ) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền câu 
sanh vói “tưởng tử thi sình” trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - 
nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền câu sanh 
với “tưởng tử thi biến sắc” - nt -câu sanh vód “tưởng tử thi chảy nước vàng” - nt - câu 
sanh với “tưởng tử thi bể nứt nở” - nt - câu sanh với “tưởng tử thi bị thú ăn” - nt - câu 
sanh với “tưởng tử thi rã hai” - nt - câu sanh vói “tưởng tử thi rã từng miếng” - nt - câu 
sanh vód “tưởng tử thi máu đọng nhẩm’ - nt - câu sanh vód “tưởng tử thi hóa dòi tửa” - 
nt - câu sanh vói “tưởng tử thi rải rác” trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Thiền bất mỹ cũng chia mỗi thứ đặng mười sáu. 


Dứt Thiện săc giới 
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[BJT Page 120] [\x 120/] 

(Arũpãvacarakusalam) 

192. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso rũpasannãnam 
samatikkamã patighasannãnam atthaủgamãl nãnattasannãnam amanasikãrã 
ãkãsãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam 
upasampajja viharati upekkhã sahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso ãkãsãnancãyatanam 
samatikkamma vinnãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa [PTS Page 056] [\q 56/] 
ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam upasampajja viharati upekkhãsahagatam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso vinnãnancãyatanam 
samatikkamma ãkincannnãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati upekkhãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso ãkincannãyatanam 
samatikkamma nevasannãnãsannãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - 
catuttham jhãnam upasampajja viharati upekkhãsahagatam, tasmim samaye phasso hoti 
- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Cattãri arũpajjhãnãni soỊasakkhattukãni. 

Arũpãvacarakusalam. 


193. 


(Kamavacarakusalam) 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam 
nãnasampayuttam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - chandãdhipateyyam - 
pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - vĩmamsãdhipateyyam - pe - 
chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - viriyãdhipateyyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - cittãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam 
- pe - panĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


1. Atthagama - simu 3. 
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3) Thiện vô sắc giói 

192. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, nhờ lướt qua những tưởng hữu hình, 
diệt tưởng phẫn nhuế, không còn tác ý tưởng dị, trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ câu 
sanh với Không vô biên xứ trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt khỏi những Không vô biên xứ 
đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ câu sanh với tưởng Thức vô biên xứ... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt khỏi những Thức vô biên xứ, 
đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ câu sanh vói tưởng Vô sở hữu xứ... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giói, do lướt khỏi những Vô sở hữu xứ, đã 
trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ câu sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp 
thiện. 


Bốn bực thiền vô sắc phân mỗi thứ thành mười sáu. 


Dứt Thiện vô sẳc giới 


193. 


Ba Bực Pháp Thiện Trong Ba Cõi. 

(Thiện Dục Giới) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao?^^ 

Tâm Dục giói câu sanh hỷ, tương ưng trí bực hạ (hĩna) - nt - bực trung (majjhima) - 
nt - bực thượng ịpanĩta) - nt - có dục trưởng - nt - cần trưởng - nt - tâm trưởng - nt - 
thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có 
cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có tâm trưởng mà bực hạ 
- nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - 
bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


22 (pt) 
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[BJT Page 122] [\x 122/] 

Katame dhammã kusalã? 

Tasmim samaye kãmãvacaram kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam 
nãnasampayuttam sasaốkhãrena [PTS Page 057 [\q 57/] - pe - somanassasahagatam 

nãnavippayuttam - pe - somanassasahagatam nãnavippayuttam sasaốkhãrena - pe - 
upekkhãsahagatam nãnasampayuttam - pe - upekkhãsahagatam nãnasampayuttam 
sasaốkhãrena - pe - upekkhãsahagatam nãnavippayuttam - pe - upekkhãsahagatam 
nãnavippayuttam sasaốkhãrena hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - viriyãdhipateyyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - cittãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam 
- pe - panĩtam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Kãmãvacarakusalam. 


194. 

Katame dhammã kusalã? 


(Rupavacarakusalam.) 


Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggaja bhãveti, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jliãnam upasampajja viharati pathavĩkasiụam hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - 
pe - chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
vĩmamsãdhipateyyam - pe - chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam 
- pe - viriyãdhipateyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - cittãdhipateyyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - 
majjhimam - pe - panĩtam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 


Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti vitakkavicãrãnam - pe - dutiyam 
jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - 
pancamam jhãnam [PTS Page 058] [\q 58/] upasampajja viharati pathavĩkasinam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - chandãdhipateyyam - pe - 
viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - vĩmamsãdhipateyyam - pe - 
chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - viriyãdhipateyam 
hĩnarp - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - cittãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam 
- pe - paụĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Rupavacarakusalam. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao?^^ 

Tâm thiện Dục giới câu sanh hỷ, tưoưg ưng trí hữu dẫn - nt - câu sanh hỷ, bất tương 
ưng trí - nt - câu sanh hỷ, bất tương ưng trí hữu dẫn - nt - câu sanh xả, tương ưng trí - nt 

- câu sanh xả, tương ưng trí hữu dẫn - nt - câu sanh xả, bất tương ưng trí - nt - câu sanh 
xả, bất tương ưng trí hữu dẫn mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có dục 
trưởng - nt - cần trưởng - nt - tâm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung 

- nt - bực thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - 
; có tâm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt - 
vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Thiện Dục Giới 


194. 


(Thiện Sắc giới) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, tĩnh ly chư dục - nt - chứng sơ thiền bằng 
đề mục đất thành bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - có dục trưởng - nt - cần 
trưởng - nt - tâm trưởng - nt - thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực 
trung - nt - bực thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng 
- nt có tâm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng 
mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có 
trong khi ấy - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giói, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền... 
tam thiền - nt - tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc ngũ thiền bằng đề mục đất thành bực 
hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - có dục trưởng - nt - cần trưởng - nt - tâm 
trưởng - nt - thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực 
thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có tâm 
trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng mà bực hạ - 
nt - bực trung - nt - bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Thiện Săc giới 
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[BJT Page 124] [\x 124/] 

195. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso rũpasannãnam 
samatikkamã patighasannãnam atthaủgamãl nãnattasannãnam amanasikãrã 
ãkãsãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam 
upasampajja viharati hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - chandãdhipateyyam 

- pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - vĩmamsãdhipateyyam - pe - 
chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - viriyãdhipateyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - cittãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam 

- pe - paụĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso ãkãsãnancãyatanam 
samatikkamma vinnãụancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam [PTS Page 059 [\q 
59/] -] pe - vĩmamsãdhipateyyam - pe - chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam 

- pe - panĩtam - pe - viriyãdhipateyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - 
cittãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso vinnãnancãyatanam 
samatikkamma ãkincannnãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
vĩmamsãdhipateyyam - pe - chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam 

- pe - viriyãdhipateyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - cittãdhipateyyam 
hĩnarp - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - 
majjhimam - pe - panĩtam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 


1. Atthagama -simu 3 
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195. 


(Thiện Vô Sắc giới) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt qua những sắc tưởng, đã diệt 
tưởng phẫn nhuế, không còn tác ý tưởng dị, đã trừ luôn lạc - nt - đắc tứ thiền câu sanh 
với tưởng Không vô biên xứ mà thành bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - có 
dục trưởng - nt - cần trưởng - nt - tâm trưởng - nt - thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà 
bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung 

- nt - bực thượng - nt có tâm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - 
; có thẩm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt 

- vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt khỏi những Không vô biên 
xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền câu sanh với tưởng Thức vô biên xứ mà thành bực 
hạ... bực trung... bực thượng... có dục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... thẩm 
trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có cần 
trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có tâm trưởng mà bực hạ - nt 
- bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực 
thượng trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy - nt - Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt qua khỏi những Thức vô biên 
xứ, đã trừ luôn lạc - nt - đắc tứ thiền câu sanh vód tưởng Vô sở hữu xứ - nt - vẫn thành 
bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - có dục trưởng - nt - cần trưởng - nt - tâm 
trưởng - nt - thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực 
thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có tâm 
trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng mà bực hạ - 
nt - bực trung - nt - bực thượng có trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi 
ấy - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 126] [\x 126/] 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti, sabbaso ãkincannnãyatanam 
samatikkamma nevasannnãnãsannãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - 
catuttham jhãnam upasampajja viharati hĩnam - pe - majjhimam - pe - paụĩtam - pe - 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
vĩmamsãdhipateyyam - pe - chandãdhipateyyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam 

- pe - viriyãdhipateyam hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - cittãdhipateyyam 
hĩnam - pe - majjhimam - pe - panĩtam - pe - vĩmamsãdhipateyyam hĩnam - pe - 
majjhimam - pe - panĩtam, [PTS Page 060] [\q 60/] tasmim samaye phasso hoti - pe 

- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Arũpãvacarakusalam. 

Tebhũmakakusalarỵi nitthitam. 


(Lokuttaram cittam) 


196. Katame dhamma kusala? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, 
sukham hoti, cittassekaggatã hoti, saddhindriyam hoti, viriyindriyam hoti, satindriyam 
hoti, samãdhindriyam hoti, pannindriyam hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam 
hoti, jĩvitindriyam hoti, anannãtannassãmĩtindriyam hoti, sammãditthi hoti, 
sammãsaốkappo hoti, sammãvãcã hoti, sammãkammanto hoti, sammããjĩvo hoti, 
sammãvãyãmo hoti, sammãsati hoti, sammãsamãdhi hoti, saddhãbalam hoti, 
viriyabalam hoti, satibalam hoti, samãdhibalam hoti, pannãbalam hoti, hiribalam hoti, 
ottappabalam hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjhã hoti, avyãpãdo hoti, 
sammãditthi hoti, hiri hoti, ottappam hoti, kãyapassaddhi hoti, cittapassaddhi hoti, 
kãyalahutã hoti, cittalahutã hoti, kãyamudutã hoti, cittamudutã hoti, kãyakammannnatã 
hoti, cittakammannnatã hoti, kãyapãgunnatã hoti, cittapãgunnatã hoti, kãyujjukatã hoti, 
cittujjukatã hoti, sati hoti, sampajannam hoti, samatho hoti, vipassanã hoti, paggãho hoti, 
avikkhepo hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticca samuppannã arũpino 
dhammã, ime dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới, do lướt qua khỏi những vô sở hữu xứ, 
đã trừ luôn lạc - nt - đắc tứ thiền câu sanh vód tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... mà 
thành bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt - có dục trưởng - nt - cần trưởng - nt 

- tâm trưởng - nt - thẩm trưởng - nt có dục trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực 
thượng - nt có cần trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có tâm 
trưởng mà bực hạ - nt - bực trung - nt - bực thượng - nt có thẩm trưởng mà bực hạ - 
nt - bực trung - nt - bực thượng trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy 

- nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Thiện Vô Sắc Giới 
Dứt thiện trong ba cõi. 


4) Tâm Siêu Thế 

4.1) Tâm đạo thứ nhứt. 

196. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan đưa khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, trong sạch lìa bất thiện, đắc sơ thiền mà 
hành nan đắc trì hiệp vói tầm, tứ, hỷ, sanh từ yên tĩnh trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, 
tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, tri vị tri quyền, chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, 
cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, 
vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, 
nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, (chánh) 
niệm, lương tri, (pháp) chỉ, (pháp) quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 128] [\x 128/] 

197. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 

198. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadliãtusampliassajam [PTS Page 061] [\q 61/] 
cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam sukham vedayitam 
cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 

199. Katamo tasmim samaye sannã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovmnãnadliãtusampliassajã sannã sanjãnanã 

sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 

200. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadliãtusampliassajã cetanã sancetanã 

cetayitattam, ayam tasmim samaye cetanã hoti. 

201. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnnãnakkhandho tapãmanovinnãnadhãtu, idam tasmirp 
samaye cittam hoti. 

202. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammãsaủkappo maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye vitakko hoti. 

203. Katamo tasmim samaye vicãro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro cittassa anusajliãnatãl anupekkhanatã, 
ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

204. Katamã tasmim samaye pĩti hoti? 

Yã tasmim samaye pĩti pãmojjam ãmodanã pamodanã hãso pahãso vitti odagyam 
attamanatã cittassa pĩtisambojjliaốgo, ayam tasmim samaye pĩti hoti. 

1. Anusandhanatã, sĩmu. Machasam syã. [PTS.] 
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197. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

198. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 

199. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối họp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 

200. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

201. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền, và ý thức giới. Như thế gọi là có tâm trong khi ấy. 

202. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh, tư duy, chánh tư duy là chi của đạo, 
liên quan trong đạo. Như thế gọi là có tầm trong khi ấy. 

203. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

204. (Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, sự hớn hở, sự hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, 
hoan lạc, rất mừng, hỷ giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là (pháp) 
hỷ có trong khi ấy. 
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[BJT Page 130] [\x 130/] 

205. Katamam tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye sukham 
hoti. 

206. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã ho ti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
cittassekaggatã hoti. [PTS Page 062] [\q 62/] 

207. Katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okkappanã abhippasãdo saddã saddhindriyam 
saddhãbalam, idam tasmim samaye saddhindriyam hoti. 

208. Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo 
viriyasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
viriyindriyam hoti. 

209. Katamam tasmim samaye satindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãranatã apilãpanatã 
asammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati satisambojjhango maggaốgam 
maggapariyãpannam, idam tasmim samaye satindriyam hoti. 

210. Katamam tasmim samaye samãdhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
samãdhindriyam hoti. 

211. Katamam tasmim samaye pannindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkbaụã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
pannindriyam hoti. 
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205. Lạc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, huởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, dụng 
nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Nhu thế gọi là lạc có trong khi ấy. 


206. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, 
tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực, chánh định và định giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì nhứt tâm có trong khi ấy. 


207. Tín quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, thái độ tín nguỡng, sự quyết tin, sự rất tín trọng, tín lực, tín quyền, 
tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền có trong khi ấy. 

208. Cần quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn suớt, luớt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực, cần giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, 
chánh tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyền có trong khi ấy. 


209. Niệm quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thuờng nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi là chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Đó là vẫn có niệm quyền trong khi ấy. 

210. Định quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, pháp chỉ, định quyền, định lực, chánh định, định giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là định quyền có trong khi ấy. 


211. Tuệ quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, luơng tri, lựa chọn, nghiên 
cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét 
rõ, gạn xét, quán xét, tuệ nhu ngọc, tuệ nhu đèn, tuệ nhu ánh sáng, tuệ nhu guơm, tuệ 
nhu vũ khí, tuệ nhu đại địa, tuệ nhu hoàng cung, tuệ nhu kẻ dẫn đuờng, (tuệ trừ tuyệt 
phiền não), cũng là vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên 
quan trong đạo có trong khi nào, thì tuệ quyền vẫn có trong khi ấy. 
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[BJT Page 132] [\x 132/] 

212. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãụam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãnadliãtu, idam tasmirp 
samaye manindriyam hoti. 

213. Katamam tasmim samaye somanassindriyam hoti? [PTS Page 063] [\q 63/] 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye 
somanassindriyam hoti. 

214. Katamam tasmirp samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yo tesaml arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvititdriyam hoti. 


215. Katamam tasmim samaye anannãtannassãmĩtindriyam hoti? 

Ye tesam dhammãnam anannãtãnam aditthãnam appattãnam aviditãnam 
asacchikatãnam sacchikiriyãya pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo 
sallakkhaụã upalakkhanã paccupalakkhanã paụdiccam kosallam nepunnam vebhavyã 
cintã upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
anannãtannassãmĩtindriyam hoti. 


216. Katamã tasmim samaye sammãditthi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammayavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim 
samaye sammãdatthi hoti. 

217. Katamo tasmim samaye sammãsaốkappo hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saủkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
sammãsaủkappo maggaủgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
sammãsaủkappo hoti. 


ỉ. Yam te sam - simu. 
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212. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền 
sanh từ ý thức giói có trong khi nào, thì ý quyền có trong khi ấy. 


213. Hỷ (thọ) quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng 
nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ quyền có trong khi ấy. 


214. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 

215. Tri vị tri quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu 
biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, 
quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như 
vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền 
não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, 
liên quan trong đạo, để thấy pháp chưa từng thấy, đắc chứng pháp chưa từng được đắc 
chứng, hiểu biết pháp chưa từng được hiểu biết, làm rõ pháp chưa từng được làm rõ. 
Như thế gọi là tri vị tri quyền có trong khi ấy. 


216. Chánh kiến trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu 
biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, 
quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như 
vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền 
não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, 
liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến có trong khi ấy. 


217. Chánh tư duy trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào 
cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh, tư duy, chánh tư duy là chi của đạo, liên quan trong 
đạo có trong khi nào, thì chánh tư duy có trong khi ấy. 
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218. Katamã tasmim samaye sammãvãcã ho ti? 

Yã tasmim samaye catũhi vacĩduccaritehi ãrati virati pativirati veramanĩ akiriyã 
akaranam anajjhãpatti velã-anatikkamo setughãto sammãvãcã maggaốgam 
maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye sammãvãcã hoti. [PTS Page 064] [\q 64/] 

219. Katamo tasmim samaye sammãkammanto ho ti? 

Yã tasmim samaye tĩhi kãyaduccaritehi ãrati virati pativirati veramaụĩ akiriyã 
akaranam anajjhãpatti velã-anatikkamo setughãto sammãkammanto maggaốgam 
maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye sammã kammanto hoti. 

220. Katamo tasmim samaye sammã-ãjĩvo hoti? 

Yã tasmim samaye micchããjĩvã ãrati virati pativirati veramanĩ akiriyã akaranam 
anajjhãpatti velã-anatikkamo setughãto sammã-ãjĩvo maggaốgam maggapariyãpannam, 
ayam tasmim samaye sammã-ãjĩvo hoti. 

221. Katamo tasmim samaye sammãvãyãmo hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo 
viriyasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
sammãvãyãmo hoti. 

222. Katamã tasmim samaye sammãsati ho ti? 

Yam tasmim samaye sati anussati patissati sati saranatã dhãranatã apilãpanatã 
asammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati satisambojjhango maggaốgam 
maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye sammãsati hoti. 

223. Katamo tasmim samaye sammãsamãdhi hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
sammãsamãdhi hoti. 

224. Katamam tasmim samaye saddhãbalam hoti? 

Yã tasmim samaye saddhã saddahanã okappanã abhippasãdo saddhã saddhindriyam 
saddhãbalam, idam tasmim samaye saddhãbalam hoti. 
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218. Chánh ngữ trong khi có ra sao? 

Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa không làm, không đá động, không 
hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ, chánh ngữ là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, 
lời nói chon chánh có trong khi nào, thì chánh ngữ có trong khi ấy. 

219. Chánh nghiệp trong khi có ra sao? 

Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa, không làm, không đá động, không 
hiệp tác, không phạm tam thân ác hạnh, chánh nghiệp là chi của đạo, liên hệ trong đạo, 
bảnh động chon chánh có trong khi nào, thì chánh nghiệp có trong khi ấy. 

220. Chánh mạng trong khi có ra sao? 

Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa không làm, không đá động, không 
hiệp tác, không phạm tà mạng, chánh mạng là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, sự 
nuôi mạng chon chánh có trong khi nào, thì chánh mạng có trong khi ấy. 

221. Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực, chánh tinh tấn và cần giác chi là chi của đạo, liên 
quan trong đạo có trong khi nào, thì chánh tinh tấn có trong khi ấy. 


222. Chánh niệm trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì chánh niệm có trong khi ấy. 

223. Chánh định trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong raổi, pháp chỉ tức là định quyền, định lực, chánh định, định giác chi là chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh định có trong khi ấy. 


224. Tín lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm tịnh tín, đức tin tức là tín quyền, 
tín lực. Như thế gọi là tín lực có trong khi ấy. 
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225. Katamam tasmim samaye viriyabalam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo 
viriyasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
viriyabalam hoti. [PTS Page 065] [\q 65/] 

226. Katamam tasmim samaye satibalam hoti? 

Yam tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãraụatã apilãpanatã 
asammussanatã sati satindriyam satibalam sammãsati satimbojjhango maggaốgam 
maggapariyãpannam, idam tasmim samaye satibalam hoti. 

227. Katamam tasmim samaye samãdhibalam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
samãdhibalam hoti. 

228. Katamam tasmim samaye pannãbalam hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakakhaụã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammayavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim 
samaye pannãbalam hoti. 

229. Katamam tasmim samaye hiribalam hoti? 

Yam tasmim samaye hirĩyati hirĩyitabbena hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye hiribalam hoti. 

230. Katamam tasmim samaye ottappabalam hoti? 

Yam tasmim samaye ottappati ottappitabbena ottappati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye ottappabalam hoti. 



143 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


225. Cần lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực, chánh tinh tấn và cần giác chi là chi của đạo, liên 
quan trong đạo. Như thế gọi là cần lực có trong khi ấy. 


226. Niệm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm lực có trong khi ấy. 

227. Định lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong raổi, pháp chỉ tức là định quyền, định lực, chánh định, định giác chi là chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định lực có trong khi ấy. 


228. Tuệ lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu 
biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, 
quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như 
vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền 
não), tức là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, 
liên quan trong đạo. Như thế gọi là tuệ lực vẫn có trong khi ấy. 


229. Tàm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hổ thẹn đối vód việc làm tội lỗi hay pháp 
bất thiện. Hành vi nhu thế gọi là tàm lực vẫn có trong khi ấy. 

230. Úy lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự ghê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ vód việc làm tội lỗi hay pháp bất 
thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi ấy. 
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231. Katamo tasmim samaye alobho hoti? 

Yo tasmim samaye alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjatã asãrajjitattam 
anabhijjhã alobho kusalamũlam, ayam tasmim samaye alobho hoti. 


232. Katamo tasmim samaye adoso hoti? 

Yo tasmim samaye adoso adussanã adussitattam avyãpãdo avyãpajjho adoso 
kusalamũlam, ayam tasmim samaye adoso hoti. 

233. Katamo tasmim samaye amoho hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakakhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo [PTS Page 066] [\q 66/] 
Sammãditthi dhammavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam 
tasmim samaye amoho hoti. 

234. Katamã tasmim samaye anabhijjhã hoti? 

Yo tasmim samaye alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjatã asãrajjitattam 
anabhijjhã alobho kusalamũlam, ayam tasmim samaye anabhijjhã hoti. 


235. Katamo tasmim samaye avyapado hoti? 

Yo tasmim samaye adoso adussanã adussitattam avyãpãdo avyãpajjho adoso 
kusalamũlam, ayam tasmim samaye avyãpãdo hoti. 


236. Katamo tasmim samaye sammãditthi hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakakhanã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
sammãditthi hoti. 

237. Katamã tasmim samaye hiri hoti? 

Yã tasmim samaye hirĩyati hirĩyitabbena hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã, ayam tasmim samaye hiri hoti. 
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231. Vô tham trong khi có ra sao? 

Khi nào có vô tham là không ham muốn, không nhiễm đắm, không tham ác, không 
mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi không tham, tức là căn thiện vô 
tham. Như thế gọi là vô tham có trong khi ấy. 

232. Vô sân trong khi có ra sao? 


Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không tức mình, không tính hại, không 
nghĩ đến sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như thế gọi là vô sân có trong khi ấy. 

233. Vô si trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, trạch pháp 
giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là vô si có trong khi ấy. 


234. VÔ tham ác trong khi có ra sao? 

Như là sự trái với tham, sự không ham muốn, không nhiễm đắm, không tham lam, 
không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi không tham, vô tham ác, 
tức là căn thiện vô tham có trong khi nào, thì vô tham ác có trong khi ấy. 

235. Vô sân độc trong khi có ra sao? 

Khi nào không có sự giận dữ, không hờn, không tức mình, không tính hại, không nghĩ 
đến sự ác độc, vô sân tức là căn thiện có trong khi nào, thì vô sân độc có trong khi ấy. 


23 6 . Chánh kiến trong khi có ra sao? 

Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, 
suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
(tuệ trừ tuyệt phiền não), tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên 
quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến vẫn có trong khi ấy. 


237.Tàm trong khi có ra sao? 

Trạng thái hổ thẹn với cách bảnh động ác xấu đáng hổ thẹn, thái độ hổ thẹn với những 
pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ấy. 
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238. Katamam tasmim samaye ottappam hoti? 

Yam tasmim samaye ottappati ottappitabbena ottappati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã. Idam tasmim samaye ottappam hoti. 

239. Katamã tasmim samaye kãyapassaddhi hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
passaddhi patippassaddhi passambhanã patippassambhanã patippassambhitattam 
passaddhisambojjhango, ayam tasmim samaye kãyapassaddhi hoti. 

240. Katamã tasmim samaye cittapassaddhi hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa passaddhi patippassaddhi passambhanã 
patipssambhanã patippassambhitattam passaddhisambojjhango, ayam tasmim samaye 
cittapassaddhi hoti. 

241. Katamã tasmim samaye kãyalahutã ho ti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
lahutã lahuparinãmatã adandhanatã avitthanatã, ayam tasmim samaye kãyalahutã hoti. 

242. Katamã tasmim samaye cittalahutã ho ti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa lahutã lahuparinãmatã [PTS Page 067] [\q 
67/] adandhanatã avitthanatã, ayam tasmim samaye cittalahutã hoti. 

243. Katamã tasmim samaye kãyamudutã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa 
mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã, ayam tasmim samaye kãyamudutã hoti. 

244. Katamã tasmim samaye cittamudutã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã, 
ayam tasmim samaye cittamudutã hoti. 

245. Katamã tasmim samaye kãyakammannatã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa 
kammannatã kammannattam kammannabhãvo, ayam tasmim samaye kãyakammannatã 
hoti. 

246. Katamã tasmim samaye cittakammannatã ho ti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa kammannatã kammannattam 
kammannabhãvo, ayam tasmim samaye cittakammannatã hoti. 
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238. Úy trong khi có ra sao? 

Trạng thái ghê sợ với hành động xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với những tội ác có 
trong khi nào, thì úy có trong khi ấy. 

239. Tĩnh thân trong khi có ra sao? 

Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên tự tĩnh của thọ uẩn, tuởng 
uẩn, hành uẩn và yên tĩnh giác chi. Nhu thế gọi là tĩnh thân có trong khi ấy. 

240. Tĩnh tâm trong khi có ra sao? 

Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên tĩnh của thức uẩn và yên tĩnh 
giác chi. Nhu thế gọi là tĩnh tâm có trong khi ấy. 

241. Khỉnh thân trong khi có ra sao? 

Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không sần suợng của thọ 
uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì khinh thân có trong khi ấy. 

242. Khỉnh tâm trong khi có ra sao? 

Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không sần suợng của thức 
uẩn có trong khi nào, thì khinh tâm có trong khi ấy. 

243. Nhu thân trong khi có ra sao? 

Sự mềm dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn có 
trong khi nào, thì nhu thân có trong khi ấy. 

244. Nhu tâm trong khi có ra sao? 

Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thức uẩn có trong khi nào, thì 
nhu tâm có trong khi ấy. 

245. Thích thân trong khi có ra sao? 

Sự thích hợp vód việc làm, cách thích họp vói việc làm, trạng thái thích hợp việc làm 
của thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì thích thân có trong khi ấy. 

246. Thích tâm trong khi có ra sao? 

Sự thích họp vód việc làm, cách thích họp vói việc làm, trạng thái thích hợp việc làm 
của thức uẩn có trong khi nào, thì thích tâm có trong khi ấy. 
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247. Katamã tasmim samaye kãyapãgunnatã hoti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saủkhãrakkhandhassa 
pagunatã paguụattam pagunabhãvo, ayam tasmim samaye kãyapãgunnatã hoti. 

248. Katamã tasmim samaye cittapãgunnatã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãnakkhandhassa pagunatã paguụattam paguụabhãvo, ayam 
tasmim samaye cittapãgunnatã hoti. 

249. Katamã tasmim samaye kãyujjukatã ho ti? 

Yã tasmim samaye vedanãkkhandhassa sannãkkhandhassa saốkhãrakkhandhassa 
ujutã ujjukatã ajimhatã avaốkatã akutilatã, ayam tasmim samaye kãyujjukatã hoti. 

250. Katamã tasmim samaye cittujjukatã hoti? 

Yã tasmim samaye vinnãụakkhandhassa ujutã ujjukatã ajimhatã avaồkatã akutilatã, 
ayam tasmim samaye cittujjukatã hoti. 

251. Katamã tasmim samaye sati hoti? 

Yã tasmim samaye sati anussati patissati sati saraụatã dhãranatã apilãpanatã 
asammussanatã sati satindriyam satibala sammãsati satisambojjhango maggaủgam 
maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye sati hoti. [PTS Page 068] [\q 68/] 

252. Katamam tasmim samaye sampajannam hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhaụã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
sampajannam hoti. 

253. Katamo tasmim samaye samatho hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
samatho hoti. 
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247. Thuần thân trong khi có ra sao? 

Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của thọ uẩn, tưởng uẩn và hành 
uẩn có trong khi nào, thì thuần thân có trong khi ấy. 

248. Thuần tâm trong khi có ra sao? 

Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của tâm có trong khi nào, thì 
thuần tâm có trong khi ấy. 

249. Chánh thân trong khi có ra sao? 

Sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vạy, không co vẹo của thọ uẩn, tưởng 
uẩn và hành uẩn có trong khi nào, thì chánh thân có trong khi ấy. 

250. Chánh tâm trong khi có ra sao? 

Sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vạy, không co vẹo của thức uẩn có trong 
khi nào, thì chánh tâm có trong khi ấy. 

251. Niệm trong khi có ra sao? 

Như là chánh niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ 
đãng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi là chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm có trong khi ấy. 

252. Lương tri trong khi có ra sao? 

Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên 
cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy 
xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như 
gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ 
trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là lương tri có trong khi ấy. 

253. Chỉ trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, (pháp) chỉ cũng gọi là định quyền, định lực, chánh định và định giác 
chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chỉ vẫn có trong khi ấy. 
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254. Katamã tasmim samaye vipassanã hoti? 

Yã tasmim samaye pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã 
upalakkhaụã paccupalakkhanã pandiccam kosallam nepunnam vebhavyã cintã 
upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaốgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
vipassanã hoti. 

255. Katamo tasmim samaye paggãho ho ti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammãvãyãmo 
viriyasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, ayam tasmim samaye paggãho 
hoti. 

256 Katamo tasmim samaye avikkhepo hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam sammãsamãdhi 
samãdhisambojjhango maggaủgam paggapariyãpannam, ayam tasmim samaye 
avikkhepo hoti. 

257. Yevã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã kusalã. 

258. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, navĩndriyãni honti, pancaốgikam jhãnam hoti, atthaốgiko maggo hoti, 
satta balãni honti, tayo hetu honti, eko phasso hoti, ekã vedanã hoti, ekã sannã hoti, ekã 
cetanã hoti, ekam cittam hoti, eko vedanãkkhandho hoti, eko sannãkkhandho hoti, eko 
saốkhãrakkhandho hoti, eko vinnãnakkhandho hoti, ekam manãyatanam hoti, ekam 
manindriyam hoti, ekã manovinnãnadhãtu hoti, ekam dhammãyatanam hoti, ekã 
dhammadhãtu ho ti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã, ime dhammã kusalã. 
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254. (Pháp) Quán trong khi có ra sao? 

Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên 
cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét 
rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như 
gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ 
trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là (pháp) quán có trong khi ấy. 


255. Chiếu cố trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần miễn tức là cần, cần quyền, cần lực, chánh tinh tấn và cần giác chi là chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chiếu cố có trong khi ấy. 


256. Vô phóng dật trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong raổi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định quyền, định lực, chánh định và 
định giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là vô phóng dật có trong 
khi ấy. 


257. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

258. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, cửu quyền, ngũ chi thiền, bát chi đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I, thọ I, tưởng I, tư I, tâm I, thọ uẩn I, tưởng uẩn I, hành uẩn I, thức uẩn 
I, ý xứ I, ý quyền I, ý thức giới I, pháp xứ I, pháp giói I, đều có trong khi ấy. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 
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259. Katamo tasmim samaye sankhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã saddhindriyam viriyindriyaml 
satindriyam samãdhindriyam pannindriyam [PTS Page 069] [\q 69/] jĩvitindriyam 
anannãtannassãmĩtindriyam sammãditthi sammãsaốkappo sammãvãcã 
sammãkammanto sammããjĩvo sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi saddhãbalam 
viriyabalam satibalam samãdhibalam pannãbalam hiribalam ottappabalam alobho adoso 
amoho anabhijjhã avyãpãdo sammãditthi hiri 2 ottappam kãyapassaddhi cittapassaddhi 
kãyalahutã cittalahutã kãyamudutã cittamudutã kãyakammannatã cittakammannatã 
kãyapãgunnatã cittapãgunnatã kãyujjukatã cittujjukatã sati sampajannam samatho 
vipassanã paggãho avikkhepo, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnnãnakkhandham - ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. - Pe - ime dhammã kusalã. 


260. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikamS apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã*. 

261. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam4 khippãbhinnam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã*. 

262. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikamS apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadamS dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã*. 

263. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikamS apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadamS khippãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã*. 


1. Viriyindriyam - machasam. 2. Hiri - machasam. 3. Nĩyãnikam - sĩmu 1, 3. 4. 
Dukkhãpatipadam machasam. 5. Sukhãpatipadam - machasam. * Ayam vãre machasa 
potthake nadissate. 
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259. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, 
tuệ quyền, mạng quyền, tri vị tri quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh 
kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, 
thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu 
cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ ra thọ uẩn, tưởng 
uẩn, thức uẩn có trong khi nào, thì hành uẩn có trong khi ấy. - nt -Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Dứt lối hẹp có bổn 


Phần tinh tiến hành. 


260. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi 
nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp 
thiện. 

261. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp trong khi 
nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


262. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì trong khi 
nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp 
thiện. 

263. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp trong khi 
nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp 
thiện. 
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264. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatam 
pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam [PTS Page 070] [\q 70/] 
vũpasamã - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadaml dandhãbhinnam - pe - dukkhãpatipadam 
khippãbhinnam - pe - sukhãpatipadam2 dandhãbhinnam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. 

Suddhikapatipadã. 


265. 


(Sunnatam) 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam3 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati sunnatam, tasmim samaye phasesã hoti - 
pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Sunnatam. 


266. 


(Sunnata mulaka patipada) 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


Katame dhammã kusalã? 

Yasmim saye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam [PTS Page 071] [\q 71/] 
apacayagãmim ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi 
- pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam 
sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 


1. Dukkhapatipadam - machasam. 2. Sukhapatipadam -machasam. 3. Pathamam 
jhãnam - sĩmu. 3. ũnam. 
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264. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền - nt - tam thiền - nt - tứ thiền 
mà hành nan đắc trì - nt - hành nan đắc cấp - nt - hành dị đắc trì... hành dị đắc cấp trong 
khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Dứt Phần tịnh tiến hành 


265. 


(Chủng Tiêu Diệt) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong 
khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền - nt - tam thiền - nt - 
tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt trong khi nào, thì xúc 
- nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Phần chủng tiêu diệt 


266. 


(Phần Căn Tiêu Diệt Tiến Hành) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà 
hành nan đắc trì trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà 
hành nan đắc cấp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 

Yasmim saye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatãnam 
pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe 
- dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam 
jhãnaml - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam sunnatam - pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Sunnata mũlaka patipadã. 


267. 

Katame dhammã kusalã? 


(Appaụihitam) 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthagatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe 

- dutiyamjhãnam - pe - tatiyam jhãnam [PTS Page 072] [\q 72/] - pe - catuttham jhãnam 

- pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati appanihitam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Appanihitam. 


1. Pathamam jhanam - unam simu 3 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà 
hành dị đắc trì trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà 
hành dị đắc cấp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền - nt - tam thiền - nt - 
tứ thiền - nt - đắc sơ thiền - nt - đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì... bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc cấp - nt - bằng chủng tiêu diệt mà hành dị 
đắc trì... bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng 
dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Phần tiêu diệt 


267. 


(Chủng Phi Nội) 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng phi nội trong 
khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ - nt - đắc nhị thiền - nt - tam thiền - nt - 
tứ thiền - nt - đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật 
có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


Chủng phi nội 
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268. 


(Appanihita mulakapatipada) 


Katame dhamma kusala? 


Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũsamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appaụihitam - pe - dukkhãpatipadam khippãbhinnam [PTS Page 073] [\q 73/] 

appaụihitam - pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã kusalã. 


Appanihita mulaka patỉpada. 
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268 . 


(Phần Căn Phi Nội Tiến Hành) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... 
đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc cấp... chủng phi nội 
mà hành dị đắc trì... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 


DứtPhần căn phi nội tiến hành 
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(Visatimahanaya) 


269. Katame dhamma kusala? 


Yasmim samaye lokuttaram maggam bhãveti - pe - lokuttaram satipatthãnam bhãveti 

- pe - lokuttaram sammappadhãnam bhãveti - pe - lokuttaram iddhipãdam bhãveti - pe - 
lokuttaram indriyam bhãveti - pe - lokuttaram balam bhãveti - pe - lokuttaram 
bojjhangam bhãveti - pe - lokuttaram saccam bhãveti - pe - lokuttaram samatham bhãveti 

- pe - lokuttaram dhammarp bhãveti - pe - lokuttaram khandham bhãveti - pe - 
lokuttaram ãyatanam bhãveti - pe - lokuttaram dhãtum bhãveti - pe - lokuttaram ãhãram 
bhãveti - pe - lokuttaram phassam bhãveti - pe - lokuttaram vedanam bhãveti - pe - 
lokuttaram sannam bhãveti - pe - lokuttaram cetanam bhãveti - pe - lokuttaram cittam 
bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã 
pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã kusalã. 

Vĩsatimahãnayã. 


270. 

Katame dhammã kusalã? 


(Adhipati pathamo maggo) 


Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva tãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyam - 
pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - vĩmamsãdhipateyyam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã kusalã? [PTS Page 074] [\q 74/] 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
vĩmamsãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. 
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(Visatimahãnayã) 

269. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối siêu thế... tu tiến tứ niệm xứ đến siêu thế... tu tiến tứ 
chánh cần đến siêu thế... tu tiến nhu ý túc đến siêu thế... tu tiến quyền đến siêu thế... 
tu tiến lực đến siêu thế... tu tiến giác chi đến siêu thế... tu tiến đế đến siêu thế... tu tiến 
chỉ đến siêu thế... tu tiến pháp đến siêu thế... tu tiến uẩn đến siêu thế... tu tiến giới đến 
siêu thế... tu tiến thực đến siêu thế... tu tiến xúc đến siêu thế... tu tiến thọ đến siêu thế... 
tu tiến tưởng đến siêu thế... tu tiến tư đến siêu thế... tu tiến tâm đến siêu thế... cơ quan 
ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... 
đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Cách rộng hai mươi 


270. 


(Sơ Đạo Trưởng) 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng dục trưởng... cần 
trưởng... tâm trưởng... thẩm trưởng mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... 
đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... bằng dục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... thẩm 
trưởng... mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram maggam bhãveti - pe - lokuttaram satipatthãnam bhãveti 

- pe - lokuttaram sammappadhãnam bhãveti - pe - lokuttaram iddhipãdam bhãveti - pe - 
lokuttaram indriyam bhãveti - pe - lokuttaram balam bhãveti - pe - lokuttaram 
bojjhangam bhãveti - pe - lokuttaram saccam bhãveti - pe - lokuttaram samatham bhãveti 

- pe - lokuttaram dhammam bhãveti - pe - lokuttaram khandham bhãveti - pe - 
lokuttaram ãyatanam bhãveti - pe - lokuttaram dhãtum bhãveti - pe - lokuttaram ãhãram 
bhãveti - pe - lokuttaram phassam bhãveti - pe - lokuttaram vedanam bhãveti - pe - 
lokuttaram sannam bhãveti - pe - lokuttaram cetanam bhãveti - pe - lokuttaram cittam 
bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã 
pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - 
cittãdhipateyyam - pe - vĩmamsãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 

Adhipati paịhamo maggo. 


271. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
kãmarãgavyãpãdãnam tanubhãvãya dutiyãya bhũmiyãya pattiyã, vivicceva kãmehi - pe 
- pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - avikkhepo ho ti peime dhammã kusalã. 

Dutiyo maggo. 


272. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
kãmarãgavyãpãdãnam anavasesappahãnãya tatiyã bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - 
pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam [PTS Page 075] [\q 75/] 
dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - avikkhepo 
hoti pe- ime dhammã kusalã. 

Tatiyo maggo. 


273. Katame dhammã kusalã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim rũparãga- 
arũparãgamãnauddhaccaavijjãya anavasesappahãnãya catutthãya bhũmiyã pattiyã, 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối siêu thế... tu tiến tứ niệm xứ đến siêu thế... tu tiến chánh 
cần đến siêu thế... tu tiến như ý túc đến siêu thế... tu tiến quyền đến siêu thế... tu tiến 
lực đến siêu thế... tu tiến giác chi đến siêu thế... tu tiến đế đến siêu thế... tu tiến chỉ đến 
siêu thế... tu tiến pháp đến siêu thế... tu tiến uẩn đến siêu thế... tu tiến xứ đến siêu thế... 
tu tiến giói đến siêu thế... tu tiến thực đến siêu thế... tu tiến xúc đến siêu thế... tu tiến 
thọ đến siêu thế... tu tiến tưởng đến siêu thế... tu tiến tư đến siêu thế... tu tiến tâm đến 
siêu thế... cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến hầu chứng bực ban sơ, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng dục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... thẩm 
trưởng mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt Trưởng và Đạo Thứ Nhứt 

4.2) Tâm đạo thứ hai. 

271. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng chứng 
bực thứ hai hầu giảm bớt ái dục và sân độc cho nhẹ nhàng, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... tri dĩ tri quyền... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Đạo Thứ Hai 

4.3) Tâm đạo thứ ba. 

272. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo hầu chứng bực 
thứ ba, đặng bớt ái dục và sân độc đều tuyệt, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành 
nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... tri dĩ tri quyền... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Đạo Thứ Ba 

4.4) Tâm đạo thứ tư. 

273. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, hầu chứng bực 
thứ tư, đặng trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, điệu cử và vô minh đều tuyệt không còn, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... tri dĩ tri 
quyền... vô phóng dật đều có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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274. Katamam tasmim samaye annindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye te sam dhammãnam nãtãnam ditthãnam pattãnam viditãnam 
sacchikatãnam sacchikiriyãya pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo 
sallakkhaụã upalakkhanã paccupalakkhanã paụdiccam kosallam nepunnam vebhavyã 
cintã upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikanã vipassanã sampajannam patodo pannã 
pannindriyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso 
pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
annindriyam hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - yevã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã kusalã. 

Catuttho maggo 

Lokuttararỵi cittam. 

-- 


(Dvadasa akusalacittani.) 


275. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannã hoti somanassasahagatam 
ditthigatasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammaụam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammaụam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam 
hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam 
hoti, micchãditthi hoti, micchãsaốkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi hoti, 
viriyabalam hoti, [PTS Page 076] [\q 76/] samãdhibalam hoti, ahiribalaml hoti, 
anottappabalam ho ti, lobho ho ti, moho ho ti, abhijjhã ho ti, micchãditthi hoti, ahirikam 
hoti, anottappam hoti, samatho hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti, ye vã pana tasmim 
samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 

276. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Ayam tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 

277. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajam cetasikam sãtam 
cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam sukham vedayitam cetosamphassajã sãtã 
sukhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 


1. Ahirikabalam - simu. 
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274. Tri dĩ tri quyền trong khi có ra sao? 

Tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, 
hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngọd vi tế, suy 
xét, gạn xét, quán xét, tuệ nhu ngọc, tuệ nhu đèn, tuệ nhu ánh sáng, tuệ nhu guơm, tuệ 
nhu vũ khí, tuệ nhu đại địa, tuệ nhu hoàng cung, tuệ nhu kẻ dẫn đuờng, (tuệ trừ tuyệt 
phiền não), cũng gọi vô si, chánh kiến, trạch pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, 
liên quan trong đạo, để thấy pháp đã đuọc thấy, đắc chứng pháp đã đuợc đắc chứng, 
hiểu biết pháp đã đuợc hiểu biết, làm rõ pháp đã đuợc làm rõ.có trong khi nào, thì tri dĩ 
tri quyền có trong khi ấy ... 

Đây là vô phóng dật có trong khi ấy.... Hay là những pháp phi sắc nào khác nuơng 
sanh vẫn có trong khi ấy. Những chon tuớng này gọi là pháp thiện. 

Dứt Đạo Thứ Tư 

Dứt Tâm Siêu Thể 
-- 

II. Pháp Bất Thiện 
Mưòi Hai Thứ Tâm Bất Thiện 
1) Tâm bất thiện thứ nhất. 

275. Chu pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh hỷ, tuơng ung (tà) kiến; hoặc có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
pháp, hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tuởng, tu, tâm, tầm, 
tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, tà kiến, 
tà tu duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, 
tà kiến, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nuơng sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chon tuớng này gọi là pháp bất 
thiện. 


276. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, bảnh vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
nhu thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

277. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm huởng vui, huởng suớng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy 
hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Nhu thế gọi là thọ có trong khi ấy. 
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278. Katamã tasmim samaye sannã ho ti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã sannã sanjãnanã 

sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 

279. Katamã tasmim samaye cetanã ho ti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã cetanã sancetanã 

cetayitattaml, ayam tasmim samaye cetanã hoti. 

280. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãnadhãtu, idam tasmim 
samaye cittam hoti. 

281. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
micchãsaốkappo, ayam tasmim samaye vitakko hoti. 


282. Katamo tasmim samaye vicaro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro upavicãro cittassa [PTS Page 077] [\q 77/] 
anusandhãnatã anupekkhanatã, ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

283. Katamã tasmim samaye pĩti hoti? 

Yã tasmim samaye pĩti pãmojjam ãmodanã pamodanã hãso pahãso vitti odagyam 
attamanatã cittassa, ayam tasmim samaye pĩti hoti. 

284. Katamam tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosamphassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye sukham 
hoti. 

285. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi, ayam 
tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 


1. Samcetayitattam - sya. 
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278. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối họp cùng ý thức 
giới. Kh i nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 

279. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

280. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý thức giói. Như thế gọi là tâm có trong khi ấy. 

281. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh và tà tư duy. Như thế gọi là có tầm 
có trong khi ấy. 

282. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

283. (Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, sự hớn hở, sự hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, 
hoan lạc và rất mừng. Như thế gọi là (pháp) hỷ có trong khi ấy. 

284. Lạc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc và dụng 
nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 

285. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 


Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, 
tâm không bối rối, (pháp) chỉ, định quyền, định lực, tà định. Như thế gọi là nhứt tâm có 
trong khi ấy. 
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286. Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam micchãvãyãmo, idam tasmirp 
samaye viriyindriyam hoti. 

287. Katamam tasmim samaye samãdhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi. Idam 
tasmim samaye samãdhindriyam hoti. 

288. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti. ? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãụam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãnadhãtu, idam tasmirp 
samaye manindriyam hoti. 

289. Katamam tasmim samaye somanassindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosamphassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye 
somanassindriyam hoti. 

290. Katamam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yã tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã [PTS Page 078] [\q 78/] 
irĩyanã vattanã pãlanã jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


291. Katama tasmim samaye micchaditthi hoti? 

Yã tasmim samaye ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikaml 
ditthivipphanditam ditthisannojanam gãho patitthãho2 abhiniveso parãmãso kummaggo 
micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, 3 ayam tasmim samaye 
micchãditthi hoti. 

292. Katamo tasmim samaye micchãsaủkappo hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã 
micchãsaốkappo, ayam tasmim samaye micchãsaốkappo hoti. 

1. Ditthivisũkãyitam sĩmu 1, 2, 2. Patiggaho - sĩmu 3, machasam, [PTS. 3] Vipariyãsaggãho 
- machasam. Vipariyesaggãho syã. 
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286. Cần quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực và tà tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyền có 
trong khi ấy. 

287. Định quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, (pháp) chỉ, định quyền, định lực và tà định. Như thế gọi là định quyền 
có trong khi ấy. 

288. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyền, sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là ý quyền có trong khi ấy. 


289. Hỷ quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng 
nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ quyền có trong khi ấy. 


290. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 

291. Tà kiến trong khi có ra sao? 

Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa 
kiến, kiến thức nhu triền, chấp trước nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, 
sự sai căn nguyên tà giáo, chấp ngược có trong khi nào, đây gọi là tà kiến có trong khi 
ấy. 

292. Tà tư duy trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh và tà tư duy. Như thế gọi là tà tư 
duy có trong khi ấy. 
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[BJT Page 164] [\x 164/] 

293. Katamo tasmim samaye micchãvãyãmo hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam micchãvãyãmo, ayam tasmirp 
samaye micchãvãyãmo hoti. 

294. Katamam tasmim samaye micchãsamãdhi hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 

avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi. Ayam 
tasmim samaye micchãsamãdhi hoti. 

295. Katamam tasmim samaye viriyabalam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam micchãvãyãmo, idam tasmirp 
samaye viriyabalam hoti. 

296. Katamam tasmim samaye samãdhibalam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 

avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi, idam 
tasmim samaye samãdhibalam hoti. 

297. Katamam tasmim samaye ahirikabalam hoti? 

Yam tasmim samaye na hirĩyati hirĩyitabbena, na hirĩyati pãpanãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye ahirikabalam hoti. 


298. Katamam tasmim samaye anottappabalam hoti? 

Yam tasmim samaye na ottappati ottappitabbena, na ottappati pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye anottappabalam hoti. 


299. Katamo tasmim samaye lobho hoti? [PTS Page 079] [\q 79/] 

Yo tasmim samaye lobho lubbhanã lubbhitattam sãrago sãrajjanã sãrajjitattani 
abhijjhã lobho akusalamũlam, ayam tasmim samaye lobho hoti. 
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293. Tà tinh tấn trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, tinh tấn tức là tà tinh tấn, cần quyền và cần lực. Như thế gọi là tà tinh tấn có 
trong khi ấy. 

294. Tà định trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyền, định lực và tà định. Như thế gọi là tà 
định có trong khi ấy. 

295. Cần lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực và tà tinh tấn. Như thế gọi là cần lực có trong khi 
ấy. 

296. Định lực trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyền, định lực và tà định. Như thế gọi là 
định lực có trong khi ấy. 

297. Vô tàm lực trong khi có ra sao? 

Khi nào không có sự hổ thẹn, cách không mắc cỡ, những sự không hổ thẹn đối với 
việc làm tội lỗi hay pháp bất thiện. Những hành vi như thế gọi là vô tàm lực có trong 
khi ấy. 

298. Vô úy lực trong khi có ra sao? 

Khi nào không có sự ghê tởm, cách không sợ hãi, hành vi không ghê sợ đối vói việc 
làm tội lỗi hay pháp bất thiện. Những sự không ghê sợ đó gọi là vô úy lực có trong khi 
ấy. 

299. Tham trong khi có ra sao? 

Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu mến, tham là căn bất thiện 
có trong khi nào, đây gọi là tham có trong khi ấy. 
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300. Katamo tasmim samaye moho hoti? 

Yam tasmim samaye annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammaml dummejjham bãlyam asampajannam moho samoho avijjã 
avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlaồgĩ moho akusalamũlam, 
ayam tasmim samaye moho hoti. 


301. Katamã tasmim samaye abhijjhã hoti? 

Yo tasmim samaye lobho lubbhanã lubbhitattam sãrãgo sãrajjanã sãrajjitattam 
abhijjhã lobho akusalamũlam, ayam tasmim samaye abhijjhã hoti. 

302. Katamã tasmim samaye micchãditthi hoti? 

Yã tasmim samaye ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam2 
ditthivipphanditam ditthisamnnojanam gãho patitthãho3 abhiniveso parãmãso 
kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, 4 ayam tasmirp 
samaye micchãditthi hoti. 

303. Katamam tasmim samaye ahirikam hoti? 

Yam tasmim samaye na hirĩyati hiriyitabbena, na hirĩyati pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye ahirikam hoti. 

304. Katamam tasmim samaye anottappam hoti? 

Yam tasmim samaye na ottappati ottappitabbena, na ottappati pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam samãpattiyã, idam tasmim samaye anottappam hoti. 

305. Katamo tasmim samaye samatho hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi, ayam 
tasmim samaye samatho hoti. 

306. Katamo tasmim samaye paggãho hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittadhuratã dhurasampaggãho 
viriyam viriyindriyam anikkhittachandatã viriyabalam micchãvãyãmo, ayam tasmim 
samaye paggãho hoti. 

1. Appaccavekkhanã appaccakkhakammam -syã. 2. Ditthivisũkãyitam - sĩmu 1, 2, 3 

patiggãho - sĩmu 3, machasam. [PTS. 4.] Vipariyãsaggãho - machasam. 

Vipariyesaggãho syã. 
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300. Si trong khi có ra sao? 

Cách vô tri, sự bất kiến, chẳng hiểu thấu, không chịu lý đáng biết, chẳng hiểu theo 
chon chánh, không thấu đáo, không cần dùng theo đúng đắn, không công nhận lối đầy 
đủ, chẳng phán đoán, chẳng suy xét, không chịu làm cho minh hiển, tệ hèn, ngây ngô, 
khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, sự say mê, sự mê hoặc, cũng là vô minh, vô minh 
bộc, vô minh phối họp, vô minh tùy miên, vô minh chi phối, vô minh là chốt gài. Si 
cũng là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là si có trong khi ấy. 

301. Tham ác trong khi có ra sao? 

Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu mến, tham là căn bất thiện 
có trong khi nào, đây gọi là tham ác có trong khi ấy. 

302. Tà kiến trong khi có ra sao? 

Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa 
kiến, kiến thức như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, 
sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp ngược có trong khi nào, đây gọi là tà kiến có trong khi 
ấy. 

303. Vô tàm trong khi có ra sao? 

Trạng thái không hổ thẹn với cách hành động ác xấu đáng hổ thẹn, thái độ không hổ 
thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì vô tàm có trong khi ấy. 

304. Vô úy trong khi có ra sao? 

Trạng thái không ghê sợ với hành động xấu đáng ghê sợ, thái độ không ghê sợ với 
những tội ác có trong khi nào, thì vô úy vẫn có trong khi ấy. 

305. Chỉ trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyền, định lực và tà định có trong khi nào, 
thì (pháp) chỉ có trong khi ấy. 

306. Chiếu cố trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng 
thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì 
phận sự, cần miễn tức là cần, cần quyền, cần lực và tà tinh tấn có trong khi nào, thì chiếu 
cố vẫn có trong khi ấy. 
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[BJT Page 168] [\x 168/] 

307. Katamo tasmim samaye avikkhepo hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 
avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam micchãsamãdhi, ayam 
tasmim samaye avikkhepo hoti. 

308. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 

309. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, pancindiyãni honti, pancaốgikam jhãnam hoti, caturaủgiko maggo hoti, 
cattãri balãni honti, dve hetu 1 honti, eko phasso hoti - pe - ekam [PTS Page 080] [\q 
80/] dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã - pe - 

310. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãditthi micchãsaủkappo micchãvãyãmo micchãsamãdhi viriyabalam 
samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam lobho moho abhijjhã micchãditthi 
ahirikam anottappam samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 

311. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam 

ditthigatasampayuttam sasaủkhãrena rũpãrammaụam vã - pe - dhammãrammanam vã 
yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã akusalã. 

312. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam 

ditthigatavippayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammaụam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam 
hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam 
hoti, micchãditthi hoti, micchãsaốkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi hoti, 
viriyabalam hoti, samãdhibalam hoti, ahiribalaml hoti, anottappabalam hoti, lobho hoti, 
moho hoti, abhijjhã hoti, ahirikam3 hoti, anottappam hoti, samatho hoti, avikkbepo hoti, 
ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 

1. Hetuyo - sĩmu 1,2 2. Ahirikabalam - machasam. 3. Ahirikam - machasam. 
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307. Vô phóng dật trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, tâm 
không rong ruổi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định quyền, định lực và tà định có trong 
khi nào, thì vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. 

308. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bất thiện. 

309. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, ngũ chi thiền, tứ chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc 1, pháp xứ 1, pháp giới 1. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


310. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, pháp hỷ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà 
kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, 
tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Đây gọi là hành uẩn có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


2) Tâm bất thiện thứ nhì. 

311. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh hỷ, tương ưng (tà) kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật đều có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 

3) Tâm bất thiện thứ ba. 

312. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh hỷ, bất tương ưng (tà) kiến. Hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
pháp làm cảnh. Hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, tầm, tứ, (pháp) hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng 
quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, 
tham ác, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật đều có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 
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313. Tasmimkho pana [PTS Page 081] [\q 81/] samaye cattãro khandhã hoĩiti, dvãyatanãni 
honti, dve dhãtuyo honti, tayo ãhãrã hoĩiti, pancindiyãni hoĩiti, pancaốgikam jliãnam 
hoti, tivaủgiko maggo hoti, cattãri balãni honti, dve hetu 1 hoĩiti, eko phasso hoti - pe - 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã - pe - 

314. Katamo tasmim samaye sankhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãditthi micchãsaủkappo micchãvãyãmo micchãsamãdhi viriyabalam 
samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam lobho mo ho abhijjhã ahirikam anottappam 
samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandharp thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 

315. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam 
ditthigatavippayuttam sasaốkhãrena rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã 
yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã akusalã. 

316. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
ditthigatasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã yã yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, 
micchãditthi hoti, micchãsaủkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi hoti, 
viriyabalam hoti, samãdhibalam hoti, ahiribalam hoti, anottappabalam hoti, lobho hoti, 
moho hoti, abhijjhã hoti, micchãditthi hoti, ahirikam hoti, anottappam hoti, samatho 
hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 


317. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 
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313. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, ngũ quyền, ngũ chi thiền, tam chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc 1, pháp xứ 1, pháp giói 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh đều vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất 
thiện. 


314. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, (pháp) hỷ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà 
kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, 
tham ác, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh trừ thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn cũng đều có trong khi ấy. Đây 
gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


4) Tâm bất thiện thứ tư. 

315. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh hỷ, bất tương ưng (tà) kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh... hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật đều có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 

5) Tâm hất thiện thứ năm. 

316. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, tương ưng (tà) kiến. Hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay 
pháp làm cảnh. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, tà 
tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, 
vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


317. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 
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Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadliãtusampliassajam cetasikam neva sãtam 
nãsãtam cetosamphassajam adukkhamasukham [PTS Page 082] [\q 82/] vedayitam 
cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 

Katamã tasmim samaye upekkhã hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam neva sãtam nãsãtam cetosampliassajã 
adukkhamasukham vedayitam cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, ayam tasmirp 
samaye upekkhã hoti. 

Katamam tasmim samaye upekkhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam nevasãtam nãsãtam cetosamphassajam 
adukkhamasukham vedayitam cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, idam tasmirp 
samaye upekkhindriyam hoti. - pe - 


318. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, 
dve dhãtuyo honti, tayo ãhãrã honti, pancindiyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, 
caturaốgiko maggo hoti, cattãri balãni honti, dve hetu honti, eko phasso ho ti ekã vedanã 
hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim 
samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã - pe - 

319. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãditthi micchãsaủkappo micchãvãyãmo micchãsamãdhi viriyabalam 
samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam lobho moho abhijjhã micchãditthi 
ahirikam anottappam samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 


320. Katame dhamma akusala? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
ditthigatasampayuttam sasaốkhãrena rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã 
yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã akusalã. 
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Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ ý xúc, phối hợp ý thức giới, thọ 
hưởng phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 


Xả trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu phi hỷ sanh từ nơi ý xúc, thọ hưởng phi khổ 
phi lạc sanh từ ý xúc trong khi nào, thì xả có trong khi ấy. 


Xả quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu phi hỷ sanh từ nơi ý xúc, thọ hưởng phi khổ 
phi lạc sanh từ nơi ý xúc trong khi nào, thì xả quyền có trong khi ấy. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp bất thiện. 

318. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, tứ chi thiền, tứ chi đạo, ngũ lực, 
nhị nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giói I đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất 
thiện. 


319.Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà kiến, tà tư 
duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, tà 
kiến, vô tàm, vô úy, pháp chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) cũng vẫn có trong khi ấy. Đây 
gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 


6) Tâm bất thiện thứ sáu. 

320. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, tương ưng (tà) kiến hữu dẫn... hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh... hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 
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321. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
ditthigatavippayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam [PTS Page 083] [\q 83/] 
hoti, jĩvitindriyam hoti, mivacchãsaốkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi 
hoti, viriyabalam hoti, samãdhibalam hoti, ahirikabalam hoti, anottappabalam hoti, 
lobho hoti, moho hoti, abhijjhã hoti, ahirikam hoti, anottappam hoti, samatho hoti, 
paggãho hoti, avikkhepo hoti. Yevã pana tasmim samaye annepi atthi 

paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 

322. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, pancindriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, tivaốgiko maggo hoti, 
cattãri balãni honti, dve hetu honti, eko phasso hoti, - pe - ekam dhammãyatanam hoti, 
ekã dhammadhãtu ho ti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 

323. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãsaốkappo micchãvãyãmo micchãsamãdhi viriyabalam 
samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam lobho mo ho abhijjhã ahirikam anottappam 
samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 

paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 

324. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
ditthigatavippayuttam sasaốkhãrena rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã 
yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã akusalã. 
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7) Tâm bất thiện thứ bảy. 

321. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, bất tương ưng (tà) kiến. Hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc 
hay pháp làm cảnh. Hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, 
tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, 
vô tàm, vô úy, pháp chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


322. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, tứ chi thiền, tam chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc 1... pháp xứ 1, pháp giói 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất 
thiện. 


323. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà 
tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, vô tàm, vô 
úy, chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ ra 
thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn đều có trong khi ấy. Đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 


8) Tâm bất thiện thứ tám. 

324. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, bất tương ưng (tà) kiến hữu dẫn... hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh... hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 
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325. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti domanassasahagatam 
patighasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammaụam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, dukkham hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, domanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, 
mivacchãsaốkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi hoti, viriyabalam hoti, 
samãdhibalam hoti, ahirikabalam hoti, anottappabalam hoti, doso hoti, moho hoti, 
vyãpãdo hoti, ahirikam hoti, anottappam hoti, samatho hoti, paggãho hoti, avikkhepo 
hoti. Yevã pana tasmim [PTS Page 084] [\q 84/] samaye annepi atthi 

paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 


326. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmirp 
samaye phasso hoti. 

Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã cetasikam asãtam 
cetasikam dukkham cetesamphassajam asãtam dukkham vedayitam cetosamphassajã 
asãtã dukkhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti - pe - 

Katamam tasmim samaye dukkham hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam asãtam cetasitam dukkham cetosamphassajam 
asãtam dukkham vedayitam cetosamphassajã asãtã dukkhã vedanã, idam tasmirp 
samaye dukkham hoti - pe - 

Katamam tasmim samaye domanassindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam asãtam cetasikam dukkham cetosamphassajam 
asãtam dukkham vedayitam cetosamphassajã asãtã dukkhã vedanã, idam tasmirp 
samaye domanassindriyam hoti - pe - 

Katamo tasmim samaye doso hoti? 

Yo tasmim samaye doso dussanã dussitattam vyãpatti vyãpajjanã vyãpajjitattã 
virodho pativirodho candikkam asuropo anattamanatã cittassa, ayam tasmim samaye 
doso hoti - pe - 
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9) Tâm bất thiện thứ chín. 

325. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh ưu thọ, tương ưng phẫn nhuế, hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc 
hay pháp làm cảnh; hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, tầm, tứ, khổ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, ưu quyền, mạng quyền, tà 
tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, sân, si, sân độc, vô 
tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật đều có trong khi ấy. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp bất thiện. 


326. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. 
Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng buồn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc, phối hợp ý thức giói, 
hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 


Khổ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng buồn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu buồn khổ 
phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là khổ có trong khi ấy. 


ưu quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng buồn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu buồn khổ 
phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu quyền có trong khi ấy. 


Sân trong khi có ra sao? 

Cách tính ác độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, cách tính ám hại, sự tính ám hại, 
thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung dữ, sự ác khẩu, cách tâm không thơ thói 
có trong khi nào, đây gọi là sân có trong khi ấy. 
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[BJT Page 178] [\x 178/] 

Katamo tasmim samaye vyãpãdo hoti? 

Yo tasmim samaye doso dussanã dussitattam vyãpatti vyãpajjanã vyãpajjitattam 
virodho pativirodho caụdikkam asuropo anattamanatã cittassa, ayam tasmim samaye 
vyãpãdo hoti - pe - 

Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 

327. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, pancindriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, tivaốgiko maggo hoti, 
cattãri balãni honti, dve hetu honti, eko phasso hoti, - pe - ekam dhammãyatanam hoti, 
ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 

328. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãsaủkappo [PTS Page 085] [\q 85/] micchãvãyãmo 

micchãsamãdhi viriyabalam samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam lobho moho 
abhijjhã ahirikam anottappam samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkbandham thapetvã vinnãnakkbandham, ayam tasmim samaye 
saốkbãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 


329. Katame dhamma akusala? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti domanassasahagatam 
patighasampayuttam sasaủkbãrena rũpãrammaụam vã - pe - dhammãrammaụam vã yam 
yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkbepo hoti - pe - ime dhammã 
akusalã. 


330. Katame dhamma akusala? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
vicikicchãsampayuttam rũpãrammaụam vã saddãrammanam vã gandhãrammaụam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã, yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkbã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, 
manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, micchãsaốkappo hoti, 
micchãvãyãmo hoti, viriyabalam hoti, ahirikabalam hoti, anottappabalam hoti, 
vicikicchã hoti, moho hoti, ahirikam hoti, anottappam hoti, paggãho hoti, avikkbepo 
hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 
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Sân độc trong khi có ra sao? 

Cách tính ác độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, cách tính ám hại, sự tính ám hại, 
thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung dữ, sự ác khẩu, cách tâm không thơ thói 
có trong khi nào, đây gọi là sân độc có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bất thiện. 

327. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, tứ chi thiền, tam chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc I - nt -pháp xứ I, pháp giói I đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
bất thiện. 


328. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà 
tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, sân, si, sân độc, vô tàm, vô úy, 
(pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà 
trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) cũng có trong khi ấy. Như thế gọi là hành uẩn có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 


10) Tâm bất thiện thứ mười. 

329. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh ưu thọ, tương ưng phẫn nhuế hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh 
- nt - hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc - nt - 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 

11) Tâm bất thiện thứ mười một. 

330. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, tương ưng hoài nghi, hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay 
pháp làm cảnh; hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, 
tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, 
cần lực, vô tàm lực, vô úy lực, hoài nghi, si, vô tàm, vô úy, chiếu cố, vô phóng dật đều 
có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 
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[BJT Page 180] [\x 180/] 

331. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti - pe - 

Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. -Pe- 

Katamam tasmim samaye vicikicchã hoti? 

Yã tasmim samaye kaốkhã kaốkhãyanã kaủkhãyitattam vimati vicikicchã dveỊhakam 
dvedhãpatho samsayo anekamsagãhol ãsappanã parisappanã apariyogãhanã 
thambhitattam cittassa mano vilekho, ayam tasmim samaye vicikicchã hoti [PTS Page 
086 [\q 86/] -] pe - 

Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 

332. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, cattãri indriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, duvaốgiko maggo 
hoti, tĩụi balãni honti, eko hetu hoti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, 
ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã akusalã - pe - 

333. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam jĩvitindriyam 
micchãsaốkappo micchãvãyãmo viriyabalam ahirikabalam anottappabalam vicikicchã 
moho ahirikam anottappam paggãho. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. 


334. Katame dhammã akusalã? 

Yasmim samaye akusalam cittam uppannam hoti upekkhãsahagatam 
uddhaccasampayuttam rũpãrammanam vã saddãrammanam vã gandhãrammanam vã 
rasãrammanam vã photthabbãrammanam vã dhammãrammanam vã, yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, 
samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, 
micchãsaốkappo hoti, micchãvãyãmo hoti, micchãsamãdhi hoti, viriyabalam hoti, 
samãdhibalam hoti, ahirikabalam hoti, anottappabalam hoti, uddhaccam hoti, moho hoti, 
ahirikam hoti, anottappam hoti, samatho hoti, paggãho hoti, avikkhepo hoti. Ye vã pana 
tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã akusalã. 


1. Anekamsaggaho - machasam. 
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331. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. 
Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Trong khi nào có sự đình trụ của tâm... thì khi ấy gọi là có nhứt tâm trong khi ấy. 
Hoài Nghi trong khi có ra sao? 

Khi nào nghi ngờ, nghi hoặc, nghi nan, xét thấy lạ lùng, khác biệt, sự quyết đoán cảnh 
không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, cách nghi 
ngờ, sự không quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, sự sần 
sượng của tâm, ý do dự. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bất thiện. 

332. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tứ quyền, tứ chi thiền, nhị chi đạo, tam lực, 
nhân 1, xúc 1... pháp xứ 1, pháp giới 1. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


333. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, cần 
lực, vô tàm lực, vô úy lực, hoài nghi, si, vô tàm, vô úy, chiếu cố. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) vẫn có trong khi ấy. 
Đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 


12) Tâm bất thiện thứ mười hai. 

334. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện câu sanh xả, tương ưng điệu cử, hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay 
pháp làm cảnh. Hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền, tà 
tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, điệu cử, si, vô tàm, 
vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp bất thiện. 
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[BJT Page 182] [\x 182/] 

335. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti - pe - 

Katamam tasmim samaye uddhaccam hoti? 

Yam tasmim samaye cittassa uddhaccam avupasamol cetaso vikkhepo bhantattam 
cittassa, idam tasmim samaye uddhaccam [PTS Page 087] [\q 87/] hoti - pe - 

Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã akusalã. 

336. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, pancindriyãni honti, caturaốgikam jhãnam hoti, tivaủgiko maggo hoti, 
cattãri balãni honti, eko hetu hoti, eko phasso hoti - pe - ekam dhammãyatanam hoti, 
ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã akusalã - pe - 

337. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam micchãsaốkappo micchãvãyãmo micchãsamãdhi viriyabalam 
samãdhibalam ahirikabalam anottappabalam uddhaccam moho ahirikam anottappam 
samatho paggãho avikkhepo. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã akusalã. . Dvãdasa akusala cittãni. 


(Avyakata vipakacittani) 


338. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkam 
cakkhuvinnãnaiỊi uppannam hoti upekkhãsahagatam rũpãrammanam, tasmim samaye 
phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, upekkhã hoti, 
cittassekaggatã hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. Ye vã 
pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. 

339. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmirp 
samaye phasso hoti. 


1. Avupasamo - machasam. 
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335. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Điệu cử trong khi có ra sao? 

Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự lao chao của tâm, sự sôi nổi của 
tâm, có trong khi nào, thì điệu cử có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bất thiện. 

336. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, tứ chi thiền, tam chi đạo, tứ lực, 
nhân 1, xúc 1... pháp xứ 1, pháp giới 1. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


337. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà 
tinh tấn, tà định, vô tàm lực, vô úy lực, điệu cử, si, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, 
vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng 
uẩn, thức uẩn) ngoài ra đều có như thế. Đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 

Dứt mười hai thứ tâm bất thiện. 

-^ 4 ^=^- 


Vô Ký Quả 

1) Quả dục giói. 


II. Pháp Vô Ký 


(Ngũ Thức Quả Thiện) 

338. Pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Nhãn thức quả (thiện) câu sanh xả, có sắc làm cảnh sanh do nghiệp thiện Dục giới 
đã tạo tích trữ, sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả, nhứt tâm, ý quyền, 
xả quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


339. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. 
Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 
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340. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãcakkhuvinnãnadliãtusampliassajam cetasikam neva sãtam 
nãsãtam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã 
adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, ayam 
tasmim samaye vedanã hoti. [PTS Page 088] [\q 88/] 

341. Katamã tasmim samaye sannã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãcakkhuvinnãnadliãtusampliassajã sannã sanjãnanã 

sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 

342. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãcakkhuvinnãnadliãtusampliassajã cetanã sancetanã 

cetayitattam, ayam tasmim samaye cetanã hoti. 

343. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãcakkhuvinnãnadliãtu, idam tasmim 
samaye cittam hoti. 

344. Katamã tasmim samaye upekkhã hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam neva sãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, ayam 
tasmim samaye upekkhã hoti. 

345. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

346. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãcakkhuvinnãnadliãtu, idam tasmirp 
samaye manindriyam hoti. 

347. Katamam tasmim samaye upekkhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam neva sãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, idam tasmim 
samaye upekkhindriyam hoti. 
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340. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào sở hữu tâm sanh từ nơi xúc nhãn thức giói phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, 
hưởng phi khổ phi lạc và sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi lạc trong khi nào, thì thọ 
vẫn có trong khi ấy. 

341. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ xúc phối họp cùng nhãn 
thức giới. Khi nào như thế đó, mód gọi là tưởng có trong khi ấy. 

342. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng nhãn thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

343. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý 
quyền, thức uẩn hòa chung nhau vói nhãn thức giới trong khi nào, đây gọi là tâm có 
trong khi ấy. 

344. Xả trong khi có ra sao? 

Khi nào sở hữu tâm hưởng phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi lạc 
sanh từ ý xúc và dụng nạp lãnh lấy cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, như thế gọi là xả 
có trong khi ấy. 

345. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm có trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 

346. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý 
quyền, thức uẩn sanh từ nhãn thức giói có trong khi nào, thì ý quyền có trong khi ấy. 

347. Xả quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi 
lạc dụng nạp lãnh lấy cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xả quyền có 
trong khi ấy. 
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348. Katamam tasmirp samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yam tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


349. Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna ampino dhamma, ime 
dhammã avyãkatã. 

350. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩni indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã cakkhuvinnãnadhãtu 
hoti, ekam dhammãyatanam hoti, [PTS Page 089] [\q 89/] ekã dhammadhãtu hoti. 
Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã avyãkatã - pe - 

351. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã jĩvitindriyam. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham, thapetvã 
sannãkkhandham, thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

352. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkam 
sotavinnãnaiỊi uppannam hoti upekkhã sahagatam saddãrammanam - pe - vipãkam 
ghãnavinnãụam uppannam hoti upekkhã sahagatam gandhãrammaụam - pe - vipãkam 
jivhãvinnãnam uppannam ho ti upekkhã sahagatam rasãrammaụam - pe - vipãkam 
kãyavinnãnam uppannam hoti sukhasahagatam photthabbãrammanam, tasmim samaye 
phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, sukham hoti, 
cittassekaggatã hoti, manindriyam hoti, sukhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. Ye vã 
pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. 

353. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmirp 
samaye phasso hoti. 

354. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãkãyavinnãnadhãtusamphassajam kãyikam sãtam kãyikam 
sukham kãyasamphassajam sãtam sukham vedayitam kãyasamphassajã sãtã sukhã 
vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 
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348. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

349. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 

350. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, tam quyền, xúc 1... nhãn thức giói 1, pháp xứ 
1, pháp giói 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


351. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) cũng đồng có trong khi ấy. Đây gọi là 
hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


352. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Nhĩ thức quả (thiện) câu sanh xả, có thinh làm cảnh - nt - tỷ thức quả (thiện) câu sanh 
xả, có khí làm cảnh - nt - thiệt thức quả (thiện) câu sanh xả, có vị làm cảnh - nt - thân 
thức quả (thiện) câu sanh lạc có xúc làm cảnh - nt - sanh ra do đã làm việc thiện Dục 
giới chất chứa nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc, nhứt tâm, ý 
quyền, lạc quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy; hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


353. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

354. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng sanh từ nơi sự xúc chạm 
của thân thức giói, cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ thân xúc, thái độ dụng nạp 
lãnh lấy hỷ, lạc của tâm sanh từ thân xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 
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355. Katamã tasmim samaye sannã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãkãyavinnãnadliãtusampliassajã sannã sanjãnanã 

sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 

356. Katamã tasmim samaye cetanã ho ti? 

Yã tasmim samaye tajjãkãyavinnãnadhãtusamphassajã cetanã sancetanã 

cetayitattam, ayam tasmim samaye cetanã hoti. [PTS Page 090] [\q 90/] 

367. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãkãyavinnãnadhãtu, idam tasmim samaye 
cittam hoti. 

358. Katamam tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmim samaye kãyikam sãtam kãyikam sukham kãyasamphassajam sãtam 
sukham vedayitam, kãyasamphassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye sukham 
hoti. 

359. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

360. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãkãyavinnãnadhãtu, idam tasmim samaye 
manindriyam hoti. 

361. Katamam tasmim samaye sukhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye kãyikam sãtam kãyikam sukham kãyasamphassajam sãtam 
sukham vedayitam, kãyasamphassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye 
sukhindriyam hoti. 

362. Katamam tasmirp samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yam tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


363. Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna arupino dhamma, ime 
dhammã avyãkatã. 
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355. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối hợp cùng thân 
thức giới. Khi nào như thế, đó mód gọi là tưởng có trong khi ấy. 

356. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối hợp cùng thân thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

357. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý là ý xứ, ý quyền, thức uẩn mà 
thuộc về thân thức giới có trong khi nào, đây gọi là tâm có trong khi ấy. 

358. Lạc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ thân xúc, dụng 
nạp hứng chịu sự an vui sanh từ thân xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 

359. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ vững vàng của tâm trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 

360. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyền, 
thức, thức uẩn mà thuộc về thân thức giói trong khi nào, đây gọi là ý quyền có trong khi 
ấy. 

361. Lạc quyền trong khi có ra sao? 

Trong khi nào thân thích, thân sướng sanh từ xúc, thân thọ lạc, hưởng sướng và trạng 
thái hưởng cảnh vui sướng sanh từ thân xúc trong khi nào, đây gọi là lạc quyền có trong 
khi ấy. 

362. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 

363. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 
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364. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩnindriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã kãyavinnãnadhãtu hoti, 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã - pe - 

365. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã jĩvindriyam. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. - Pe - ime dhammã avyãkatã. [PTS Page 091] [\q 91/] 

Kusalavipãkãni pancavinnãnãni. 

(Kusalavỉpãkã manodhãtu) 

366. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkã 
manodhãtu uppannã hoti upekkhã sahagatã rũpãrammanã vã saddãrammanã vã 
gandhãrammanã vã photthabbãrammanã vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye 
phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, 
upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. Ye vã pana 
tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. 

367. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 

368. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanodhãtusamphassajam cetasikam nevasãtam nãsãtam 
ceto samphassajam adukkhamasukham vedayitam cetosamphassajã adukkhamasukhã 
vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 


369. Katamã tasmim samaye sannã ho ti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanodhãtusamphassajã sannã sanjãnanã sanjãnitattam, ayam 
tasmim samaye sannã hoti. 

370. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanodhãtusamphassajã cetanã sancetanã cetayitattam, ayam 
tasmim samaye cetanã hoti. 
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364. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, xúc 1... thân thức giói 1, pháp xứ 
1, pháp giói 1 đều có trong khi đó. Hay là những pháp phi sắc nào khác nưong sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


365. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác nưong 
sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn) cũng có trong khi ấy. Đây gọi là hành uẩn 
vẫn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Ngũ Thức Quả Thiện 

(Ý Giói Quả Thiện) 

366. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Như là ý giói quả (thiện) câu sanh xả, hoặc có sắc làm cảnh, ..., hoặc có xúc làm 
cảnh. Hay là những cảnh nào mở mối phát sanh do nghiệp thiện Dục giói để làm tích 
trữ trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, 
mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


367. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

68. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào sở hữu tâm hưởng sự không vui không buồn khổ sanh từ sự xúc chạm của ý 
giới, cách hứng chịu sự không vui không khổ (buồn) của tâm sanh từ ý xúc, thái độ dụng 
nạp lãnh lấy sự không vui không khổ (buồn) của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ 
có trong khi ấy. 

369. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối hợp cùng ý giói. 
Khi nào như thế đó, mód gọi là tưởng có trong khi ấy. 

370. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối hợp cùng ý giói. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 
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371. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãụam vinnãnakkhandho tajjãmanodliãtu, idam tasmim samaye cittam 
hoti. 

372. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saủkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã, 
ayam tasmim samaye vitakko hoti. 

373. Katamo tasmim samaye vicãro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro upavicãro cittassa anusandhãnatã 
anupekkhanatã, ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

374. Katamã tasmim samaye upekkhã hoti? [PTS Page 092] [\q 92/] 

Yam tasmim samaye cetasikam neva sãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, ayam 
tasmim samaye upekkhã hoti. 

375. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

3766. Katamam tasmirp samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam - pe - tajjãmanodliãtu, idam tasmim 
samaye manindriyam hoti. 

377. Katamam tasmim samaye upekkhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam neva sãtam nãsãtam cetosamphassajam 

adukkhamasukham vedayitam, cetosampliassajã adukkhamasukhã vedanã, idam tasmim 
samaye upekkhindriyam hoti. 

378. Katamam tasmirp samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yam tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


379. Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna anipino dhamma, ime 
dhammã avyãkatã. 
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371. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền và ý giới, đó gọi là tâm có trong khi ấy. 

372. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh. Như thế gọi là tầm có trong khi ấy. 

373. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

374. Xả trong khi có ra sao? 

Trong khi nào sở hữu tâm hưởng phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự hưởng cảnh phi 
khổ phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc trong khi 
nào, đây gọi là xả có trong khi ấy. 

375. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm có trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 

376. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý 
xứ, ý quyền hòa chung nhau vói ý giói. Đây gọi là ý quyền có trong khi ấy. 

377. Xả quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự hưởng cảnh phi khổ phi lạc 
sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc có trong khi nào, đây 
gọi là xả quyền có trong khi ấy. 

378. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 

379. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 
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380. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩnindriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã manodhãtu hoti, ekam 
dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã - pe - 

381. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvitindriyam. Ye vã pana tasmim 
samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham 
thapetvã sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. - Pe - ime dhammã avyãkatã. 

Kusalavỉpãkã manodhãtu. 

(Kusalavipãkã manovinnãnadhãtu somanassasahagatã) 

382. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkã 
manovinííãnadhãtu uppannã hoti somanassa sahagatã rũpãrammanã vã saddãrammanã 
vã gandhãrammanã vã rasãrammanã vã photthabbãrammanã vã dhammãrammanã [PTS 
Page 093] [\q 93/] vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã 
hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukham hoti, 
cittassekaggatã hoti, manindriyam hoti, somanassindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. Ye 
vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. 

383. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 

384. Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajam cetasikam sãtam 
cetasikam sukham ceto samphassajam sãtam sukham vedayitam cetosamphassajã sãtã 
sukhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti. 

385. Katamã tasmim samaye sannã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã sannã saryãnanã 
sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 
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380. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, tam quyền, xúc 1... ý giói 1, pháp xứ 1, pháp 
giới 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


381. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) ngoài ra cũng như thế. Đây gọi 
là hành uẩn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Ý Giới Quả Thiện 

(Ý Thức giói quả thiện câu sanh hỷ thọ) 

382. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới quả (thiện) câu sanh hỷ thọ, hoặc có sắc làm cảnh, ..., hoặc có pháp 
làm cảnh; hay là những cảnh nào mở mối sanh ra do thiện Dục giói đã làm tích trữ 
nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, ý quyền, 
(thọ) hỷ quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


383. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

384. Thọ trong khi có ra sao? 

Sự làm trong tâm vui, sự làm trong tâm vui thích sanh từ nơi xúc hòa trộn vói ý thức 
giới, sự hưởng (cảnh) vui thích sanh từ nơi ý xúc, thái độ hứng chịu (cảnh) vui thích 
sanh từ ý xúc, lúc nào như thế đây gọi là thọ có trong khi ấy. 

385. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối họp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế, đó mói gọi là tưởng có trong khi ấy. 
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386. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadliãtusampliassajã cetanã sancetanã 
cetayitattam, ayam tasmim samaye cetanã hoti. 

387. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanominnãnadliãtu, idam tasmirp 
samaye cittam hoti. 

388. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã, 
ayam tasmim samaye vitakko hoti. 

389. Katamo tasmim samaye vicãro hoti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro cittassa anusandhãnatã anupekkhanatã, 
ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

390. Katamã tasmim samaye pĩti hoti? 

Yã tasmim samaye pĩti pãmojjam ãmodanã pamodanã hãso pahãso vitti odagyam 
attamanatã cittassa, ayam tasmim samaye pĩti hoti. [PTS Page 094] [\q 94/] 

391. Katamam tasmim samaye sukham hoti? 

Yam tasmirp samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye sukham 
hoti. 

392. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 

393. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãnadliãtu, idam tasmim 
samaye manindriyam hoti. 
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386. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

387. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyền, 
thức, thức uẩn thuộc ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là tâm có trong khi ấy. 

388. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh có trong khi nào, thì tầm có trong 
khi ấy. 

389. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự giữ gìn cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh, tâm khan khít 
cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

390. Pháp hỷ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, sự hớn hở, sự hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, 
hoan lạc và rất mừng. Như thế gọi là pháp hỷ có trong khi ấy. 

391. Lạc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, dụng 
nạp hứng chịu an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 

392. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm có trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 

393. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền 
sanh từ ý thức giói có trong khi nào, thì ý quyền có trong khi ấy. 
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394. Katamam tasmirp samaye somanassindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam sãtam cetasikam sukham cetosamphassajam sãtam 
sukham vedayitam cetosampliassajã sãtã sukhã vedanã, idam tasmim samaye 
somanassindriyam hoti. 

395. Katamam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yo tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 


396. Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna ampino dhamma, ime 
dhammã avyãkatã. 

397. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩni indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã mano vinnãnadhãtu hoti, 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã 

398. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvindriyam. Ye vã pana tasmirp samaye 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. - Pe - ime dhammã avyãkatã. 

Kusalavipãkã manovinnãnadhãtu somanassa sahagatã. 


(Kusalavipãkã manovinnãnadhãtu upekkhã sahagatã) 

399. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa [PTS Page 095] [\q 95/] 
katattã upacitattã vipãkã manovinnãnadhãtu uppannã hoti upekkhã sahagatã 
rũpãrammanã vã dhammãrammanã vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso 
hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã 
hoti, cittassekaggatã hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. 
Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã avyãkatã. 

400. Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmirp 
samaye phasso hoti. 
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394. Hỷ (thọ) quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, sự huởng cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay 
dụng nạp hứng chịu sự an vui sanh từ ý xúc. Nhu thế trong khi ấy vẫn có hỷ (thọ) quyền. 


395. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh duỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Nhu thế 
gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

396. Hay là những pháp phi sắc nào khác nuơng sanh cũng có trong khi ấy. Những chon 
tuớng này gọi là pháp vô ký. 

397. Nhu là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, xúc 1... ý thức giới 1, pháp xứ 1, 
pháp giói 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nuơng sanh cũng 
có trong khi đó. Những chon tuớng này gọi là pháp vô ký. 


398. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Nhu là xúc, tu, tầm, tứ, hỷ, nhứt tâm, mạng quyền, hay là những pháp phi sắc nào 
khác nuơng sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tuởng uẩn và thức uẩn) ngoài ra cũng nhu thế. Đây 
gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tuớng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Ý Thức giới quả thiện câu sanh hỷ thọ 


(Ý Thức giói quả thiện câu sanh xả thọ) 

399. Chu pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới quả (thiện) câu sanh xả thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm 
cảnh... Hay là những cảnh nào mở mối phát sanh do thiện Dục giói đã làm tích trữ nghiệp 
tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tuởng, tu, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, 
mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nuơng sanh cũng 
có trong khi đó. Những chon tuớng này gọi là pháp vô ký. 


400. Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
nhu thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 
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[BJT Page 200] [\x 200/] 

401. Katamã tasmim samaye vedanã ho ti? 

Yam tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajam cetasikam nevasãtam 
nãsãtam cetosamphassajam adukkhakamasukhavedayitam cetosamphassajã 
adukkhamasukhã vedanã, ayam tasamim samaye vedanã hoti. 

402. Katamã tasmim samaye sannã ho ti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã sannã sanjãnanã 

sanjãnitattam, ayam tasmim samaye sannã hoti. 489. Katamã tasmim samaye cetanã 
hoti? 

403. Katamã tasmim samaye cetanã hoti? 

Yã tasmim samaye tajjãmanovinnãnadhãtusamphassajã cetanã sancetanã 

cetayitattam, ayam tasmim samaye cetanã hoti. 

404. Katamam tasmim samaye cittam hoti? 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãnam vinnãnakkhandho tajjãmanominnãnadhãtu, idam tasmim 
samaye cittam hoti. 

405. Katamo tasmim samaye vitakko hoti? 

Yo tasmim samaye takko vitakko saốkappo appanã vyappanã cetaso abhiniropanã, 
ayam tasmim samaye vitakko hoti. 

406. Katamo tasmim samaye vicãro ho ti? 

Yo tasmim samaye cãro vicãro anuvicãro upavicãro cittassa anusandhãnatã 
anupekkhanatã, ayam tasmim samaye vicãro hoti. 

407. Katamã tasmim samaye upekkhã ho ti? 

Yã tasmim samaye cetasikam nevasãtam nãsãtam cetosamphassajam 
adukkhamasukham vedayitam cetosamphassajã aduk kh am asu kh ã vedanã, ayam tasmirp 
samaye upekkhã hoti. 

408. Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yam tasmim samaye cittassa thiti - pe - ayam tasmim samaye cittassekaggatã hoti. 



207 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


401. Thọ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm hưởng cảnh phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý thức giói xúc, sự 
hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu cảnh phi khổ phi lạc sanh 
từ ý xúc trong khi nào, đây gọi là thọ có trong khi ấy. 

402. Tưởng trong khi có ra sao? 

Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ xúc phối họp cùng ý thức 
giới. Khi nào như thế mód gọi là tưởng có trong khi ấy. 

403. Tư trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

404. Tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyền, 
thức, thức uẩn thuộc ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là tâm có trong khi ấy. 

405. Tầm trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngọd, suy xét, toan tính, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khan khít cảnh, có trong khi nào, đây gọi là tầm có 
trong khi ấy. 

406. Tứ trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự giữ gìn cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc cảnh cho tâm, khan 
khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

407. Xả trong khi có ra sao? 

Khi nào sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự hưởng cảnh phi khổ phi lạc 
sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc cũng sanh từ ý xúc trong khi nào, đây 
gọi là xả có trong khi ấy. 

408. Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm có trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 
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[BJT Page 202] [\x 202/] 

409. Katamam tasmim samaye manindriyam hoti? [PTS Page 096] [\q 96/] 

Yam tasmim samaye cittam mano mãnasam hadayam pandaram, mano manãyatanam 
manindriyam vinnãụam vinnãnakkhandho tajjãmanovinnãnadhãtu, idam tasmirp 
samaye manindriyam hoti. 

410. Katamam tasmim samaye upekkhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye cetasikam nevasãtam nãsãtam cetosamphassajam 
adukkhamasukham vedayitam cetosamphassajã adukkhamasukhã vedanã, idam tasmirp 
samaye upekkhindriyam hoti. 

411. Katamam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti? 

Yo tesam arũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tasmim samaye jĩvitindriyam hoti. 

412. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã avyãkatã. 

413. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩni indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã mano vinnãnadhãtu hoti, 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã 

414. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvindriyam. Ye vã pana tasmim samaye 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho ho ti. - Pe - ime dhammã avyãkatã. 

Kusalavỉpãkã manovinnãnadhãtu upekkhã sahagatã. 
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409. Ý quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn 
thuộc ý thức giói có trong khi nào, đây gọi là ý quyền có trong khi ấy. 


410. Xả quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự hứng chịu phi khổ phi lạc 
và dụng nạp lãnh lấy cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xả quyền có 
trong khi ấy. 

411. Mạng quyền trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế 
gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

412. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 

413. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, xúc 1... ý thức giới 1, pháp xứ 1, 
pháp giói 1 đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


414. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) ngoài ra cũng thế. Đây gọi là 
hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Ý Thức giới quả thiện câu sanh xả thọ 
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(Attha maha vipaka) 


415. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye kãmãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkã 
manovinnãnadhãtu uppannã hoti somanassasahagatã nãnasampayuttã - pe - 
somanassasahagatã nãnasampayuttã sasaốkhãrena - pe - somanassasahagatã 
nãnavippayuttã - pe - somanassasahagatã nãnavippayuttã sasaốkhãrena - pe - 
upekkhãsahagatã nãnasampayuttã - pe - upekkhã sahagatã nãnasampayuttã 
sasaủkhãrena - pe - upekkhãsahagatã nãnavippayuttã - pe - upekkhãsahagatã 
nãnavippayuttã [PTS Page 097] [\q 97/] sasaốkhãrena rũpãrammaụã vã - pe - 
dhammãrammanã vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

416. Alobho avyãkatamũlam - pe - adoso avyãkatamũlam - pe - amoho avyãkatamũlam - pe 
-* ime dhammã avyãkatã. 


Attha maha vipaka. 


417. 


(Rupavacara vipaka) 


Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva rũpãvacarassa kusalassa kammassa 
katattã upacitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 


Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye rũpũpapattiyã maggam bhãveti vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva rũpãvacarassa kusalassa 
kammassa katattã upacitattã vipãkam sukhassa ca pahãnã - pe - pancamam jhãnam 
upasampajja viharati, pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã avyãkatã. 


Rupavacara vỉpaka. 


* Amoho avyakatamulam - pe - iti machasam [PTS.] Potthakesu na dissate. 
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(Tám Tâm Đại Quả) 

415. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giói quả (thiện) câu sanh hỷ (thọ), tương ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh nào mở mối phát sanh... câu sanh hỷ thọ, 
tương ưng trí hữu dẫn... câu sanh hỷ thọ, bất tương ưng trí... câu sanh hỷ thọ, bất tương 
ưng trí hữu dẫn... câu sanh xả thọ, tương ưng trí... câu sanh xả thọ, tương ưng trí hữu 
dẫn... câu sanh xả thọ, bất tương ưng trí... câu sanh xả thọ, bất tương ưng trí hữu dẫn... 
sanh ra do thiện Dục giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


416. Căn vô ký tức là vô tham - nt - Căn vô ký tức là vô sân - nt - Căn vô ký tức là vô si -nt- 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Tám Tâm Đại Quả. 


417. 


(Quả Sắc Giới) 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến hành theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đề mục đất... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền bằng đề mục đất... thành tựu quả do 
thiện sắc giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam 
thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng đề mục đất trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến đắc sơ thiền bằng đề mục đất, không khổ, không lạc, do trừ lạc khổ, đặng 
thành tựu quả do thiện sắc giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Quả Sắc Giới 
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(Ampavacara vipaka) 


418 Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti sabbaso rũpasannãnam 
samatikkamã patighasannãnam atthaốgamã nãnattasannãnam amanasikãrã 
ãkãsãnancãyatanasannãsahagatam [PTS Page 098] [\q 98/] sukhassa ca pahãnã - pe 
- catuttham jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. Tasseva arũpãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkam sabbaso 
rũpasannãnam samatikkamã patighasannãnam atthaốgamã nãnattasannãnam 
amanasikãrã ãkãsãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. 

419. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti sabbaso ãkãsãnancãyatanam 
samatikkamma vinnãụancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã kusalã. Tasseva arũpãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã 
vipãkam sabbaso ãkãsãnancãyatanam samatikkamma vinnãnancãyatanasannã- 
sahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam upasampajja viharati, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

420. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti sabbaso vinnãnancãyatanam 
samatikkamma ãkincannãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã kusalã. Tasseva arũpãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã 
vipãkam sabbaso vinnãnancãyatanam samatikkamma ãkincannãyatana sannã sahagatam 
sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam upasampajja viharati. Tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

421. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpũpapattiyã maggam bhãveti sabbaso ãkincannãyatanam 
samati kk amma nevasannãnãsannãyatanasannãsahatatam sukhassa ca pahãnã - pe - 
catuttham jhãnam upasampajja [PTS Page 099] [\q 99/] viharati, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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(Quả Vô Sắc Giói) 

418.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới do vượt khỏi những tưởng hữu sắc, 
diệt tưởng phẫn nhuế, không tác ý tưởng dị trừ luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh vód tưởng 
Không vô biên xứ trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon 
tướng này gọi là pháp thiện. Bực tu tiến do lướt qua những tưởng còn hình thức, vắng 
lặng tưởng phẫn nhuế không tác ý tưởng dị, trừ luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh với tưởng 
Không vô biên xứ - nt - thành tựu quả do thiện vô sắc giới đã tích trữ nghiệp tạo trong 
khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 


419. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giói nhờ lướt khỏi những tưởng Không vô 
biên xứ trừ luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh vód tưởng Thức vô biên xứ trong khi nào, thì 
xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. Bực 
tu tiến vượt qua tất cả Không vô biên xứ trừ luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh với tưởng 
Thức vô biên xứ thành tựu quả do thiện vô sắc giói đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi 
nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

420. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giói do lướt khỏi tất cả thức vô biên trừ 
luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh với tưởng Vô sở hữu xứ trong khi nào, thì xúc - nt - vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. Bực tu tiến (theo 
đường lối hầu đến vô sắc giới) do lướt qua khỏi tất cả Thức vô biên xứ, trừ luôn lạc, đắc 
tứ thiền câu sanh với tưởng Vô sở hữu xứ... thành tựu quả do thiện vô sắc giới đã tích 
trữ tạo nghiệp trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon 
tướng này gọi là pháp vô ký. 

421. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến hành theo đường lối hầu đến vô sắc giới do lướt qua tất cả Vô sở hữu xứ, 
trừ luôn lạc, đắc tứ thiền câu sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 208 [\x 208/] 

Tasseva arũpãvacarassa kusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkam sabbaso 
ãkincannãyatanam samatikkamma nevasannãnãsannãyatana sannãsahagatam sukhassa 
ca pahãnã - pe - catuttham jhãnam upasampajja viharati. Tasmim samaye phasso hoti - 
pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Arũpãvacara vipãkã. 


(Lokuttaravipaka) 
(Suddhika patipadã) 


422. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 


423. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam animittam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

424. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã [PTS Page 100] [\q 100/] pattiyã, 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva 
kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - annindriyam hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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Bực tu tiến lướt qua tất cả tưởng Vô sở hữu xứ, trừ luôn lạc, chứng tứ thiền câu sanh 
với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... thành tựu quả do thiện vô sắc giới tích trữ nghiệp 
tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

Dứt Quả Vô Sắc Giới 


(Quả Siêu Thế) 

(Phần Tịnh Tiến Hành) 

422. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) 
kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp 
thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt (vô ngã tướng) mà 
hành nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

423. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng (vô thường tướng) 
mà hành nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối 
đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

424. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội (khổ não tướng) mà 
hành nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 
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[BJT Page 210] [\x 210/] 

425. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã, vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpãtipadam dandhãbhinnanti 
kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatanti vipãko - pe - 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
animittanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnanti kusalam - pe - 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - 
pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

426. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukakhãpatipadam khippãbhinnam - pe - sukhãpatipadam 
dandhãbhinnam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam - pe - dutiyam jhãnam - pe - 
tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam 
jhãnam upasampajja viharati, sukhãpatipadam khippãbhinnanti kusalam - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatanti vipãko - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnanti kusalam - pe - sukhãpatipadam [PTS Page 101] [\q 101/] 
khippãbhinnam animittanti vipãko - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnanti kusalam - pe 

- sukhãpatipadam khippãbhinnam appaụihitanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe 

- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Suddhikapatỉpadã. 


(Suddhikasunnatam) 


427. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upampajja viharati 
sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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425.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thiện nhu đây... chủng tiêu diệt mà 
hành nan đắc trì, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì; thiện như đây chủng 
vô chứng mà hành nan đắc trì, quả như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì; thiện 
như đây chủng phi nội mà hành nan đắc trì, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


426.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp... hành dị đắc 
trì... mà hành dị đắc cấp... đắc nhị thiền... đắc tam thiền... đắc tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà 
hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp; thiện như đây... 
chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp; 
thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, quả như đây thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Phần Tịnh Tiến Hành 


(Phần Tịnh Tiêu Diệt) 

427. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... thành tựu quả do 
thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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428. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upampajja viharati 
animittam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 

429. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam [PTS Page 102] [\q 102/] 
jhãnam upampajja viharati appaụihitam. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

430. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati sunnatanti kusalam - pe - animittanti 
vipãko - pe - sunnatanti kusalam - pe - appanihitanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti 

- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Suddhikasuiĩnatarn. 


(Sunnatapatipada) 


431. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. 
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428. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng... thành tựu quả do 
thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong nhu lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

429. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

430. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt, quả 
như đây... chủng tiêu diệt, thiện như đây chủng vô chứng, quả như đây... chủng vô 
chứng, thiện như đây chủng phi nội, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Phần Tịnh Tiêu Diệt 

(Tiêu Diệt Tiến Hành) 

431. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 214] [\x 214/] 

Tasve lokuttarassa kusalassa jliãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - 
pe - pathamam jliãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

432. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa 
kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam [PTS Page 103] [\q 103/] vivicceva 
kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam animittam. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 

433. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa 
kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

434. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - 

pancamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam 
sunnatanti kusalam - pe - 

dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatanti vipãko - pe - 

dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatanti kusalam - pe - 

dukkhãpatipadam dandhãbhinnam animittanti vipãko - pe - 

dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatanti kusalam - pe - 

dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appaụihitanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti 

- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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Bực tu tiến tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, 
thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

432. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

433. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

434. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ - nt - đắc nhị thiền - nt - tam thiền - nt - tứ thiền - 
nt - đắc sơ thiền - nt - 

đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì trong khi nào, thiện như đây... 

chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì, quả như đây... 

chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì, thiện như đây... 

chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, quả như đây... 

chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, thiện như đây... 

chủng phi nội mà hành nan đắc trì, quả như đây thì xúc - nt - vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 



222 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 216] [\x 216/] 

435. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam [PTS 
Page 104] [\q 104/] sunnatam dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham 
jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati 
sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatanti kusalam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam suMatanti vipãko - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatanti 
kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam animittanti vipãko - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam sunnatanti kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitanti 
vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Suniĩata paịipadã. 


(Suddhika appanihitam) 


436. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appaụihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
appanihitam. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 

437. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
animittam. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 
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435. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc cấp... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc trì... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... chế 
chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng 
tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thiện nhu đây... chủng tiêu diệt mà hành dị 
đắc cấp, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp, thiện như đây... chủng vô 
chứng mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, thiện 
như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Tiêu Diệt Tiến Hành 


(Phần Tịnh Tiến Hành) 

436. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


437. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng... thành tựu quả do 
thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 



224 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJTPage218] [\x218/] 

438. Katame dhammã avyãkatã? 

[PTS Page 105] [\q 105/] 

Yasmim samaye lokuttaram jliãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã 
bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
sunnatam. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 

439. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnaja vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati appanihitanti kusalam - pe - appanihitanti 
vipãko - pe - appanihitanti kusalam - pe - animittanti vipãko - pe - appaụihitanti kusalam 

- pe - sunnatanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 


Suddhikaappanihitam. 


(Appanihitapatipada) 


440. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appaụihitam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa 
kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

441. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi [PTS Page 106 
[\q 106/] ] - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã kusalã. 
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438.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


439.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội... trong khi nào, thiện như đây... chủng phi nội, quả 
như đây... chủng phi nội, thiện như đây... chủng vô chứng, quả như đây... chủng phi nội, 
thiện như đây... chủng tiêu diệt, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Phần Tịnh Tiến Hành 

(Phi Nội Tiến Hành) 

440. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

441. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 
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[BJT Page 220] [\x 220/] 

Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi 

- pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
animittam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 

442. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appaụihitam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa 
kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, tasmim samaye 
phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

443. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigagãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appanihitanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitanti vipãko - 
pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam animittanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appaụihitanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatanti vipãko, 
tasmim samayephasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

444. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam - pe - 
sukhãpatipadam dandhãbhinnam appaụihitam - pe - sukhãpatipadam [PTS Page 107] [\q 
107/] khippãbhinnam appaụihitam - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe 

- catuttham jhãnam -pe- pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja 
viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitanti kusalam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam appanihitanti vipãko - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
appanihitanti kusalam - pe - sukhãpatidam khippãbhinnam animittanti vipãko - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitanti kusalam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam suMatanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - 
pe - ime dhammã avyãkatã. 


Appanihita patỉpada. 
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Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


442. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

443. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thiện như đây... 
chủng phi nội mà hành nan đắc trì, quả như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì, 
thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, quả như đây... chủng vô chứng mà 
hành nan đắc trì, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì, quả như đây thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


444. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc 
cấp... chủng phi nội mà hành dị đắc trì... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp... chế chỉ tầm 
tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội 
mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, 
quả như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, thiện như đây... chủng vô chứng mà 
hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, thiện như đây... 
chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Phi Nội Tiên Hành 
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[BJT Page 222] [\x 222/] 


(Visati mahanaya) 


445. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram maggam bhãveti - pe - lokuttaram satipatthãnam bhãveti 

- pe - lokuttaram sammappadhãnam bhãveti - pe - lokuttaram iddhipãdam bhãveti - pe - 
lokuttaram indriyam bhãveti - pe - lokuttaram balam bhãveti - pe - lokuttaram 
bojjhangam bhãveti - pe - lokuttaram saccam bhãveti - pe - lokuttaram samatham bhãveti 

- pe - lokuttaram dhammarp bhãveti - pe - lokuttaram khandham bhãveti - pe - 

lokuttaram ãyatanam bhãveti - pe - lokuttaram dhãtum bhãveti - pe - lokuttaram ãhãram 
bhãveti - pe - lokuttaram phassam bhãveti - pe - lokuttaram vedanam bhãveti - pe - 
lokuttaram sannam bhãveti - pe - lokuttaram cetanam bhãveti - pe - lokuttaram cittam 
bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva 
kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhã patipadam 
dandhãbhinnam sunnatam - pe - animittam [PTS Page 108 [\q 108/] -] pe - 

appanihitam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 


Vĩsati mahãnãyã. 

(Chandãdhipateyyasuddhikapatipadã) 

446. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 
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(Lối Rộng Hai Mươi) 

445. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối siêu thế - nt - tu niệm xứ siêu thế - nt - tu chánh cần siêu 
thế - nt - tu như ý túc siêu thế - nt - tu thất giác chi siêu thế - nt - tu đế siêu thế - nt - tu 
chỉ siêu thế - nt - tu pháp siêu thế - nt - tu uẩn siêu thế - nt - tu xứ siêu thế - nt - tu giới 
siêu thế - nt - tu thực siêu thế - nt - tu xúc siêu thế - nt - tu thọ siêu thế - nt - tu tưởng 
siêu thế - nt - tu tư siêu thế - nt - tu tâm siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo 
đặng trừ (tà) kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền mà hành nan 
đắc trì trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. - nt - Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục - nt - đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt - nt - chủng vô 
chứng - nt - chủng phi nội mà hành nan đắc trì thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã 
tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Lối Rộng Hai Mươi 
(Chandãdhipateyyasuddhikapatipadã) 

446. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 
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[BJT Page 224] [\x 224/] 

447. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyam, 
tasmirp samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam animittarp 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 

448. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam, [PTS Page 109] [\q 109/] tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

449. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
chandãdhipatyenti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipatyenti 
kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam animittam chandãdhipateyyanti 
vipãko - pe- dukkhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko, tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 



231 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


447. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì 
có dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế đã tu tiến đặng xong như lối đó 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

448. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy.... Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy.... Những chon tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

449. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bậc ban sơ, chế chỉ tầm tứ, đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền..., đắc sơ 
thiền... đắc ngũ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thiện như 
đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng; quả như đây... mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng; thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng; quả như đây... mà hành nan đắc trì có dục trưởng; thiện như đây... chủng phi 
nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng; quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 
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[BJT Page 226] [\x 226/] 

450. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam chandãdhipateyyam - 
pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam chandãdhipateyyam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam chandãdhipateyyam - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - 
catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam upasampajja 
viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam animittam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - sukhãpatipadam 
khippãbhinnam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam 
appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Chandãdhipateyyasuddhikapatipadã. 

[PTS Page 110] [\q 110/] 


(Chandãdhipateyyasuddhikasunnatã) 

451. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti 

- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa 
katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã avyãkatã. 

452. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti 

- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa 
katattã bhãvitattã pipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati animittam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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450. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp có dục 
trưởng... hành dị đắc trì có dục trưởng... hành dị đắc cấp có dục trưởng... chế chỉ tầm 
tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền mà hành dị đắc 
cấp có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp 
có dục trưởng; quả như đây... mà hành dị đắc cấp có dục trưởng; thiện như đây... chủng 
vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng; quả như đây... mà hành dị đắc cấp có dục 
trưởng; thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng; quả như đây 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chandadhỉpateyyasuddhỉkapatỉpada. 


(Chandãdhipateyyasuddhikasunnatã) 

451. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến 
hầu chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục 
trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

452. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục 
trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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453. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti 

- pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa 
katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati appaụihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

454. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam kkhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati sunnatam chandãdhipateyyanti kusalam 

- pe - sunnatam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - sunnatam chandãdhipateyyanti 
kusalam - pe - animittam [PTS Page 111] [\q 111/] chandãdhipateyyanti vipãko - pe 

- sunnatam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - appanihitam chandãdhipateyyanti 
vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Chandãdhipateyyasuddhika suMatã. 


(Pathamamagga vipako) 


455. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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453. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... 
thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


454. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng 
tiêu diệt có dục trưởng, quả như đây... chủng tiêu diệt có dục trưởng, thiện như đây... 
chủng vô chứng có dục trưởng, quả như đây... chủng tiêu diệt có dục trưởng, thiện như 
đây... chủng phi nội có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chandadhỉpateyyasuddhỉka suMata. 


(Quả Của Tâm Đạo Thứ Nhứt) 

455. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 
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456 Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam animittam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

457. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyam, [PTS Page 112] [\q 112/] tasmim 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

458. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
animittam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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456.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng 
vô chứng mà hành nan đắc trì có dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã 
tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


457.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền bằng 
chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, 
đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


458.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, 
thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng 
tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành 
nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng, thiện như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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459. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyam - pe - sukhãpatidam dandhãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyam 

- pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyam, - pe - dutiyam 

jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam - pe - 
pancamam jhãnam upasampajja viharati sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyanti kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam 
chandãdhipateyyanti vipãko - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam 

chandãdhipateyyanti kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam animittam 
chandãdhipateyyanti vipãko - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam 

chandãdhipateyyanti kusalam - pe - sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyanti vipãko. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. [PTS Page 113] [\q 113/] 

460. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati appaụihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe 

- avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

461. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati animittam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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459.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc cấp có dục trưởng... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc trì có dục trưởng... chủng tiêu 
diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ 
thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục 
trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục 
trưởng, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... 
chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, quả như đây... chủng vô chứng mà 
hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục 
trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp vô ký. 


460. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

461. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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462. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati appanihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhãnassa takattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam 
upasampajja viharati sunnatam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

463. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 
- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati appanihitam chandãdhipateyyanti 
kusalam - pe - appaụihitam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - appanihitam 
chandãdhipateyyanti [PTS Page 114] [\q 114/] kusalam - pe - animittam 

chandãdhipateyyanti vipãko. Tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. 

464. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

465. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam, tasmi samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã 
kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva 
kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhã patipadam 
dandhãbhinnam animittam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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462. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

463. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng 
phi nội có dục trưởng, quả như đây... chủng phi nội có dục trưởng, thiện như đây... chủng 
vô chứng có dục trưởng, quả như đây... chủng vô chứng có dục trưởng, thiện như đây... 
chủng tiêu diệt có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


464. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chon tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

465. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì 
có dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 
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[BJT Page 236] [\x 236/] 

466. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam, [PTS Page 115] [\q 115/] tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa 
katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati dukkhã patipadam dandhãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyam, tasmirp 
samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

467. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 

ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vitakkãvicãrãnam vũpasamã 
dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam - pe - pathamam jhãnam 

- pe - pancamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appaụihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appanihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
appaụihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - dukkhãpatipadam dandhãbhinnam 
sunnatam chandãdhipateyyanti vipãko, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã avyãkatã. 

468. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam - pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam - pe - sukhãpatipadam dandhãbhinnam appanihitam 
chandãdhipateyyam - pe - dutiyam jhãnam - pe - tatiyam jhãnam - pe - catuttham jhãnam 

- pe - pathamam jhãnam - pe - pancamam jhãnam - pe - upasampajja viharati 

sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam animittam chandãdhipateyyanti vipãko - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam appanihitam chandãdhipateyyanti kusalam - pe - 
sukhãpatipadam khippãbhinnam sunnatam chandãdhipateyyanti vipãko, tasmim samaye 
phasso hoti [PTS Page 116 [\q 116/] -] pe - ime dhammã avyãkatã. 
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466. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

467. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, 
thiện như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng 
phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành 
nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


468.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan 
đắc cấp có dục trưởng... chủng phi nội mà hành dị đắc trì có dục trưởng... chủng phi nội 
mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... 
đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện 
như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, quả như đây... chủng phi 
nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc 
cấp có dục trưởng, quả như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, 
thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, quả như đây thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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[BJT Page 238] [\x 238/] 

469. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye lokuttaram maggam bhãveti - pe - lokuttaram satipatthãnam bhãveti 

- pe - lokuttaram sammappadhãnam bhãveti - pe - lokuttaram iddhipãdam bhãveti - pe - 
lokuttaram indriyam bhãveti - pe - lokuttaram balam bhãveti - pe - lokuttaram 
bojjhangam bhãveti - pe - lokuttaram saccam bhãveti - pe - lokuttaram samatham bhãveti 

- pe - lokuttaram dhammam bhãveti - pe - lokuttaram khandham bhãveti - pe - 
lokuttaram ãyatanam bhãveti - pe - lokuttaram dhãtum bhãveti - pe - lokuttaram ãhãram 
bhãveti - pe - lokuttaram phassam bhãveti - pe - lokuttaram vedanam bhãveti - pe - 
lokuttaram sannam bhãveti - pe - lokuttaram cetanam bhãveti - pe - lokuttaram cittam 
bhãveti niyyãnikam apacayagãmim ditthigatãnam pahãnãya pathamãya bhũmiyã pattiyã 
vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam 
dandhãbhinnam chandãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti 

- pe - ime dhammã kusalã. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã 
vipãkam vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja viharati 
dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam - pe - animittam - pe - appanihitam 
chandãdhipateyyam - pe - viriyãdhipateyyam - pe - cittãdhipateyyam - pe - 
vĩmamsãdhipateyyam, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime 
dhammã avyãkatã. 


Pathama magga vipako. 


470. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye lokuttaram jhãnam bhãveti niyyãnikam apacayagãmim 
kãmarãgavyãpãdãnam tanubhãvãya dutiyãya bhũmiyã pattiyã - pe - 
kãmarãgavyãpãdãnam [PTS Page 117] [\q 117/] anavasesappahãnãya tatiyãya 
bhũmiyã pattiyã - pe - rũparãga arũparãga mãna uddhacca avijjãya anavasesappahãnãya 
catutthãya bhũmiyã pattiyã vivicceva kãmehi - pe - pathamam jhãnam upasampajja 
viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
annãtãvindriyam hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã kusalã. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhãnassa katattã bhãvitattã vipãkam vivicceva kãmehi - pe - 
pathamam jhãnam upasampajja viharati dukkhãpatipadam dandhãbhinnam sunnatam, 
tasmim samaye phasso hoti - pe - annãtãvindriyam hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ye 
vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. 


471. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. 
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469.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến theo đường lối siêu thế... tu niệm xứ siêu thế... tu chánh cần siêu thế... tu 
như ý túc siêu thế... tu quyền siêu thế... tu lực siêu thế., tu giác chi siêu thế... tu đế siêu 
thế... tu chỉ siêu thế... tu pháp siêu thế... tu uẩn siêu thế... tu xứ siêu thế... tu giới siêu 
thế... tu thực siêu thế... tu xúc siêu thế... tu thọ siêu thế... tu tưởng siêu thế... tu tư siêu 
thế... tu tâm siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ (tà) kiến, hầu chứng 
bực ban sơ, tĩnh ly chư dục..., đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
chủng vô chứng... chủng phi nội có dục trưởng... có cần trưởng... có tâm trưởng... có 
thẩm trưởng thành tựu quả do thiền thiện siêu thế đã tu tiến đặng xong nhu lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


Quả Của Tâm Đạo Thứ Nhứt 
(Quả Của Tâm Đạo Thứ Hai, Ba Và Tư) 

470. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, hầu chứng bực 
thứ hai đặng cho nhẹ nhàng tham ái và sân độc. Hầu chứng bực thứ ba đặng trừ tuyệt 
tham ái và sân độc... hầu chứng bậc thứ tư đặng trừ tuyệt sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, 
điệu cử và vô minh không còn, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong 
khi nào, thì xúc... tri dĩ tri quyền... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu hành đặng xong trong khi nào, thì xúc... tri 
cụ tri quyền... vô phóng dật có trong khi ấy... hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh cũng có trong khi ấy.... Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


471. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 
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Katamam tasmim samaye annãtãvindriyam hoti? 

Yã tesam annãtãvĩnam dhammãnam annã pannã pajãnanã vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhanã upalakkhaụã paccupalakkhaụã paụdiccam kosallam 
nepunnam vebhavyã cintã upaparikkhã bhũrĩ medhã parinãyikã vipassanã sampajannam 
patodo pannã pannindiyam pannãbalam pannãsattham pannãpãsãdo pannã ãloko 
pannãobhãso pannãpajjoto pannãratanam amoho dhammavicayo sammãditthi 
dhammavicayasambojjhango maggaủgam maggapariyãpannam, idam tasmim samaye 
annãtãvindriyam hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. 

Lokuttara vipãkã. 


(Akusalavipakapancavinnanani) 

472. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye akusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkam cakkhuvinnãụam 
uppannam hoti, upekkhãsahagatam rũpãrammanam - pe - sotavinnãnam uppannam hoti, 
upekkhãsahagatam saddãrammanam - pe - ghãnavinnãnam uppannam hoti, 
upekkhãsahagatam gandhãrammanam [PTS Page 118 [\q 118/] -] pe - jivhãvinnãnam 

uppannam hoti, upekkhãsahagatam rasãrammanam - pe - kãyavinnãnam uppannam hoti, 
dukkhasahagatam photthabbãrammaụam, tasmim samaye phasso ho ti, vedanã ho ti, 
sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, dukkham hoti, cittassekaggatã hoti, manindriyam 
hoti, dukkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. 


473. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso - pe - ayam tasmim samaye phasso hoti. 


Katamã tasmim samaye vedanã hoti? 

Yam tasmim samaye tajjãkãyavinnãnadhãtusamphassajam kãyikam asãtam kãyikam 
dukkham kãyasamphassajam asãtam dukkham vedayitam kãyasamphassajã asãtã 
dukkhã vedanã, ayam tasmim samaye vedanã hoti - pe - 


Katamam tasmim samaye dukkham hoti? 

Yam tasmim samaye kãyikam dukkham kãyasamphassajam asãtam dukkham 
vedayitam kãyasamphassajã asãtã dukkhã vedanã, idam tasmim samaye dukkham hoti 
-pe- 
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Tri cụ tri quyền trong khi có ra sao? 

Tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ được các pháp nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, 
lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự 
nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ 
như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, 
tuệ trừ tuyệt phiền não, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, là chi của đạo, liên 
quan trong đạo. Kh i nào như thế, đây gọi là tri cụ tri quyền có trong khi ấy... hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn tướng này 
gọi là pháp vô ký. 


Dứt Quả Siêu Thế. 


(Năm Thức Quả Bất Thiện) 

472. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

- Nhãn thức quả (bất thiện) câu sanh xả có sắc làm cảnh phát sanh - nt - 

- Nhĩ thức quả (bất thiện) câu sanh xả có thinh làm cảnh phát sanh - nt - 

- Tỷ thức quả (bất thiện) câu sanh xả có khí làm cảnh phát sanh - nt - 

- Thiệt thức quả (bất thiện) câu sanh xả có vị làm cảnh phát sanh - nt - 

- Thân thức quả (bất thiện) câu sanh khổ có xúc làm cảnh phát sanh do bất thiện đã làm 
chất chứa nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, khổ, nhất tâm, ý 
quyền, khổ quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chon 
tướng này gọi là pháp vô ký. 


473. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào 
như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Thọ trong khi có ra sao? 

Sự không thích hợp vói thân, sự khổ thân sanh từ xúc, hòa trộn nơi thân thức giới; sự 
hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; thái độ hứng chịu cảnh 
không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như thế, đây gọi là thọ có trong 
khi ấy. 

Khổ trong khi có ra sao? 

Sự không thích hợp vód thân, sự khổ thân sanh từ xúc hòa trộn nơi thân xúc; sự hưởng 
cảnh không thích họp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; thái độ hứng chịu cảnh không 
thích họp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như thế, đây gọi là khổ có trong khi 
ấy. 



248 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 
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Katamam tasmim samaye dukkhindriyam hoti? 

Yam tasmim samaye kãyikam asãtam kãyikam dukkham vedayitam 
kãyasamphassajã asãtã dukkhã vedanã, idam tasmim samaye dukkhindriyam hoti - pe - 
ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã avyãkatã. 


474. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩụi indriyãni honti, eko phasso ho ti - pe - ekã kãyavinnãnadhãtu ho ti, 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

475. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã cittassekaggatã jĩvitindiyam, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãụakkhandham, [PTS Page 119] [\q 119/] ayam 
tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Akusalavipãka pancavinnãnãni. 


(Akusalavipãkã manodhãtu) 

476. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye akusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkã manodhãtu uppannã 
hoti upekkhã sahagatã rũpãrammanam vã - pe - photthabbãrammanam vã yam yam vã 
panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam 
hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, manindriyam hoti, 
upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

477. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩụi indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã manodhãtu hoti, ekam 
dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 
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Khổ quyền trong khi có ra sao? 

Sự không thích hợp vói thân, sự khổ thân sanh từ xúc, hòa trộn nơi thân xúc; sự hưởng 
cảnh không thích họp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; thái độ hứng chịu cảnh không 
thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như thế, đây gọi là khổ quyền có 
trong khi ấy... Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

474. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giói, tam thực, tam quyền, nhất xúc... nhất thân thức giói, 
nhất pháp xứ, nhất pháp giói đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


475. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) ngoài ra cũng có. Đây gọi là hành uẩn 
có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Năm Thức Quả Bất Thiện. 


(Ý Giói Quả Bất Thiện) 

476. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giói thành quả câu sanh xả hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay 
là những cảnh nào mở mối sanh ra do bất thiện đã làm tích trữ nghiệp tạo ra trong khi 
nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền 
đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi 
ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


477. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, nhất xúc, nhất ý giới, nhất pháp 
xứ, nhất pháp giói đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 



250 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 244] [\x 244/] 

478. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvitindiyam, ye vã pana tasmim samaye 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Akusalavipãkã manodhãtu. 

(Akusalavipãkã avyãkatã) 

479. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye akusalassa kammassa katattã upacitattã vipãkã manovinnãnadhãtu 
uppannã hoti upekkhã sahagatã rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, 
cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, manindriyam 
hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

480. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩni indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã manovinnãụadhãtu [PTS 
Page 120] [\q 120/] hoti, ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti, ye vã 
pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã 
avyãkatã. - Pe - 

481. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvitindiyam, ye vã pana tasmim samaya 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 


Akusalavỉpaka avyakata. 
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478. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) ngoài ra cũng có. Đây gọi là hành 
uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Ý Giới Quả Bất Thiện. 


(Vô Ký Quả Bất Thiện) 

479. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới thành quả câu sanh xả hoặc có sắc làm cảnh v.v... hoặc có pháp làm cảnh. 
Hay là những cảnh nào mở mối sanh ra do bất thiện đã làm chất chứa nghiệp tạo trong 
khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, mạng 
quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


480. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, nhất xúc... nhất ý thức giới, nhất 
pháp xứ, nhất pháp giới đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


481. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) cũng có trong khi ấy. Đây gọi là 
hành uẩn có trong khi đó. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Vô Ký Quả Bât Thiện 
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(Kiriyamanodhatu) 


482. Katame dhamma avyakata? 

Yasmim samaye manodhãtu uppannã hoti kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca 
kammavipãkã upekkhãsahagatã rũpãrammanam vã - pe - photthabbãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, 
cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, manindriyam 
hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

483. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, tĩni indriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã manodhãtu hoti, ekam 
dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

484. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã jĩvitindiyam, ye vã pana tasmirp samaya 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 
sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Kiriyãmanodhãtu. 


(Kiriyãmanovinnãnadhãtu somanassasahagatacittam) 

485. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye manovinnãụadhãtu uppannã ho ti kiriyã [PTS Page 121] [\q 121/] 
neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã somanassasahagatã rũpãrammaụam vã - pe - 
dhammãrammanam vã yam yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã 
hoti, sannã hoti, cetanã hoti, cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, pĩti hoti, sukham hoti, 
cittassekaggatã hoti, viriyindriyam hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, 
somanassindriyam hoti, jĩvitindriyani hoti. Ye vã pana tasmim samaye annepi atthi 
paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. 
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VÔ Ký TỐ 

(Ý Giới TỐ) 

482. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý giới thành tố phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả do nghiệp tạo, câu sanh xả 
hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong 
khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, mạng 
quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


483. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, nhất xúc, nhất ý giới, nhất pháp 
xứ, nhất pháp giới đều có trong khi đó. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


484. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, thọ, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) đều có trong khi đó. Đây gọi là 
hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Ý Giới Tố 


(Tâm Ý Thức Giói Tố Câu sanh Hỷ) 

485. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới thành tố phi thiện phi bất thiện và phi nghiệp quả, câu sanh hỷ (thọ), hoặc 
có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở mối sanh ra trong 
khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, (pháp) hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyền, định 
quyền, ý quyền, hỷ (thọ) quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp 
vô ký. 
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486. 

Katamo tasmim samaye phasso hoti? 

Yo tasmim samaye phasso phusanã samphusanã samphusitattam, ayam tasmim 
samaye phasso hoti. - Pe - 

Katamã tasmim samaye cittassekaggatã hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 

avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam, ayam tasmim samaye 
cittassekaggatã hoti. 

Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti? 

Yo tasmim samaye cetasiko viriyãrambho nikkamo parakkamo uyyãmo vãyãmo 
ussãho ussoỊhi thãmo dhiti asithilaparakkamatã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
dhurasampaggãho viriyam viriyindriyam viriyabalam, idam tasmim samaye 
viriyindriyam hoti. 

Katamam tasmim samaye samãdhindriyam hoti? 

Yã tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisãhãro avikkhepo 

avisãhatamãnasatã samatho samãdhindriyam samãdhibalam, idam tasmim samaye 
samãdhindriyam hoti - pe - ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã 
arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. 

487. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti. Dvãyatanãni honti. Dve dhãtuyo honti. 
Tayo ãhãrã honti. Pancindriyãni honti. Eko phasso hoti - pe - ekã mano vinnãnadhãtu 
hoti. Ekam dhammãyatanam hoti. Ekã dhammadhãtu hoti. Ye vã pana tasmim samaye 
annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

488. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho ho ti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro pĩti cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindriyam, ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã [PTS Page 122] [\q 122/] thapetvã vedanãkkhandham thapetvã 

sannãkkhandham thapetvã vinnãnakkhandham, ayam tasmim samaye 
saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Kiriyãmanovinnãnadhãtu somanassasahagatacittam. 



255 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


486. 

Xúc trong khi có ra sao? 

Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ xúc chạm, lúc nào 
như thế đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Nhứt tâm trong khi có ra sao? 

Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, không tán loạn, không lao chao, 
tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định có trong khi nào, thì 
nhứt tâm có trong khi ấy. 

Cần quyền trong khi có ra sao? 

Sự siêng năng của tâm, cách cố gắng, trạng thái tinh tấn, sự sấn sướt, sự lướt tới, thái 
độ tiến đến, sự ráng thêm, cách chịu đựng, lối bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, duy trì phận sự, cũng gọi cần, cần quyền hay cần lực có trong khi nào, 
đây gọi là cần quyền có trong khi ấy. 

Định quyền trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, sự vững vàng của tâm, tâm không tán 
loạn, không lao chao, không xao xuyến, sự vắng lặng, cũng gọi chỉ hay định quyền, định 
lực có trong khi nào, đây gọi là định quyền có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

487. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, nhất xúc, nhất ý thức giớil, nhất 
pháp xứ, nhất pháp giới đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

488. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, (pháp) hỷ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền. 
Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức 
uẩn) đều có trong khi đó. Đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chon tướng này 
gọi là pháp vô ký. 


Dứt Tâm Ý Thức Giới Tổ Câu sanh Hỷ 
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(Kiriyãmanovinnãụadhãtu upekkhãsahagatacittam) 

489. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye manodhãtu uppannã hoti kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca 
kammavipãkã upekkhãsahagatã rũpãrammanam vã - pe - dhammãrammanam vã yam 
yam vã panãrabbha, tasmim samaye phasso hoti, vedanã hoti, sannã hoti, cetanã hoti, 
cittam hoti, vitakko hoti, vicãro hoti, upekkhã hoti, cittassekaggatã hoti, viriyindriyam 
hoti, samãdhindriyam hoti, manindriyam hoti, upekkhindriyam hoti, jĩvitindriyam hoti, 
ye vã pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime 
dhammã avyãkatã. - Pe - 

490. Tasmim kho pana samaye cattãro khandhã honti, dvãyatanãni honti, dve dhãtuyo honti, 
tayo ãhãrã honti, pancindriyãni honti, eko phasso hoti - pe - ekã manovinnãnadhãtu hoti, 
ekam dhammãyatanam hoti, ekã dhammadhãtu hoti, ye vã pana tasmim samaye annepi 
atthi paticcasamuppannã arũpino dhammã, ime dhammã avyãkatã. - Pe - 

491. Katamo tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti? 

Phasso cetanã vitakko vicãro cittassekaggatã viriyindriyam samãdhindriyam 
jĩvitindiyam, ye vã pana tasmim samaya annepi atthi paticcasamuppannã arũpino 
dhammã thapetvã vedanãkkhandham thapetvã sannãkkhandham thapetvã 
vinnãụakkhandham, ayam tasmim samaye saốkhãrakkhandho hoti - pe - ime dhammã 
avyãkatã. 


Kỉrỉyamanovỉnnanadhatu upekkhasahagatacỉttarn 


(Kamavacarakiriya) 


492. 

Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye manovinnãnadhãtu uppannã hoti kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca 
kammavipãkã somanassasahagatã nãnasampayuttã rũpãrammanam vã - pe - yam yam 
vã panãrabbha, [PTS Page 123] [\q 123/] tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã - pe - alobho avyãkatamũlam - pe - adoso 
avyãkatamũlam - pe - amoho avyãkatamũlam - pe - ime dhammã avyãkatã. 
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(Tâm Ý Thức Giới Tố Câu sanh Xả) 

489. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới thành tố (kiriyã) phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả (ỉammavipãka) 
câu sanh xả hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở 
mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, 
định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


490. Như là tứ uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, nhất xúc, nhất ý thức giới, nhất 
pháp xứ, nhất pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong 
khi ấy. Những choTi tướng này gọi là pháp vô ký. 


491. Hành uẩn trong khi có ra sao? 

Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, mạng quyền. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn) đều có 
trong khi đó. Đây gọi là hành uẩn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 


Tâm Ý Thức Giới Tố Câu sanh Xả 

(Dục Giói TỐ) 


492. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giới thành tố phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, câu sanh hỷ tương ưng 
trí, hoặc có sắc làm cảnh, hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc - nt - 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. - nt - Căn vô ký 
tức là vô tham,- nt - Căn vô ký tức là vô sân,- nt - Căn vô ký tức là vô si,- nt - Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 
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- Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye manovinnãụadhãtu uppannã hoti kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca 
kammavipãkã somanassasahagatã nãnasampayuttã sasaủkhãrena rũpãrammanam vã - 
pe - somanassasahagatã nãnavippayuttã - pe - somanassasahagatã nãụavippayuttã 
sasaủkhãrena - pe - upekkhãsahagatã nãụasampayuttã - pe - upekkhãsahagatã 
nãnasampayuttã sasaốkhãrena - pe - upekkhãsahagatã nãnavippayuttã - pe - 
upekkhãsahagatã nãnavippayutatã sasaốkhãrena rũpãrammanam vã - pe - 
dhammãrammanam vã, yam yam vã panãrambha, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã 

493. - pe - alobho avyãkatamũlam - pe - adoso avyãkatamũlam - pe -1 ime dhammã avyãkatã. 


Kamavacarakỉrỉya. 


(Rupavacarakiriya) 


494. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye rũpãvacaram jhãnam bhãveti kiriyam neva kusalam nãkusalam na 
ca kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram vivicceva kãmehi - pe - pathamam 
jhãnani upasampajja viharati pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso hoti - pe - 
avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

495. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye rũpãvacara jhãnani bhãveti kiriyam neva kusalam nãkusalam na ca 
kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram vitakkavicãrãnam vũpasamã - pe - 
dutiyam jhãnani - pe - tatiyam jhãnani - pe - catuttham jhãnani - pe - pathamam jhãnani 
- pe - pancamam jhãnani upasampajja viharati pathavĩkasinam, tasmim samaye phasso 
hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - ime dhammã avyãkatã. 

Rũpãvacarakiriyã. 


(Ampavacarakiriya) 


496. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpãvacaram jhãnani bhãveti kiriyam [PTS Page 124] [\q 124/] 
neva kusalam nãkusalam na ca kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram, sabbaso 
rũpasannãnam samatikkamã patighasannãnam atthamgamã nãnattasannãnam 
amanasikãrã ãkãsãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnani upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. 

1. Amoho avyãkatamũlam - pe - [PTS.] 
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Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Ý thức giói thành tố phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, câu sanh hỷ, tương 
ưng trí hữu dẫn..., hoặc có sắc làm cảnh,- nt - hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh 
chi mở mối sanh ra - nt - câu sanh hỷ bất tương ưng trí - nt - câu sanh hỷ, bất tương ưng 
trí hữu dẫn - nt - câu sanh xả tương ưng trí - nt - câu sanh xả tương ưng trí hữu dẫn - nt 
- câu sanh xả bất tương ưng trí - nt - câu sanh xả bất tương ưng trí hữu dẫn sanh ra trong 
khi nào, thì xúc - nt - vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

493. - nt - Căn vô ký tức là vô tham,- nt - Căn vô ký tức là vô sân,- nt - Căn vô ký tức là vô 
si.- nt - Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Dục Giới Tổ 

(Sắc Giói TỐ) 

494. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền sắc giói tố (kiriyã) phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp 
quả, an vui tại thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

495. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền sắc giới tố, phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, an 
vui tại thế, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ 
thiền bằng đề mục đất... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những 
chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Sắc Giới Tổ 

(Vô Sắc Giới Tố) 

496. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền vô sắc giới tố phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, 
chỉ an vui hiện thế do lướt khỏi những sắc tưởng nhờ sự vắng lặng nơi tưởng phẫn nhuế 
do không tác ý tưởng dị, trừ luôn lạc chứng tứ thiền câu sanh với tưởng Không vô biên 
xứ không khổ không lạc, đã trừ lạc khổ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy... Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 
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497. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpãvacara jhãnam bhãveti kiriyam ne va kusalam nãkusalam na ca 
kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram, sabbaso ãkãsãnancãyatanam 
samatikkamma vinnãnancãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. 

498. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpãvacara jhãnam bhãveti kiriyam ne va kusalam nãkusalam na ca 
kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram, sabbaso vinnãnancãyatanam 
samatikkamma ãkincannãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - catuttham 
jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo hoti - pe - 
ime dhammã avyãkatã. 

499. Katame dhammã avyãkatã? 

Yasmim samaye arũpãvacara jhãnam bhãveti kiriyam neva kusalam nãkusalam na ca 
kammavipãkam ditthadhammasukhavihãram, sabbaso ãkincannãyatanam 
samatikkamma nevasannãnãsannãyatanasannãsahagatam sukhassa ca pahãnã - pe - 
catuttham jhãnam upasampajja viharati, tasmim samaye phasso hoti - pe - avikkhepo 
hoti - pe - ime dhammã avyãkatã 

500. - pe - alobho avyãkatamũlam - pe - adoso avyãkatamũlam - pe - amoho avyãkatamũlam 
- pe - ime dhammã avyãkatã. 


Arupavacarakỉrỉya. 


Cỉttuppadakandam. 

■ -^ 4 ^=^- 
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497. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền vô sắc giới tố phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, 
chỉ an vui hiện tại do vượt qua những tưởng Không vô biên xứ, trừ luôn lạc mới chứng 
tứ thiền câu sanh với tưởng Thức vô biên xứ phi khổ phi lạc do trừ lạc khổ... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

498. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền vô sắc giới tố, phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, 
chỉ an vui hiện thế do lướt qua những tưởng Thức vô biên xứ, trừ luôn lạc chứng tứ thiền 
câu sanh với tưởng Vô sở hữu xứ, không khổ không lạc, do trừ lạc khổ... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

499. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Bực ứng cúng tu tiến thiền vô sắc giới tố, phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, 
chỉ an vui hiện thế do vượt qua những tưởng Vô sở hữu xứ, trừ luôn lạc, đắc tứ thiền 
câu sanh vói tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không khổ, không lạc, do trừ lạc khổ... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chon tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

500. Căn vô ký tức là vô tham... Căn vô ký tức là vô sân... Căn vô ký tức là vô si... Những 
chon tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Vô Sắc Giới Tố 


Dứt Thiên Tâm Sanh 
-- 
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Dhammasaốganippakaranamrũpakandam 

2. Rũpakandam 


501. Katame dhammã avyãkatã? 

Kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkam kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
apariyãpannã vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, 
ye va dhammã kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, sabbanca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu. Ime dhammã avyãkatã. 

(Mãtikã) 

(Ekakam) 

502. Tattha katamam sabbam rũpam? 

Cattãro ca mahãbhũtã, catunnanca mahãbhũtãnam upãdãyarũpam, idam vuccati 
sabbam rũpam. 

503. Ekavidhena rũpasaủgaho? 

Sabbam rũpam na hetu ahetukam hetuvippayuttam [PTS Page 125] [\q 125/] 
sappaccayam saủkhatamrũpil lokiyam sãsavam sannojanĩyani ganthanĩyam oghanĩyam 
yoganĩyani2 nĩvaraụĩyam parãmattham upãdãniyam saủkilesikam avyãkatam 
anãrammanam acetasikam cittavippayuttam nevavipãkanavipãkadhammadhammam 
asaốkilitthasaốkilesikam na savitakkasavicãram na avitakkavicãramattam 
avitakkaavicãram na pĩtisahagatam na sukhasahagatam na upekkhãsahagatam neva 
dassanena na bhãvanãya pahãtabbam nevadassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukam 
neva ãcayagãmi na apacayagãmi neva sekkham nãsekkham parittam kãmãvacaram na 
rũpãvacaram na arũpãvacaram pariyãpanaknam no apariyãpannam aniyatam 
aniyyãnikam uppannam chahi vinnãụehi vinneyyam aniccam jarãbhibhũtani, evam 
ekavidhena rũpasaốgaho. 


Ekakam. 


504. Duvidhena rũpasaốgaho: 

Atthi rũpam upãdã, atthirũpam no upãdã 

Atthi rũpam upãdinnam, atthi rũpam anupãdinnam. 

Atthi rũpam upãdinnupãdãniyam, atthi rũpam anupãdinnupãdãniyam. 

Atthi rũpam sanidassanam, atthi rũpam anidassanam. 

Atthi rũpam sappatigham, atthi rũpam appatigham. 

1. Rũpiyam - sĩmu. 3. [PTS.] Rũpam-sĩmu. 1, Machasam. 2. Yoganĩyam - sĩmu. 1, 3, 
Machasam. [PTS.] 
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THIÊN SẮC PHÁP 

501.Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Quả của pháp thiện và bất thiện trong cõi Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế 
tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, pháp thành tố, phi thiện, phi bất thiện và 
phi nghiệp quả, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là pháp vô ký. 


(Đầu Đề) 

(Nhứt Đề) 

502. Tất cả sắc pháp là chi? 

Như là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại sung, đó gọi là tất cả sắc pháp. 


503. Sắc nhiếp (yếu hiệp) phần nhứt ra sao? 

Tất cả sắc pháp cũng gọi là phi nhân, vô nhân, bất tương ưng nhân, hành động theo 
với duyên thành pháp hữu vi, thành sắc pháp, thành pháp hiệp thế, thành cảnh của lậu, 
thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của bộc, thành cảnh của phối, 
thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của thủ, thành cảnh của phiền 
não, thành cảnh của pháp vô ký, thành không biết cảnh, thành phi sở hữu tâm, thành bất 
tương ưng tâm, thành phi dị thục quả, thành phi dị thục nhân, thành phi phiền toái mà 
cảnh phiền não, thành phi pháp hữu tầm hữu tứ, thành phi pháp vô tầm hữu tứ, thuộc 
pháp vô tầm vô tứ, thành phi pháp câu sanh hỷ, thành phi pháp câu sanh lạc, thành pháp 
phi câu sanh xả, thành pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành phi nhân sanh tử, thành phi nhân đến Níp Bàn, thành phi hữu học, thành phi vô 
học, thành pháp hy thiểu, thành pháp Dục giói, thành pháp phi sắc giới, thành pháp phi 
vô sắc giới, thành pháp hiệp thế, thành phi pháp siêu thế, thành pháp bất định, thành 
pháp phi bất định, thành pháp hiện tại bị lục thức biết, nó là vô thường, đã bị sự già bao 
vây. Sắc nhiếp (yếu hiệp) phần một như thế này. 

Dứt Nhứt Đề 


(Nhị Đề) 

504. Sắc nhiếp (yếu hiệp) phần hai: 

Chơn sắc y sinh cũng có; chon sắc phi y sinh cũng có. 

Chơn sắc thủ cũng có; chơn sắc phi thủ cũng có. 

Chơn sắc thủ cảnh thủ cũng có; chon sắc phi thủ cảnh thủ cũng có. 
Chơn sắc bị thấy cũng có; chơn sắc không bị thấy cũng có. 

Chơn sắc đối chiếu cũng có; chon sắc không đối chiếu cũng có. 
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Atthi rũpam indriyam, atthi rũpam na indriyam. 

Atthi rũpam mahãbhũtam, atthi rũpam na mahãbhũtam. 

Atthi rũpam vinnatti, atthi rũpam na vinnatti. 

Atthi rũpam cittasamutthãnam, atthi rũpam na cittasamutthãnam. 

Atthi rũpam cittasahabhũ, atthi rũpam na cittasahabhũ. 

Atthi rũpam cittãnuparivatti, atthi rũpam na cittãnuparivatti. 

Atthi rũpam ajjhattikam, atthi rũpam bãhiram. 

Atthi rũpam oỊãrikam, atthi rũpam sukhumam. 

Atthi rũpam dũre, atthi rũpam santike. 

Pakinnakadukam. (14) 

Atthi rũpam cakkhusamphassassa vatthu, atthi rũpam cakkhusamphassassa na vatthu. 
Atthi rũpam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya - pe - 
cakkhuvinnãnassa vatthu, atthi rũpam cakkhuvinnãnassa na vatthu. 

Atthi rũpam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - jivhãsamphassassa - 
pe - kãyasamphassassa vatthu, atthi rũpam kãyasamphassassa na vatthu, atthi rũpam 
kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya [PTS Page 126 [\q 126/] -] pe - cetanãya 

- pe - kãyavinnãnassa vatthu, atthi rũpam kãyavinnãnassa na vatthu. 

Vatthudukam. (25) 

Atthi rũpam cakkhusamphassassa ãrammaụam, atthi rũpam cakkhusamphassassa 
nãrammanam. Atthi rũpam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - cakkhuvinnãnassa ãrammanam, atthi rũpam cakkhuvinnãnassa 
nãrammanam. 

Atthi rũpam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - jivhãsamphassasasa - 
pe - kãyasamphassassa ãrammaụam, atthi rũpam kãyasamphassassa nãrammanam. Atthi 
rũpam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya - pe - kãyavinnãnassa 
ãrammanam, atthi rũpam kãyavinnãnassa nãrammanam. 


Arammanadukam (25) 
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Chơn sắc quyền cũng có; chơn sắc phi quyền cũng có. 

Chơn sắc đại sung cũng có; chơn sắc phi đại sung cũng có. 

Chơn sắc biểu tri cũng có; chơn sắc phi biểu tri cũng có. 

Chơn sắc có tâm làm sở sanh cũng có; chơn sắc không có tâm làm sở sanh cũng có. 

Chơn sắc sanh chung vód tâm cũng có; chơn sắc không sanh chung với tâm cũng có. 

Chơn sắc luân chuyển theo tâm cũng có; chơn sắc không luân chuyển theo tâm cũng 
có. 

Chơn sắc bên trong cũng có; chơn sắc bên ngoài cũng có. 

Chơn sắc thô cũng có; chon sắc tế cũng có. 

Chơn sắc viễn cũng có; chon sắc cận cũng có. 

Pakinnakadukam. (14) 

Chơn sắc nương nhãn xúc sanh ra cũng có, chơn sắc không nương nhãn xúc sanh ra 
cũng có. Chơn sắc nương thọ sanh ra do nhãn xúc... (nương) tưởng... (nương) tư... 
(nương) nhãn thức cũng có, chon sắc không phải nhãn thức nương sanh ra cũng có. 

Chơn sắc chỗ nương của nhĩ xúc sanh ra... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc 
cũng có, chơn sắc chẳng phải chỗ nương của thân xúc sanh ra cũng có. Chơn sắc mà thọ 
nương sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức cũng có, chơn sắc không phải chỗ 
nương của thân thức cũng có. 


Nhị Đề ... (25) 

Chơn sắc cảnh của nhãn xúc cũng có, chơn sắc phi cảnh của nhãn xúc cũng có. Chơn 
sắc cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn thức cũng có, chơn 
sắc phi cảnh của nhãn thức cũng có. 


Chơn sắc cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc cũng có; chơn sắc 
phi cảnh của thân xúc cũng có. Chơn sắc cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... 
của tư... của thân thức cũng có, chơn sắc phi cảnh của thân thức cũng có. 


Nhị Đề Cảnh (25) 
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Atthi rũpam cakkhãyatanam, atthi rũpam na cakkhãyatanam. 

Atthi rũpam sotãyatanam - pe - ghãnãyatanam - pe - jivhãyatanam - pe - kãyãyatanam, 
atthi rũpam na kãyãyatanam. 

Atthi rũpam rũpãyatanam, atthi rũpam na rũpãyatanam. 

Atthi rũpam saddãyatanam, atthi rũpam na saddãyatanam. 

Atthi rũpam gandhãyatanam, atthi rũpam na gandhãyatanam. 

Atthi rũpam rasãyatanam, atthi rũpam na rasãyatanam. 

Atthi rũpam photthabbãyatanam, atthi rũpam na photthabbãyatanam. 

Ãyatanadukam. (10) 

Atthi rũpam cakkhudhãtu, atthi rũpam na cakkhudhãtu. 

Atthi rũpam sotadhãtu, atthi rũpam na sotadhãtu. 

Atthi rũpam ghãnadhãtu, atthi rũpam na ghãnadhãtu. 

Atthi rũpam jivhãdhãtu, atthi rũpam na jivhãdhãtu. 

Atthi rũpam kãyadhãtu, atthi rũpam na kãyadhãtu. 

Atthi rũpam rũpadhãtu, atthi rũpam na rũpadhãtu. 

Atthi rũpam saddadhãtu, atthi rũpam na saddadhãtu. 

Atthi rũpam gandhadhãtu, atthi rũpam na gandhadhãtu. 

Atthi rũpam rasadhãtu, atthi rũpam na rasadhãtu. 

Atthi rũpam photthabbadhãtu, atthi rũpam na photthabbadhãtu. 

Dhãtudukam. (10) 

Atthi rũpam cakkhundriyam, atthi rũpam na cakkhundriyam. 

Atthi rũpam sotindriyam, atthi rũpam na sotindriyam. 

Atthi rũpam ghãnindriyam, atthi rũpam na ghãnindriyam. 

Atthi rũpam jivhindriyani, atthi rũpam na jivhindriyani. 

Atthi rũpam kãyindriyam, atthi rũpam na kãyindriyam. 

Atthi rũpam itthindriyam, atthi rũpam na itthindriyam. 

Atthi rũpam purisindriyam, atthi rũpam na purisindriyam. 

Atthi rũpam jĩvitindriyani, atthi rũpam na jĩvitindriyani. 


Indiyadukam. (8) 
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Chơn sắc thành nhãn xứ cũng có; chơn sắc phi nhãn xứ cũng có. 

Chơn sắc thảnh nhĩ xứ - nt - thành tỷ xứ - nt - thành thiệt xứ - nt - thành thân xứ cũng 
có; chơn sắc phi thành thân xứ cũng có. 

Chơn sắc thành sắc xứ cũng có; chơn sắc thành phi sắc xứ cũng có. 

Chơn sắc thành thinh xứ cũng có; chơn sắc thành phi thinh xứ cũng có. 

Chơn sắc thành khí xứ cũng có; chơn sắc thành phi khí xứ cũng có. 

Chơn sắc thành vị xứ cũng có; chơn sắc thành phi vị xứ cũng có. 

Chơn sắc thành xúc xứ cũng có; chơn sắc thành phi xúc xứ cũng có. 

Ãyatanadukam. (10) 

Chơn sắc thành nhãn giói cũng có; chơn sắc phi nhãn giới cũng có. 

Chơn sắc thảnh nhĩ giới cũng có; chơn sắc phi nhĩ giới cũng có. 

Chơn sắc thành tỷ giới cũng có; chơn sắc phi tỷ giới cũng có. 

Chơn sắc thành thiệt giới cũng có; chơn sắc phi thiệt giới cũng có. 

Chơn sắc thành thân giới cũng có; chơn sắc phi thân giới cũng có. 

Chơn sắc thành sắc giới cũng có; chơn sắc thành phi sắc giói cũng có. 

Chơn sắc thành thinh giới cũng có; chơn sắc thành phi thinh giới cũng có. 

Chơn sắc thành khí giới cũng có; chơn sắc thành phi khí giới cũng có. 

Chơn sắc thành vị giới cũng có; chơn sắc thành phi vị giới cũng có. 

Chơn sắc thành xúc giới cũng có; chơn sắc thành phi xúc giới cũng có. 

Dhãtudukam. (10) 

Chơn sắc thành nhãn quyền cũng có; chơn sắc thành phi nhãn quyền cũng có. 

Chơn sắc thành nhĩ quyền cũng có; chơn sắc thành phi nhĩ quyền cũng có. 

Chơn sắc thành tỷ quyền cũng có; chơn sắc thành phi tỷ quyền cũng có. 

Chơn sắc thành thiệt quyền cũng có; chơn sắc thành phi thiệt quyền cũng có. 

Chơn sắc thành thân quyền cũng có; chơn sắc thành phi thân quyền cũng có. 

Chơn sắc thành nữ quyền cũng có; chơn sắc thành phi nữ quyền cũng có. 

Chơn sắc thành nam quyền cũng có; chơn sắc thành phi nam quyền cũng có. 

Chơn sắc thành mạng quyền cũng có; chơn sắc thành phi mạng quyền cũng có. 


Indiyadukam. (8) 
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Atthi rũpam kãyavinnatti, atthi rũpam na kãyavinnatti. 

Atthi rũpam vacĩvinnatti, atthi rũpam na vacĩviMatti. 

Atthi rũpam ãkãsadhãtu, atthi rũpam na ãkãsadhãtu. 

Atthi rũpam ãpodhãtu, atthi rũpam na ãpodhãtu. 

Atthi rũpam rũpassa lahutã, atthi rũpam rũpassa na lahutã. 

Atthi rũpam rũpassa mudutã, atthi [PTS Page 127] [\q 127/] rũpam rũpassa na 
mudutã. 

Atthi rũpam rũpassa kammannatã, atthi rũpam rũpassa na kammannatã. 

Atthi rũpam rũpassa upacayo, atthi rũpam rũpassa na upacayo. 

Atthi rũpam rũpassa santati, atthi rũpam rũpassa na santati. 

Atthi rũpam rũpassa jaratã, atthi rũpam rũpassa na jaratã. 

Atthi rũpam rũpassa aniccatã, atthi rũpam rũpassa na aniccatã. 

Atthi rũpam kabaỊĩkãro ãhãro, atthi rũpam na kabaỊĩkãro ãhãro. 

Evam duvidhena rũpasaốgaho. 

(Sukhumarũpadukam. 12) 

Dukarỵi. 

(Tikam) 

505. Tividhenarũpasaủgaho: 

Yam tam rũpam ajjhattikani tam upãdã. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi upãdã, 
atthi no upãdã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam upãdinnam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
upãdinnam, atthi anupãdinnam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam upãdinnupãdãniyam. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi upãdinnupãdãniyam, atthi anupãdinnupãdãniyam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam anidassanam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
sanidassanam, atthi anidassanam. 
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Chơn sắc thành thân biểu tri cũng có; chơn sắc thành phi thân biểu tri cũng có. 

Chơn sắc thành khẩu biểu tri cũng có; chơn sắc thành phi khẩu biểu tri cũng có. 
Chơn sắc hư không giới cũng có; chơn sắc phi hư không giói cũng có. 

Chơn sắc thủy giói cũng có; chơn sắc phi thủy giới cũng có. 

Chơn sắc thành sắc khinh cũng có; chơn sắc thành phi sắc khinh cũng có. 

Chơn sắc thành sắc nhu cũng có; chơn sắc thành phi sắc nhu cũng có. 

Chơn sắc thành sắc thích dụng cũng có; chơn sắc thành phi sắc thích dụng cũng có. 

Chơn sắc sanh ịupacaya) cũng có; chơn sắc phi sắc sanh cũng có. 

Chơn sắc thành sắc thừa kế (santati) cũng có; chơn sắc thành phi sắc thừa kế (santati) 
cũng có. 

Chơn sắc thành sắc lão (jaratã) cũng có; chơn sắc thành phi sắc lão cũng có. 

Chơn sắc thành sắc vô thường (aniccatã) cũng có; chơn sắc thành phi sắc vô thường 
cũng có. 

Chơn sắc thành đoàn thực cũng có; chơn sắc thành phi đoàn thực cũng có. 

Sắc nhiếp (yếu hiệp) phần nhị như đây. 

(Sukhumarũpadukam. 12) 

Dứt Phần Nhị đề 

(Phần Tam Đề) 

505. Tam nhiếp (yếu hiệp) sắc 

Sắc nội thành y sinh, sắc ngoại thành y sinh cũng có, thảnh phi y sinh cũng có. 

Sắc nội thành thủ. sắc ngoại thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

Sắc nội thành thủ cảnh thủ. sắc ngoại thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh 
thủ cũng có. 

Sắc nội thành bất kiến, sắc ngoại thành kiến cũng có, thảnh bất kiến cũng có. 
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Yam tam rũpam ajjhattikam tam sappatigham. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
sappatigham, atthi appatigham. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam indriyam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
indriyam, atthi na indriyam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na mahãbhũtam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na vinnatti. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
vinnatti, atthi na vinnatti. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na cittasamutthãnam. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi cittasamutthãnam, atthi na cittasamutthãnam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na cittasahabhũ. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
cittasahabhũ, atthi na cittasahabhũ. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na cittãnuparivatti. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi cittãnuparivatti, atthi na cittãnuparivatti. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam oỊãrikam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam santike. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi dũre, 
atthi santike. 


Pakinnaka tikam. (13) 

Yam tam rũpam bãhiram tam cakkhusamphassassa na vatthu. Yam tam rũpam 
ajjhattikam [PTS Page 128] [\q 128/] tam atthi cakkhusamphassassa vatthu, atthi 
cakkhusamphassassa na vatthu. 

Yam tam rũpam bãhiram tam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - cakkhuvinnãnassa na vatthu. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi 
cakkhuvinnãnassa vatthu, atthi cakkhuvinnãnassa na vatthu. 

Yam tam rũpam bãhiram tam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - 
jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa na vatthu. Yam tam rũpam ajjhattikam tam 
atthi kãyasamphassassa vatthu, atthi kãyasamphassassa na vatthu. 
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Sắc nội thành đối chiếu, sắc ngoại thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng 
có. 

Sắc nội thành quyền, sắc ngoại thành quyền cũng có, thành phi quyền cũng có. 

Sắc nội thành phi đại sung, sắc ngoại thành đại sung cũng có, thành phi đại sung cũng 
có. 

Sắc nội thành phi biểu tri. sắc ngoại thành biểu tri cũng có, thành phi biểu tri cũng 
có. 

Sắc nội thành không nương tâm làm sở sanh, sắc ngoại thảnh nương tâm làm sở sanh 
cũng có, thành không nương tâm làm sở sanh cũng có. 

Sắc nội thành phi đồng sanh tồn với tâm. sắc ngoại thành đồng sanh tồn với tâm cũng 
có, thành phi đồng sanh tồn với tâm cũng có. 

Sắc nội thành phi tùng tâm thông lưu. sắc ngoại thành tùng tâm thông lưu cũng có, 
thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. 

Sắc nội thành thô. sắc ngoại thành thô cũng có, thành tế cũng có. 


Sắc nội thành cận. sắc ngoại thành cận cũng có, thành viễn cũng có. 


Pakinnaka tikam. (13) 

Sắc ngoại không nương nhãn xúc sanh, sắc nội nương nhãn xúc sanh cũng có, không 
nương nhãn xúc sanh cũng có. 


Sắc ngoại không nương thọ sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức, sắc nội nương 
nhãn thức cũng có, không nương nhãn thức cũng có. 


Sắc ngoại không nương nhĩ xúc sanh... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc. sắc nội nương 
thân xúc sanh cũng có, không nương thân xúc sanh cũng có. 
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Yam tam rũpam bãhiram tam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - kãyavinnãụassa na vatthu. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi 
kãyavinnãụassa vatthu, atthi kãyavinnãụassa na vatthu. 

Vatthutikam. (25) 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam cakkhusamphassassa nãrammanam. Yam tam rũpam 
bãhiram tam atthi cakkhusamphassassa ãrammaụam, atthi cakkhusamphassassa 
nãrammanam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe 
- cetanãya - pe - cakkhuvinnãnassa nãrammanam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
cakkhuvinnãnassa ãrammanam, atthi cakkhuvinnãnassa nãramvanam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - 
jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa nãrammaụam. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi kãyasamphassassa ãrammaụam, atthi kãyasamphassassa nãrammaụam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - kãyavinnãnassa nãrammanam. Yam ta rũpam bãhiram tam atthi 
kãyavinnãnassa ãrammanam, atthi kãyavinnãnassa nãrammanam. 

Ãrammanatikam. (25) 

Yam tam rũpam bãhiram tam na cakkhãyatanam. Yam tam rũpam ajjhattikam tam 
atthi cakkhãyatanam, atthi na cakkhãyatanam. 

Yam tam rũpam bãhiram tam na sotãyatanam. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi 
sotãyatanam, atthi na sotãyatanam. 

Yam tam rũpam bãhiram tam na ghãnãyatanam - pe - na jivhãyatanam - pe - na 
kãyãyatanam. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi kãyãyatanam atthi na kãyãyatanam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na rũpãyatanam. Yam tam bãhiram tam atthi 
rũpãyatanam, atthi na [PTS Page 129] [\q 129/] rũpãyatanam. 
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Sắc ngoại không nương thọ sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức, sắc nội nương 
thân thức sanh ra cũng có, không nương thân thức sanh ra cũng có. 


Vatthutikarn. (25) 

Sắc nội không thành cảnh của nhãn xúc. sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc cũng có, 
không thành cảnh của nhãn xúc cũng có. 


Sắc nội không thành cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn 
thức. Sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức cũng có, không thành cảnh của nhãn thức 
cũng có. 

Sắc nội không thành cảnh của nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc. sắc ngoại thành 
cảnh của thân xúc cũng có, không thành cảnh của thân xúc cũng có. 


Sắc nội thành cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức, sắc 
ngoại thành cảnh của thân thức cũng có, không thành cảnh của thân thức cũng có. 


Arammanatikarn. (25) 

Sắc ngoại thành phi nhãn xứ. sắc nội thành nhãn xứ cũng có, thành phi nhãn xứ cũng 
có. 


Sắc ngoại thảnh phi nhĩ xứ. sắc nội thành nhị xứ cũng có, thành phi nhĩ xứ cũng có. 


Sắc ngoại thành phi tỷ xứ... thành phi thiệt xứ... thành phi thân xứ. sắc nội thành thân 
xứ cũng có, thành phi thân xứ cũng có. 

Sắc nội không thành sắc xứ. sắc ngoại thành sắc xứ cũng có, không thành sắc xứ 
cũng có. 
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Yam tam rũpam ajjhattikam tam na saddãyatanam - pe - na gandhãyatanam - pe - na 
rasãyatanam - pe - na photthabbãyatanam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
photthabbãyatanam, atthi na photthabbãyatanam. 

Ãyatanatikam. (10) 

Yam tam rũpam bãhiram tam na cakkhudhãtu. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi 
cakkhudhãtu, atthi na cakkhudhãtu. 

Yam tam rũpam bãhiram tam na sotadhãtu - pe - na ghãnadhãtu - pe - na jivhãdhãtu 
- pe - na kãyadhãtu. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi kãyadhãtu, atthi na kãyadhãtu. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na rũpadhãtu. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
rũpadhãtu, atthi na rũpadhãtu. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na saddadhãtu - pe - na gandhadhãtu - pe - na 
rasadhãtu - pe - na photthabbadhãtu. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
photthabbadhãtu, atthi na photthababadhãtu. 

Dhãtutikam (10) 

Yam tam rũpam bãhiram tam na cakkhundriyam. Yam tam rũpam ajjhattikam tam 
atthi cakkhundriyam, atthi na cakkhundriyam. 

Yam tam rũpam bãhiram tam na sotindriyam - pe - na ghãnindriyam - pe - na 
jivhindriyam - pe - na kãyindriyam. Yam tam rũpam ajjhattikam tam atthi kãyindriyam, 
atthi na kãyindriyam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na itthindriyam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
itthindriyam, atthi na itthindriyam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na purisindriyam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
purisindriyam. Atthi na purisindriyam. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na jĩvitindriyam. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
jĩvitindriyam, atthi na jĩvitindriyam. 


Indriyatikam. (8) 
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Sắc nội không thành thinh xứ... không thành khí xứ... không thành vị xứ... không 
thành xúc xứ. sắc ngoại thành xúc xứ cũng có, không thành xúc xứ cũng có. 


Ayatanatikam. (10) 

Sắc ngoại không thành nhãn giới, sắc nội thành nhãn giới cũng có, không thành nhãn 
giới cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhĩ giới... không thành tỷ giới... không thành thiệt giói... không 
thành thân giói, sắc nội thành thân giói cũng có, không thành thân giới cũng có. 

Sắc nội không thành sắc giới, sắc ngoại thành sắc giói cũng có, không thành sắc giói 
cũng có. 

Sắc nội không thành thinh giới... không thành khí giói... không thành vị giói... không 
thành xúc giói, sắc ngoại thành xúc giói cũng có, không thành xúc giới cũng có. 


Dhatutikam (10) 

Sắc ngoại không thành nhãn quyền, sắc nội thành nhãn quyền cũng có, không thành 
nhãn quyền cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhĩ quyền... không thành tỷ quyền... không thành thiệt quyền... 
không thành thân quyền, sắc nội thành thân quyền cũng có, không thành thân quyền 
cũng có. 

Sắc nội không thành nữ quyền, sắc ngoại thành nữ quyền cũng có, không thành nữ 
quyền cũng có. 

Sắc nội không thành nam quyền, sắc ngoại thành nam quyền cũng có, không thành 
nam quyền cũng có. 

Sắc nội không thành mạng quyền, sắc ngoại thành mạng quyền cũng có, không thành 
mạng quyền cũng có. 


Indriyatikam. (8) 
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[BJT Page 270] [\x 270/] 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na kãyavinnatti. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
kãyavinnatti, atthi na kãyavinnatti. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na vacĩvinnatti. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
vacĩvinnatti, atthi na vacĩvinnatti. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na ãkãsadhãtu. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
ãkãsadhãtu, atthi na ãkãsadhãtu. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na ãpodhãtu. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
ãpodhãtu, atthi na ãpodhãtu. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na lahutã. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
rũpassa lahutã, atthi rũpassa na lahutã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na mudutã. Yam tam [PTS Page 130] [\q 
130/] rũpam bãhiram tam atthi rũpassa mudutã, atthi rũpassa na mudutã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na kammannatã. Yam tam rũpam bãhiram 
tam atthi rũpassa kammannatã, atthi rũpassa na kammannatã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na upacayo. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi rũpassa upacayo, atthi rũpassa na upacayo. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na santati. Yam tam rũpam bãhiram ta atthi 
rũpassa santati, atthi rũpassa na santati. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa jaratã. Yam tam rũpam bãhiram tam atthi 
rũpassa jaratã, atthi rũpassa na jaratã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam rũpassa na aniccatã. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi rũpassa aniccatã, atthi rũpassa na aniccatã. 

Yam tam rũpam ajjhattikam tam na kabaỊĩkãro ãhãrol. Yam tam rũpam bãhiram tam 
atthi kabaỊĩkãro ãhãro, atthi na kabaỊĩkãro ãhãro. 

Evam tividhena rũpasaốgaho. 

(Sukhumarũpatikam. 12) 

Tikam. 

1. Kavalĩkãro -sĩmu 1, 2, 3. Machasam (kabaỊĩkãro), kabaỊimkãro - Syã. 
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Sắc nội không thành thân biểu tri. sắc ngoại thành thân biểu tri cũng có, không thành 
thân biểu tri cũng có. 

Sắc nội không thành khẩu biểu tri. sắc ngoại thành khẩu biểu tri cũng có, không thành 
khẩu biểu tri cũng có. 

Sắc nội không thành hư không giói, sắc ngoại thành hư không giói cũng có, không 
thành hư không giói cũng có. 

Sắc nội không thành thủy giói, sắc ngoại thành thủy giói cũng có, không thành thủy 
giới cũng có. 

Sắc nội không thành sắc khinh, sắc ngoại thành sắc khinh cũng có, không thành sắc 
khinh cũng có. 

Sắc nội không thành sắc nhu. sắc ngoại thành sắc nhu cũng có, không thành sắc nhu 
cũng có. 

Sắc nội không thành sắc thích dụng, sắc ngoại thành sắc thích dụng cũng có, không 
thành sắc thích dụng cũng có. 

Sắc nội không thành sắc sanh, sắc ngoại thành sắc sanh (upacaya) cũng có, không 
thành sắc sanh cũng có. 

Sắc nội không thành sắc thừa kế (santati). sắc ngoại thành sắc thừa kế cũng có, không 
thành sắc thừa kế cũng có. 

Sắc nội không thành sắc lão (ịaratã). sắc ngoại thành sắc lão cũng có, không thành 
sắc lão cũng có. 

Sắc nội không thành sắc vô thường (aniccatã). sắc ngoại thành sắc vô thường cũng 
có, không thành sắc vô thường cũng có. 

Sắc nội không thành đoàn thực, sắc ngoại thành đoàn thực cũng có, không thành đoàn 
thực cũng có. 

Tam nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu 

(Sukhumarũpatikam. 12) 

Dứt Phần tam đề 
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506. Catubbidhena rũpasaốgaho: 

Yam tam rũpam upãdã tam atthi upãdinnam, atthi anupãdinnam, yam tam rũpam no 
upãdã tam atthi upãdinnam, atthi anupãdinnam. 

Yam tam rũpam upãdã tam atthi upãdinnupãdãniyam, atthi anupãdinnupãdãniyam. 
Yam tam rũpam no upãdã tam atthi upãdinnupãdãniyam, atthi anupãdinnupãdãniyam. 

Yam tam rũpam upãdãnam atthi sappatigham, atthi appatigham. Yam tam rũpam no 
upãdã tam atthi sappatigham, atthi appatigham. 

Yam tam rũpam upãdã tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. Yam tam rũpam no 
upãdãtam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam upãdã tam atthi dũre, atthi santike. Yam tam rũpam noupãdã ta atthi 
dũre, atthi santike. 

Yam tam rũpam upãdinnam tam atthi sanidassanam, atthi anidassanam yam tam 
rũpam anupãdinnam tam atthi sanidassanam, atthi anidassanam. 

Yam tam rũpam upãdinnam tam atthi sappatigham, atthi appatigham. Yam tam rũpam 
anupãdinnam tam atthi sappatigham, atthi appatigham. 

Yam tam rũpam upãdinnam tam atthi mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. Yam tam 
rũpam anupãdinnam tam atthi mahãbhũtam, [PTS Page 131] [\q 131/] atthi na 
mahãbhũtam. 

Yam tam rũpam upãdinnam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. Yam tam rũpam 
anupãdinnam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam upãdinnam tam atthi dũre, atthi santike. Yam tam rũpam 
anupãdinnam tam atthi dũre, atthi santike. 

Yam tam rũpam upãdinnupãdãniyam tam atthi sanidassanam, atthi anidassanam. 
Yam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam tam atthi sanidassanam, atthi anidassanam. 

Yam tam rũpam upãdinnupãdãniyam tam atthi sappatigham, atthi appatigham. Yam 
tam rũpam anupãdinnupãdãniyam tam atthi sappatigham, atthi appatigham. 
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(Tứ Đề) 

506. Tứ nhiếp (yếu hiệp) sắc 

Sắc y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. sắc bất y sinh thành thủ cũng 
có, thành phi thủ cũng có. 

Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. sắc bất y sinh 
thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 

Sắc y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. sắc bất y sinh thành 
đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 

Sắc y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có. sắc bất y sinh thành thô cũng có, 
thành tế cũng có. 

Sắc y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có. sắc bất y sinh thành viễn cũng có, 
thành cận cũng có. 

Sắc thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. sắc phi thủ thành hữu kiến 
cũng có, thành bất kiến cũng có. 

Sắc thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. sắc phi thủ thành đối 
chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 

Sắc thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. sắc phi thủ thành 
tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. 


Sắc thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. sắc phi thủ thành thô cũng có, thành tế 
cũng có. 

Sắc thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. sắc phi thủ thành viễn cũng có, thành 
cận cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. sắc phi thủ cảnh 
thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. sắc phi 
thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 
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[BJT Page 274] [\x 274/] 

Yam tam rũpam upãdinnupãdãniyam tam atthi mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. 
Yam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam tam atthi mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. 

Yam tam rũpam upãdinnupãdãniyam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumã. Yam tam 
rũpam anupãdinnupãdãniyam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam upãdinnupãdãniyam tam atthi dũre, atthi santike. Yam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam tam atthi dũre, atthi santike. 

Yam tam rũpam sappatigham tam atthi indriyam, atthi na indriyam. Yam tam rũpam 
appatigham tam atthi indriyam, atthi na indriyam. 

Yam tam rũpam sappatigham tam atthi mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. Yam tam 
rũpam appatigham tam atthi mahãbhũtam, atthi na mahãbhũtam. 

Yam tam rũpam indriyam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. Yam tam rũpam na 
indriyam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam indriyam tam atthi dũre, atthi santike. Yam tam rũpam na indriyam 
tam atthi dũre, atthi santike. 

Yam tam rũpam mahãbhũtam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. Yam tam rũpam 
na mahãbhũtam tam atthi oỊãrikam, atthi sukhumam. 

Yam tam rũpam mahãbhũtam tam atthi dũre, atthi santike. Yam tam rũpam na 
mahãbhũtam tam atthi dũre, atthi santike. 

Dittham sutam mutam vinnãtam rũpam. 

Evam catubbidhena rũpasaủgaho. 

Catukkam. 

[PTS Page 132] [\q 132/] (22) 


507. Pancavidhena rũpasaồgaho: 

Pathavĩdhãtu, ãpodhãtu, tejodhãtu, vãyodhãtu, yam ca rũpam upãdã. 
Evam pancavidhena rũpasaốgaho. 


Pancakam. 
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Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. sắc phi thủ 
cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. sắc phi thủ cảnh thủ thành thô 
cũng có, thành tế cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. sắc phi thủ cảnh thủ thành 
viễn cũng có, thành cận cũng có. 

Sắc xúc chạm đặng thành quyền cũng có, không thành quyền cũng có. sắc xúc chạm 
không đặng thành quyền cũng có, không thành quyền cũng có. 

Sắc xúc chạm đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. sắc xúc 
chạm không đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. 

Sắc quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có. sắc phi quyền thành thô cũng có, 
thành tế cũng có. 

Sắc quyền thành viễn cũng có, thành cận cũng có. sắc phi quyền thành viễn cũng có, 
thành cận cũng có. 

Sắc tứ đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có. sắc phi đại sung thành thô cũng 
có, thành tế cũng có. 

Sắc đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có. sắc phi đại sung thành viễn cũng 
có, thành cận cũng có. 

Sắc thấy đặng, sắc nghe đặng, sắc biết đặng, sắc tỏ ngộ đặng. 

Tứ nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần tứ đầu đề 


(Ngũ Đề) 

507. Ngũ nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió và sắc y sinh. 
Ngũ nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt Phần Ngũ đầu đề 
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[BJT Page 276] [\x 276/] 

508. Chabbidhena rũpasaủgaho: 

Cakkhuvinneyyam rũpam, sotavinneyyam rũpam, ghãnavinneyyam rũpam, 
jivhãvinneyyam rũpam, kãyavinneyyam rũpam, manovinneyyam rũpam. 

Evam chabbidhena rũpasaốgaho. 

Chakkam. 


509. Sattavidheka rũpasaốgaho: 

Cakkhuvinneyyam rũpam, sotavinneyyam rũpam, ghãnavinneyyam rũpam, 
jivhãvinneyyam rũpam, kãyavinneyyam rũpam, manodhãtuvinneyyam rũpam, 
manovinnãnadhãtuvinneyyam rũpam. 

Evam sattavidhena rũpasaốgaho. Sattakam. 


510. Atthavidhena rũpasaốgaho: 

Cakkhuvinneyyam rũpam, sotavinneyyam rũpam, ghãnavinneyyam rũpam, 
jivhãvinneyyaml rũpam, kãyavinneyyam rũpam atthi sukhasamphassa, atthi 
dukkhasamphassam, manodhãtuvinneyyam rũpam, manovinnãnadhãtuvinneyyam 
rũpam. 

Evam atthavidhena rũpasaốgaho. 

Atthakam. 


511. Navavidhena rũpasaủgaho: 

Cakkhundriyam, sotindriyam, ghãnindriyam, jivhindriyam, kãyindriyam, 

itthindriyam, purisindriyam, jĩvitindriyam, yanca rũpam na indriyam. 

Evam navavidhena rũpasaốgaho. [PTS Page 133] [\q 133/] 

Navakam. 

512. Dasavidhena rũpasaốgaho: 

Cakkhundriyam, sotindriyam, ghãnindriyam, jivhindriyam, kãyindriyam, 
itthindriyam, purisindriyam, jĩvitindriyam, na indriyam rũpam atthi sappatigham, atthi 
appatigham. 

Evam dasavidhena rũpasaốgaho. 

Dasakam. 


513. Ekãdasavidhenarũpasaốgaho: 

Cakkhãyatanam, sotãyatanam, ghãnãyatanam, jivhãyatanam, kãyãyatanam, 
rũpãyatanam, saddãyatanam, gandhãyatanam, rasãyatanam, photthabbãyatanam, yanca 
rũpam anidassanam appatigham dhammãyatanapariyãpannam. 

Evam ekãdasavidhena rũpasaốgaho. 

Ekãdasakam. 

Mãtikã. 


1. livhayavinneyyam, simu 3. 
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508. Lục nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Sắc mà nhãn thức biết đặng, sắc mà nhĩ thức biết đặng, sắc mà tỷ thức biết đặng, sắc 
mà thiệt thức biết đặng, sắc mà thân thức biết đặng, sắc mà ý thức biết đặng. 

Lục nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Lục đầu đề 


509. Thất nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Sắc mà nhãn thức đáng biết, sắc mà nhĩ thức đáng biết, sắc mà tỷ thức đáng biết, sắc 
mà thiệt thức đáng biết, sắc mà thân thức đáng biết, sắc mà ý giói đáng biết, sắc mà ý 
thức giới đáng biết. 

Thất nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Thất đầu đề 


510. Bát nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Sắc mà nhãn thức phải biết, sắc mà nhĩ thức phải biết, sắc mà tỷ thức phải biết, sắc 
mà thiệt thức phải biết, sắc mà thân thức phải biết, đụng sướng cũng có, đụng khổ cũng 
có, sắc mà ý giới nên biết và sắc mà ý thức giới nên biết. 

Bát nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Bát đầu đề 


511. Cửu nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, 
mạng quyền và sắc phi quyền. 

Cửu nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Cửu đầu đề 


512. Thập nhiếp (ỵếu hiệp) sắc. 

Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, 
mạng quyền, sắc phi quyền đụng chạm chẳng đặng cũng có, đụng chạm không đặng 
cũng có. 

Thập nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Thập đầu đề 


513. Thập nhứt nhiếp (yếu hiệp) sắc. 

Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và 
sắc bất kiến vô đối chiếu mà liên hệ trong pháp xứ. 

Thập nhất nhiếp (yếu hiệp) sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt Thập nhứt đầu đề 
Dứt Đầu Đe 



284 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 278] [\x 278/] 


(Ekakaniddeso:) 

514. Sabbam rũpam na hetumeva, ahetukameva, hetuvippayuttameva, sappaccayameva, 
saốkhatameva, rũpĩmeva, 1 lokiyameva, sãsavameva, sannojaniyameva, 
ganthanĩyameva, oghanĩyameva, yoganĩyameva, nĩvaraụiyameva, parãmatthameva, 
upãdãniyameva, saốkilesikameva, avyãkatameva, anãrammanameva, acetasikameva, 
cittavippayuttameva, nevavipãkanavipãkadhammadhammameva, 

asaủkilitthasarnkilesikameva, na savitakkasavicãrameva, na avitakkavicãramattameva, 
avitakkaavicãrameva, na pĩtisahagatameva, na sukhasahagatameva, na 
upekkhãsahagatameva, neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbameva, neva dassanena 
na bhãvanãya pahãtabbahetukameva, neva ãcayãgãmi na apacayagãmimeva, neva 
sekkhanãsekkhameva, parittameva, kãmãvacarameva, na rũpãvacarameva, na 
arũpãvacarameva, pariyãpannameva, no apariyãpannameva, aniyatameva, 
aniyyãnikameva, uppannam chahi vinnãnehi vinneyyameva, aniccameva, 
jarãhibhũtameva, evam ekavidhena rũpasaốgaho. [PTS Page 134] [\q 134/] 

Ekakaniddeso. 


(Dukaniddeso) 

(Upãdãrũpam) 

515. Katamam tam rũpaiỊi upãdã? 

Cakkhãyatanam, sotãyatanam, ghãnãyatanam, jivhãyatanam, kãyãyatanam, 
rũpãyatanam, saddãyatanam, gandhãyatanam, rasãyatanam, itthindriyam, 
purisindriyam, jĩvitindriyam, kãyavinnatti, vacĩvinnatti, ãkãsadhãtu, rũpassa lahutã, 
rũpassa mudutã, rũpassa kammannatã, rũpassa upacayo, rũpassa santati, rũpassa jaratã, 
rũpassa aniccatã, kabaỊĩkãro ãhãro. 


516. 

Katamam tam rũpam cakkhãyatanam? 

Yam cakkhu 2 catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yena cakkhunã anidassanena sappatighena rũpam sanidassanam 
sappatigham passi vã passati vã passissati vã passe vã, cakkhumpetam, 
cakkhãyatanampetam, cakkhudhãtupesã, cakkhundriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã3, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, nettampetam, 
nayanampetam, orimamtĩrampetã, sunno gãmopeso idam tam rũpam cakkhãyatanam. 

1. Rũpameva - sĩmu, 2. Machasam. Syã a. 

Rũpiyameva - sĩmu 3. 

2. Cakkhu - sĩmu. 1, 2. Machasam. 3. Dvãropeso - sĩmu 3. 
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(Nhất xiển minh) 

514. Tất cả sắc pháp đều là phi nhân, đều là vô nhân, đều là bất tương ưng nhân, đều là hữu 
duyên, đều là hữu vi, đều gọi là sắc, đều là hiệp thế, đều là cảnh lậu, đều là cảnh triền, 
đều là cảnh phược, đều là cảnh bộc, đều là cảnh phối, đều là cảnh cái, đều là cảnh khinh 
thị, đều là cảnh thủ, đều là cảnh phiền não, đều là pháp vô ký, đều là không biết cảnh, 
đều là phi sở hữu tâm, đều là bất tương ưng tâm, đều là phi dị thục quả, đều là phi dị 
thục nhân, đều là phi phiền toái mà cảnh phiền não, đều là phi pháp hữu tầm hữu tứ, đều 
là phi pháp vô tầm hữu tứ, đều là pháp vô tầm vô tứ, đều là phi câu sanh pháp hỷ, đều 
là phi câu sanh lạc, đều là phi câu sanh xả, đều là phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ, 
đều là chẳng phải hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, đều là phi nhân sanh tử và 
phi nhân đến Níp Bàn, đều là phi hữu học và phi vô học, đều là pháp hy thiểu, đều là 
pháp Dục giới, đều là phi sắc giói, đều là phi vô sắc giới, đều là pháp liên quan luân 
hồi, đều là phi siêu thế, đều là bất định, đều là không đưa ra khỏi khổ, đều là vô thường, 
đều bị sự già bao vây, đều bị 6 thức hiện tại biết đặng, sắc nhiếp (yếu hiệp) phần nhứt 
chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Nhứt xiên minh 


(Nhị Xiển Minh) 

Phân Theo (Sắc) Y Sinh 

515. Sắc y sinh là chi? 

Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, nữ quyền, 
nam quyền, mạng quyền, thân biểu tri, khẩu biểu tri, hư không giód^'^, sắc khinh, sắc nhu, 
sắc thích dụng^^, sắc sanh ịupacayaỹ-^, sắc thừa kế (santati), sắc lão (jarata), sắc vô 
thường (aniccata) và đoàn thực. 


516. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào thành sắc thanh triệt^^ nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thành 
không thấy mà đối chiếu đặng, chúng sanh đã thấy, đang thấy, sẽ thấy, nên thấy thứ sắc 
thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng thần kinh nhãn), thứ sắc thấy không đặng mà đối 
chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi 
là nhãn quyền, cũng gọi là đòd, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, 
cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi con ngươi, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ 
bên này, cũng gọi luống không, nhà trống. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 


hư không giới còn gọi là sắc giao giới, 
sắc thích dụng hay còn gọi là sắc thích sự. 
sắc sanh còn gọi là sắc tích trữ. 
sắc thần kinh hay còn gọi là sắc thanh triệt. 
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[BJT Page 280] [\x 280/] 

Katamam tam rũpam cakkhãyatanam? 

Yam cakkhuml catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yamhi cakkhumhi anidassanamhi sappatighamhi rũpam 
sanidassanam sappatigham patihannni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, 
cakkhumpetam, cakkhãyatanampetam, cakkhudhãtupesã, cakkhundriyampetam, 
lokopeso, dvarãpesã2, samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, 
nettampetam, nayanampetam, orimamtĩrampetam, suMe gãmopeso. Idam tam rũpam 
cakkhãyatanam. 


Katamam tam rupam cakkhayatanam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam cakkhum anidassanam sappatigham rũpamhi 
sanidassanamhi sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanno 
vã, cakkhumpetam, cakkhãyatanampetam, cakkhudhãtupesã, cakkhundriyampetam, 
lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, paụdarampetam, khettampetam, vatthumpetam, 
nettampetam, nayanampetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
cakkhãyatanam. 


Katamam tam rupam cakkhayatanam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam [PTS Page 135] [\q 135/] cakkhum nissãya rũpam 
ãrabbha cakkhusamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajjevã - pe - yam 
cakkhum nissãya rũpam ãrabbha cakkhusamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - 
pe - cakkhuvinnãụam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã cakkhumpetam, 
cakkhãyatanampetam, cakkhudhãtupesã. Cakkhundriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, nettampetam, 
nayanampetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
cakkhãyatanam. 

1. Cakkhu - sĩmu 1, 2, machasam. 2. Dvãropeso - sĩmu 3. 
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Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào thành sắc thanh triệt nưong sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể mà thấy 
không đặng nhưng đối chiếu đặng. Nhập với sắc hữu kiến và đối chiếu đặng, đã đối 
chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc nên đối chiếu, thứ nhãn nào mà thấy 
không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi 
là nhãn giói, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi con ngươi, cũng 
gọi là trống không, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống, luống không. Những sắc 
này gọi là nhãn xứ. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào thành sắc thanh triệt nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là thứ 
không thấy mà đối chiếu đặng. Nhãn nào là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã 
đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc nên đối chiếu, nhập với sắc hữu 
kiến và đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn 
giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đòd, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng 
gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi nhà trống, cũng gọi là 
con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống luống không. Những sắc này gọi là 
nhãn xứ. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào thành sắc thanh triệt nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là thứ 
không thấy mà đối chiếu đặng, do nương nhãn nào mà nhãn xúc mở mối, sắc hoặc đã 
sanh ra rồi, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh....; do nhờ nương nhãn nào mà 
thọ sanh ra từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức khai đoan cho sắc hoặc đã sanh, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh...; do nương nhãn nào thì nhãn xúc nhờ sắc làm 
cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh...; do nương nhãn nào, 
thọ mà sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức có sắc làm cảnh, hoặc đã sanh, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, 
cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng 
gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giói, cũng gọi là vật, cũng gọi là 
trống, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống luống không. Những 
sắc này gọi là nhãn xứ. 
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[BJT Page 282] [\x 282/] 

517. 

Katamam tam rũpam sotãyatanam? 

Yam sotam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yena sotena anidassanena sappatighena saddam anidassanam 
sappatigham suni vã sunãti vã suụissati vã sune vã, sotampetam, sotãyatanampetam, 
sotadhãtupesã sotindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
sotãyatanam. 


Katamam tam mpam sotayatanam? 

Yam sotam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yamhi sotamhi anidassanamhi sappatighamhi saddo anidassano 
sappatigho patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, sotampetam, 
sotãyatanampetam, sotadhãtupesã, sotindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
sunno gãmopeso. Idam tam rũpam sotãyatanam. 


Katamam tam mpam sotayatanam? 

Yam sotam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam sotam anidassanam sappatigham saddamhi anidassanamhi 
sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, sotampetam, 
sotãyatanampetam, sotadhãtupesã, sotindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
suMo gãmopeso. Idam tam rũpam sotãyatanam. 


Katamam tam mpam sotayatanam? [PTS Page 136] [\q 136/] 

Yam sotam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam sotam nissãya saddam ãrabbha sotasamphasso uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam sotam nissãya saddam ãrabbha 
sotasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - sotavinnnãụam uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam sotam nissãya saddãrammaụo 
sotasamphasso uppajjĩ vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam sotam nissãya 
saddãrammanã sotasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - sotavinnãnam 
uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã sotampetam, sotãyatanampetam, 
sotadhãtupesã, sotindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
sotãyatanam. 
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517. 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? 

Nhĩ nào là sắc thanh triệt nưong sắc tứ đại sung, liên quan thân thể, là đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, 
hoặc đang nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhĩ nào là thứ thấy 
không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là 
nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giói, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đòd, cũng gọi là môn, 
cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi 
bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? 

Nhĩ nào là thần kinh nưong sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thành đồ bất kiến 
hữu đối chiếu, nhập với thinh là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, 
hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu. Thuộc nhĩ nào là đồ không 
thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giói, 
cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là 
bạch tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? 

Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thảnh đồ không 
thấy mà đối chiếu đặng. Nhập vói thinh là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc 
đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với tiếng 
không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ 
giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi 
là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi là nhà 
không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? 

Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thảnh đồ không 
thấy mà đối chiếu đặng, do nương nhĩ nào thì nhĩ xúc mở mối tiếng đã sanh ra, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương nhĩ nào mà thọ sanh từ nhĩ xúc... 
tưởng... tư... nhĩ thức mở mối tiếng đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng 
sanh...; do nương nhĩ nào, nhĩ xúc mà có thinh làm cảnh đã sanh ra, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương nhĩ nào thì thọ sanh từ nhĩ xúc... tưởng... tư... 
nhĩ thức có thinh làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây 
cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi 
là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 
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[BJT Page 284] [\x 284/] 

518. 

Katamam tam rũpam ghãnãyatanaiỊi? 

Yam ghãnam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yena ghãnena anidassanena sappatighena gandham anidassanam 
sappatigham ghãyi vã ghãyati vã ghãyissati vã ghãye vã ghãnampetam, 
ghãnãyatanampetam, ghãnadhãtupesã, ghãnindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddepeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
suMo gãmopeso. Idam tam rũpam ghãnãyatanam. 


Katamam tam rupam ghanayatanam? 

Yam ghãnam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yamhi ghãnamhi anidassanamhi sappatighamhi gandho 
anidassano sappatigho, patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, 
ghãnampetam, ghãnãyatanampetam, ghãnadhãtupesam, ghãnindriyampetam, lokopeso, 
dvãrãpesã, samuddopeso, paụdarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam 
tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam ghãnãyatanam. 


Katamam tam mpam ghanayatanam? 

Yam ghãnam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam ghãnam anidassanam sappatigham gandhamhi 
anidassanamhi sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne 
vã, ghãnampetam, ghãnãyatanampetam, [PTS Page 137] [\q 137/] ghãnadhãtupesam, 
ghãnindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
ghãnãyatanam. 

Katamam tam rũpam ghãnãyatanam? 

Yam ghãnam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yam ghãnam nissãya gandham ãrabbha ghãnasamphasso uppajji 
vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam ghãnam nissãya gandham ãrabbha 
ghãnasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - ghãnavinnãụam uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam ghãnam nissãya gandhãrammano 
ghãnasamphasso uppajji vã upajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam ghãnam 
nissãya gandhãrammanã ghãnasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - 
ghãnavinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, ghãnampetam, 
ghãnãyatanampetam, ghãnadhãtupesã, ghãnindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
suMo gãmopeso. Idam tam rũpam ghãnãyatanam. 
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518. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? 

Tỷ nào là thần kinh nưong sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, (thế vậy chúng sanh) đã ngửi, đang ngửi, sẽ ngửi, đáng ngửi, nhập 
với khí là thứ không thấy mà đối chiếu đặng đối vói tỷ nào thành thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ 
quyền, cũng gọi là đòi, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng 
gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này 
gọi là tỷ xứ. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? 

Tỷ nào là thần kinh nưong sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, nhập vód khí là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, 
hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu noi tỷ nào thành đồ không 
thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, 
cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đòd, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch 
tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là tỷ xứ. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? 

Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thành thứ không 
thấy mà đối chiếu đặng, nhập vói khí là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã 
đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu vód khí mà không 
thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, 
cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đòd, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch 
tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là tỷ xứ. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? 

Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thành thứ không 
thấy mà đối chiếu đặng, bởi nương tỷ nào thì tỷ xúc mở mối khí đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương tỷ nào thì thọ sanh từ tỷ xúc... tưởng... 
tư... tỷ thức mở mối khí đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do 
nương tỷ nào thì tỷ xúc có khí làm cảnh, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh...; do nương tỷ nào thì thọ sanh từ tỷ xúc... tưởng... tư... tỷ thức mà có 
khí làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là 
tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giói, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi 
là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, 
cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 
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519. 

Katamam tam rũpam jivhãyatanain? 

Yam jivhã catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
anidassano sappatigho, yãya jivhãya anidassanãya sappatighãya rasam anidassanam 
sappatigham sãyi vã sãyati vã sãyissati vã sãye vã, jivhãpesã jivhãyatanampetam, 
jivhãdhãtupesã, jivhindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, 
pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. 
Idam tam rũpam jivhãyatanam. 


Katamam tam rupam jivhayatanam? 

Yã jivhã catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno anidassano 
sappatigho, yãya jivhãya anidassanãya sappatighãya raso anidassano sappatigho 
patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã jivhãpesã, 
jivhãyatanampetam, jivhãdhãtupesã, jivhindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddo 
peso, paụdarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno 
gãmopeso. Idam tam rũpamjivhãyatanam. [PTS Page 138] [\q 138/] 


Katamam tam mpam jivhayatanam? 

Yã jivhã catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno anidassano 
sappatigho, yã jivhã anidassanã sappatighã rasamhi anidassanamhi sappatighamhi 
patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã jivhãpesã, 
jivhãyatanampetam, jivhãdhãtupesã, jivhmdriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddo 
peso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno 
gãmopeso. Idam tam rũpam jivhãyatanam. 


Katamam tam mpam jivhayatanam? 

Yã jivhã catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno anidassano 
sappatigho, yam jivham nissãya rasam ãrabbha jivhãsamphasso uppajji vã uppajjati vã 
uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam jivham nissãya rasam ãrabbha jivhãsamphassajã 
vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - jivhãvinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati 
vã uppajje vã - pe - yam jivham nissãya rasãrammaụo jivhãsamphasso uppajjĩ vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam jivham nissãya rasãrammanã 
jivhãsamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - jivhãvinnãnam uppajji vã 
uppajjati uppajjissati vã uppajje vã, jivhãpesã, jivhãyatanampetam, jivhãdhãtupesã, 
jivhindriyampetam, loko peso, dvãrãpesã, samuddopesã, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
jivhãyatanam. 
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519. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? 

Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, (thế vậy) chúng sanh đã nếm, hoặc đang nếm, hoặc sẽ nếm, hoặc 
đáng nếm bằng vị mà không thấy nhưng đối chiếu đặng vói thiệt nào là đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, theo đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt 
giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng 
gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà 
không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? 

Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối 
chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi thiệt nào là thứ 
không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi 
là thiệt giói, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? 

Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong thân thể, thảnh đồ không 
thấy mà đối chiếu đặng, nhập vód vị là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã 
đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu, chỗ vị mà thứ 
không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi 
là thiệt giói, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? 

Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại minh liên hệ trong thân thể, thành đồ không 
thấy mà đối chiếu đặng, do nương lưỡi nào thì thiệt xúc mở mối vị đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... do nương thiệt nào mà thọ sanh từ thiệt xúc... 
tưởng... tư... thiệt thức mở mối vị đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng 
sanh...; do nương thiệt nào mà thiệt xúc có vị làm cảnh đã phát sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh; do nương thiệt nào mà thọ phát sanh từ thiệt xúc... tưởng... 
tư... Thiệt thức mà có vị làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc 
đáng sanh. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là 
thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, 
cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc 
này gọi là thiệt xứ. 
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520. 

Katamam tam rũpam kãyãyatanaiỊi? 

Yo kãyo catunnam upãdãya pasãdo attabhãvãpariyãpanno anidassano sappatigho, 
yena kãyena anidassanena sappatighena photthabbam anidassanam sappatigham phusi 
vã phusati vã phusissati vã phuse vã, kãyopeso, kãyãyatanampetam, kãyadhãtupesã, 
kãyindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, pandarampetam, 
khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, sunno gãmopeso. Idam tam rũpam 
kãyãyatanam. 


Katamam tam rupam kayayatanam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno 
sappatigho, yamhi kãyamhi anidassanamhi sappatighamhi photthabbo anidassano 
sappatigho patihanni vã patihannati vã patihannissati [PTS Page 139] [\q 139/] vã 
patihanne vã, kãyopeso, kãyãyatanampetam, kãyadhãtupesã, kãyindriyampetam, 
lokopeso, dvãrãpesã, samuddopeso, paụdarampetam, khettampetam, vatthumpetam, 
orimam tĩrampetam, suMo gãmopeso. Idam tam rũpam kãyãyatanam. 


Katamam tam rupam kayayatanam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno anidassano 
sappatigho, yo kãyo anidassano sappatigho photthabbamhi anidassanamhi 
sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, kãyopeso, 
kãyãyatanampetam, kãyadhãtupesã, kãyindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
sunno gãmopeso. Idam tam rũpam kãyãyatanam. 


Katamam tam mpam kayayatanam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo attabhãvapariyãpanno anidassano 
sappatigho, yam kãyam nissãya photthabbam ãrabbha kãyasamphasso uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam kãyam nissãya photthabbam ãrabbha 
kãyasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - kãyavinnãụam uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam kãyam nissãya photthabbãrammaụo 
kãyasamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam kãyam 
nissãya photthabbãrammaụã kãyasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - 
kãyavinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, kãyopeso, 
kãyãyatanampetam, kãyadhãtupesã, kãyindriyampetam, lokopeso, dvãrãpesã, 
samuddopeso, pandarampetam, khettampetam, vatthumpetam, orimam tĩrampetam, 
suMogãmopeso. Idam tam rũpam kãyãyatanam. 



295 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


520. 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể, thành thứ không 
thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy (chúng sanh) hoặc đã đụng chạm, hoặc đang đụng 
chạm, hoặc sẽ đụng chạm, hoặc đáng đụng chạm vód xúc là đồ không thấy nhưng đối 
chiếu nơi thân nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng 
gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi 
là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, 
cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể, là thứ không thấy 
mà đối chiếu đặng. Nhập với xúc là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã xúc 
chạm, hoặc đang xúc chạm, hoặc sẽ xúc chạm, hoặc đáng xúc chạm nơi thân nào đối với 
thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi 
là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng 
gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể, là thứ không thấy 
mà đối chiếu đặng. Nhập với thân là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã ép bức, 
hoặc đang ép bức, hoặc sẽ ép bức, hoặc đáng ép bức nơi xúc là thứ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng 
gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch 
tịnh, cũng gọi là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. 
Những sắc này gọi là thân xứ. 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, do nương vód thân nào thì thân xúc mở mối cho xúc hoặc đã phát 
sanh, hoặc đang phát sanh, hoặc sẽ phát sanh, hoặc đáng phát sanh; do nhập vói thân 
nào mà thọ phát sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức mở mối cho xúc hoặc đã 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương thân nào mà thân xúc 
có sự mở mối cho cảnh xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh; 
do nương thân nào mà thọ sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức có cảnh xúc hoặc 
đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi 
là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
gọi là nhà trống. Những sắc này gọi là thân xứ. 
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521. 

Katamam tam rũpam rũpãyatanaiỊi? 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vanụanibhã sanidassanam 
sappatigham: nĩlam pĩtakam lohitakam odãtam kãỊakam manjetthakaml hari 2 
harivannam ambaốkuravannam dĩgham rassam anum thũlam vattam parimandalam 
caturassamS chaỊamsam atthamsam soỊasamsam ninnam thalam chãyã ãtapo ãloko 
andhakãro abbhã mahikã dhũmo rajo candamandalassa vannanibhã suriyamandalassa 4 
vanụanibhã tãrakarũpãnam vanụanibhã ãdãsamandalassa vaụnanibhã 
maụisaốkhamuttãveỊuriyassa vanụanibhã jãtarũparajatasasa vanụanibhã, yam vã 
panannampi atthi rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vaụnanibhã sanidassanam 
sappatigham, yam rũpam sanidassanam sappatigham cakkhunã anidassanena 
sappatighena passi vã passati vã passissati vã passe vã, rũpampetam. 
Rũpãyatanampetam, rũpadhãkupesã. Idam tam rũpam rũpãyatanam. 

Katamam tam rũpam rũpãyatanam? [PTS Page 140 [\q 140/] 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vanụanibhã sanidassanam 
sappatigham: Ĩiĩlam pĩtakam lohitakam odãtam kãỊakam manjetthakaml hari 2 
harivannam ambaốkuravannam dĩgham rassam anum thũlam vattam parimandalam 
caturassamS chaỊamsam atthamsam soỊasamsam ninnam thalam chãyã ãtapo ãloko 
andhakãro abbhã mahikã dhũmo rajo candamandalassa vannanibhã suriyamandalassa 4 
vanụanibhã tãrakarũpãnam vanụanibhã ãdãsamandalassa vaụnanibhã 
maụisaốkhamuttãveỊuriyassa vanụanibhã jãtarũparajatasasa vanụanibhã, yam vã 
panannampi atthi rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vaụnanibhã sanidassanam 
sappatigham, yamhi rũpamhi sanidassanamhi sappatighamhi cakkhum anidassanam 
sappatigham patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, rũpampetam. 
Rũpãyatanampetam, rũpadhãkupesã. Idam tam rũpam rũpãyatanam. 

Katamam tam rũpam rũpãyatanam? 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vanụanibhã sanidassanam 
sappatigham: Ĩiĩlam pĩtakam lohitakam odãtam kãỊakam manjetthakaml hari 2 
harivannam ambaốkuravannam dĩgham rassam anum thũlam vattam parimandalam 
caturassamS chaỊamsam atthamsam soỊasamsam ninnam thalam chãyã ãtapo ãloko 
andhakãro abbhã mahikã dhũmo rajo candamandalassa vannanibhã suriyamandalassa 4 
vanụanibhã tãrakarũpãnam vanụanibhã ãdãsamandalassa vaụnanibhã 
maụisaốkhamuttãveỊuriyassa vanụanibhã jãtarũparajatasasa vanụanibhã, yam vã 
panannampi atthi rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vaụnanibhã sanidassanam 
sappatigham, yam rũpam sanidassanam sappatigham cakkhumhi anidassanamhi 
sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, rũpampetam. 
Rũpãyatanampetam, rũpadhãkupesã. Idam tam rũpam rũpãyatanam. 

1. Manjitthakam - machasam. 2. 'Hari' iti ũnam - [PTS. 3.] Caturamsam -syã, [PTS. 4.] 
Sũriyamandalassa - machasam. 
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521. 

Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu được tức là màu 
xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng 
đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, bát 
giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, 
trời chói, ánh sao, sao rọi, kiếng rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt 
mèo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là 
thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ 
thấy, hoặc đáng thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng vód nhãn là thứ 
không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc 
giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 


Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu được tức là màu 
xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng 
đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, dầy, vuông, lục giác, 
bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh 
trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiếng rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc 
mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc; hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là 
thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu đặng. Nhãn là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu 
đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Đây gọi là sắc, 
cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 


Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu được tức là màu 
xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng 
đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, dầy, vuông, lục giác, 
bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh 
trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiếng rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc 
mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc; hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là 
thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu đặng. Nhãn là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu 
đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Đây gọi là sắc, 
cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 
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[BJT Page 292] [\x 292/] 

Katamam tam rũpam rũpãyatanam? 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vanụanibhã sanidassanam 
sappatigham: nĩlam pĩtakam lohitakam odãtam kãỊakam manjetthakaml hari 2 
harivannam ambaốkuravannam dĩgham rassam anum thũlam vattam parimandalam 
caturassamS chaỊamsam atthamsam soỊasamsam ninnam thalam chãyã ãtapo ãloko 
andhakãro abbhã mahikã dhũmo rajo candamandalassa vannanibhã suriyamandalassa 4 
vanụanibhã tãrakarũpãnam vanụanibhã ãdãsamandalassa vaụnanibhã 
maụisaốkhamuttãveỊuriyassa vanụanibhã jãtarũparajatasasa vanụanibhã, yam vã 
panannampi atthi rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vaụnanibhã sanidassanam 
sappatigham, yam rũpam ãrabbha cakkhum nissãya cakkhusamphasso uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam rũpam ãrabbha cakkhum nissãya 
cakkhusamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - cakkhu vinnãnam uppajji vã 
uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam cakkhum nissãya rũpãrammanol 
cakkhusamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam cakkhum 
nissãya rũpãrammanã cakkhusamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cakkhuvinnãnam 
uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, rũpampetam, rũpãyatanampetam, 
rũpadhãtupesã idam tam rũpam rũpãyatanam. 


522. 

Katamam tam rũpam saddãyatanaiỊi? 

Yo saddo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho bherisaddo 
mudiủgasaddo saủkbasaddo paụavasaddo gĩtasaddo vãditasaddo sammasaddo 
pãnisaddo sattãnam nigghosasaddo dhãtũnam sannighãtasaddo vãtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vã panannopi atthi saddo catunnam mahãbhũtãnam 
upãdãya anidassano sappatigho, yam saddam anidassanam sappatigham sotena 
anidassanena sappatighena suni vã sunãti vã sunissati vã sune vã, saddopeso, 
saddãyatanampetam, saddadhãtupesã. Idam tam rũpam saddãyatanam. 


Katamam tam mpam saddayatanam? [PTS Page 141] [\q 141/] 

Yo saddo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho bherisaddo 
mudiốgasaddo saốkhasaddo panavasaddo gĩtasaddo vãditasaddo sammasaddo 
pãnisaddo sattãnam nigghosasaddo dhãtũnam sannighãtasaddo vãtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vã panaMopi atthi saddo catunnam mahãbhũtãnam 
upãdãya anidassano sappatigho, yamhi saddamhi anidassanamhi sappatighamhi sotam 
anidassanam sappatigham patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã, 
saddopeso, saddãyatanampetam, saddadhãtupesã. Idam tam rũpam saddãyatanam. 

1. Yam rũpãrammano cakakhum nissãya - sĩmu 1, 2, 3, machasam. Syã. 

Yam rũpãrammanam cakkhum nissãya, [PTS.] 
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Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu được, tức là màu 
xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng 
đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, dầy, vuông, lục giác, 
bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh 
trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiếng rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc 
mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc; hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là 
thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu được, do sắc nào mở mối mà nhãn xúc nương nhãn hoặc 
đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do sắc nào mở mối, thời thọ 
sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; nhãn xúc có sắc nào làm cảnh mà nương nhãn hoặc đã 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thọ mà sanh từ nhãn xúc... tưởng... 
tư... nhãn thức mà có sắc nào nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc 
này đều gọi là sắc xứ. 


522. 

Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? 

Thinh nào nương sắc tứ đại sung thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng 
trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, 
tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi 
nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại sung thành thứ thấy không đặng 
mà đối chiếu đặng... Thế vậy, chúng sanh hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, 
hoặc đáng nghe những tiếng nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với 
nhĩ thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là 
thinh xứ, cũng gọi là thinh giói. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. 

Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? 

Thinh nào nương sắc tứ đại sung thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng 
trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, 
tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi 
nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại sung thành thứ thấy không đặng và 
vẫn đối chiếu đặng... nhập vód nhĩ là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc 
đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào là 
thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, 
cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. 
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[BJT Page 294] [\x 294/] 

Katamam tam rũpam saddãyatanam? 

Yã saddo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho bherisaddo 
mudiủgasaddo saốkbasaddo paụavasaddo gĩtasaddo vãditasaddo sammasaddo 
pãnisaddo sattãnam nigghosasaddo dhãtũnam sannighãtasaddo vãtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vã panannopi atthi saddo catunnam mahãbhũtãnam 
upãdãya anidassano sappatigho, yo dassano sappatigho sotamhi anidassanamhi 
sappatighamhi patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne vã saddopeso, 
saddãyatanampetam, saddadhãtupesã. Idam tam rũpam saddãyatanam. 


Katamam tam rupam saddayatanam? 

Yo saddo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: bherisaddo 
mudiủgasaddo saủkbasaddo paụavasaddo gĩtasaddo vãditasaddo sammasaddo 
pãnisaddo sattãnam nigghosasaddo dhãtũnam sannighãtasaddo vãtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vã panaMopi atthi saddo catunnam mahãbhũtãnam 
upãdãya anidassano sappatigho, yam saddam ãrabbha sotam nissãya sotasamphasso 
uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam saddam ãrabbha sotam 
nissãya sotasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - sotavinnãnam uppajji 
vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam sotam nissãya saddãrammano 
sotasamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam sotam nissãya 
saddãrammaụã sotasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - sotavinnãnam 
uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, saddopeso, saddãyatanampetam, 
saddadhãtupesã. Idam tam rũpam saddãyatanam. 


523. 

Katamam tam rũpam gandhãyatanaiỊi? 

Yo gandho catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlagandho 
sãragandho tavagandho pattagandho pupphagandho phalagandho ãmakandhol 
vissagandho sugandho duggandho, yo vã panannopi atthi gandho catunnam 
mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yam gandham anidassanam 
sappatigham ghãnena anidassanena sappatighena ghãyi vã ghãyati vã ghãyissati vã 
ghãye vã, gandhopeso, gandhãyatanampetam, gandhadhãtupesã. Idam tam rũpam 
gandhãyatanam. 


1. Amagandho - simu 1, 3, sya, [PTS] 
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Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? 

Thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng 
trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, 
tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi 
nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại sung thành thứ thấy không đặng 
mà đối chiếu đặng... nhập với thinh là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc 
đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi nhĩ mà 
thành thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là 
thinh xứ, cũng gọi là thinh nhập (thinh xứ). Những sắc này đều gọi là thinh xứ. 

Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? 

Thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng 
trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, 
tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi 
nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại thành thứ thấy không đặng mà đối 
chiếu đặng... do thinh nào mở mối nhĩ xúc nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do thinh nào mở mối mà thọ sanh từ nhĩ xúc... tưởng... 
tư... nhĩ thức nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; 
nhĩ xúc mà có thinh nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ 
sanh, hoặc đáng sanh...; thọ nương từ nhĩ xúc... tưởng... tư... nhĩ thức có tiếng nào làm 
cảnh nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng 
gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh 
xứ. 


523 . 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? 

Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, tức là 
hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi 
sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại sung thảnh đồ 
không thấy đặng nhưng vẫn đối chiếu. Thế vậy chúng sanh hoặc đã ngửi, hoặc đang 
ngửi, hoặc sẽ ngửi, hoặc đáng ngửi, hơi nào mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối 
chiếu đặng, đối với tỷ mà thuộc về thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi 
là khí, hoặc gọi khí xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 
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[BJT Page 296] [\x 296/] 

Katamam tam rũpam gandhãyatanam? 

Yo gandho catunnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlagandho sãragandho 
tavagandho pattagandho pupphagandho phalagandho ãmakagandho vissagandho 
sugandho duggandho, yo vã panannepi atthi gandho catunnam mahãbhũtãnam upãdãya 
anidassano sappatigho, yamhi gandhamhi anidassanamhi sappatighamhi ghãnam 
anidassanam sappatigham patihanni vã patihannati vã patihannissati vã patihanne [PTS 
Page 142] [\q 142/] vã gandhopeso, gandhãyatanampetam, gandhadhãtupesã. Idam tam 
rũpam gandhãyatanam. 

Katamam tam rũpam gandhãyatanam? 

Yo gandho catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlagandho 
sãragandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho ãmakagandho 
vissagandho sugandho duggandho, yo vã panannepi atthi gandho catunnam 
mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yo gandho anidassano sappatigho 
ghãnamhi anidassanamhi sappatighamhi patihannni vã patihannati vã patihannissati vã 
patihanne vã, gandhopeso, gandhãyatanampetam, gandhadhãtupesã. Idam tam rũpam 
gandhãyatanam. 

Katamam tam rũpam gandhãyatanam? 

Yo gandho catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlagandho 
sãragandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho ãmakagandho 
vissagandho sugandho duggandho, yo vã panannopi atthigandho catunnam 
mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yam gandham ãrabbha ghãnam nissãya 
ghãnasampasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam gandham 
ãrabbha ghãnam nissãya ghãnasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - 
ghãnavinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam ghãnam 
nissãya gandhãrammaụo ghãnasamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje 
vã - pe - yam ghãnam nissãya gandhãrammanã ghãnasamphassajã vedanã - pe - sannã - 
pe - cetanã - pe - ghãnavinnãụam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, 
gandhopeso, gandhãyatanampetam, gandhadhãtupesã. Idam tam rũpam gandhãyatanam. 


524. 

Katamam tam rũpam rasãyatanaiỊi? 

Yo raso catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlaraso 
khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam 
katukam loụikam khãrikam lapilaml kasãvo sãdu asãdu, yo vã panannepi atthi raso 
catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yam rasam anidassanam 
sappatigham jivhãya anidassanãya sappatighãya sãyi vã sãyati vã sãyissati vã sãye vã, 
rasopeso, rasãyatanampetam, rasadhãtupesã. Idam tam rũpam rasãyatanam. 

1. Lambilam - machasam, lapilakam - sĩmu 1, 2, 3, a. 
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Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? 

Khí nào mà nưong sắc đại sung thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi 
rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, 
hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy 
đặng nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với tỷ là thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu do khí 
nào là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng 
gọi khí giói. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? 

Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là hơi 
rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, 
hơi thơm, hơi hôi hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không 
thấy đặng nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với khí là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi tỷ 
mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí 
xứ, cũng gọi khí giói. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? 

Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, tức là 
hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi 
sình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không 
thấy nhưng đối chiếu đặng, do khí nào mở mối cho tỷ xúc nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do khí nào mở mối thì thọ sanh từ tỷ xúc... 
tưởng... tư... tỷ thức nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng 
sanh...; tỷ xúc có khí nào làm cảnh nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh...; thọ mà sanh từ tỷ xúc... tưởng... tư... tỷ thức có khí làm cảnh nương 
tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là khí, 
cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 


524. 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? 

Vị nào nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, tức là vị rễ cây, 
vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, 
vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung 
mà thành thứ đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với thiệt thành đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc 
đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi 
là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giói. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 
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[BJT Page 298] [\x 298/] 

Katamam tam rũpam rasãyatanam? 

Yo raso catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho mũlaraso 
khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam 
katukam lonikam khãrikam lapilam kasãvo sãdu asãdu, yo vã panannopi atthi raso 
catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yamhi rasamhi 
anidassanamhi sappatighamhi jivhã anidassanã sappatighã patihanni vã patihannati vã 
patihannissati vã patihanne vã, rasopeso, rasãyatanampetam, rasadhãtupesã. Idam tam 
rũpam rasãyatanam. [PTS Page 143] [\q 143/] 


Katamam tam mpam rasayatanam? 

Yo raso catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlaraso 
khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam 
katukam loụikam khãrikam lapilam kasãvo sãdu asãdu, yo vã panaMopi atthi raso 
catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yo raso anidassano 
sappatigho jivhãya anidassanãya sappatighãya patihanni vã patihannati vã patihannissati 
vã patihanne vã, rasopeso, rasãyatanampetam, rasadhãtupesã. Idam tam rũpam 
rasãyatanam. 


Katamam tam mpam rasayatanam? 

Yo raso catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho: mũlaraso 
khandharaso tacaraso pattaraso prappharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam 
katukam lonikam khãrikam lapilam kasãvo sãdu asãdu, yo vã panannopi atthi raso 
catunnam mahãbhũtãnam upãdãya anidassano sappatigho, yam rasam ãrabbha jivham 
nissãya jivhãsamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam 
rasam ãrabbha jivham nissãya jivhãsamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - cetanã - pe - 
jivhãvinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam jivham 
nissãya rasãrammano jivhãsamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã 
- pe - yam jivham nissãya rasãrammanã jivhãsamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - 
cetanã - pe - jivhãvmnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã, rasopeso, 
rasãyatanampetam, rasadhãtupesã. Idam tam rũpam rasãyatanam. 


525. Katamam tam rupam itthindriyaiỊi? 

Yam itthiyam itthiliồgam^ itthinimittam itthikuttam itthãkappo itthattam^ itthibhãvo, 
idam tam rũpam itthindriyam. 


Itthiliủgam - sya. Itthittam - sya. 
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Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? 

Vị nào nưong sắc tứ đại sung thành thứ đồ không thấy được nhưng đối chiếu đặng 
như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị 
ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác 
nưong sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy mà vẫn đối chiếu... nhập với thiệt là 
đồ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc 
sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu noi vị nào mà thành thứ đồ thấy không đặng nhưng 
đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giói. Những sắc này đều 
gọi là vị xứ. 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? 

Vị nào nưong sắc tứ đại sung thành thứ đồ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng 
như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị 
ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác 
nưong sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Nhập với vị 
nào mà thành món thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang 
đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu noi thiệt mà thành thứ đồ thấy không 
đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giói. Những 
sắc này đều gọi là vị xứ. 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? 

Vị nào nưong sắc tứ đại sung thành đồ thấy không được mà đối chiếu đặng như là vị 
rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, 
vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẩn, vị chát, vị ngon, vị dở. Hoặc vị nào khác nưong sắc tứ 
đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, do sắc nào mở mối thiệt 
xúc nưong lưõd đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do vị nào 
mở mối thì thọ sanh từ thiệt xúc... tưởng... tư... thiệt thức nưong thiệt đã sanh, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; thiệt xúc có vị nào làm cảnh nưong thiệt 
nào hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; thọ mà sanh từ thiệt 
xúc... tưởng... tư... thiệt thức có vị nào làm cảnh nương thiệt hoặc đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi là vị xứ. Những sắc 
này đều gọi là vị xứ. 


525. Sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao? 

Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ tướng, thân phần nữ, thái độ nữ, 
nết hạnh nữ, hành động theo cách người nữ. Như thế đây gọi là sắc nữ quyền. 
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[BJT Page 300] [\x 300/] 

526. Katamam tam rũpam purisindriyam? 

Yam purisassa purisaliủgam purisanimittam purisakuttam purisãkappo purisattam 
purisabhãvo, idam tam rũpam purisindriyam. 


527. Katamam tam rupam jivitindriyain? 

Yam tesam rũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyatã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tam rũpam jĩvitindriyam. 


528. Katamam tam rupam kayavinnatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã abhikkamantassa vã 
patikkamantassa vã ãlokentassa vã vilokentassa vã samminjentassa^^ vã pasãrentassa vã 
kãyassa thambhanã santhambhanã santhambhitattam vinnatti vinnãpanã vinnãpitattam, 
idam tam rũpam kãyavinnatti. 

529. Katamam tam rũpam vacĩvinnatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã vãcã girã vyappatho 
udĩranam ghoso ghosakammam vãcã [PTS Page 144] [\q 144/] vacĩbhedo, ayam 
vuccati vãcã. Yã tãya vãcãya vinnatti vinnãpanã vinnãpitattam, idam tam rũpam 
vacĩvinnatti. 


530. Katamam tam rupam akasadhatu? 

Yo ãkãso ãkãsagatam agham aghagatam vivaro vivaragatam asamphuttham catũhi 
mahãbhũtehi, idam tam rũpam ãkãsadhãtu. 


531. Katamam tam rupam rupassa lahuta? 

Yã rũpassa lahutã lahuparinãmatã adandhanatã avitthanatã. Idam tam rũpam rũpassa 
lahutã. 

532. Katamam tam rũpam rũpassa mudutã? 

Yã rũpassa mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã, idam tam rũpam rũpassa 
mudutã. 


saminjentassa- machasam. 
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526. Sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao? 

Những cách nào thuộc về phần nam như là nam căn, nam tướng, thân phần nam, thái 
độ nam, nết hạnh nam, hành động theo cách người nam. Như thế đây gọi là sắc nam 
quyền. 

527. Sắc mà gọi là mạng quyền đó ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sống còn của 
sắc pháp. Những sắc này đều gọi là mạng quyền. 

528. Sắc mà gọi là thân biểu tri đó ra sao? 

Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết 
ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của ngưòd mà có tâm thiện, tâm 
bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tói lui, ngó liếc qua lại, co ngay như thế nào. Những 
sắc này đều gọi là thân biểu tri. 

529. Sắc mà gọi là khẩu biểu tri đó ra sao? 

Cách nói, cách phát ra lòd, cách nói chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách 
quảng cáo, ngôn ngữ, lòd phân biệt của những ngưòd có tâm thiện, tâm bất thiện hay là 
tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý 
nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng ngôn ngữ như thế nào. Những sắc này 
đều gọi là khẩu biểu tri. 

530. Sắc mà gọi là hư không giói (giao giói) đó ra sao? 

Trống không tục gọi là hư không, cách luống không, sự luống không, kẽ hở, lỗ trống, 
tục gọi là không ngơ, thường gọi là rỗng không, thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, 
nhưng đụng chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là hư không giói. 

531. Sắc mà gọi là sắc khinh (nhẹ) đó ra sao? 

Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự không chần chờ chậm chạp dù nơi sắc nào. Như 
thế đây gọi là sắc khinh. 

532. Sắc mà gọi là sắc nhu (mềm) đó ra sao? 

Trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu, không sần sượng, không cứng cỏi dù nơi sắc nào, 
đều gọi là sắc nhu. 
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533. Katamam tam rũpam rũpassa kammaíínatã? 

Yã rũpassa kammannatã kammannattam kammannabhãvo, idam tam rũpam rũpassa 
kammannatã. 

534. Katamam tam rũpam rũpassa upacayo? 

Yo ãyatanãnam ãcayo, so rũpassa upacayo. Idam tam rũpam rũpassa upacayo. 

535. Katamam tam rũpam rũpassa santati? 

Yo rũpassa upacayo, sã rũpassa santati. Idam tam rũpam rũpassa santati. 

536. Katamam tam rũpam rũpassa jaratã? 

Yã rũpassa jarã jĩranatã khandiccam pãliccam valittavatã ãyuno samhãni indriyãnam 
paripãko, idam tam rũpam rũpassa jaratã. 

537. Katamam tam rũpam rũpassa aniccatã? 

Yo rũpassa khayo vayo bhedo paribhedo aniccatã antaradhãnam, idam tam rũpam 
rũpassa aniccatã. 

538. Katamam tam rũpam kabaỊĩkãro ãhãro? 

Odano kummãso sattu maccho mamsam khĩram dadhi sappi navanĩtam telam madhu 
phãnitam, yam vã panannampi atthi rũpam yamhi yamhi janapade tesam tesam sattãnam 
mukhãsiyam dantavikhãdanam galajjhoharanĩyam kucchivitthamphanam yãya ojãya 
sattã yãpenti, idam tam rũpam kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam upãdã. 

Upãdã bhãjanĩyam. 

Rũpakanậe paịhamabhãnavãram. 

[PTS Page 145] [\q 145/] 
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533. Sắc mà gọi là sắc thích dụng (thích sự) đó ra sao? 

Cách vừa vói việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng thái vừa vói việc làm dù nơi sắc 
nào đều gọi là sắc thích dụng. 

534. Sắc mà gọi là sắc sanh đó ra sao? 

Những cách nào chất chứa xứ, sự sanh ra của sắc đó, sắc như thế đây gọi là sắc sanh 
(upacaya). 

535. Sắc mà gọi là sắc thừa kế đó ra sao? 

Sự sanh ra của sắc nào thành liên tiếp (thừa kế) của sắc pháp như thế đó, những sắc 
này gọi là sắc thừa kế (santati). 

536. Sắc mà gọi là sắc lão đó ra sao? 

Sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da dùn, cách chín mùi của sắc quyền có 
trong những sắc nào như thế, đây gọi là sắc lão (jaratã). 

537. Sắc mà gọi là sắc vô thường đó ra sao? 

Sự mất, cách hoại, sự rã, sự tan, sự không bền, sự vô thường của sắc nào, những sắc 
như thế gọi là sắc vô thường (aniccata). 

538. Sắc mà gọi là đoàn thực đó ra sao? 

Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chế, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, 
nước mía, hay là những sắc nào khác vẫn có mà thảnh đồ để vào miệng nhai nuốt cho 
no bụng của mỗi chúng sanh và nhân loại hay những chất chi bổ dưỡng cho tất cả chúng 
sanh. Những sắc này đều gọi là đoàn thực. 

Những sắc này gọi là sắc y sinh ịupãdã rũpa). 

Dứt phần y sinh 


Dứt tập sắc pháp sơ phần 8.000 chữ 
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539. Katamam tam rũpaiỊi no upãdã? 

Photthabbãyatanam ãpodhãtu, idam tam rũpam no upãdã. 


540. 

Katamam tam photthabbãyatanam? 

Pathavĩdhãtu tejodhãtu vãyodhãtu kakkhaỊam mudukam sanham pharusam 
sukhasamphassam dukkhasamphassam gamkam lahukam, yam photthabbam 
anidassanam sappatigham kãyena anidassanena sappatighena phusi vã phusati vã 
phusissati vã phuse vã, photthabbopeso, photthabbãyatanampetam, 
photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam photthabbãyatanam. 

Katamam tam rũpam photthabbãyatanam? 

Pathavĩdhãtu tejodhãtu vãyodhãtu kakkhaỊam mudukam sanham pharusam 
sukhasamphassam dukkhasamphassam garukam lahukam, yamhi photthabbamhi 
anidassanamhi sappatighamhi kãyo anidassano sappatigho patihanni vã patihannati vã 
patihannissati vã patihanne vã, photthabbopeso, photthabbãyatanampetam, 
photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam photthabbãyatanam. 


Katamam tam mpam photthabbayatanam? 

Pathavĩdhãtu tejodhãtu vãyodhãtu kakkhaỊam mudukam sanham pharusam 

sukhasamphassam dukkhasamphassam garukam lahukam, yo photthabbo anidassano 
sappatigho kãyamhi anidassanamhi sappatighamhi patihanni vã patihannati vã 
patihannissati vã patihanne vã, photthabbopeso, photthabbãyatanampetam, 
photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam photthabbãyatanam. 

Katamam tam rũpam photthabbãyatanam? 

Pathavĩdhãtu tejodhãtu vãyodhãtu kakkhaỊam mudukam sanham pharusam 

sukhasamphassam dukkhasamphassam garukam lahukam, yam photthabbam ãrabbha 
kãyam nissãya kãyasamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã vã uppajje vã - pe 
- yam photthabbam ãrabbha kãyam nissãya kãyasamphassajã vedanã - pe - sannã - pe - 
cetanã - pe - kãyavinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã uppajje vã - pe - yam 
kãyam nissãya photthabbãrammano kãyasamphasso uppajji vã uppajjati vã uppajjissati 
vã uppajje vã - pe - yam kãyam nissãya photthabbãrammanã kãyasamphassajã vedanã - 
pe - sannã - pe - cetanã - pe - kãyavinnãnam uppajji vã uppajjati vã uppajjissati vã 
uppajje vã, photthabbopeso, photthabbãyatanampetam, photthabbadhãtupesã. Idam tam 
rũpam photthabbãyatanam. 
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539. Sắc bất y sinh đó ra sao? 
Xúc xứ và thủy giói. 


540. 

Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? 


Địa giới, hỏa giới, phong giới, sự cứng, sự mềm, thứ to, thứ nhuyễn, sự nặng, sự nhẹ, 
đụng vào thích sướng hoặc không thích. Nhập vói thân là thứ thấy không đặng nhưng 
đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng 
đối chiếu với thứ xúc nào mà thành thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây 
cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. 

Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? 


Địa giới, hỏa giới, phong giới, thứ cứng, thứ mềm, thứ to, thứ nhuyễn, cách nặng, 
cách nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích sướng. Nhập với thân là thứ thấy 
không đặng mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối 
chiếu, hoặc đáng đối chiếu vói thứ xúc mà thành thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu 
đặng. Đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này đều gọi 
là xúc xứ. 


Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? 


Địa giới, hỏa giới, phong giới, thứ cứng, thứ mềm, thứ to, thứ nhuyễn, cách nặng, 
cách nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích sướng. Xúc nào mà thành thứ thấy 
không đặng mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối 
chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thân mà thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây 
cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. 

Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? 


Địa giới, hỏa giới, phong giới, các thứ cứng, mềm, to, nhuyễn, nặng, nhẹ, đụng vào 
thích sướng hoặc không thích sướng do xúc nào mở mối thân xúc nương thân hoặc đã 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... do xúc nào mở mối cho thọ sanh 
từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức nương với thân hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thân xúc có xúc nào làm cảnh nương thân hoặc đã sanh, 
hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thọ sanh từ thân xúc... tưởng... tư... 
thân thức có xúc nào làm cảnh nương thân hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh.... Đây gọi là xúc, hoặc xúc xứ, hoặc xúc giói. Những sắc này đều gọi 
là xúc xứ. 
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541. Katamam tam rũpam ãpodhãtu? 

Yam ãpo ãpogatam sineho sinehagatam bandhanattam rũpassa, idam tam rũpam 
ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã. 


542. 

Katamam tam rũpam upãdinnaiỊi? 

Cakkhãyatanam sotãyatanam ghãnãyatanam jivliãyatanam kãyãyatanam itthindriyam 
purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã 
rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu 
rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam upãdinnam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnam. 


543. 

Katamam tam rũpam upãdỉnnupãdãnỉyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati 
kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam upãdinnupãdãniyam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro 
ãhãro, idam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam. 


544. 

Katamam tam rũpam sanidassanam? 

Rũpãyatanam, idam tam rũpam sanidassanam. 

Katamam tam rũpam anỉdassanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam anidassanam. [PTS Page 
147] [\q 147/] 
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541. Sắc mà gọi là thủy giói đó ra sao? 

Sự ướt át, thứ vẫn tưom, sự dẻo dai, co quan dính, sắc nào như thế, những sắc ấy đều 
gọi là thủy giới. Những sắc vừa kể trên đều gọi là sắc bất y sinh. 


542. 

Sắc thành thủ đó ra sao? 

Như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; 
hoặc những sắc nào khác chung có nhu là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, 
thủy giới, sắc sanh (upacaya), sắc thừa kế (santati), và đoàn thực do nghiệp tạo. Những 
sắc này đều gọi là sắc thành thủ. 

Sắc thành phi thủ đó ra sao? 

Như là thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc 
lão ịjaratã), sắc vô thường. Hay là những sắc nào khác đồng có như là sắc xứ, khí xứ, 
vị xứ, xúc xứ, hư không giói, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế, đoàn thực mà không do 
nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ. 


543. 

Sắc thủ và cảnh thủ đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay những sắc nào khác 
đồng có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa 
kế (santati) và đoàn thực mà do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thủ và cảnh 
thủ. 


Sắc phi thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Như là thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc 
lão ịjaratã), sắc vô thường (aniccatã); hoặc những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, 
thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế, đoàn 
thực mà không do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ. 


544. 

Sắc hữu kiến đó ra sao? 

Tức là sắc xứ, những sắc này gọi là sắc hữu kiến. 

Sắc bất kiến đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc bất kiến. 
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545. 

Katamam tam rũpam sappatigham? 

Cakkhãyatanam sotãyatanam ghãnãyatanam jivhãyatanam kãyãyatanam 
rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam 
rũpam sappatigham. 

Katamam tam rũpam appatigham? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam appatigham. 


546. 

Katamam tam rũpam indriyam? 

Cakkhundriyam sotindriyam ghãnindriyam jivhindriyam kãyindriyam itthindriyam 
purisindriyam jĩvitindriyam, idam tam rũpam indriyam. 

Katamam tam rũpam na indriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na indriyam. 


547. 

Katamam tam rũpam mahãbhũtam? 

Photthabbãyatanam ãpodhãtu, idam tam rũpam mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam na mahabhũtam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na mahãbhũtam. 


548. 

Katamam tam rũpam vinnatti? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti, idam tam rũpam vinnatti. 

Katamam tam rũpam na vinnatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na vinnatti. 


549. 

Katamam tam rũpam cittasamutthãnam? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti, yam vã panannampi atthi rũpam cittajam cittahetukam 
cittasamutthãnam rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
cittasamutthãnam. 
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545. 

Sắc hữu đối chiếu đó ra sao? 

Như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc 
xứ. Những sắc này đều gọi là sắc hữu đối chiếu (sappatigha). 


Sắc vô đối chiếu đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc vô đối chiếu (appatigha). 


546. 

Sắc quyền đó ra sao? 

Như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam 
quyền, mạng quyền. Những sắc này đều gọi là sắc quyền. 

Sắc phi quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc phi quyền. 


547. 

Sắc đại sung đó ra sao? 

Tức là xúc xứ và thủy chất. Những sắc này đều gọi là sắc tứ đại sung. 
Sắc phi đại sung đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc phi đại sung. 


548. 

Sắc biểu tri đó ra sao? 

Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc biểu tri. 
Sắc phi biểu tri đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi biểu tri. 


549. 

Sắc có tâm làm sở sanh đó ra sao? 

Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri, hoặc những sắc nào khác đồng có sanh từ nơi 
tâm có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, 
hư không giói, thủy giói, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc sanh, sắc thừa kế 
ịsantati) và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc có tâm làm sở sanh. 
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[BJTPage310] [\x310/] 

Katamam tam rũpam na cittasamutthãnam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam rũpassa 
jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na cittajam na cittahetukam na 
cittasamutthãnam rũpãyatanam saddãyatanam [PTS Page 148] [\q 148/] 

gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa lahutã 
rũpassa mudutã rũpassa kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, 
idam tam rũpam na cittasamutthãnam. 


550. 

Katamam tam rũpam cittasahabhũ? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti, idam tam rũpam cittasahabhũ. 

Katamam tam rũpam na cittasahabhũ? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na cittasahabhũ. 

551. 

Katamam tam rũpam cittãnuparivatti? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti, idam tam rũpam cittãnuparivatti. 

Katamam tam rũpam na cittãnuparivatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na cittãnuparivatti. 

552. 

Katamam tam rũpam ajjhattikain? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, idam tam rũpam ajjhattikam. 

Katamam tam rũpam bãhiram? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam bãhiram. 

553. 

Katamam tam rũpam oỊãrikam? 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, idam tam rũpam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam sukhumam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam sukhumam. 

554. 

Katamam tam rũpam dũre? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam dũre. 



317 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Sắc phi tâm làm sở sanh đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, sắc lão, sắc vô thường, hoặc 
những sắc nào khác đồng có mà không do tâm tạo, không do tâm làm nhân, không do 
tâm làm sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giói, 
sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực. Những sắc này 
gọi là sắc phi tâm làm sở sanh. 


550. 

Sắc đồng sanh tồn vói tâm đó ra sao? 

Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc đồng sanh tồn vói tâm. 

Sắc không đồng sanh tồn vói tâm đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc không đồng sanh tồn với tâm. 

551. 

Sắc tùng tâm thông lưu đó ra sao? 

Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc tùng tâm thông lưu. 

Sắc phi tùng tâm thông lưu đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi tùng tâm thông lưu. 

552. 

Sắc nội đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội. 

Sắc ngoại đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại. 

553. 

Sắc thô đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thô. 

Sắc tế đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc tế. 

554. 

Sắc viễn đó ra sao? 

Như là nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc viễn. 
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[BJTPage312] [\x312/] 

Katamam tam rũpam santike? 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, idam tam rũpam santike. 


555. 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassassa vatthu? 

Cakkhãyatanam, idam tam rũpam cakkhusamphassassa vatthu. 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassassa na vatthu? 

Sotãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam cakkhusamphassassa na 
vatthu. [PTS Page 149] [\q 149/] 

556. 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya 

- pe - cakkhuvinnãnassa vatthu? 

Cakkhãyatanam, idam tam rũpam cakkhuvinnãnassa vatthu. 

Katamam tam rũpam cakkhuvinííãnassa na vatthu? 

Sotãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam cakkhuvinnãnassa na vatthu. 

557. 

Katamam tam rũpam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - 
jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa vatthu? 

Kãyãyatanam, idam tam rũpam kãyasamphassassa vatthu. 

Katamam tam rũpam kãyasamphassassa na vatthu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam kãyasamphassassa na 
vatthu. 

558. 

Katamam tam rũpam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya - pe 

- kãyavinnãụassa vatthu? 

Kãyãyatanam, idam tam rũpam kãyavinnãnassa vatthu. 

Katamam tam rũpam kãyavinnãnassa na vatthu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam kãyavinnãnassa na vatthu. 

(Vatthu dukam) 

559. 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassassa ãrammanam? 

Rũpãyatanam, idam tam rũpamcakkhusamphassassa ãrammaụam. 
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Sắc cận đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc cận. 


555. 

Sắc vật mà nhãn xúc nương đó ra sao? 

Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc vật mà nhãn xúc nương. 

Sắc chẳng phải sắc vật mà nhãn xúc nương đó ra sao? 

Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc chẳng phải sắc vật mà nhãn xúc 
nương. 

556. 

Sắc thành vật mà thọ nương... nhãn xúc nương... tưởng nương... tư nương... nhãn 
thức nương ra sao? 

Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc vật mà nhãn thức nương. 

Sắc chẳng phải vật mà nhãn thức nương đó ra sao? 

Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc chẳng phải sắc vật mà nhãn 
thức nương. 

557. 

Sắc thành vật mà nhĩ xúc nương... tỷ xúc nương... thiệt xúc nương... thân xúc nương... 
đó ra sao? 

Tức là thân xứ. Những sắc này gọi là sắc thành vật mà thân xúc nương. 

Sắc chẳng phải sắc vật mà thân xúc nương đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc chẳng phải sắc thành vật mà 
thân xúc nương. 

558. 

Sắc thành vật mà thọ sanh từ thân xúc nương... tưởng nương... tư nương... thân 
thức nương... đó ra sao? 

Thân xứ. Sắc này gọi là sắc thành vật mà thân thức nương. 

Sắc chẳng phải sắc vật mà thân thức nương đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc chẳng phải sắc vật mà thân 
thức nương. 

(Vatthu dukam) 

559. 

Sắc thành cảnh của nhãn xúc đó ra sao? 

Tức là sắc xứ. Sắc này gọi là sắc thành cảnh của nhãn xúc. 
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[BJTPage314] [\x314/] 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassassa na ãrammanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam cakkhusamphassassa na 
ãrammaụam. 

560. 

Katamam tam rũpam cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya - pe 
- cakkhuvinnãnassa ãrammanam? 

Rũpãyatanam, idam tam rũpam cakkhuvinnãnassa ãrammanam? 

Katamam tam rũpam cakkhuvinnãụassa na ãrammaụam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam cakkhuvinnãnassa na 
ãrammaụam. 

561. 

Katamam tam rũpam sotasamphassassa [PTS Page 150] [\q 150/] - pe - 
ghãnasamphassassa - pe - jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa ãrammanam? 
Photthabbãyatanam, idam tam rũpam kãyasamphassassa ãrammanam. 

Katamam tam rũpam kãyasamphassassa na ãrammaụam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam kãyasamphassassa na 
ãrammaụam. 

562. 

Katamam tam rũpam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - cetanãya - pe - 
kãyavinnãnassa ãrammanam? 

Photthabbãyatanam, idam tam rũpam kãyavinnãnassa ãrammaụam. 

Katamam tam rũpam kãyavinnãnassa na ãrammaụam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam kãyavinnãụassa na 
ãrammanam. 

(Ãrammanadukam.) 


563. 

Katamam tam rũpam cakkhãyatanam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - suMo gãmopeso, 
idam tam rũpam cakkhãyatanam. 

Katamam tam rũpam na cakkhãyatanam? 

Sotãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na cakkhãyatanam. 


564. 

Katamam tam rũpam sotãyatanam - pe - ghãnãyatanam - pe - jivhãyatanam -pe- 
kãyãyatanam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso, idam tam 
rũpam kãyãyatanam. 
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Sắc phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi cảnh của nhãn xúc. 


560. 

Sắc thành cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn thức đó ra 
sao? 

Sắc là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của nhãn thức. 

Sắc phi cảnh của nhãn thức đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi cảnh của nhãn thức. 

561. 

Sắc thành cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc đó ra sao? 
Như là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của thân xúc. 

Sắc phi cảnh của thân xúc đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi cảnh của thân xúc. 

562. 

Sắc thành cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức đó ra 
sao? 

Tức là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của thân thức. 

Sắc phi cảnh của thân thức đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi cảnh của thân thức. 

(Ãrammanadukam.) 

563. 

Sắc thành nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào là sắc thần kinh^® nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là nhãn... hoặc gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là sắc thành nhãn xứ. 

Sắc phi nhãn xứ đó ra sao? 

Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi nhãn xứ. 

564. 

Sắc thành nhĩ xứ... thành tỷ xứ... thành thiệt xứ... thành thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là thân... cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là sắc thành thân xứ. 


Sắc thần kinh - sau được Hòa thượng Tịnh Sự chỉnh lại thành sắc thanh triệt. 
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[BJTPage316] [\x316/] 

Katamam tam rũpam na kãyãyatanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na kãyãyatanam. 

565. 

Katamam tam rũpam rũpãyatanam? 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vannanibhã - pe - rũpadhãtupesã, 
idam tam rũpam rũpãyatanam. 


Katamam tam mpam na mpayatanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na rũpãyatanam. 


566. 

Katamam tam rũpam saddãyatanam - pe - [PTS Page 151] [\q 151/] gandhãyatanam 
- pe - rasãyatanam - pe - photthabbãyatanam? 

Pathavĩdhãtu - pe - photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam photthabbãyatanam. 


Katamam tam rupam na photthabbayatanam? 

Cakkhãyatanam - pe -kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na photthabbãyatanam. 


567. 


(Ayatana dukam) 


Katamam tam rupam cakkhudhatu? 

Cakkhãyatanam, idam tam rũpam cakkhudhãtu. 


Katamam tam mpam na cakkhudhatu? 

Sotãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na cakkhudhãtu. 


568. 

Katamam tam rũpam sotadhãtu - pe - ghãnadhãtu - pe - jivhãdhãtu - pe - kãyadhãtu? 
Kãyãyatanam, idam tam rũpam kãyadhãtu. * 

Katamam tam rũpam na kãyadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na kãyadhãtu *. 


569. 

Katamam tam rũpam rũpadhãtu? 

Rũpãyatanam, idam tam rũpam rũpadhãtu. 

Katamam tam rũpa na rũpadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na rũpadhãtu. 


* Ime dvevara [PTS.] Potthake una. 
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Sắc phi thân xứ đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thân xứ. 

565. 

Sắc thành sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là sắc, cũng gọi sắc xứ, cũng 
gọi sắc giói. Những sắc này gọi là sắc thành sắc xứ. 

Sắc phi sắc xứ đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc xứ. 


566. 

Sắc thành thinh xứ... thành khí xứ... thành vị xứ... thành xúc xứ đó ra sao? 

Địa giói... đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này 
gọi là sắc thành xúc xứ. 

Sắc phi xúc xứ đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi xúc xứ. 


567. 


(Ayatana dukaựi) 


Sắc thành nhãn giói đó ra sao? 

Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc thành nhãn giói. 


Sắc phi nhãn giới đó ra sao? 

Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi nhãn giới. 


568. 

Sắc thành nhĩ giới... thành tỷ giới... thành thiệt giói... thành thân giới đó ra sao? 
Tức là thân xứ. Những sắc này gọi là sắc thành thân giới. 

Sắc phi thân giới đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thân giới. 


569. 

Sắc thành sắc giới đó ra sao? 

Tức là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành sắc giới. 

Sắc phi sắc giới đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc giới. 
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570. 

Katamam tam rũpam saddadhãtu - pe - gandhadhãtu - pe - rasadhãtu - pe - 
photthabbadhãtu? 

Photthabbãyatanam, idam tam rũpam photthabbadhãtu. 

Katamam tam rũpam na photthabbadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na photthabbadhãtu. 


571. 


(Dhatudukam) 


Katamam tam rũpam cakkhundriyam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - suMo gãmopeso, 
idam tam rũpam cakkhundriyam. 


Katamam tam rupam na cakkhundriyam? 

Sotãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpa na cakkhundriyam. 


572. 

Katamam tam rũpam sotindriyam - pe - ghãnindriyam - pe - jivhindriyam - pe - 
kãyindriyam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso, idam tam 
rũpam kãyindriyam. 

Katamam tam rũpam na kãyindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na kãyindriyam. 


573. 

Katamam tam rũpam itthindriyam? [PTS Page 152] [\q 152/] 

Yam itthiyã itthiliồgam itthinimittam itthikuttam itthãkappo itthattam itthibhãvo, 
idam tam rũpam itthindriyam. 


Katamam tam mpam na itthindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na itthindriyam. 


574. 

Katamam tam rũpam purisindriyam? 

Yam purisassa purisaliủgam purisanimittam purisakuttam purisãkappo purisattam 
purisabhãvo, idam tam rũpam purisindriyam. 
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570. 

Sắc thành thinh giói... thành khí giói... thành vị giói... thành xúc giới đó ra sao? 

Tức là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành xúc giói. 

Sắc phi xúc giới đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi xúc giới. 


571. 


(Dhatudukam) 


Sắc thành nhãn quyền đó ra sao? 

Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, đây hoặc gọi là nhãn... hoặc gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là sắc nhãn quyền. 


Sắc phi nhãn quyền đó ra sao? 

Như là nhĩ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi nhãn quyền. 


572. 

Sắc thành nhĩ quyền... thành tỷ quyền... thành thiệt quyền... thành thân quyền đó ra 
sao? 

Thân nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung. Đây cũng gọi là thân... hoặc gọi 
nhà không... Những sắc này gọi là sắc thành thân quyền. 

Sắc phi thân quyền đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thân quyền. 


573. 

Sắc thành nữ quyền đó ra sao? 

Những sắc nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ tướng, chon tướng nữ, thái độ nữ, 
nết na nữ, thân phần nữ, những nguyên nhân hiện bày như thế, những sắc này gọi là sắc 
thành nữ quyền. 

Sắc phi nữ quyền đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi nữ quyền. 

574. 

Sắc thành nam quyền đó ra sao? 

Những cách nào thuộc về phần nam nhu là nam căn, nam tướng, chơn tướng nam, 
thái độ nam, nết hạnh nam, thân phần nam, phát hiện nhu thế do nguyên nhân nào. 
Những sắc này đây gọi là sắc thành nam quyền. 
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Katamam tam rũpam na purisindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na purisindriyam. 


575. 

Katamam tam rũpam jĩvitindriyam? 

Yo tesam rũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã, yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tam rũpam jĩvitindriyam, 

Katamam tam rũpam na jĩvitindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na jĩvitindriyam. 

(Indriyadukam.) 

576. 

Katamam tam rũpam kãyavinnatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã abhikkamantassa vã 
patikkamantassa vã ãlokentassa vã vilokentassa vã sammmjentassal vã pasãrentassa vã 
kãyassa thambhanã santhambhanã santhambhitattam vinnatti vinnãpanã vinnãpitattam, 
idam tam rũpam kãya vinnatti. 

Katamam tam rũpam na kãyavinnatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpa na kãyavinnatti. 

577. 

Katamam tam rũpam vacĩvinnatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã vãcã girã vyãppatho 
udiranam ghoso ghosakammam vãcã vacĩbhedo, ayam vuccati vãcã. Yã tãya vãcãya 
viMatti vinnãpanã vinnãpitattam, idam tam rũpam vacĩvinnatti. 


Katamam tam rupam na vacivinnatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na vacĩvinnatti. 


1 samminjentassa - Machasam. 



327 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Sắc phi nam quyền đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi nam quyền. 


575. 

Sắc mạng quyền đó ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sống còn của 
sắc pháp. Những sắc này gọi là sắc mạng quyền. 

Sắc phi mạng quyền đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi mạng quyền. 

(Indriyadukam.) 

576. 

Sắc thành thân biểu tri đó ra sao? 

Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết 
ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân 
của người mà có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tới lui, ngó liếc qua 
lại, co ngay như thế nào. Những sắc này đều gọi là sắc thân biểu tri. 

Sắc phi thân biểu tri đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thân biểu tri. 

577. 

Sắc thành khẩu biểu tri đó ra sao? 

Cách nói, cách phát ra lòi, cách nói chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách 
quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt của những người có tâm thiện hoặc tâm bất thiện hay 
là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết 
ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng ngữ ngôn như thế nào, những sắc này 
đều gọi là sắc khẩu biểu tri. 

Sắc phi khẩu biểu tri đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi khẩu biểu tri. 
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578. 

Katamam tam rũpam ãkãsadhãtu? 

Yo ãkãso ãkãsagatam agham aghagatam vivaro vivaragatam asamphuttham catũhi 
mahãbhũtehi, idam tam rũpam ãkãsadhãtu. 

Katamam tam rũpam na ãkãsadhãtu? [PTS Page 153] [\q 153/] 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam na ãkãsadhãtu. 

579. 

Katamam tam rũpam ãpodhãtu? 

Yam ãpo ãpogatam sineho sinehagatam bandhanattam rũpassa, idam tam rũpam 
ãpodhãtu. 

Katamam tam rũpam na ãpodhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam na ãpodhãtu. 

580. 

Katamam tam rũpam rũpassa lahutã? 

Yã rũpassa lahutã lahuparinãmatã adandhanatã avitthanatã, idam tam rũpam rũpassa 
lahutã. 

Katamam tam rũpam rũpassa na lahutã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na lahutã. 

581. 

Katamam tam rũpam rũpassa mudutã? 

Yã rũpassa mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã, idam tam rũpam rũpassa 
mudutã. 

Katamam tam rũpam rũpassa na mudutã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na mudutã. 

582. 

Katamam tam rũpam rũpassa kammannatã? 

Yã rũpassa kammannatã kammannattam kammannabhãvo, idam tam rũpam rũpassa 
kammannatã. 

Katamam tam rũpam rũpassa na kammannatã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam rũpassa na kammannatã. 
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578. 

Sắc thành hư không giói đó ra sao? 

Trống không tục gọi là hư không, cách luống không, sự trống không, kẽ hở, lỗ trống, 
tục định là không ngơ, thường gọi là rỗng không thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, 
nhưng đụng chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là sắc hư không giới. 

Sắc phi hư không giói đó ra sao? 

Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi hư không giới. 

579. 

Sắc thành thủy giói đó ra sao? 

Sự ướt át, cách ướt át, sự dẻo, chơn tướng dẻo, cơ quan dính của sắc. Những sắc này 
gọi là sắc thành thủy giới. 

Sắc phi thủy giới đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thủy giới. 

580. 

Sắc nhẹ đó ra sao? 

Sự nhẹ, cách mau, không chậm chạp, không nặng nề của sắc nào như thế, đây gọi là 
sắc nhẹ. 

Sắc phi sắc nhẹ đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc nhẹ. 

581. 

Sắc thành sắc mềm đó ra sao? 

Sự mềm mại, cách mềm mại, không cứng, không sượng của sắc nào, đây gọi là sắc 
thành sắc mềm. 

Sắc phi sắc mềm đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc mềm. 

582. 

Sắc thành sắc thích dụng đó ra sao? 

Cách vừa vói việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng thái vừa vói việc làm dù nơi sắc 
nào đều gọi là sắc thành sắc thích dụng. 

Sắc phi sắc thích dụng đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc thích dụng. 
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583. 

Katamam tam rũpam rũpassa upacayo? 

Yo ãyatanãnam ãcayo, so rũpassa upacayo. Idam tam rũpam rũpassa upacayo. 

Katamam tam rũpam rũpassa na upacayo? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na upacayo. 

584. 

Katamam tam rũpam rũpassa santati? 

Yo rũpassa upacayo, sã rũpassa santati. Idam tam rũpam rũpassa santati. 

Katamam tam rũpam rũpassa na santati? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na santati. [PTS 
Page 154] [\q 154/] 

585. 

Katamam tam rũpam rũpassa j aratã? 

Yã rũpassa jarã jĩranatã khandiccam pãliccam valittavatã ãyuno samhãni indriyãnam 
paripãko, idam tam rũpam rũpassa jaratã. 

Katamam tam rũpam rũpassa na jaratã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na jaratã. 

586. 

Katamam tam rũpam rũpassa aniccatã? 

Yo rũpassa khayo vayo bhedo paribhedo aniccatã antaradhãnam, idam tam rũpam 
rũpassa aniccatã. 

Katamam tam rũpam rũpassa na aniccatã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na aniccatã. 

587. 

Katamam tam rũpam kabaỊĩkãro ãhãro? 

Odano kummãso sattu miccho mamsam khĩrarp dadhi sappi navanĩtam telam madhu 
phãụitam, yam vã panannampi atthi rũpam yamhi yamhi janapade tesam tesam sattãnam 
mukhãsiyam dantavikhãdanam galajjhoharaniyam kucchivitthambhanam yãya ojãya 
sattã yãpenti, idam tam rũpam kabaỊĩkãro ãhãro. 
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583. 

Sắc thành sắc sanh đó ra sao? 

Sự tích tựu của những xứ, sự sanh ra của sắc, dù thế nào những sắc này gọi là sắc 
sanh (upacaya). 

Sắc phi sắc sanh đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc sanh. 

584. 

Sắc thành sắc thừa kế đó ra sao? 

Sự thừa kế (tiến lên) của sắc, sự tiếp liền của sắc, dù thế nào những sắc này đều gọi 
là sắc thành sắc thừa kế (santati). 

Sắc phi sắc thừa kế đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc thừa kế. 

585. 

Sắc thành sắc lão đó ra sao? 

Sự già, cách cũ, thay đổi nhu là tóc bạc, răng lung lay, giảm thọ, sự chín mùi của 
quyền và của sắc pháp nhu thế nào những sắc này gọi là sắc lão (ịaratã). 

Sắc phi sắc dị (sắc lão) đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc lão. 

586. 

Sắc thành sắc vô thuờng đó ra sao? 

Sự mất đi, hao đi, hu hoại, không bền, sự không truờng tồn của sắc pháp, dù thế nào 
những sắc này đều gọi là sắc vô thuờng (aniccata). 

Sắc phi sắc vô thuờng đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc vô thuờng. 

587. 

Sắc thành đoàn thực đó ra sao? 

Cơm, bánh tuơi, bánh khô, cá, thịt, sữa tuơi, sữa chua, bơ lỏng, bơ đặc, mỡ, dầu, mật, 
nuớc mía. Hay là những sắc nào khác đồng có thảnh đồ để trong miệng nhai nuốt no 
bụng của mỗi chúng sanh tức là những chất bổ nào nuôi sống nhân loại và vạn vật. 
Những sắc này gọi là sắc thành đoàn thực. 
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Katamam tam rũpam na kabaỊĩkãro ãhãro? 

Cakkhãyatanam - pe - rũpassa aniccatã. Idam tam rũpam na kabaỊĩkãro ãhãro. 
Evam duvidhena rũpasaốgaho. 

(Sukhamarũpadukam. ) 

Dukaniddeso. 


588. 


(Tikaniddeso) 


Katamam tam mpam ajjhattikam upada? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam upãdã. 


Katamam tam rupam bahiram upada? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram upãdã. 


Katamam tam rupam bahiram no upada? 

Photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam bãhiram no upãdã. 


589. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam upãdinnam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam a]]hattikam upãdinnam. [PTS 
Page 155][\q 155/] 

Katamam tam rũpam bãhiram upãdinnam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu 
ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam bãhiram 
upãdinnam. 

Katamam tam rũpam bãhiram anupãdinnam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassakatattã 
rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
bãhiram anupãdinnam. 


590 . 

Katamam tam rũpam ajjhattikam upãdinnupãdãniyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam 
upãdinnupãdãniyam. 
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Sắc phi đoàn thực đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - sắc vô thường. Những sắc này gọi là sắc phi đoàn thực. 
Nhị yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu đây. 

(Sukhamarũpadukam. ) 

Dứt nhị đề xiến minh 


588. 


(Tam Đồ Xiển Minh) 

Sắc nội thành y sinh đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành y sinh. 


Sắc ngoại thành y sinh đó ra sao? 

Sắc xứ - nt - đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành y sinh. 


Sắc ngoại phi y sinh đó ra sao? 

Xúc xứ - nt - thủy giới. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại phi y sinh. 


589. 

Sắc nội thành thủ đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành thủ. 


Sắc ngoại thành thủ đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác đồng có tức là sắc 
xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giói, thủy giói, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực 
do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành thủ. 


Sắc ngoại thành phi thủ đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường. Hay là những sắc nào khác đồng có tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, 
xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc ngoại thành phi thủ. 


590 . 

Sắc nội thành thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành thủ cảnh thủ. 
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Katamam tam rũpam bãhiram upãdinnupãdãniyam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu 
ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam bãhiram 
upãdinnupãdãniyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram anupãdinnupãdãniyam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassakatattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
bãhiram anupãdinnupãdãniyam. 


591. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam anidassanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, idam tam rũpam ajjhattikam anidassanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram sanidassanam? 

Rũpãyatanam, idam tam rũpam bãhiram sanidassanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram anidassanam? [PTS Page 156] [\q 156/] 

Saddãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam bãhiram anidassanam. 


592. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam sappatigham? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam sappatigham. 

Katamam tam rũpam bãhiram sappatigham? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram sappatigham. 

Katamam tam rũpam bãhiram appatigham? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram appatigham. 


593. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam indriyam? 

Cakkhundriyam - pe - kãyindriyam. Idam tam rũpam ajjhattikam indriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram indriyam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam. Idam tam rũpam bãhiram indriyam. 
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Sắc ngoại thành thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay là những sắc nào khác đồng có tức là sắc 
xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giói, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế, sắc vật thực 
do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành thủ cảnh thủ. 


Sắc ngoại phi thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường. Hay là những sắc nào khác đồng có tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư 
không giói, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc 
này gọi là sắc ngoại phi thủ cảnh thủ. 


591. 

Sắc nội thành bất kiến đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành bất kiến. 

Sắc ngoại thành bất kiến đó ra sao? 

Chỉ có sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành bất kiến (Sanidassana). 

Sắc ngoại mà hữu kiến đó ra sao? 

Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại mà hữu kiến. 

592. 

Sắc nội thành đối chiếu đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành đối chiếu (Sappatigha). 

Sắc ngoại thành đối chiếu đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành đối chiếu. 

Sắc ngoại vô đối chiếu đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại vô đối chiếu (Appatigha). 

593. 

Sắc nội thành quyền đó ra sao? 

Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc nội thành quyền (Indrĩya). 
Sắc ngoại thành quyền đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành quyền. 
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Katamam tam rũpam bãhiram na indriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na indriyam. 


594. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na mahãbhũtam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam bãhiram mahãbhũtam? 

Photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam bãhiram mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam bãhiram na mahãbhũtam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na mahãbhũtam. 


595. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na vinnatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na vinnatti. 

Katamam tam rũpam bãhiram vinnatti? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti. Idam tam rũpam bãhiram vinnatti. 

Katamam tam rũpam bãhiram na vinnatti? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na vinnatti. [PTS 
Page 157] [\q 157/] 


596. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na cittasamutthãnam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na 
cittasamutthãnam. 

Katamam tam rũpam bãhiram cittasamutthãnam? 

Kãyavinnatti vacĩviMatti, yam vã panannampi atthi rũpam cittajam cittahetukam 
cittasamutthãnam rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
bãhiram cittasamutthãnam. 
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Sắc ngoại phi quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi quyền. 


594. 

Sắc nội phi đại sung đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi đại sung (Mahãbhũta). 

Sắc ngoại thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giói. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành đại sung. 

Sắc ngoại phi đại sung đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi đại sung. 

595. 

Sắc nội phi biểu tri đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi biểu tri. 

Sắc ngoại thành biểu tri đó ra sao? 

Thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành biểu tri (viỉĩnatti). 
Sắc ngoại phi biểu tri đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi biểu tri. 

596. 

Sắc nội không có tâm làm sở sanh đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội không có tâm làm sở sanh 
(cittasamuịthãna). 

Sắc ngoại có tâm làm sở sanh đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, hay là những sắc nào khác có tâm làm nhân sanh và sở 
sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sự nhẹ của 
sắc, sự mềm của sắc, sự thích dụng của sắc, cách sanh của sắc, cách thừa kế của sắc và 
đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại có tâm làm sở sanh ịcittasamutthãna). 
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Katamam tam rũpam bãhiram na cittasamutthãnam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã 
panannampi atthi rũpam na cittajam na cittahetukam na cittasamutthãnam rupãyatanam 
saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu 
rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati 
kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam bãhiram na cittasamutthãnam. 


597. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na cittasahabhũ? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na cittasahabhũ. 

Katamam tam rũpam bãhiram cittasahabhũ? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti. Idam tam rũpam bãhiram cittasahabhũ. 

Katamam tam rũpam bãhiram na cittasahabhũ? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro, ãhãro idam tam rũpam bãhiram na cittasahabhũ. 

598. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na cittãnuparivatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na cittãnuparivatti. 

Katamam tam rũpam bãhiram cittãnuparivatti? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti. Idam tam rũpam bãhiram cittãnuparivatti. 

Katamam tam rũpam bãhiram na cittãnuparivatti? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na cittãnuparivatti. 

599. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam oỊãrikam? [PTS Page 158] [\q 158/] 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam bãhiram oỊãrikam? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam bãhiram sukhumam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram sukhumam. 
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Sắc ngoại không có tâm làm sở sanh đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, sự già của sắc, cách vô thường của sắc. Hay là sắc nào khác 
mà không có tâm làm nhân sanh hay sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc 
xứ, hư không giói, thủy giói, sự nhẹ của sắc, sự mềm của sắc, sự thích dụng của sắc, 
cách sanh của sắc, sự thừa kế của sắc và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
không có tâm làm sở sanh. 


597. 

Sắc nội không đồng sanh tồn với tâm đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội không đồng sanh tồn với tâm 
(cittasahabhũ). 

Sắc ngoại đồng sanh tồn với tâm đó ra sao? 

Thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc ngoại đồng sanh tồn với tâm. 

Sắc ngoại không đồng sanh tồn với tâm đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không đồng sanh tồn vói tâm. 

598. 

Sắc nội phi tùng thông lưu với tâm đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi tùng thông lưu với tâm. 

Sắc ngoại tùng thông lưu vód tâm đó ra sao? 

Thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc ngoại tùng thông lưu với tâm. 

Sắc ngoại không tùng thông lưu với tâm đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không tùng thông lưu với tâm 
(cittãnuparivatti). 

599. 

Sắc nội thô đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thô. 

Sắc ngoại thô đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thô. 

Sắc ngoại tế đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại tế (sukhama). 
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600. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam santike? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam santike. 

Katamam tam rũpam bãhiram dũre? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram dũre. 

Katamam tam rũpam bãhiram santike? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram santike. 

(Pakinụakatikã.) 

601. 

Katamam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassassa na vatthu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassassa 
na vatthu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhusamphassassa vatthu? 

Cakkhãyatanam. Idam tam rũpam ajtdhattikam cakkhusamphassassa vatthu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhusamphassassa na vatthu? 

Sotãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhusamphassassa 
na vatthu. 

602. 

Katamam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - cakkhuvinnãnassa na vatthu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram cakkhuvinnãnassa 
na vatthu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhuvinnãnassa vatthu? 

Cakkhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhuvinnãnassa vatthu. [PTS Page 
159] [\q 159/] 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhuvinnãnassa na vatthu? 

Sotãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhuvinnãnassa na 
vatthu. 

603 . 

Katamam tam rũpam bãhiram sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - 
jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa na vatthu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram kãyasamphassassa 
na vatthu. 
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600 . 

Sắc nội thành cận đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội cận. 

Sắc ngoại mà viễn đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại viễn ịbãhira dũre). 

Sắc ngoại cận đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại cận (bãhira santỉke). 

(Pakinụakatikã.) 

601 . 

Sắc ngoại phi vật nương của nhãn xúc đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi vật nương của nhãn xúc. 

Sắc nội thành vật nương của nhãn xúc đó ra sao? 

Nhãn xứ. Sắc này gọi là sắc nội thành vật nương của nhãn xúc. 

Sắc nội không thành vật nưong của nhãn xúc đó ra sao? 

Như là nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội không thành vật nương của 
nhãn xúc. 

602 . 

Sắc ngoại không thành vật nương của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của 
nhãn thức đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không thành vật nương của nhãn 
thức. 

Sắc nội thành vật nương của nhãn thức đó ra sao? 

Nhãn xứ. Sắc này gọi là sắc nội thành vật nương của nhãn thức. 

Sắc nội phi vật nương của nhãn thức đó ra sao? 

Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi vật nương của nhãn thức. 

603 . 

Sắc ngoại không thành vật nương của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân 
xúc đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không thành vật nương của thân 
xúc. 
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Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassassa vatthu? 

Kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassassa vatthu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassassa na vatthu? 

Cakkhãyatanam - pe - jivhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassassa 
na vatthu. 


604. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - kãyavinnãụassa na vatthu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram kãyavinnãụassa na 
vatthu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyavinnãnassa vatthu? 

Kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyavinnãnassa vatthu ? 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyavinnãnassa na vatthu? 

Cakkhãyatanam - pe - jivhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyavinnãụassa na 
vatthu. 


(Vatthutika.) 


605. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhusamphassassa na ãrammanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam 
cakkhusamphassassa na ãrammanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassassa ãrammanam? 

Rũpãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassassa ãrammanam. [PTS 
Page 160] [\q 160/] 

Katamam tam rũpam bãhiram cakkhusamphassassa na ãrammanam? 

Saddãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram 
cakkhusamphassassa na ãrammanam. 


606 . 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhusamphassajãya vedanãyape - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - cakkhuvinnãnassa na ãrammaụam. 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhũvinnãnassa 
na ãrammanam. 
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Sắc nội thành vật nương của thân xúc đó ra sao? 

Thân xứ. Sắc này gọi là sắc nội thành vật nương của thân xúc. 

Sắc nội phi vật nương của thân xúc đó ra sao? 

Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi vật nương của thân xúc. 


604. 

Sắc ngoại phi vật nương của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức 
đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi vật nương của thân thức. 

Sắc nội thành vật nương của thân thức đó ra sao? 

Thân xứ. Sắc này gọi là sắc nội thành vật nương của thân thức. 

Sắc nội không thành vật nương của thân thức đó ra sao? 

Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội không thành vật nương của thân 
thức. 

(Vatthutikã) 

605. 

Sắc nội phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của nhãn xúc. 

Sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc đó ra sao? 

Sắc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc. 

Sắc ngoại phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? 

Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi cảnh của nhãn xúc. 

606. 

Sắc nội phi cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn thức đó ra 
sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của nhãn thức. 
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Katamam tam rũpam bãhiram cakkhuvinnãnassa ãrammanam? 

Rũpãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram cakkhuvinnãụassa ãrammanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram cakkhuvinnãnassa na ãrammanam? 

Saddãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram cakkhuvinnãnassa 
na ãrammanam. 


607. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam sotasamphassassa - pe - ghãnasamphassassa - pe - 
jivhãsamphassassa - pe - kãyasamphassassa na ãrammaụam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassassa 
na ãrammanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyasamphassassa ãrammanam? 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram kãyasamphassassa ãrammanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyasamphassassa na ãrammanam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram kãyasamphassassa 
na ãrammanam. 

608. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyasamphassajãya vedanãya - pe - sannãya - pe - 
cetanãya - pe - kãyavinnãụassa na ãrammanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyavinnãnassa na 
ãrammaụam. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyavinnãnassa ãrammanam? [PTS Page 161] [\q 161/] 
Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram kãyavinnãnassa ãrammanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyavinnãụassa na ãrammaụam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram kãyavinnãụassa na 
ãrammaụam. 

Ãrammanatikã. 

609. 

Katamam tam rũpam bãhiram na cakkhãyatanam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na cakkhãyatanam. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhãyatanam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmo peso. 
Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhãyatanam. 
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Sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức đó ra sao? 

Sắc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức. 

Sắc ngoại phi cảnh của nhãn thức đó ra sao? 

Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi cảnh của nhãn thức. 


607. 

Sắc nội phi cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc đó ra sao? 
Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của thân xúc. 

Sắc ngoại thành cảnh của thân xúc đó ra sao? 

Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành cảnh của thân xúc. 

Sắc ngoại phi cảnh của thân xúc đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi cảnh của thân xúc. 

608. 

Sắc nội phi cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức đó ra 
sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của thân thức. 

Sắc ngoại thành cảnh của thân thức đó ra sao? 

Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành cảnh của thân thức. 

Sắc ngoại phi cảnh của thân thức đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi cảnh của thân thức. 

Tam Cảnh. 

609. 

Sắc ngoại phi nhãn xứ đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi nhãn xứ. 

Sắc nội thành nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung. Đây gọi là nhãn... hoặc gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là sắc nội thành nhãn xứ. 
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Katamam tam rũpam ajjhattikam na cakkhãyatanam? 

Sotãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na cakkhãyatanam. 


610. 

Katamam tam rũpam bãhiram na sotãyatanam - pe - na ghãnãyatanam - pe - na 
jivhãyatanam - pe - na kãyãyatanam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam bãhiram na kãyãyatanam. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyãyatanam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmo peso. Idam tam 
rũpam ajjhattikam kãyãyatanam. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na kãyãyatanam? 

Cakkhãyatanam - pe - jivhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na kãyãyatanam. 


611. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na rũpãyatanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na rũpãyatanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpãyatanam? 

Yam rũpam catunnam mahãbhũtãnam upãdãya vannanibhã - pe - rũpadhãtupesã. 
Idam tam rũpam bãhiram rũpãyatanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram na rũpãyatanam? 

Saddãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na rũpãyatanam. 


612. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na saddãyatanam [PTS Page 162 [\q 162/]] - pe - 

na gandhãyatanam - pe - na rasãyatanam - pe - na photthabbãyatanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na 
photthabbãyatanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram photthabbãyatanam? 

Pathavĩdhãtu - pe - photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam bãhiram 
photthabbãyatanam. 

Katamam tam rũpam bãhiram na photthabbãyatanam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na 
photthabbãyatanam. 


Ayatanatika. 
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Sắc nội phi nhãn xứ đó ra sao? 

Nhĩ xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi nhãn xứ. 


610. 

Sắc ngoại phi nhĩ xứ - nt - phi tỷ xứ - nt - phi thiệt xứ - nt - phi thân xứ đó ra sao? 

Sắc xứ - nt - đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân xứ. 

Sắc nội thành thân xứ đó ra sao? 

Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung. Đây cũng gọi là thân - nt - hoặc gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân xứ. 

Sắc nội phi thân xứ đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thân xứ. 

611. 

Sắc nội phi sắc xứ đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc xứ. 

Sắc ngoại thành sắc xứ đó ra sao? 

Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung - nt - đây cũng gọi là sắc, cũng gọi sắc xứ, cũng 
gọi sắc giói. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc xứ. 

Sắc ngoại phi sắc xứ đó ra sao? 

Thinh xứ - nt - đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc xứ. 

612. 

Sắc nội phi thinh xứ - nt - phi khí xứ - nt - phi vị xứ - nt - phi xúc xứ đó ra sao? 

Nhãn xứ - nt - thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi xúc xứ. 


Sắc ngoại thành xúc xứ đó ra sao? 

Địa giới - nt - đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giói. Những sắc 
này gọi là sắc ngoại thành xúc xứ. 

Sắc ngoại phi xúc xứ đó ra sao? 

Sắc xứ - nt - đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi xúc xứ. 


Tam xứ. 
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613. 

Katamam tam rũpam bãhiram na cakkhudhãtu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na cakkhudhãtu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhudhãtu? 

Cakkhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhudhãtu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na cakkhudhãtu? 

Sotãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na cakkhudhãtu. 

614. 

Katamam tam rũpam bãhiram na sotadhãtu - pe - na ghãnadhãtu - pe - na jivhãdhãtu - 
pe - na kãyadhãtu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na kãyadhãtu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyadhãtu? 

Kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam kãyadhãtu. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na kãyadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - jivhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na rũpadhãtu. 

615. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na rũpadhãtu? 

Cakkhãyatanam.. .pe... kãyãyatanam - idam tam rũpam ajjhattikam na rũpadhãtu. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpadhãtu? 

Rũpãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram rũpadhãtu. 

Katamam tam rũpam bãhiram na rũpadhãtu? 

Saddãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na rũpadhãtu. 

616. Katamam rũpam ajjhattikam na saddadhãtu [PTS Page 163 [\q 163/]] - pe - na 

gandhadhãtu - pe - na rasadhãtu - pe - na photthabbadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na 
photthabbadhãtu. 
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613. 

Sắc ngoại phi nhãn giới đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi nhãn giới. 

Sắc nội thành nhãn giới đó ra sao? 

Nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành nhãn giới. 

Sắc nội phi nhãn giới đó ra sao? 

Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi nhãn giới. 

614. 

Sắc ngoại phi nhĩ giới... phi tỷ giới... phi thiệt giới... phi thân giới đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân giới. 

Sắc nội thành thân giới đó ra sao? 

Thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân giới. 

Sắc nội phi thân giới đó ra sao? 

Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thân giói. 

615. 

Sắc nội phi sắc giới đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc giói. 

Sắc ngoại thành sắc giói đó ra sao? 

Sắc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc giới. 

Sắc ngoại phi sắc giới đó ra sao? 

Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc giới. 

616. Sắc nội phi thinh giới... phi khí giới... phi vị giới... phi xúc giới đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi xúc giói. 
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Katamam tam rũpam bãhiram photthabbadhãtu? 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam bãhiram photthabbadhãtu. 

Katamam tam rũpam bãhiram na photthabbadhãtu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na photthabbadhãtu. 


Dhatutika. 


617. 

Katamam tam rũpam bãhiram na cakkhundriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na cakkhundriyam. 


Katamam tam rũpam ajjhattikam cakkhundriyam? 

Yam cakakhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso. 
Idam tam rũpam ajjhattikam cakkhundriyam. 


Katamam tam rupam ajjhattikam na cakkhundriyam? 

Sotãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na cakkhundriyam. 


618. 

Katamam tam rũpam bãhiram na sotindriyam - pe - na ghãnindriyam - pe - na 
jivhindriyam - pe - na kãyindriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam rũpam bãhiram na kãyindriyam. 


Katamam tam rũpam ajjhattikam kãyindriyam? 

Yo kãyo catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso. Idam tam 
rũpam ajjhattikam kãyindriyam. 


Katamam tam rupam ajjhattikam na kayindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - jivhãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na kãyindriyam. 


619. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na itthindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na itthindriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram itthindriyam? 

Yam itthiyã itthiliốgam itthinimittam itthikuttam itthãkappo ittattam itthibhãvo, idam 
tam rũpam bãhiram itthindriyam. [PTS Page 164] [\q 164/] 
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Sắc ngoại thành xúc giói đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành xúc giới. 

Sắc ngoại phi xúc giới đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi xúc giới. 


Dhatutika. 


617 . 

Sắc ngoại phi nhãn quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi nhãn quyền. 


Sắc nội thành nhãn quyền đó ra sao? 

Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... Đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành nhãn quyền. 


Sắc nội phi nhãn quyền đó ra sao? 

Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi nhãn quyền. 


618 . 

Sắc ngoại phi nhĩ quyền... phi tỷ quyền... phi thiệt quyền... phi thân quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân quyền. 

Sắc nội thành thân quyền đó ra sao? 

Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung... Đây cũng gọi là thân... cũng gọi nhà 
không. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân quyền. 

Sắc nội phi thân quyền đó ra sao? 

Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thân quyền. 

619 

Sắc nội phi nữ quyền đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi nữ quyền. 

Sắc ngoại thành nữ quyền đó ra sao? 

Nguyên nhân nào phát sanh bộ phận nữ, tư cách nữ, thái độ nữ, thân phần nữ, tướng 
trạng nữ, nữ căn, sắc làm nhân phát hiện như thế. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành 
nữ quyền. 
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Katamam tam rũpam bãhiram na itthindriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na itthindriyam. 


620. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na purisindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na purisindriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram purisindriyam? 

Yam purisassa purisaliồgam purisanimittam purisakuttam purisãkappo purisattam 
purisabhãvo. Idam tam rũpam bãhiram purisindriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram na purisindriyam. 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na purisindriyam. 

621. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na jĩvitindriyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyayatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na jĩvitindriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram jĩvitindriyam? 

Yo tesam rũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tam rũpam bãhiram jĩvitindriyam. 

Katamam tam rũpam bãhiram na jĩvitindriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na jĩvitindriyam. 

Indriya tikã. 

622. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na kãyavinnatti? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na kãyavinnatti. 

Katamam tam rũpam bãhiram kãyavinnatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã abhikkamantassa vã 
patikkamantassa vã ãlokentassa va vilokentassa vã samminjentassal vã pasãrentassa vã 
kãyassa thambhanã santhambhanã santhambhitattam vinnatti vinnãpanã vinnãpitattam. 
Ida tam rũpam bãhiram kãyavinnatti. 


1 samminjentassa-Machasam. 
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Sắc ngoại phi nữ quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi nữ quyền. 


620 . 

Sắc nội phi nam quyền đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi nam quyền. 

Sắc ngoại thành nam quyền đó ra sao? 

Nhân nào phát bày bộ phận nam, tư cách nam, thái độ nam, thân phần nam, tướng 
trạng nam, nam căn, sắc làm nhân phát hiện như thế. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành nam quyền. 

Sắc ngoại phi nam quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi nam quyền. 

621 . 

Sắc nội phi mạng quyền đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi mạng quyền. 

Sắc ngoại thành mạng quyền đó ra sao? 

Sự sống còn, đang còn, sự hiện hữu, cách hiện tồn, đang liên tiếp, hành vi đang còn, 
sự dinh dưỡng của sắc pháp, cũng gọi mạng sống đang bảo tồn cho những sắc nghiệp. 
Những sắc này gọi là sắc ngoại thành mạng quyền. 

Sắc ngoại phi mạng quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi mạng quyền. 

Indriya tikã. 

622 . 

Sắc nội phi thân biểu tri đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thân biểu tri. 

Sắc ngoại thành thân biểu tri đó ra sao? 

Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết 
ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân 
người mà có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tód, lui, ngó, liếc qua 
lại, co, ngay ra sao. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành thân biểu tri. 
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Katamam tam rũpam bãhiram na kãyavinnatti? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na kãyavinnatti. 


623. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na vacĩvinnatti? 

Catkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na vacĩvinnatti. 
[PTS Page 165] [\q 165/] 

Katamam tam rũpam bãhiram vacĩviMatti? 

Yã kusalacittassa vã akusalacittassa vã avyãkatacittassa vã vãcã girã vyappatho 
udĩranam ghoso ghosakammam vãcã vacĩbhedo, ayam vuccati vãcã. Yã tãya vãcãya 
vinnatti vinnapanã vinnãpitattam, idam tam rũpam bãhiram vacĩvinnatti. 


Katamam tam rupam bahiram na vacivinnatti? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na vacĩviMatti. 


624. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na ãkãsadhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na ãkãsadhãtu. 

Katamam tam rũpam bãhiram ãkãsadhãtu? 

Yo ãkãso ãkãsagatam agham aghagatam vivaro vivaragatam asamphuttham catũhi 
mahãbhũtehi. Idam tam rũpam bãhiram ãkãsadhãtu. 


Katamam tam rupam bahiram na akasadhatu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na ãkãsadhãtu. 


625. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na ãpodhãtu? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na ãpodhãtu. 

Katamam tam rũpam bãhiram ãpodhãtu? 

Yam ãpo ãpogatam sineho sinehagatam bandhanattam rũpassa. Idam tam rũpam 
bãhiram ãpodhãtu. 
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Sắc ngoại phi thân biểu tri đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân biểu tri. 


623. 

Sắc nội phi khẩu biểu tri đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi khẩu biểu tri. 


Sắc ngoại thành khẩu biểu tri đó ra sao? 

Cách nói, sự nói, lời nói, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, 
lời phân biệt của những người có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký. Đây cũng 
gọi là ngôn ngữ, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái 
trình bày cho biết ý nghĩa bằng ngôn ngữ, dù thế nào những sắc này đều gọi là sắc ngoại 
thành khẩu biểu tri (vocĩ vinnatti). 

Sắc ngoại phi khẩu biểu tri đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi khẩu biểu tri. 


624. 

Sắc nội phi hư không giói đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi hư không giới. 

Sắc ngoại thành hư không giód^*^ đó ra sao? 

Trống không tục gọi là hư không, cách luống không, sự luống không, kẽ hở, lỗ trống, 
tục định là không ngơ, thường gọi là rỗng không thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, 
nhưng không đụng chạm chi. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành hư không giới 
(ãkasadhãtu). 

Sắc ngoại phi hư không giới đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi hư không giói. 

625. 

Sắc nội phi thủy giới đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thủy giói. 

Sắc ngoại thành thủy giói đó ra sao? 

Sự ướt át, cách ướt át, sự dẻo, cách dẻo, cơ quan vẫn thu hút. Những sắc này đều gọi 
là sắc ngoại thành thủy giới. 


Hư không giới hay còn gọi là sắc giao giới. 
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Katamam tam rũpam bãhiram na ãpodhãtu? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram na ãpodhãtu. 


626. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na lahutã? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na lahutã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa lahutã? 

Yã rũpassa lahutã lahupariụãmatã adandhanatã avitthanatã, idam tam rũpam bãhiram 
rũpassa lahutã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na lahutã? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa na lahutã. 

627. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na mudutã? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam ta rũpam ajjhattikam rũpassa na mudutã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa mudutã? [PTS Page 166] [\q 166/] 

Yã rũpassa mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã, idam tam rũpam bãhiram 
rũpassa mudutã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na mudutã? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa na mudutã? 

628. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na kammannatã? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na 
kammannatã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa kammannatã? 

Yã rũpassa kammannatã kammannattam kammannabhãvo, idam tam rũpam bãhiram 
rũpassa kammannatã. 


Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na kammannatã? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa ka 
kammannatã. 
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Sắc ngoại phi thủy giới đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thủy giới. 


626. 

Sắc nội phi sắc khinh đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc khinh. 

Sắc ngoại thành sắc khinh đó ra sao? 

Cách nhẹ, sự mau, không chậm chạp, không nặng nề nơi sắc nào như thế, đây gọi là 
sắc ngoại thành sắc khinh (rũpa ỉahutã). 

Sắc ngoại phi sắc khinh đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc khinh. 

627. 

Sắc nội phi sắc nhu đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc nhu. 

Sắc ngoại thành sắc nhu đó ra sao? 

Cách mềm, sự mềm, không cứng, không sần sượng dù nơi sắc nào, những sắc như 
thế này đều gọi là sắc ngoại thành sắc nhu. 

Sắc ngoại phi sắc nhu đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc nhu. 

628. 

Sắc nội phi sắc thích dụng đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc thích dụng.^^ 


Sắc ngoại thành sắc thích dụng đó ra sao? 

Sắc vừa với công việc làm, sự thích họp vói cách làm, trạng thái thích họp vói việc 
làm của sắc thế nào, những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành sắc thích dụng 
(rũpakammannatã). 

Sắc ngoại phi sắc thích dụng đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc thích dụng. 


Sắc thích dụng còn gọi là sắc thích sự. 
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629. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na upacayo? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na upacayo. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa upacayo? 

Yo ãyatanãnam ãcayo, so rũpassa upacayo. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa 
upacayo. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na upacayo? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa na upacayo*. 

630. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na santati? 

Cakkhãyatanam -pe- kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na santati. * 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa santati? 

Yo rũpassa upacayo, sã rũpassa santati. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa santati. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na santati? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa na santati. 

631. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na jaratã? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na jaratã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa jaratã? 

Yã rũpassa jarã jĩranatã khandiccam pãliccam valittavatã ãyuno samhãni indriyãnam 
paripãko. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa jaratã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na jaratã? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam rũpassa na jaratã. [PTS Page 
167] [\q 167/] 

632. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na aniccatã? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam rũpassa na aniccatã. 

*Ime dve dvãrã [PTS] potthake na santi. 
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629. 

Sắc nội phi sắc sanh đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc sanh. 

Sắc ngoại thành sắc sanh đó ra sao? 

Sự tích tụ của những xứ, cách sanh của sắc như thế nào. Những sắc này đều gọi là 
sắc ngoại thành sắc sanh (upacaya). 

Sắc ngoại phi sắc sanh đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc sanh. 

630. 

Sắc nội phi sắc thừa kế đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc thừa kế. 

Sắc ngoại thành sắc thừa kế đó ra sao? 

Cách sắc vừa sanh liên tiếp (thừa kế) của sắc như thế nào. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại thành sắc thừa kế (rũpasantati). 

Sắc ngoại phi sắc thừa kế đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc thừa kế. 

631. 

Sắc nội phi sắc lão đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc lão. 

Sắc ngoại thành sắc lão đó ra sao? 

Cách cũ, sự già, răng lay, tóc bạc, giảm thọ, da dùn, sự chín mùi của quyền nơi sắc 
nào, những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc lão (rũpa jaratã). 

Sắc ngoại phi sắc lão đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc lão. 

632. 

Sắc nội phi sắc vô thường đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc vô thường (aniccatã). 
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Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa aniccatã? 

Yo rũpassa khayo vayo bhedo paribhedo aniccatã antaradhãnam, idam tam rũpam 
bãhiram rũpassa aniccatã. 

Katamam tam rũpam bãhiram rũpassa na aniccatã? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam bãhiram rũpassa na aniccatã. 


633. 

Katamam tam rũpam ajjhattikam na kabaỊĩkãro ãhãro? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam. Idam tam rũpam ajjhattikam na kabaỊĩkãro 
ãhãro. 

Katamam tam rũpam bãhiram kabaỊĩkãro ãhãro? 

Odano kummãso sattu maccho mamsam khĩrarp dadhi sappi navanĩtam telam madhu 
phãụitam, yam vã panannampi atthi rũpam yamhi yamhi janapade tesam tesam sattãnam 
mukhãsiyam dantavikhãdanam galajjhoharanĩyam kucchi vitthambhanam yãya ojãya 
sattã yãpenti, idam tam rũpa bãhiram kabaỊĩkãro ãhãro. 


Katamam tam rũpam bãhiram na kabaỊĩkãro ãhãro? 

Rũpãyatanam - pe - rũpassa aniccatã, idam tam rũpam bãhiram na kabaỊĩkãro ãhãro. 
Evam tividhena rũpasaốgaho. 


(Sukhumarupatika.) 
Tikaniddeso. 


634. 


(Catukkam.) 


Katamam tam rũpam upãdã upãdinnam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdã upãdinnam. 


Katamam tam rũpam upãdã anupãdinnam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa kammannatã rũpassa 
jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthirũpam na kammassa [PTS Page 168] 
[\q 168/] katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa 
upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam upãdã anupãdinnam. 
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Sắc ngoại thành sắc vô thường đó ra sao? 

Sự hư, cách mất, cách rã, trạng thái biến đổi, thái độ tiêu tan, không còn tồn tại của 
sắc nào. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành sắc vô thường (rũpa aniccatã). 

Sắc ngoại phi sắc vô thường đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại phi sắc vô thường. 


633. 

Sắc nội phi đoàn thực đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này đều gọi là sắc nội phi đoàn thực. 


Sắc ngoại thành đoàn thực đó ra sao? 

Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chua, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật 
ong, nước mía; hay là những sắc nào khác chung có đặng để vào miệng nhai, nuốt cho 
no bụng mỗi chúng sanh, hoặc từ người dân dã, dù chất bổ như thế nào mà để nuôi mạng 
sống cho tất cả chúng sanh. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành đoàn thực 
(kabaỉinkãrãhãra). 

Sắc ngoại phi đoàn thực đó ra sao? 

Sắc xứ... sắc vô thường. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại phi đoàn thực. 

Tam yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt Tam Đe Xiên Minh 


634. 


(Tứ Đề Xiển Minh) 

Sắc y sinh thành (sắc) thủ đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác 
chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực 
do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành (sắc) thủ. 


Sắc y sinh phi (sắc) thủ đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường. Hay là những sắc nào khác chung có tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh 
phi sắc thủ. 
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Katamam tam rũpam no upãdã upãdinnam? 

Kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã 
upãdinnam. 

Katamam tam rũpam no upãdã anupãdinnam? 

Na kammassa katattã photthabbãyatanam, ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã 
anupãdinnam. 


635. 

Katamam tam rũpam upãdã upãdinnupãdãniyam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam ãkãsadhãtu 
rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam upãdã 
upãdinnupãdãniyam. 

Katamam tam rũpam upãdã anupãdinnupãdãnĩya? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa 
upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam upãdã 
anupãdinnupãdãniyam. 

Katamam tam rũpam no upãdã upãdinnupãdãniyam? 

Kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã 
upãdinnupãdãniyam. 

Katamam tam rũpam no upãdã anupãdinnupãdãniyam? 

Na kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã 
anupãdinnupãdãniyam. 


636. 

Katamam tam rũpam upãdã sappatigham? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam. Idam tam rũpam upãdã sappatigham. 

Katamam tam rũpam upãdã appatigham? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam upãdã appatigham. 

Katamam tam rũpam no upãdã sappatigham. 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam no upãdã sappatigham. [PTS Page 169] [\q 
169/] 

Katamam tam rũpam no upãdã appatigham? 

Ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã appatigham. 
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Sắc bất y sinh thành sắc thủ đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thành sắc 
thủ. 

Sắc bất y sinh phi sắc thủ đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh phi sắc 
thủ. 


635. 

Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác 
chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực 
do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành thủ cảnh thủ. 

Sắc y sinh phi thủ mà cảnh thủ đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường, hoặc sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc 
sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh phi 
thủ mà cảnh thủ. 

Sắc bất y sinh thành thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thành thủ cảnh 
thủ. 

Sắc bất y sinh phi thủ cảnh thủ đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh phi thủ 
cảnh thủ. 

636. 

Sắc y sinh thành đối chiếu đó ra sao? 

Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành đối chiếu (sappatigha). 

Sắc y sinh vô đối chiếu đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh vô đối chiếu. 

Sắc bất y sinh mà đối chiếu đó ra sao? 

Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc bất y sinh mà đối chiếu. 


Sắc bất y sinh vô đối chiếu đó ra sao? 

Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh vô đối chiếu. 
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637. 

Katamam tam rũpam upãdã oỊãrikam? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam. Idam tam rũpam upãdã oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam upãdã sukhumam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam upãdã sukhumam. 

Katamam tam rũpam no upãdã oỊãrikam? 

Photthabbãyatanam. Ida tam rũpam no upãdã oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam no upãdã sukhumam? 

Ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã sukhumam. 

638. 

Katamam tam rũpam upãdã dũre? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro idam tam rũpam upãdã dũre. 

Katamam tam rũpam upãdã santike? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam. Idam tam rũpam upãdã santike. 

Katamam tam rũpam no upãdã dũre? 

Ãpodhãtu. Idam tam rũpam no upãdã dũre. 

Katamam tam rũpam no upãdã santike? 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam no upãdã santike. 

639. 

Katamam tam rũpam upãdinnam sanidassanam? 

Kammassa katattã rũpãyatanam. Idam tam rũpam upãdinnam sanidassanam. 

Katamam tam rũpam upãdinnam anidassanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannammi atthi rũpam kammassa katattã gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro 
ãhãro, idam tam rũpam upãdinnam anidassanam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam sanidassanam? 

Na kammassa katattã rũpãyatanam. Idam tam rũpam anupãdinnam sanidassanam. 
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637. 

Sắc y sinh thô đó ra sao? 

Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh thô. 

Sắc y sinh tế đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh tế (rũpa upãdã sukhuma). 

Sắc bất y sinh thô đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thô. 

Sắc bất y sinh tế đó ra sao? 

Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh tế. 

638. 

Sắc y sinh viễn đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh viễn (rũpa upãdã dũre). 

Sắc y sinh cận đó ra sao? 

Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh cận (rũpa upãdã santike). 

Sắc bất y sinh viễn đó ra sao? 

Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh viễn. 

Sắc bất y sinh cận đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh cận. 

639. 

Sắc thủ hữu kiến đó ra sao? 

Sắc xứ do nghiệp tạo. sắc này gọi là sắc thủ hữu kiến (rũpa upãdinna sanidassana). 
Sắc thủ bất kiến đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác 
chung có như là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giói, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và 
đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ bất kiến (rũpa upãdinna 
anidassana). 

Sắc phi thủ hữu kiến đó ra sao? 

Sắc xứ mà phi nghiệp tạo. sắc này gọi là sắc phi thủ hữu kiến. 
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Katamam tam rũpam anupãdinnam anidassanam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa [PTS Page 170] [\q 170/] aniccatã, yam vam 
panannampi atthi rũpam na kammassa katattã gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro 
ãhãro, idam tam rũpam anupãdinnam anidassanam. 


640. 

Katamam tam rũpam upãdinnam sappatigham? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
upãdinnam sappatigham. 

Katamam tam rũpam upãdinnam appatigham? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnam appatigham. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam sappatigham? 

Saddãyatanam, yam vã panannampi atthirũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam anupãdinnam 
sappatigham. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam appatigham? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã 
ãkãsadhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnam appatigham. 


641. 

Katamam tam rũpam upãdinnam mahãbhũtam? 

Kammassa katattã photthabbãyatanam, ãpodhãtu idam tam rũpam upãdinnam 
mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam upãdinnam na mahãbhũtam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnam na mahãbhũtam. 
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Sắc phi thủ và bất kiến đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường; hay những sắc nào khác chung có như là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không 
giới, thủy giói, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là 
sắc phi thủ và bất kiến. 


640. 

Sắc thủ hữu đối chiếu đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ. Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ 
và xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ hữu đối chiếu (rũpa upãdinna 
sappaịigha). 

Sắc thủ vô đối chiếu đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay là những sắc nào khác đồng có như là hư 
không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này 
gọi là sắc thủ vô đối chiếu. 

Sắc phi thủ hữu đối chiếu đó ra sao? 

Thinh xứ, hay những sắc nào khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ mà phi 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ hữu đối chiếu. 


Sắc phi thủ vô đối chiếu đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, 
hay là cũng có những sắc chi khác như là hư không giới, thủy giói, sắc sanh, sắc thừa 
kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ vô đối chiếu. 


641. 

Sắc thủ thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thủ thành đại sung 
(rũpa upãdinna mahãbhũta). 

Sắc thủ phi đại sung đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có những sắc chi khác 
như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp 
tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thủ phi đại sung. 
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Katamam tam rũpam anupãdinnam mahãbhũtam? 

Na kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam anupãdinnam 
mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam na mahãbhũtam? [PTS Page 171] [\q 171/] 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vam panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu 
rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam anupãdinnam na 
mahãbhũtam. 


642. 

Katamam tam rũpam upãdinnam oỊãrikam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
upãdinnam oỊãrikam 

Katamam tam rũpam upãdinnam sukhumam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnam sukhumam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam oỊãrikam? 

Saddãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam anupãdinnam 
oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam sukhumam? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnam sukhumam. 


643 . 

Katamam tam rũpam upãdinnam dũre? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnam dũre. 
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Sắc phi thủ thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giói đều phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ thành 
đại sung. 

Sắc phi thủ và phi đại sung đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, 
sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ và phi 
đại sung. 


642. 

Sắc thủ thô đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ thô. 

Sắc thủ tế đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ tế. 

Sắc phi thủ thô đó ra sao? 

Thinh xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ thô. 

Sắc phi thủ tế đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, 
hay cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn 
thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ tế. 

643. 

Sắc thủ viễn đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
viễn. 
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Katamam tam rũpam upãdinnam santike? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kakammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
upãdinnam santike. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam dũre? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã [PTS Page 172] [\q 172/] 
rũpassa kammannatã rupassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam 
na kammassa katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rupassa santati kabaỊĩkãro 
ãhãro, idam tam rũpam anupãdinnam dũre. 

Katamam tam rũpam anupãdinnam santike? 

Saddãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam phottabbãyatanam, idam tam rũpam anupãdinnam santike. 


644. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam sanidassanam? 

Kammassa katattã rũpãyatanam. Idam tam rũpam upãdinnupãdãniyam sanidassanam. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam anidassanam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro 
ãhãro, idam tam rũpam upãdinnupãdãniyam anidassanam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam sanidassanam? 

Na kammassa katattã rũpãyatanam. Idam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam 
sanidassanam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam anidassanam? 

Saddãyatanam kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu 
ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam anidassanam. 
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Sắc thủ cận đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, hay cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do 
nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc cận (rũpa anupãdinna dũre). 


Sắc phi thủ viễn đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, 
hay cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn 
thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ viễn. 


Sắc phi thủ cận đó ra sao? 

Thinh xứ, hay là những sắc chi khác nhu là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ mà phi 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cận (rũpa anupãdinna santike). 


644. 

Sắc thủ cảnh thủ và thấy đặng đó ra sao? 

Sắc xứ do nghiệp tạo. sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ và thấy đặng. 

Sắc thủ cảnh thủ mà bất kiến đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay là những sắc chi khác 
tức là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giói, thủy giói, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực 
mà do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ mà bất kiến. 


Sắc phi thủ cảnh thủ mà hữu kiến đó ra sao? 

Sắc xứ mà phi nghiệp tạo. sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ mà hữu kiến. 


Sắc phi thủ cảnh thủ và bất kiến đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc 
vô thường, hay cũng có sắc chi khác như là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là 
sắc phi thủ cảnh thủ và bất kiến. 
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645. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam sappatigham? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam [PTS Page 173] [\q 173/] gandhãyatanam rasãyatanam 

photthabbãyatam, idam tam rũpam upãdinnupãdãniyam sappatigham. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam appatigham? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnupãdãniyam appatigham. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam sappatigham? 

Saddãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam sappatigham. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam appatigham? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rupassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam appatigham. 


646. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam mahãbhũtam? 

Kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam 
upãdinnupãdãniyam mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam na mahãbhũtam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam 
vã panannampi atthi rũpam kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnupãdãniyam na mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam mahãbhũtam? 

Na kammassa katattã photthabbãyatanam ãpodhãtu. Idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam mahãbhũtam. 
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645. 

Sắc thủ cảnh thủ hữu đối chiếu đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, hay cũng có sắc chi khác nhu là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ 
do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ hữu đối chiếu. 


Sắc thủ cảnh thủ vô đối chiếu đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay cũng có sắc chi khác nhu là hu không giới, 
thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc 
thủ cảnh thủ vô đối chiếu. 

Sắc phi thủ cảnh thủ hữu đối chiếu đó ra sao? 

Thinh xứ, hay cũng có sắc chi khác nhu là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ hữu đối chiếu. 


Sắc phi thủ cảnh thủ vô đối chiếu đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thuờng, 
hay cũng có sắc chi khác nhu là hu không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn 
thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ vô đối chiếu. 


646. 

Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ thành đại 
sung. 

Sắc thủ cảnh thủ phi đại sung đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác nhu là 
sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hu không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ phi đại sung. 


Sắc phi thủ cảnh thủ thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ và thủy chất mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ 
thành đại sung. 
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[BJT Page 368] [\x 368/] 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam na mahãbhũtam. [PTS Page 174] [\q 174/] 
Saddãyatanam kãyavinnatti vacivinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa 
kammannatã rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na 
kammassa katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam ãkãsadhãtu rũpassa 
upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam na 
mahãbhũtam. 


647. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam o]ãrikam? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
upãdinnupãdãniyam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam sukhumam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnupãdãniyam sukhumam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam oỊãrikam? 

Saddãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam sukhumam? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rũpassa aniccatã, yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam sukhumam. 


648. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam dũre? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã ãkãsadhãtu ãpodhãtu mpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam 
rũpam upãdinnupãdãniyam dũre. 

Katamam tam rũpam upãdinnupãdãniyam santike? 

Cakkhãyatanam - pe - kãyãyatanam, yam vã panannampi atthi rũpam kammassa 
katattã rũpãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
upãdinnupãdãniyam santike. [PTS Page 175] [\q 175/] 
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Sắc phi thủ cảnh thủ phi đại sung đó ra sao? 

Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, hay 
cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc tiến và 
đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ phi đại sung. 


647. 

Sắc thủ cảnh thủ thô đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác nữa như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ thô. 


Sắc thủ cảnh thủ tế đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
cảnh thủ tế. 

Sắc phi thủ cảnh thủ thô đó ra sao? 

Thinh xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ thô. 


Sắc phi thủ cảnh thủ tế đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, 
cũng có sắc chi khác như là hư không giói, thủy giói, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực 
mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ tế. 


648. 

Sắc thủ cảnh thủ viễn đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
cảnh thủ viễn. 

Sắc thủ cảnh thủ cận đó ra sao? 

Nhãn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ cận. 



376 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 370] [\x 370/] 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam dũre? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã 
rũpassa jaratã rũpassa aniccatã. Yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã 
ãkãsadhãtu ãpodhãtu rũpassa upacayo rũpassa santati kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam dũre. 

Katamam tam rũpam anupãdinnupãdãniyam santike? 

Saddãyatanam yam vã panannampi atthi rũpam na kammassa katattã rũpãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, idam tam rũpam 
anupãdinnupãdãniyam santike. 


649. 

Katamam tam rũpam sappatigham indriyam? 

Cakkhundriyam - pe - kãyindriyam, idam tam rũpam sappatigham indriyam. 

Katamam tam rũpam sappatigham na indriyam? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam, idam tam rũpam sappatigham na indriyam. 

Katamam tam rũpam appatigham indriyam? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, idam tam rũpam appatigham indriyam. 


Katamam tam rũpam appatigham na indriyam? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam appatigham na 
indriyam. 


650. 

Katamam tam rũpam sappatigham mahãbhũtam? 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam sappatigham mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam sappatigham na mahãbhũtam? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam, idam tam rũpam sappatigham na mahãbhũtam. 

Katamam tam rũpam appatigham mahãbhũtam? 

Ãpodhãtu. Idam tam rũpam appatigham mahãbhũtam. 
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Sắc phi thủ cảnh thủ viễn đó ra sao? 

Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, 
hay cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn 
thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ viễn. 


Sắc phi thủ cảnh thủ cận đó ra sao? 

Thinh xứ, cũng có sắc chi khác nữa như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ cận. 


649. 

Sắc hữu đối chiếu thành quyền đó ra sao? 

Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc hữu đối chiếu thành quyền. 

Sắc hữu đối chiếu phi quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc hữu đối chiếu phi quyền. 

Sắc vô đối chiếu thành quyền đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Những sắc này gọi là sắc vô đối chiếu thành 
quyền. 

Sắc vô đối chiếu và phi quyền đó ra sao? 

Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc vô đối chiếu và phi quyền. 


650. 

Sắc hữu đối chiếu thành đại sung đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc hữu đối chiếu thành đại sung (mahãbhũta). 

Sắc hữu đối chiếu phi đại sung đó ra sao? 

Nhãn xứ... Vị xứ. Những sắc này gọi là sắc hữu đối chiếu phi đại sung. 

Sắc vô đối chiếu thành đại sung đó ra sao? 

Thủy chất. Sắc này gọi là sắc vô đối chiếu thành đại sung. 
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Katamam tam rũpam appatigham na mahãbhũtam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam appatigham na mahãbhũtam. 


651. 

Katamam tam rũpam indriyam oỊãrikam? 

Cakkhundriyam - pe - kãyindriyam, idam tam rũpam indriyam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam indriyam sukhumam? [PTS Page 176] [\q 176/] 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, idam tam rũpam indriyam sukhumam. 

Katamam tam rũpam na indriyam oỊãrikam? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam, idam tam rũpam na indriyam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam na indriyam sukhumam? 

Kãyavinnatti - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na indriyam sukhumam. 

652. 

Katamam tam rũpam indriyam dũre? 

Itthindriyam purisindriyam jĩvitindriyam, idam tam rũpam indriyam dũre. 

Katamam tam rũpam indriyam santike? 

Cakkhundriyam - pe - kãyindriyam, idam tam rũpam indriyam santike. 

Katamam tam rũpam na indriyam dũre? 

Kãyavinnatti vacĩvinnatti - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na indriyam dũre. 

Katamam tam rũpam na indriyam santike? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam, idam tam rũpam na indriyam santike. 

653. 

Katamam tam rũpam mahãbhũtam oỊãrikam? 

Photthabbãyatanam, idam tam rũpam mahãbhũtam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam mahãbhũtam sukhumam? 

Ãpodhãtu, idam tam rũpam mahãbhũtam sukhumam. 
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Sắc vô đối chiếu và phi đại sung đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc vô đối chiếu và phi đại sung. 


651. 

Sắc quyền thô đó ra sao? 

Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc quyền thô. 

Sắc quyền tế đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Những sắc này gọi là sắc quyền tế. 

Sắc phi quyền thô đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc phi quyền thô. 

Sắc phi quyền tế đó ra sao? 

Thân biểu tri và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi quyền tế. 

652. 

Sắc quyền viễn đó ra sao? 

Nữ quyền, nam quyền và mạng quyền. Những sắc này gọi là sắc quyền viễn. 
Sắc quyền cận đó ra sao? 

Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc quyền cận. 

Sắc phi quyền viễn đó ra sao? 

Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi quyền viễn. 

Sắc phi quyền cận đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc phi quyền cận. 

653. 

Sắc đại sung thô đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc đại sung thô. 

Sắc đại sung tế đó ra sao? 

Thủy chất. Sắc này gọi là sắc đại sung tế. 
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Katamam tam rũpam na mahãbhũtam oỊãrikam? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam, idam tam rũpam na mahãbhũtam oỊãrikam. 

Katamam tam rũpam na mahãbhũtam sukhumam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na mahãbhũtam sukhumam. 


654. 

Katamam tam rũpam mahãbhũtam dũre? 

Ãpodhãtu. Idam tam rũpam mahãbhũtam dũre. 

Katamam tam rũpam mahãbhũtam santike? 

Photthabbãyatanam. Idam tam rũpam mahãbhũtam santike. 

Katamam tam rũpam na mahãbhũtam dũre? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam na mahãbhũtam dũre. [PTS 
Page 177] [\q 177/] 

Katamam tam rũpam na mahãbhũtam santike? 

Cakkhãyatanam - pe - rasãyatanam. Idam tam rũpam na mahãbhũtam santike. 

655. Rũpãyatanam dittham, saddãyatanam sutam, gandhãyatanam rasãyatanam 
photthabbãyatanam mutam, sabbam rũpam manasã vinnãtam rũpam. 

Evam catubbidhena rũpasaốgaho. 


Catukkam. 


656. 


(Pancakam.) 


Katamam tam rũpam pathavidhãtu? 

Yam kakkhaỊam kharigataml kakkhaỊattam kakkhaỊabhãvo ajjhattam vã bahiddhã vã 
upãdinnam vã anupãdinnam vã, idam tam rũpam pathavĩdhãtu. 


Katamam tam rũpam ãpodhãtu? 

Yam ãpo ãpogatam sineho sinehagatam bandhanattam rũpassa ajjhattam yã bahiddhã 
vã upãdinnam vã anupãdinnam vã, idam tam rũpam ãpodhãtu. 

1. Kharagatam - sĩmu. 1, 2, 3, Machasam, syã. 
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Sắc phi đại sung thô đó ra sao? 

Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc phi đại sung thô. 

Sắc phi đại sung tế đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi đại sung tế. 


654. 

Sắc đại sung viễn đó ra sao? 

Thủy chất. Sắc này gọi là sắc đại sung viễn. 

Sắc đại sung cận đó ra sao? 

Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc đại sung cận. 

Sắc phi đại sung viễn đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi đại sung viễn. 


Sắc phi đại sung cận đó ra sao? 

Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc phi đại sung cận. 

655. Sắc thấy đặng tức là sắc xứ. sắc nghe đặng tức là thinh xứ. sắc biết đặng tức là khí xứ, 
vị xứ và xúc xứ. Sắc biết rõ đặng bằng tâm tức là tất cả sắc pháp. 


Tứ yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt Tứ đề xiến minh 


656. 


(Ngũ Đề Xiển Minh) 


Sắc gọi là địa chất đó ra sao? 

Sắc nào mà cứng sượng, sự cứng, cách cứng, vật cứng, trạng thái cứng, hoặc bên 
trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Những sắc này gọi là địa chất 
(pathavĩdhãtu). 


Sắc gọi là thủy chất đó ra sao? 

Sắc nào có chon tướng chảy ra, quen lại, hay sự nhỉ, ướt, tươm của sắc hoặc bên 
trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc này đều 
gọi là thủy chất (ãpodhãtu). 
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Katamam tam rũpam tejodhãtu? 

Yam tejo tejogatam usmã usmãgatam usumam usumagatam ajjhattam vã bahiddhã 
vã upãdinnam vã anupãdinnam vã, idam tam rũpam tejodhãtu. 


Katamam tam rũpam vãyodhãtu? 

Yam vãyo vãyogatam thambhitattam rũpassa ajjhattam vã bahiddhã vã upãdinnam vã 
anupãdinnam vã, idam tam rũpam vãyodhãtu. 

Katamam tam rũpam upãdã? 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam upãdã. 

Evam pancavidhena rũpasaồgaho. 

Pancakarỵi. 


657. Rũpãyatanam cakkhuvinneyyam rũpam, saddãyatanam sotavinneyyam rũpam, 
gandhãyatanam ghãnavinneyyam rũpam, rasãyatanam jivhãvinneyyam rũpam, 
photthabbãyatanam kãyavinneyyam rũpam, sabbam rũpam manovinneyyam rũpam. 


Evam chabbidhena mpasaồgaho. 

Chakkam. 


[PTS Page 178] [\q 178/] 


658. Rũpãyatanam cakkhu vinneyyam rũpam, saddãyatanam sotavinneyyam rũpam, 
gandhãyatanam ghãnavinneyyam rũpam, rasãyatanam jivhãvinneyyam rũpam, 
photthabbãyatanam kãyavinneyyam rũpam, rũpãyatanam saddãyatanam 
gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam manodhãtuvinneyyam rũpam, sabbam 
rũpam manovinnãụadhãtu viMeyyam rũpam. 


Evam sattavidhena mpasaủgaho. 

Sattakam. 


659. Rũpãyatanam cakkhuvinneyyam rũpam, saddãyatanam sotavinneyyam rũpam, 
gandhãyatanam ghãnavinneyyam rũpam, rasãyatanam jivhãvinneyyam rũpam, 
manãpiyo photthabbo sukhasamphasso kãyavinneyyam rũpam, amanãpiyo photthabbo 
dukkhasamphasso kãyavinneyyam rũpam, rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam photthabbãyatanam manodhãtuvinneyyam rũpam, sabbam rũpam 
manovinnãnadhãtuvinneyyam rũpam. 

Evam atthavidhena rũpasaốgaho. 

Atthakam. 
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Sắc mà gọi là hỏa chất đó ra sao? 

Sự nóng, cách nóng, sự ấm, cách ấm, sự nực, cách nực, hoặc bên trong, hoặc bên 
ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc này đều gọi là hỏa chất 
(tejodhãtu). 

Sắc mà gọi là phong chất đó ra sao? 

Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, 
hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc này đều gọi là phong chất (vãyodhãtu). 

Sắc mà gọi là y sinh đó ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh (rũpa upãdã). 

Ngũ yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Ngũ đề xiên minh 

657. Sắc mà nhãn thức có thể biết tức là sắc xứ. sắc mà nhĩ thức có thể biết tức là thinh xứ. 
Sắc mà tỷ thức có thể biết tức là khí xứ. sắc mà thiệt thức có thể biết tức là vị xứ. sắc 
mà thân thức có thể biết tức là xúc xứ. sắc mà ý thức có thể biết tức là tất cả sắc pháp. 

Lục yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Lục đề xiên minh 

658. Sắc mà nhãn thức nên biết tức là sắc xứ. sắc mà nhĩ thức nên biết tức là thinh xứ. sắc 
mà tỷ thức nên biết tức là khí xứ. sắc mà thiệt thức nên biết tức là vị xứ. sắc mà thân 
thức nên biết tức là xúc xứ. sắc mà ý giói nên biết tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ 
và xúc xứ. Sắc mà ý thức giới nên biết tức là tất cả sắc pháp. 


Thất yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Thất đề xiên minh 

659. Sắc mà nhãn thức đáng biết tức là sắc xứ. sắc mà nhĩ thức đáng biết tức là thinh xứ. sắc 
mà tỷ thức đáng biết tức là khí xứ. sắc mà thiệt thức đáng biết tức là vị xứ. sắc mà thân 
thức đáng biết bằng cách đụng sướng tức là xúc thích hợp (tâm), có thể biết bằng cách 
đụng khổ tức là xúc không thích hợp (tâm), sắc mà ý giới có thể biết tức là sắc xứ, thinh 
xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ. sắc mà ý thức giới có thể biết tức là tất cả sắc pháp. 

Bát yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Bát đề xiến minh 
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660. 

Katamam tam rũpam cakkhundriyam? 

Yam cakkhuml catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso. 
Idam tam rũpam cakkhundriyam. 

Katamam tam rũpam sotindriyam - pe - ghãnindriyam - pe - jivhindriyam - pe - 
kãyindriyam - pe - itthindriyam - pe - purisindriyam - pe - jĩvitindriyam? 

Yo tesam2 rũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tam rũpam jĩvitindriyam. 


Katamam tam rupam na indriyam? 

Rũpãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam na indriyam. 

Evam navavidhena rũpasaồgaho. 

Navakam. 

[PTS Page 179] [\q 179/] 

661. 

Katamam tam rũpam cakkbundriyam? 

Yam cakkhum catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso. 
Idam tam rũpam cakkhundriyam. 

Katamam tam rũpam sotindriyam - pe - ghãnindriyam - pe - jivhindriyam - pe - 
kãyindriyam - pe - itthindriyam - pe - purisindriyam - pe - jĩvitindriyam? 

Yo tesam rũpĩnam dhammãnam ãyu thiti yapanã yãpanã irĩyanã vattanã pãlanã 
jĩvitam jĩvitindriyam, idam tam rũpam jĩvitindriyam. 


Katamam tam rupam na indriyam sappatigham? 

Rũpãyatanam - pe - photthabbãyatanam. Idam tam rũpam na indriyam sappatigham. 

Katamam tam rũpam na indriyam appatigham? 

Kãyavinnatti - pe - kabaỊĩkãro ãhãro. Idam tam rũpam na indriyam appatigham. 

Evam dasavidhena rũpasaủgaho. 

Dasakam. 


662. Katamam tam rũpam cakkhãyatanam? 

Yam cakkbu catunnam mahãbhũtãnam upãdãya pasãdo - pe - sunno gãmopeso idam 
tam rũpam cakkhãyatanam. 


1. Yam cakkhu - simu 1, 2, machasam, [PTS. 2.] Yam tesam - simu 3. 
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660. 

Sắc mà gọi là nhãn quyền đó ra sao? 

Sắc nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung... đây hoặc gọi là nhãn... hoặc gọi nhà 
không. Những sắc này gọi là nhãn quyền. 

Sắc mà gọi là nhĩ quyền... gọi là tỷ quyền... gọi là thiệt quyền... gọi là thân quyền... 
gọi là nữ quyền... gọi là nam quyền... gọi là mạng quyền đó ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, sự dinh dưỡng, cai quản đặng sống còn của sắc pháp, dù như thế nào những 
sắc này đều gọi là sắc mạng quyền. 

Sắc phi mạng quyền đó ra sao? 

Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi mạng quyền. 

Cửu yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Cửu đề xiến minh 

661. 

Sắc mà gọi là nhãn quyền đó ra sao? 

Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi 
là nhà không. Những sắc này đều gọi là nhãn quyền. 

Sắc mà gọi là nhĩ quyền... gọi là tỷ quyền... gọi là thiệt quyền... gọi là thân quyền... 
gọi là nữ quyền... gọi là nam quyền... gọi là mạng quyền đó ra sao? 

Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành 
vi đang còn, sự dinh dưỡng, sự cai quản đặng sống còn của sắc pháp, dù như thế nào 
những sắc này đều gọi là sắc mạng quyền. 

Sắc phi quyền mà hữu đối chiếu đó ra sao? 

Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này đều gọi là sắc phi quyền mà hữu đối chiếu. 

Sắc phi quyền mà vô đối chiếu đó ra sao? 

Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc phi quyền vô đối chiếu. 

Thập yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Thập đề xiến minh 

662. Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? 

Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... Đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 
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Katamam tam rũpam sotãyatanam - pe - ghãnãyatanam - pe - jivhãyatanam - pe - 
kãyãyatanam - pe - rũpãyatanam - pe - saddãyatanam - pe - gandhãyatanam - pe - 
rasãyatanam - pe - photthabbãyatanam? 

Pathavidhãtu - pe - photthabbadhãtupesã. Idam tam rũpam photthabbãyatanam. 

Katamam tam rũpam anidassanam appatigham dhammãyatanapariyãpannam? 

Itthindriyam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, idam tam rũpam anidassanam appatigham 
dhammãyatanapariyãpannam. 

Evam ekãdasavidhena rũpasaốgaho. 


Ekadasakam. 

Rũpavibhatti 


[PTS Page 180] [\q 180/] 


Atthamam bhanavararn. 




(Nikkhepakandam) 


663. 

Katame dhammã kusalã? 

Tĩụi kusalamũlãni: alobho adoso amoho tamsampayutto vedanãkkhandho 
sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, tam samutthãnam kãyakammam 
vacĩkammam manokammam, ime dhammã kusalã. 

Katame dhammã akusalã? 

Tĩụi akusalamũlãni: lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã tamsampayutto 
vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho vinnãụakkhandho, 
tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime dhammã akusalã. 


Katame dhammã avyãkatã? 

Kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
apariyãpannã, vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho vinnãụakkhandho, 
ye ca dhammã kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, sabbam ca rũpam, 
asaủkhatã ca dhãtu. Ime dhammã avyãkatã. 
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Sắc mà gọi là nhĩ xứ... gọi là tỷ xứ... gọi là thiệt xứ... gọi là thân xứ... gọi là sắc xứ... 
gọi là thinh xứ... gọi là khí xứ... gọi là vị xứ... gọi là xúc xứ đó ra sao? 


Địa giới... cũng gọi là xúc, cũng gọi là xúc giói. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. 

Sắc bất kiến vô đối chiếu mà liên hệ trong pháp xứ đó ra sao? 

Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc bất kiến vô đối chiếu mà liên 
hệ trong pháp xứ. 

Thập nhứt yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Thập nhứt đề xiến minh 
Dứt nhân sẳc 

Het đoạn 8.000 chữ phần thứ tám 

-^ 4 ^=^- 

THIÊN TOÁT YẾU (Sơ Lược) 

(Toát Yếu Đầu Đề Tam) 


663. 

Chư pháp thiện là chi? 

Ba căn thiện là vô tham, vô sân và vô si; thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn 
tương ưng với căn thiện; thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn thiện làm sở sanh. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp thiện. 

Chư pháp bất thiện là chi? 

Ba căn bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng nương căn bất thiện; thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với căn bất thiện; thân nghiệp, khẩu nghiệp 
và ý nghiệp có căn bất thiện làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất 
thiện. 

Chư pháp vô ký là chi? 

Dị thục quả của pháp bất thiện và thiện nương Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu 
thế tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn; pháp thành tố (kiriyã) phi thiện, phi 
bất thiện và phi nghiệp quả, tất cả sắc pháp luôn vô vi giói (asankhatadhãtu). 
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664. 

Katame dhammã sukhãya vedanãya sampayuttã? 

Sukhabhũmiyã kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne sukham vedanam thapetvã 
tamsampayutto sannãkkhandho saồkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã 
sukhãya vedanãya sampayuttã. 

Katame dhammã dukkhãya vedanãya sampayuttã? 

Dukkhabhũmiyam kãmãvacare apariyãpanne dukkham vedanam thapetvã 
tamsampayutto sannãkkhandho saủkbãrakkhandho vinnãụakkhandho. Ime dhammã 
dukkhãya vedanãya sampayuttã. 

Katame dhammã adukkhamasukhãya vedanãya sampayuttã? 

Adukkhamasukhabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
adukkhamasukham vedanam thapetvã tamsampayutto sannãkkhandho 
sakhkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã adukkhamasukhãya vedanãya 
sampayuttã. 


665. 

Katame dhammã vipãkã? 

Kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã vipãkã. [PTS 
Page 181] [\q 181/] 

Katame dhammã vipãkadhammadhammã? 

Kusalãkusalã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã vipãkadhammadhammã. 


Katame dhammã nevavipãkanavipãkadhammadhammã? 

Ye ca dhammã kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, sabbam ca rũpam, 
asaủkatã ca dhãtu, ime dhammã nevavipãkanavipãkadhammadhammã. 


666 . 

Katame dhammã upãdinnupãdãniyã? 

Sãsavã kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, yam ca rũpam kammassa katattã, ime 
dhammã upãdinnupãdãniyã. 
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664. 

Chư pháp tương ưng lạc thọ là chi? 

Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng vód lạc thọ, Tâm dục giới, sắc giới và 
siêu thế làm sở sanh của lạc thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng lạc 
thọ. 

Chư pháp tương ưng khổ thọ là chi? 

Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng vód khổ thọ, tâm Dục giới làm sở sanh 
cho khổ thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng khổ thọ. 

Chư pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ là chi? 

Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng vód phi khổ phi lạc thọ, tâm Dục giói, 
Sắc giói, vô sắc giói và siêu thế làm sở sanh cho phi khổ phi lạc thọ. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

665. 

Chư pháp dị thục quả là chi? 

Dị thục quả của bất thiện và thiện Dục giói, sắc giói, vô sắc giói và siêu thế, tức là 
thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thuộc về pháp dị thục quả. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp dị thục quả. 

Chư pháp dị thục nhân là chi? 

Pháp bất thiện và pháp thiện Dục giói, sắc giới, vô sắc giói và siêu thế, tức là thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp dị thục 
nhân. 

Chư pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân là chi? 

Pháp thành tố phi thiện phi bất thiện và phi nghiệp quả của tất cả sắc pháp luôn vô vi 
giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

666 . 

Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ là chi? 

Dị thục quả của thiện và bất thiện do phần pháp lậu sanh theo Dục giới, sắc giói và 
vô sắc giới, tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và sắc nghiệp tạo. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp thành do thủ và cảnh thủ. 
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Katame dhammã anupãdinnupãdãniyã? 

Sãsavã kusalãkusalã dhammã kãmãvacarã mpãvacarã arũpãvacarã, vedanãkkhandho 
- pe - vinnãnakkhandho, ye ca dhammã kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, 
yam ca rũpam na kammassa katattã, ime dhammã anupãdinnupãdãniyã. 


Katame dhammã anupãdinna anupãdãniyã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
anupãdinnaanupãdãniyã. 


667. 

Katame dhammã saốkilitthasaốkilesikã? 

Tĩni akusalamũlãni lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã, tamsampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam 
manokammam, ime dhammã saồkilitthasaủkilesikã. 


Katame dhammã asaốkilitthasaốkilesikã? 

Sãsavã kusalavyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho 
vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã 
asaốkilitthasaốkilesikã. 

Katame dhammã asaốkilittha asaốkilesikã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
asaốkilitthaasaủkilesikã. 


668 . 

Katame dhammã savitakkasavicãrã? 

Savitakkasavicãrabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare [PTS Page 182] [\q 182/] 
apariyãpanne vitakka vicãre thapetvã tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã savitakkasavicãrã. 

Katame dhammã avitakkavicãramattã? 

Avitakkavicãramattabhũmiyam rũpãvacare apariyãpanne vicãram thapetvã 
tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã 
avitakkavicãramattã. 
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Chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ là chi? 

Pháp thiện và bất thiện còn bị lậu biết sanh theo Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức 
là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn; pháp thành tố (kiriyã) phi thiện, phi bất 
thiện, phi nghiệp quả và sắc phi nghiệp tạo. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi 
thành do thủ mà cảnh thủ. 

Chư pháp phi thành do thủ và phi cảnh thủ là chi? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi thành do 
thủ và phi cảnh thủ. 


667. 

Chư pháp phiền toái và cảnh phiền não là chi? 

Ba căn bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng y trụ với căn bất thiện; thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn mà tương ưng với căn bất thiện; thân nghiệp, khẩu nghiệp 
và ý nghiệp có căn bất thiện làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền 
toái và cảnh phiền não. 

Chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não là chi? 

Pháp thiện và pháp vô ký còn lệ thuộc lậu trong Dục giói, sắc giói, vô sắc giới tức là 
sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não. 

Chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não là chi? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi phiền toái 
và phi cảnh phiền não. 


668 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ là chi? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với tầm, tứ (trừ tầm, tứ). Tâm 
dục giói, sắc giới và siêu thế còn nương pháp hữu tầm hữu tứ. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp hữu tầm hữu tứ. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ là chi? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trong cõi vô tầm hữu tứ tức là sắc giói và 
siêu thế (trừ tứ). Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô tầm hữu tứ. 
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Katame dhammã avitakka avicãrã? 

Avitakka avicãrabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam, asaủkhatã ca dhãtu, ime 
dhammã avitakka avicãrã. 


669. 

Katame dhammã pĩtisahagatã? 

Pĩtibhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne pĩtim thapetvã tam sampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã pĩtisahagatã. 


Katame dhammã sukhasahagatã? 

Sukhabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne sukham thapetvã tam 
sampayutto sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã 
sukhasahagatã. 

Katame dhammã upekkhãsahagatã? 

Upekkhãbhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne upekkham 
thapetvã tam sampayutto sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime 
dhammã upekkhãsahagatã. 

670. Katame dhammã dassanena pahãtabbã? 

Tĩụĩ sannojanãni: sakkãyaditthi vicikicchã sĩlabbataparãmãso. 

671. Tattha katamã sakkãyaditthi? 

Idha assutavã puthujjano ariyãnam adassãvĩ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinĩto, sappurisãnam adassãvĩ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme 
avinĩto, rũpam attato samanupassati, rũpavantam vã attãnam, attani vã rũpam, rũpasmim 
vã attãnam; vedanam attato samanupassati, vedanãvantam vã attãnam, attani vã 
vedanam, vedanãya vã attãnam; sannam attato samanupassati, sannãvantam vã attãnam, 
attani vã sannam, sannãya vã attãnam; saủkhãre [PTS Page 183] [\q 183/] attato 
samanupassati, saốkhãravantam vam attãnam, attani vã saốkhãre, saủkhãresu vã 
attãnam; vinnãnam attato samanupassati, vinnãnamantam vã attãnam, attani vã 
vinnãnam, vinnãnasmim vã attãnam. 
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Chư pháp vô tầm vô tứ là chi? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trong cõi vô tầm vô tứ tức là Dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới và siêu thế luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp vô tầm vô tứ. 


669. 

Chư pháp câu sanh với (pháp) hỷ là chi? 

Sở sanh của pháp hỷ là Tâm dục giới, sắc giói và siêu thế, tức là thọ uẩn... thức uẩn 
tUOTig ưng vód pháp hỷ (trừ pháp hỷ). Những chon tướng này gọi là chư pháp đồng sanh 
với pháp hỷ. 

Chư pháp đồng sanh với lạc thọ là chi? 

Tưởng Uẩn, hành uẩn và thức Uẩn tương ưng vói lạc thọ, tâm dục giói, sắc giới và 
siêu thế làm sở sanh của lạc thọ (trử lạc thọ). Những chon tướng này gọi là chư pháp 
đồng sanh vói lạc thọ. 

Chư pháp đồng sanh với xả thọ là chi? 

Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng vód xả thọ, tâm dục giói, sắc giới, vô sắc 
giới và siêu thế làm sở sanh cho xả thọ (xả thọ). Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
đồng sanh vói xả thọ. 

670. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ là chi? 

Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền) và giới cấm thủ (triền). 

671. Trong tam triền đó mà thân kiến triền là chi? 

Phàm phu trong đòd này kẻ thiếu học không đặng gặp bậc Thánh, không thông pháp 
của bậc Thánh, không tập rèn theo pháp của bậc Thánh, không gặp trí thức, chẳng thông 
pháp của trí thức, chẳng tập rèn theo pháp của trí thức như nhận thấy sắc uẩn là ta, nhận 
thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong sắc uẩn; nhận thấy 
thọ uẩn là ta, nhận thấy ta có thọ uẩn, nhận thấy thọ uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong 
thọ uẩn; nhận thấy tưởng uẩn là ta, nhận thấy ta có tưởng uẩn, nhận thấy tưởng uẩn ở 
trong ta, nhận thấy ta có trong tưởng uẩn; nhận thấy hành uẩn là ta, nhận thấy ta có hành 
uẩn, nhận thấy hành uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong hành uẩn; nhận thấy thức uẩn 
là ta, nhận thấy ta có thức uẩn, nhận thấy thức uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong thức 
uẩn. 
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Yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisukãyikaml 
ditthivipphanditã ditthisannojanam gãho patitthãho2 abhiniveso parãmãso kummaggo 
micchãpatho micchattam titthãyatanã vipariyesagãho, 3 ayam vuccati sakkãyaditthi. 


672. T attha katamã vicikicchã? 

Satthari kaốkhati vicikicchati, dhamme kaốkhati vicikicchati, saủghe kaốkhati 
vicikicchati, sikkhãya kaốkhati vicikicchati, pubbante kaủkhati vicikicchati, aparante 
kaốkhati vicikicchati, pubbantãparante kaủkhati vicikicchati, idappaccayatã 
paticcasamuppannesu dhammesu kaốkhati vicikicchati. Yã evarũpã kaồkhã kaốkhãyanã 
kaốkhãyitattam vimati vicikicchã dveỊhakam dvedhãpatho samsayo anekamsagãho 
ãsappanã parisappanã apariyogãhanã thambhitattam cittassa manovilekho, ayam vuccati 
vicikicchã. 

673. Tattha katamo sĩlabbataparãmãso? 

Ito bahiddhã samanabrãhmanãnam sĩlena suddhi vatena suddhi sĩlabbatena suddhĩti 
yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikaml 
ditthivipphanditam ditthisamnnojanam gãho patitthãho2 abhiniveso parãmãso 
kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, 3 ayam vuccati 
sĩlabbataparãmãso. 


674. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbã? 

Imãni tĩni samyojanãni, tadekatthã ca kilesã, tam sampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime 
dhammã dassanena pahãtabbã. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbã? 

Avaseso lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã, tamsampayutto vedanãkkhandho - 
pe - vinnãụakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, 
ime dhammã bhãvanãya pahãtabbã. 


Katame dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã? 

Kusalãvyakatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, [PTS Page 184] [\q 184/] sabbam ca rũpam, 
asaủkatã ca dhãtu, ime dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã. 

1. Ditthivisũkãyitam - sĩmu 1, 2, 3. 2. Patiggãho - sĩmu 3, machasam, syã, [PTS. 3.] 
Vipariyãsaggãho - machasam vipariyesaggãho -syã. [PTS.] 
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Nhận thấy (thức uẩn là ta) tức là thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu 
địch kiến, biến hoá kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, cách chấp 
theo khinh thị, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu và giáo phái phát nguyên 
điêu tàn. Những chon tướng này gọi là thân kiến triền có trong khi đó. 

672. Hoài nghi (triền) trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng; hoài nghi điều học, hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, 
hoài nghi quá khứ và vị lai, hoài nghi pháp y tương sinh (paticcamuppãda) là pháp y 
tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới sanh ra chăng? Cách lừng chừng, động tác lừng 
chừng, sự lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự 
nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không thể quyết một, 
sự tính lớ thớ, suy xét lừng chừng, sự không thể trọn tính, sự sần sượng của tâm, sự tràn 
lan của tánh. Những chon tướng nhu thế gọi là hoài nghi (triền). 

673. Giói cấm thủ (triền) trong khi có ra sao? 

Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận thấy sự trong sạch do giới, do tu hành, 
do thực hành trì giới mà có sự nhận thấy bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết 
phạp kiến, cừu địch kiến, biến hoá kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, 
cách chấp theo khinh thị, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu và giáo phái 
phát nguyên điêu tàn. Những chon tướng này gọi là thân kiến triền có trong khi đó. 

Những chon tướng này gọi là giới cấm thủ (triền). 


674. 

Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Tam triền này và phiền não đồng nương vód tam triền đó tức là thọ uẩn - nt - thức uẩn 
tương ưng với tam triền đó, luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tam 
triền này làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Tham, sân, si ngoài ra và phiền não đồng nương vód tham, sân, si đó tức là thọ uẩn... 
thức uẩn tương ưng với tham, sân, si luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà 
có tham, sân, si làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt 
trừ. 

Chư pháp phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Pháp thiện và pháp vô ký trong dục giới, sắc giói, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uẩn... thức uẩn, luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 
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675. 

Katame dhammã dassanena pahãtabbahetukã? 

Tĩụi sannejanãni sakkãyaditthi vicikicchãsĩlabbataparãmãso. 

Tattha katamã sakkãyaditthi? - pe - ayam vuccati sakkãyaditthi. 

Tattha katamã vicikicchã? - pe - ayam vuccati vicikicchã. 

Tattha katamo sĩlabbataparãmãso? - pe - ayam vuccati sĩlabbataparãmãso. 

Imãni tĩni samyojanãni tadekatthã ca kilesã tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime 
dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 

Tĩni sannojanãni sakkãyaditthi vicikicchã sĩlabbataparãmãso, ime dhammã 
dassanena pahãtabbã. 

Tadekattho lobho doso moho, ime dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 


Tadekatthã ca kilesã tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime dhammã dassanena 
pahãtabbahetukã. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã? 

Avaseso lobho doso moho, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã tadekatthã ca 
kilesã tam sampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam 
kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã. 


Katame dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho sannãkkhandho, sabbam ca rũpam, 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã. 


676. 

Katame dhammã ãcayagãmino? 

Sãsavã kusalãkusalã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, vedanãkkhandho 
- pe - vinnãụakkhandho, ime dhammã ãcayagãmino. 

Katame dhammã apacayagãmino? 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã apacayagãmino.^^ 


apacaỵa m. [m.] íalling off; diminution; unmaking. apacayagaml [m.] making for the undoing of rebirth. 
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675. 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền) và giói cấm thủ (triền). 

Cả tam triền đó mà thân kiến (triền) trong khi có ra sao?... - nt - đây gọi là thân kiến 
(triền). 

Hoài nghi (triền) trong khi có ra sao?... - nt - đây gọi là hoài nghi (triền). 

Giói cấm thủ (triền) trong khi có ra sao?... - nt - đây gọi là giới cấm thủ (triền). 

Cả tam triền và phiền não đồng nương tam triền đó, thọ uẩn - nt - thức uẩn tương ưng 
với tam triền luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triền làm sở sanh. 
Những chon tướng đó gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền), giới cấm thủ (triền). Những chon 
tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 

Tham, sân và si đồng nương vói tam triền đó. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Phiền não đồng nương với tham, sân, si ấy tức là thọ uẩn... thức uẩn tương ưng vói 
tham, sân, si đó luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm 
sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tham, sân, si ngoài ra. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ. phiền não đồng nương với tham, sân, si và thọ uẩn... thức uẩn tương ưng với 
tham, sân, si luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở 
sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Trừ ra pháp tuyệt trừ, còn pháp thiện, bất thiện và vô ký ngoài ra nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn luôn tất cả 
sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân sơ đạo và 
ba đạo cao tuyệt trừ. 


676. 

Chư pháp nhân sanh tử trong khi có ra sao? 

Pháp bất thiện và pháp thiện còn nương pháp lậu trong dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân sanh tử. 

Chư pháp nhân đến níp-bàn trong khi có ra sao? 

Bốn đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân đến níp-bàn. 
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Katame dhammã neva ãcayagãmino na apacayagãmino? 

Kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ye ca dhammã kiriyã neva 
kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, sabbam ca rũpam, asaủkhatã ca dhãtu, ime 
dhammã neva ãcayagãmino sa apacayagãmino. 


677. 

Katame dhammã sekhãl? 

Cattãro maggã apariyãpannã, hetthimãni ca tĩụi sãmannaphalãni ime dhammã sekhã. 
[PTS Page 185] [\q 185/] 

Katame dhammã asekhã2? 

Uparitthimam arahattaphalam, ime dhammã asekhã. 


Katame dhammã nevasekhã nãsekhã? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã, vedanãkandho - pe - vinnãụakkhandho, sabbam ca rũpam, asaốkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã neva sekhã nãsekhã. 


678. 

Katame dhammã parittã? 

Sabbeva kãmãvacarã kusalãkusalãvyakatã dhammã, rũpakkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã parittã. 

Katame dhammã mahaggatã? 

Rũpãvacarã arũpãvacarã kusalãvyãkatã dhammã, vedakãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã mahaggatã. 

Katame dhammã appamãnã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca, asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
appamãụã. 


679. 

Katame dhammã parittãrammanã? 

Paritte dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
parittãrammanã. 

1. Sekkhã - sĩmu 1,2, 3, machasam syã [PTS. 2.] Asekkhã - sĩmu 1, 2, 3, machasam, syã, 
[PTS.] 
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Chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn trong khi có ra sao? 

Dị Thục quả của bất thiện và thiện nơi dục giới, sắc giói, vô sắc giói và siêu thế tức 
là thọ uẩn... thức uẩn, pháp thành tố (kiriyã) phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, 
luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân sanh tử 
và phi nhân đến níp-bàn. 


677. 

Chư pháp hữu học trong khi có ra sao? 

Bốn đạo và ba quả siêu thế tầm thường. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu 
học (sekkhã dhammã). 

Chư pháp vô học trong khi có ra sao? 

Vô học quả cao tột tức là quả A-la-hán. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô 
học (asekkhã dhammã). 

Chư pháp phi hữu học và phi vô học trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp hữu học, pháp vô học, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài 
ra trong dục giới, sắc giới và vô sắc giói tức là thọ uẩn... thức uẩn, luôn tất cả sắc pháp 
và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu học và phi vô học. 

678. 

Chư pháp hy thiểu trong khi có ra sao? 

Tất cả pháp trong dục giói như là thiện, bất thiện và vô ký, tức là sắc uẩn... thức uẩn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp hy thiểu (parittã dhammã). 

Chư pháp đáo đại trong khi có ra sao? 

Pháp thiện và vô ký trong sắc giói, vô sắc giới tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp đáo đại. 

Chư pháp vô lượng trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô lượng 
(appamãnã dhammã). 

679. 

Chư pháp biết cảnh hy thiểu trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào sanh ra khai đoan cho pháp hy thiểu. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu (parittã dhammã). 
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Katame dhammã mahaggatãrammanã? 

Mahaggate dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
mahaggatãrammanã. 

Katame dhammã appamãnãrammanã? 

Appamãne dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
appamãnãrammanã. 


680. 

Katame dhammã hĩnã? 

Tĩụi akusalamũlãni lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã, tam sampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam 
manokammam, ime dhammã hĩnã. 

Katame dhammã majjhimã? 

Sãsavã kusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - 
pe - vinnãụakkhandho, ime dhammã majjhimã. 

Katame dhammã panĩtã? 

Apariyãpannã maggã ca, maggaphalãni ca, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã panĩtã. 
[PTS Page 186] [\q 186/] 

681. 

Katame dhammã micchattaniyatã? 

Panca kammãni ãnantarikãni, yã ca micchãditthi niyatã, ime dhammã 
micchattaniyatã. 

Katame dhammã sammattaniyatã? 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã sammattaniyatã. 

Katame dhammã aniyatã? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam, 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã aniyatã. 

682 . 

Katame dhammã maggãrammanã? 

Ariyamaggam ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
maggãrammanã. 
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Chư pháp biết cảnh đáo đại trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào mở mối cho pháp đáo đại. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp biết cảnh đáo đại. 

Chư pháp biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào khai đoan pháp vô lượng. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp biết cảnh vô lượng. 


680. 

Chư pháp ty hạ trong khi có ra sao? 

Ba nhân bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng sở y với tham, sân, si đó tức là 
thọ uẩn... thức uẩn tương ưng với tham, sân, si, luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp ty hạ. 

Chư pháp trung bình trong khi có ra sao? 

Thiện và vô ký còn liên hệ với pháp lậu nương dục giới, sắc giới và vô sắc giới tức là 
sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp trung bình. 

Chư pháp tinh lương trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp tinh lương 
(panitã dhammã). 

681. 

Chư pháp tà cho quả nhứt định (đời sau liên tiếp) ra sao? 

Ngũ nghiệp vô gián và tà kiến nhứt định. Những chon tướng này gọi là chư pháp tà 
cho quả nhứt định (đòd sau liên tiếp). 

Chư pháp chánh cho quả nhứt định (liên tiếp sát-na) ra sao? 

Bốn đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp chánh cho quả nhứt định 
(liên tiếp sát-na). 

Chư pháp bất định (ngoài ra hai phần trên) ra sao? 

Trừ ra những pháp trên rồi, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra 
thuộc về dục giới, sắc giói, vô sắc giói và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn, luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất định (ngoài ra 2 phần 
trên) ịaniyatã dhammã). 

682 . 

Chư pháp có đạo là cảnh trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào sanh ra khai đoan cho Thánh đạo. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp có đạo là cảnh. 
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Katame dhammã maggahetukã? 

Ariyamaggasamaốgissa maggaủgãni thapetvã tam sampayutto vedanãkkhandho - pe 
- vinnãụakkhandho, ime dhammã maggahetukã. Ariyamaggasamaủgissa sammãditthi 
maggo ceva hetu ca. Sammãditthim thapetvã tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã maggahetukã. Ariyamaggasamaồgissa alobho adoso 
amoho, ime dhammã maggahetu. Tam sampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã maggahetukã. 


Katame dhammã maggãdhipatino? 

Ariyamaggam adhipatim karitvã ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
maggãdhipatino. Ariyamaggasamaồgissa vĩmamsãdhipateyyam maggam 
bhãvayantassa vĩmamsam thapetvã tamsampayutto vedanãkkhandho, - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã maggãdhipatino. 


683. 

Katame dhammã uppannã? 

Ye dhammã jãtã bhũtã sanjãtã nibbattã abhinibbattã pãtubhũtã uppannã samuppannã 
utthitã samutthitã uppannã uppannamsena saốgahitã rũpaml vedanã sannã saốkhãrã 
vinnãnam, ime dhammã uppannã. 

Katame dhammã anuppannã? 

Ye dhammã ajãtã abhũtã asanjãtã anibbattã anabhinibbattã [PTS Page 187] [\q 187/] 
apãtubhũtã anuppannã asamuppannã anutthitã asamutthitã anuppannã. 
Anuppannamsena saủgahĩtã rũpam vedanã sannã saốkhãrã vinnãnam, ime dhammã 
anuppannã. 

Katame dhammã uppãdino? 

Kusalãkusalãnam dhammãnam avipakkavipãkãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, yanca rũpam 
kammassakatattã uppajjissati, ime dhammã uppãdino. 


684. 

Katame dhammã atĩtã? 

Ye dhammã atĩtã nimddhã vigatã viparinatã atthaồgatã abbhatthaồgatã uppajjitvã 
vigatã atĩtã atĩtamsena saốgahitã rũpam vedanã sannã saủkhãrã vinnãnam, ime dhammã 
atĩtã. 


2. Rupa - simu 2 
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Chư pháp có đạo là nhân trong khi có ra sao? 

Trừ chi của đạo rồi, còn thọ uẩn... thức uẩn tương ưng với chi đạo tập hợp với Thánh 
quả. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là nhân. 

Chánh kiến của bậc tập họp với Thánh đạo cũng gọi là đạo, cũng là nhân, (cho nên) 
trừ chánh kiến còn lại thọ uẩn... thức uẩn mà tương ưng vói chánh kiến đó. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp có đạo là nhân. Vô tham, vô sân và vô si của bậc tập hợp với 
Thánh đạo cũng gọi là nhân của đạo, thọ uấn... thức uấn mà tương ưng với các nhân 
đó. Những chon tướng này gọi là chư pháp có đạo là nhân 

Chư pháp có đạo là trưởng trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào làm cho Thánh đạo thành trưởng sanh ra đó. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp có đạo là trưởng (maggãdhipatino dhammã). 

Thọ uẩn... thức uẩn tương ưng với thẩm trưởng của bậc đã tập họp Thánh đạo và 
đang tu tiến đạo (trừ thẩm). Những chon tướng này gọi là chư pháp có đạo là trưởng. 


683. 

Chư pháp sanh tồn trong khi có ra sao? 

Những pháp nào sanh rồi, thành rồi, sanh đều đủ rồi, sanh ra rồi, đã sanh rồi, đã hiện 
hành, vĩ đáo, toàn đáo, đã trụ đều trong phần sanh rồi, yếu hiệp lại là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Những chon tướng này gọi là chư pháp sanh tồn. 

Chư pháp chưa sanh trong khi có ra sao? 

Những pháp nào chưa sanh, chưa thành, chưa sanh đều đủ, chưa sanh ra, chưa hiện 
hành, chưa khỏi sanh, chưa vĩ đáo, chưa toàn đáo, chưa trụ đều trong phần sanh, yếu 
hiệp lại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp chưa sanh 
ịanuppannã dhammã). 


Chư pháp sẽ sanh (vì có nhân sẵn) trong khi có ra sao? 

Dị thục quả của pháp thiện và bất thiện mà chưa cho quả nương cõi dục giói, sắc giới, 
vô sắc giói và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn, luôn cả sắc nghiệp tạo. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp sẽ sanh (vì có nhân sẵn) (uppãdino dhammã). 


684 . 

Chư pháp quá khứ trong khi có ra sao? 

Những pháp nào đã qua, đã diệt, đã lìa, đã biến mất, đã biến đổi mất đi rồi, đã đến sự 
tiêu diệt, đã sanh lìa rồi và đi luống qua, thuộc về phần đã qua, yếu hiệp lại tức là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp quá khứ (atĩtã dhammã). 
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[BJT Page 398] [\x 398/] 

Katame dhammã anãgatã? 

Ye dhammã ajãtã abhũtã asanjãtã anibbattã anabhinibbattã apãtubhũtã anuppannã 
asamuppannã anutthitã asamutthitã anãgatã anãgatamsena saốgahĩtã rũpam vedanã 
sannã saủkhãrã vinnãnam, ime dhammã anãgatã. 


Katame dhammã paccuppannã? 

Ye dhammã jãtã bhũtã sanjãtã nibbattã abhinibbattã pãtubhũtã uppannã samuppannã 
utthitã samutthitã paccuppannã paccuppannamsena saốgahĩtã rũpam vedanã sannã 
saốkhãrã vinnãụam, ime dhammã paccuppannã. 


685. 

Katame dhammã atĩtãrammanã? 

Atĩte dhamme ãrabbha ye te uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
atĩtãrammanã. 

Katame dhammã anãgatãrammaụã? 

Anãgate dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
anãgatãrammanã. 

Katame dhammã paccuppannãrammanã? 

Paccuppanne dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
paccuppannãrammanã. 


686 . 

Katame dhammã ajjhattã? 

Ye dhammã tesam tesam sattãnam ajjhattam paccattam niyakãl pãtipuggalikã 
upãdinnã rũpam vedanã sannã saốkhãrã vinnãnam, ime dhammã ajjhattã. 


Katame dhammã bahiddhã? 

Ye dhammã tesam tesam parasattãnam parapuggalãnam [PTS Page 188] [\q 188/] 
ajjhattam paccattam niyakã pãtipuggalikã upãdinnã rũpam vedanã sannã saốkhãrã 
vinnãnam, ime dhammã bahiddhã. 


Katame dhamma ajjhattabahiddha? 

Tadubhayam, ime dhammã ajjhattabahiddhã. 


1. Niyata - simu. 1, 2, 3 Machasam. Sya. [PTS.] 
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Chư pháp vị lai trong khi có ra sao? 

Những pháp nào chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đều đủ, chưa đặng sanh ra, 
chưa sanh đơn độc, chưa đặng hiện hành, chưa đặng phát ra, chưa sanh ra đều đủ, chưa 
phải còn đều đủ, chưa lai đáo, yếu hiệp lại thành phần chưa lai đáo như là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vị lai. 

Chư pháp hiện tại trong khi có ra sao? 

Những pháp nào đang sanh, đang thành, đang đều đủ, đang đặng sanh, đơn độc sanh, 
đang hiện hành, đang phát ra, đang phát ra đều đủ, đang trụ đều đủ, đang trụ một mình, 
yếu hiệp chỉ phần hiện tại tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp hiện tại. 


685. 

Chư pháp biết cảnh quá khứ trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào phát sanh ra do pháp quá khứ khai đoan. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh quá khứ. 

Chư pháp biết cảnh vị lai trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào phát sanh ra do pháp vị lai khai đoan. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh vị lai (anãgatãrammanã dhammã). 

Chư pháp biết cảnh hiện tại trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu nào phát sanh ra do pháp hiện tại khai đoan. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hiện tại. 


686 . 

Chư pháp nội phần trong khi có ra sao? 

Những pháp nào thành bên trong, thành phần ta, sanh cho ta, thành của riêng mỗi 
người, thành pháp thủ của mỗi mỗi chúng sanh, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp nội phần (ajjhattã dhammã). 

Chư pháp ngoại phần trong khi có ra sao? 

Những pháp nào thành phần ngoài, thành riêng tư người khác, sanh cho tự người 
khác, thành của riêng mỗi người khác, thành pháp thủ của người khác, chúng sanh khác, 
tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chon tướng này gọi là chư pháp ngoại phần 
(bahiddhã dhammã). 

Chư pháp nội và ngoại phần trong khi có ra sao? 

Những pháp của hai phần kể trên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nội và 
ngoại phần (ajjhattabahiddhã dhammã). 



406 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 400] [\x 400/] 

687. 

Katame dhammã ajjhattãrammanã? 

Ajjhatte dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
ajj hattãrammaụã. 

Katame dhammã bahiddhãrammanã? 

Bahiddhã dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
bahiddhãrammanã. 

Katame dhammã ajjhattabahiddhãrammanã? 

Ajjhattabahiddhã dhamme ãrabbha ye uppajjanti cittacetasikã dhammã, ime dhammã 
ajj hattabahiddhãrammanã. 


688 . 

Katame dhammã sanidassanasappatighã? 

Rũpãyatanam, ime dhammã sanidassanasappatighã. 

Katame dhammã anidassanasappatighã? 

Cakkhãyatanam sotãyatanam ghãnãyatanam jivhãyatanam kãyãyatanam 
saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam, ime dhammã 
anidassanasappatighã. 

Katame dhammã anidassanaappatighã? 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, yam rũpam 
anidassanam appatigham dhammãyatanapariyãpannam, asaủkhatam ca dhãtu, ime 
dhammã anidassanaappatighã. 


Tỉkarn. 


689. Katame dhammã hetu? 

Tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo avyãkatahetu nava kãmãvacarahetu cha 
rũpãvacarahetu cha arũpãvacarahetu cha apariyãpannahetu. 


690 . 

Tattha katame tayo kusalahetu? Alobho adoso amoho. 

Tattha katamo alobho? 

Yo alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjanã asãrajjitattam anabhijjhã 
alobho kusalamũlam, ayam vuccati alobho. 
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687. 

Chư pháp biết cảnh nội phần trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết pháp nội phần. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội phần (ajjhattãrammanã dhammã) 

Chư pháp biết cảnh ngoại phần trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết pháp ngoại phần. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh ngoại phần. 

Chư pháp biết cảnh nội và ngoại phần trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết cả pháp nội và ngoại 
phần. Những chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội và ngoại phần. 


688 . 

Chư pháp bị thấy và đối chiếu ra sao? 

Sắc xứ ịrũpãyatana), chon tướng này gọi là chư pháp bị thấy và đối chiếu. 

Chư pháp không bị thấy mà đối chiếu ra sao? 

Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp không bị thấy mà đối chiếu (anidassanasappaịighã dhammã). 


Chư pháp không bị thấy và không đối chiếu ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn luôn cả sắc pháp thuộc pháp xứ không bị 
thấy, không đối chiếu và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp không bị 
thấy và không đối chiếu (anỉdassanãppatighã dhammã). 

Dứt Đầu Đe Tam 

(Toát Yếu Đầu Đề Nhị) 

(Nhị Đề Nhân) 

689. Chư pháp nhân trong khi có ra sao? 

3 nhân thiện, 3 nhân bất thiện, 3 nhân vô ký, 9 nhân dục giới, 6 nhân sắc giới, 6 nhân 
vô sắc giới và 6 nhân siêu thế. 


690 . 

Bao nhiêu nhân đó mà 3 nhân thiện là chi? Vô tham, vô sân và vô si. 

Trong 3 nhân thiện đó mà vô tham là chi? 

Cách không tham, sự không tham, thái độ không tham, sự không nặng ái tình, cách 
không nặng ái tình, thái độ không nặng ái tình, không tham ác; vô tham tức là căn 
thiện. Những chon tướng này gọi là vô tham (alobha). 
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[BJT Page 402] [\x 402/] Dhammasaốganippakaranam nikkhepakandam 
Tatthakatamo adoso? [PTS Page 189] [\q 189/] 

Yo adoso adussanã adussitattam metti mettãyanã mettãyitattam anuddayã 
anuddayanã anuddayitattam hitesitã anukampã avyãpãdo avyãpajjlio adoso 
kusalamũlam, ayam vuccati adoso. 


Tattha katamo amoho? 

Dukkhe nãnam dukkhasamudaye nãụam dukkhanirodhe nãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya nãnam pubbante nãụam aparante nãnam 
pubbantãparante nãụam idappaccayatãpaticcasamuppannesu dhammesu nãnam, yã 
evarũpã pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaụã upalakkhanã 
paccupalakkhanã pandiccam kosallaja nepunnam vebhavyã cintã upaparikkhã bhũrĩ 
medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã pannindriyam pannãbalam 
pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso pannãpajjoto pannãratanam 
amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati amoho. 

Ime tayo kusalahetu. 


691. 

Tattha katame tayo akusalahetu? Lobho doso moho. 

Kattha katamo lobho? 

Yo rãgo sãrãgo anunayo anurodho nandi nandirãgo cittassa sãrãgo icchã mucchã 
ajjhosãnam gedho paỊigedho saốgo paốko ejã mãyã janikã sanjananĩ sibbanĩl jãlinĩ 
saritã visattikã suttam visatã ãyũhanĩ 2 dutiyã panidhi bhavanetti vanam vanatho 
santhavo sineho apekkhã patibandhu ãsã ãsimsanã ãsimsitattamS rũpãsã saddãsã 
gandhãsã rasãsã photthabbãsã lãbhãsã dhanãsã puttãsã jĩvitãsã jappã pajappã abhijappã 
jappanã4 jappitattam loluppam loluppãyanã loluppãyitattam pucchancikatãS 
sãdukamyatã adhammarãgo visamalobho nikanti nikãmanã patthanã pihanã 
samphatthanã kãmatanhã bhavataụhã vibhavataụhã rũpataụhã arũpatanhã nirodhataụhã 
rũpatanhã saddatanhã gandhataụhã rasataụhã photthabbataụhã dhammatanhã ogho yogo 
gantho upãdãnam ãvaranam nĩvaraụam chadanamó bandhanam upakkileso anusayo 
pariyutthãnam latã veviccham dukkhamũlam dukkhanidãnam dukkhappabhavo 
mãrapãso mãrabalisam mãravisayo tanhãnadĩ tanhãjãlam tanhãgaddulam tanhãsamuddo 
abhijjhã lobho akusalamũlam, ayam vuccati lobho. [PTS Page 190] [\q 190/] 

1. Sibbinĩ, machasam, [PTS. 2.] Ãyuhinĩ, sĩmu machasam. 3. Ãsisanã ãsisitattam, machasam. 

4. Jappã jappanã, machasam. 5. Pucchanjikatã, machasam, sĩmu 1, 2. Pucchikatã - sĩmu 3, 

[PTS. 6.] Chãdanam, sĩmu 1, 2, 4, machasam, syã chandãnam, [PTS.] 
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Vô sân trong khi có ra sao? 

Không tính độc ác, thái độ không tính độc ác, cách không tính độc ác, thái độ 
không tính độc ác, cách có bạn tốt, cách thân mật, sự thân mật, cách ái hộ, sự ái hộ, 
thái độ ái hộ, tìm lợi ích liên quan, sự biết thương hại, không sân độc, không tính ép 
bức, vô sân tức là căn thiện. Những cách như thế gọi là vô sân. 

Vô si trong khi có ra sao? 

Sự biết trong khổ, sự biết trong khổ tập, sự biết trong khổ diệt, sự biết thực hành 
đi đến diệt khổ, sự biết trong phần quá khứ, sự biết trong phần vị lai, sự biết trong 
phần quá khứ vị lai, sự biết pháp y tương sinh do duyên trợ tạo mới sanh ra. Tuệ là 
sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, 
rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngọd, suy xét, gạn xét, 
quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ 
như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, tuệ trừ tuyệt 
phiền não, tuệ quyền, tuệ lực, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Những cách như thế gọi 
là vô si (amoha). 

Những chơn tướng này gọi là 3 nhân thiện. 


691. 

Ba căn bất thiện là chi? Tham, sân, si. 

Tham trong khi có ra sao? 

Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyển theo cảnh, sự vui thích, sự hí hỏn, sự dục 
vọng bằng mãnh lực hí hỏn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự 
mê đắm, sự thân ái, sự tình ái, sự liên hệ gắn bó, sự trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt gẫm, 
còn làm cho chúng sanh liên kết, lối thiên nhiên, vẫn thấm tâm, hằng tươm ra, pháp nhu 
sợi chỉ, vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn nhu bạn lưỡng diện, chính nguồn cội tâm, vẫn đưa 
đến cõi đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự liên hệ, sự lưu 
luyến, quái niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 

Mong mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong 
mỏi lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao khát, 
rất quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham lam, 
thái độ tham lam, thành nhân mê mẩn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị không 
thích hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ lạc của 
tâm, sự quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, sắc giới dục, vô sắc giới dục, diệt 
dục (đoạn kiến), sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, bộc, phối, phược, 
thủ, luyến mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, tiềm thùy, che đậy, dục 
như dây mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân của khổ, sở sanh của khổ, 
bẫy của ma, lưõd câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như sông cái, tình dục như chài 
lưód, tình dục như ràng buộc, tình dục như biển cả, tham lam, tham ác, tham là căn bất 
thiện. Những trạng thái như thế gọi là tham. 
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Tattha katamo doso? 

Anattham me acarĩti ãghãto jãyati, anattham me caratĩti ãghãto jãyati, anattham me 
carissatĩti ãghãto jãyati. 

Piyassa me manãpassa anattham acari - pe - anattham carati - pe - anattham carissatĩti 
ãghãto jãyati. 

Appiyassa me amanãpassa attham acari - pe - attham carati - pe - attham carissatĩti 
ãghãto jãyati. 

Atthãne vã pana ãghãto jãyati. Yo evarũpo cittassa ãghãto patighãto patigham 
pativirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa vyãpatti 
manopadoso kodho kujjhanã kujjhitattam doso dussanã dussitattam vyãpatti vyãpajjanã 
vyãpajjitattam virodho pativirodho caụdikkam asuropo anattamanatã cittassa, ayam 
vuccati doso. 


Tattha katamo moho? 

Dukkhe annãnam dukkhasamudaye annãnam dukkhanirodhe annãnam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya annãnam, pubbante annãnam aparante annãnam 
pubbantãparante annãnam, idappaccayatã paticcasamuppannesu dhammesu annãnam, 
yam evarũpam annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammam dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho 
avijjã avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlangĩ moho 
akusalamũlam, ayam vuccati moho. 

Ime tayo akusalahetu. 


692. Tattha katame tayo avyãkatahetu? 

Kusalãnam vã dhammãnam vipãkato kiriyãvyãkatesu vã dhammesu alobho adoso 
amoho. Ime tayo avyãkatahetu. 


693. 

Tattha katame nava kãmãvacarahetu? 

Tayo kusalahetu, tayo akusalahetu, tayo avyãkatahetu. Ime nava kãmãvacarahetu. 


Tattha katame cha rupavacara hetu? 

Tayo kusalahetu, tayo avyãkatahetu. Ime cha rũpãvarahetu. 

Tattha katame cha arũpãvacarahetu? [PTS Page 191] [\q 191/] 
Tayo kusalahetu, tayo avyãkatahetu. Ime cha arũpãvacarahetu. 
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Sân trong khi có ra sao? 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, . . . 
đang làm cho người thương của ta hư hại, . . . người này sẽ làm cho người thương của 
ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét,... người 
này đang làm cho lọd ích đến người mà ta ghét, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này 
sẽ làm cho lợi ích đến ngưòd mà ta ghét. 

Hay là thù hận phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán hận, sự giận hờn, sự xích 
mích, oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối ám 
hại, tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này, những sự ám hại, cách ám 
hại, thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự 
hung dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Neu có những trạng thái như thế đây 
gọi là sân. 

Si trong khi có ra sao? 

Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không biết khổ diệt, sự không biết thực 
hành đường đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không biết phần vị lai, sự 
không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh là do nhân mới sanh 
ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách thích 
hợp, sự không biết theo chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, sự 
không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không làm cho tỏ 
rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê cũng gọi 
vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tiềm thùy, vô minh che khuất, then chốt 
của sự tối tăm, si là căn bất thiện. Những trạng thái như thế gọi là si. 

Những chon tướng này gọi là 3 nhân bất thiện. 

692. Ba nhân vô ký là chi? 

Vô tham, vô sân và vô si thuộc phía dị thục quả của pháp thiện; hay là vô tham, vô 
sân và vô si trong pháp vô ký tố (kiriyã). Những chon tướng này gọi là 3 nhân vô ký. 


693. 

Chín (9) nhân dục giới là chi? 

3 nhân thiện, 3 nhân bất thiện và 3 nhân vô ký. Những chon tướng này gọi là 9 nhân 
dục giói. 

Sáu (6) nhân sắc giới là chi? 

3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chon tướng này gọi là 6 nhân sắc giói. 

Sáu (6) nhân vô sắc giới là chi? 

3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chon tướng này gọi là 6 nhân vô sắc giới. 
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694. 

Tattha katame cha apariyãpannahetu? 

Tayo kusalahetu, tayo avyãkatahetu, ime cha apariyãpannahetu. 

Tattha katame tayo kusalahetu? Alobho adoso amoho. 

Tattha katamo alobho? 

Yo alobho alubbhanã alubbhitattam asãrãgo asãrajjanã asãrajjitattam anabhijjhã 
alobho kusalamũlam, ayam vuccati alobho. 


Tattha katamo adoso? 

Yo adoso adussanã adussitattam - pe - avyãpãdo avyãpajjho adoso kusalamũlam, 
ayam vuccati adoso. 

Tattha katamo amoho? 

Dukkhe nãnam dukkhasamudaye nãụam dukkhanirodhe nãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya nãnam pubbante nãụam aparante nãnam 
pubbantãparante nãnam idappaccayatãpaticcasamuppannesu dhammesu nãnam, yã 
evarũpã pannã pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhanã upalakkhanã 
paccupalakkhanã pandiccam kosallaja nepunnam vebhavyã cintã upaparikkhã bhũrĩ 
medhã parinãyikã vipassanã sampajannam patodo pannã pannindriyam pannãbalam 
pannãsattham pannãpãsãdo pannããloko pannãobhãso pannãpajjoto pannãratanam 
amoho dhammavicayo sammãditthi dhammavicayasambojjhango maggaốgam 
maggapariyãpannam, ayam vuccati amoho. 

Ime tayo kusalahetu. 

Tattha katame tayo avyãkatahetu? 

Kusalãnam dhammãnam vipãkato alobho adoso amoho, ime tayo avyãkatahetu. 

Ime cha apariyãpannahetu. 

Ime dhammã hetu. 

695. Katame dhammã na hetu? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho sabbanca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã na hetu. 
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694. 

Sáu (6) nhân siêu thế là chi? 

Ba (3) nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chơn tướng này gọi là 6 nhân siêu thế. 

Ba (3) nhân thiện ra sao? Vô tham, vô sân và vô si. 

Trong 3 nhân thiện đó mà vô tham trong khi có ra sao? 

Cách không tham, sự không tham, thái độ không tham, cách không dục vọng, sự 
không dục vọng, thái độ không dục vọng, không tham ác; vô tham tức là căn thiện. Đây 
gọi là vô tham. 

Vô sân trong khi có ra sao? 

Cách không tính ác độc, sự không tính ác độc, thái độ không tính ác độc... sự không 
sân ác, không tính hiếp đáp, vô sân tức là căn thiện. Đây gọi là vô sân. 

Vô si trong khi có ra sao? 

Sự biết trong khổ, sự biết trong khổ tập, sự biết trong khổ diệt, sự biết thực hành đi 
đến diệt khổ, sự biết trong phần quá khứ, sự biết trong phần vị lai, sự biết trong phần 
quá khứ và vị lai, sự biết trong pháp y tương sinh là do duyên trợ tạo mới sanh ra. Vô si 
là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, 
rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán 
xét, lương tri, vô si như ngọc, vô si như đèn, vô si như ánh sáng, vô si như gươm, vô si 
như vũ khí, vô si như đại địa, vô si như hoàng cung, vô si như kẻ dẫn đường, vô si trừ 
tuyệt phiền não, vô si là tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp, chánh kiến. Đây gọi là vô 
si. 

Những chơn tướng này gọi là 3 nhân thiện. 

Ba nhân vô ký là chi? 

Vô tham, vô sân và vô si trong phần dị thục quả của pháp thiện. Những chơn tướng 
này gọi là 3 nhân vô ký. 

Những chơn tướng này gọi là 6 nhân siêu thế. 

Những chơn tướng này gọi là pháp nhân. 

695. Chư pháp phi nhân ra sao? 

Trừ những pháp nhân ra rồi còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra 
thuộc dục giói, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi nhân. 
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696. 

Katame dhammã sahetukã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sahetukã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã sahetukã. 

Katame dhammã ahetukã? 

Tehi dhammehi ye dhammã ahetunã vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
sabbanca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã ahetukã. [PTS Page 192] [\q 192/] 

697. 

Katame dhammã hetusampayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã: vedanãk kh andho - pe - vinnãnakkhandho, 
ime dhammã hetusampayuttã. 

Katame dhammã hetuvippayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã: vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
sabbanca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã hetuvippayuttã. 

698. 

Katame dhammã hetu ceva sahetukã ca? 

Lobho mohena hetu ceva sahetuko ca, moho lobhena hetu ceva sahetuko ca, doso 
mohena hetu ceva sahetuko ca, moho dosena hetu ceva sahetuko ca. 

Alobho adoso amoho te annamannam hetu ceva sahetukã ca. 

Ime dhammã hetu ceva sahetukã ca. 

Katame dhammã sahetukã ceva na ca hetu? 

Tehi dhammehi ye dhammã sahetukã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã sahetukã ceva na ca hetu. 

699. 

Katame dhammã hetu ceva hetusampayuttã ca? 

Lobho mohena hetu ceva hetusampayutto ca, moho lobhena hetu ceva 
hetusampayutto ca, doso mohena hetu ceva hetusampayutto ca, moho dosena hetu ceva 
hetusampayutto ca. Alobho adoso amoho te annamannam hetu ceva hetusampayuttã ca. 
Ime dhammã hetu ceva hetusampayuttã ca. 
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696. 

Chư pháp hữu nhân ra sao? 

Những pháp nào có nhân như pháp nhân đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân. 

Chư pháp vô nhân ra sao? 

Những pháp nào không có nhân như nhân đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giód. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô nhân. 

697. 

Chư pháp tưong ưng nhân ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp nhân đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng nhân. 

Chư pháp bất tương ưng nhân ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vói nhân đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng nhân. 

698. 

Chư pháp nhân và hữu nhân ra sao? 

Nhân tham có nhân si và nhân si cũng có nhân tham. Nhân sân có nhân si và nhân si 
cũng có nhân sân (si hiệp tâm si không gặp nhân khác). 

Vô tham, vô sân và vô si, cả 3 nhân cũng tương ưng nhau. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân và hữu nhân. 

Chư pháp nhân mà phi nhân ra sao? 

Những pháp nào có nhân là pháp nhân đó mà trừ ra pháp nhân tức là thọ uẩn... thức 
uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhân mà phi nhân. 

699. 

Chư pháp hữu nhân và tương ưng nhân ra sao? 

Nhân tham hiệp vód nhân si và nhân si hiệp với nhân tham. Nhân sân hiệp vód nhân 
si và nhân si cũng hiệp với nhân sân (si hiệp tâm si không gặp nhân khác). Vô tham, vô 
sân và vô si, cả 3 nhân cũng tương ưng nhau. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
hữu nhân và hiệp nhân (hetũ ceva hetusampayuttã ca). 
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Katame dhammã hetusampayuttã ceva na ca hetu? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã hetusampayuttã ceva na ca hetu. 

700. 

Katame dhammã na he tu sahetukã? 

Tehi dhammehi ye dhammã na hetu sahetukã: vedanãkkhandho - pe - 

vinnãnakkhandho, ime dhammã na hetu sahetukã. 

Katame dhammã na hetu ahetukã? 

Tehi dhammehi ye dhammã na hetu ahetukã: vedanãkkhandho - pe - 

vinnãụakkhandho, sabbanca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã na hetu ahetukã. 

Hetugocchakam. 


701. 

Katame dhammã sappaccayã? 

Pancakkhandhã: rũpakkhandho vedanãkkhandho sannãkkhandho [PTS Page 193] [\q 
193/] saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã sappaccayã. 

Katame dhammã appaccayã? 

Asaủkhatã dhãtu, ime dhammã appaccayã. 

702. 

Katame dhammã saốkhatã? 

Yeva te dhammã sappaccayã, teva te dhammã saủkhatã. 

Katame dhammã asaốkhatã? 

Yo eva so dhammo appaccayo so eva so dhammo asaốkhato. 

703. 

Katame dhammã sanidassanã? 

Rũpãyatanam, ime dhammã sanidassanã. 

Katame dhammã anidassanã? 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, vedanãkkhandho, - pe - 
vinnãụakkhandho, yanca rũpam anidassanam appatigham 

dhammãyatanapariyãpannam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã anidassanã. 

704. 

Katame dhammã sappatighã? 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, ime dhammã sappatighã. 
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Chư pháp tương ưng nhân mà phi nhân ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód nhân đó mà trừ ra pháp nhân tức là thọ uẩn... thức 
uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hiệp nhân mà phi nhân. 

700. 

Chư pháp phi nhân mà hữu nhân ra sao? 

Những pháp nào chẳng phải nhân mà có pháp nhân ấy tức là thọ uẩn... thức uẩn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân mà hữu nhân. 

Chư pháp phi nhân và vô nhân ra sao? 

Những pháp nào chẳng phải nhân và cũng không có pháp thành nhân ấy tức là thọ 
uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi nhân và vô nhân. 

Dứt Nhị đề Nhân 
(Nhị Đe Đỉnh - Cũlantaraduka) 

701. 

Chư pháp hữu duyên ra sao? 

Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp hữu duyên (sappaccayã dhammã). 

Chư pháp vô duyên ra sao? 

Vô vi giới (asankhata). Chơn tướng này gọi là chư pháp vô duyên. 

702. 

Chư pháp hữu vi ra sao? 

Những pháp nào mà có duyên trợ tạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu vi. 
Chư pháp vô vi ra sao? 

Những pháp nào mà không có duyên trợ tạo. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
vô vi ịasankhatã dhammã). 

703. 

Chư pháp hữu kiến (bị thấy) ra sao? 

Sắc xứ (rũpãyatana). Những chon tướng này gọi là chư pháp bị thấy. 

Chư pháp vô kiến (bất kiến) ra sao? 

Nhãn xứ... xúc xứ, thọ uẩn... thức uẩn, sắc không thấy không đối chiếu có liên quan 
với pháp xứ và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô kiến ịasanidassanã 
dhammã). 

704. 

Chư pháp hữu đối chiếu ra sao? 

Nhãn xứ... xúc xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu đối chiếu (sappatighã 
dhammã). 
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Katame dhammã appatighã? 

Vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, yam ca rũpam anidassanam appatigham 
dhammãyatanapariyãpannam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã appatighã. 


705. 

Katame dhammã rũpino? 

Cattãro ca mahãbhũtã catunnam ca mahãbhũtãnam upãdãya rũpam, ime dhammã 
rũpino. 

Katame dhammã arũpino? 

Vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã arũpino. 

706. 

Katame dhammã lokiyã? 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
rũpakkhandho - pe - vinnãụakkhandho, ime dhammã lokiyã. 

Katame dhammã lokuttarã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã lokuttarã. 

707. 

Katame dhammã kenaci vinneyyã kenaci na vinneyyã? [PTS Page 194] [\q 194/] 

Ye te dhammã cakkhuvinneyyã, na te dhammã sotavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
sotavinneyyã, na te dhammã cakkhuvinneyyã. 

Ye te dhammã cakkhuvinneyyã, na te dhammã ghãnavinneyyã. Ye vã pana te 
dhammã ghãnavinneyyã, na te dhammã cakkhuvinneyyã. 

Ye te dhammã cakkhuvinneyyã, na te dhammã jivhãvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
jivhãvinneyyã, na te dhammã cakkhuvinneyyã. 

Ye te dhammã cakkhuvinneyyã, na te dhammã kãyavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
kãyavinneyyã, na te dhammã cakkhuvinneyyã. 
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Chư pháp vô đối chiếu ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn với sắc không thấy không đối chiếu mà có liên quan với pháp xứ 
luôn vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô đối chiếu. 


705. 

Chư pháp chơn sắc trong khi có ra sao? 

Tứ đại sung và sắc y sinh. Những chon tướng này gọi là chư pháp chon sắc. 


Chư pháp phi chơn sắc trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi chon 
sắc. 

706. 

Chư pháp hiệp thế trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn thành phần pháp lậu nương theo dục 
giới, sắc giới và vô vi giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp hiệp thế. 

Chư pháp siêu thế trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp siêu thế 
ịlokuttara dhammã). 

707. 

Chư pháp cũng có tâm biết đặng và cũng có tâm không biết đặng trong khi có ra 
sao? 

Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. 

Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là 
những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. 

Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. 

Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. 
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Ye te dhammã sotavinneyyã, na te dhammã ghãnavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
ghãnavinneyyã, na te dhammã sotavinneyyã. 

Ye te dhammã sotaviMeyyã, na te dhammã jivliãvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
jivliãvinneyyã, na te dhammã sotavinneyyã. 

Ye te dhammã sotavinneyyã, na te dhammã kãya vinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
kãyavinneyyã, na te dhammã sotaviMeyyã. 

Ye te dhammã sotaviMeyyã, na te dhammã cakkhuvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
cakkhuvinneyyã, na te dhammã sotavinneyyã. 

Ye te dhammã ghãnavinneyyã na te dhammã jivhãvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
jivliãvinneyyã na te dhammã ghãnavinneyyã. 

Ye te dhammã ghãnavinneyyã na te dhammã kãyavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
kãyavinneyyã na te dhammã ghãnavinneyyã. 

Ye te dhammã ghãnavinneyyã na te dhammã cakkhuvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
cakkhuvinneyyã na te dhammã ghãnavinneyyã. 

Ye te dhammã ghãnavinneyyã na te dhammã sotaviMeyyã. Ye vã pana te dhammã 
sotavinneyyã na te dhammã ghãnavinneyyã. 

Ye te dhammã jivliãvinneyyã na te dhammã kãyavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
kãyavinneyyã na te dhammã jivliãvinneyyã. 

Ye te dhammã jivliãvinneyyã na te dhammã cakkhuvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
cakkhuvinneyyã na te dhammã jivliãvinneyyã. 

Ye te dhammã jivliãvinneyyã na ce dhammã sotavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
sotavinneyyã na te dhammã jivliãvinneyyã. 

Ye te dhammã jivliãvinneyyã na te dhammã ghãnavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
ghãnavinneyyã na te dhammã jivliãvinneyyã. 
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Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. 

Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. 

Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. 

Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. 

Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là những 
pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết. 

Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết, hay là những 
pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết. 

Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết. 

Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết. 

Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. 

Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. 

Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. 

Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. 
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Ye te dhammã kãyavinneyyã na te dhammã cakkhavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
cakkhuvinneyyã na te dhammã kãyavinneyyã. 

Ye te dhammã kãyavinneyyã na te dhammã sotavinneyyã. Ye vã [PTS Page 195] [\q 
195/] pana te dhammã sotavinneyyã na te dhammã kãya vinneyyã. 

Ye te dhammã kãyavinneyyã, na te dhammã ghãnavinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
ghãnavinneyyã na te dhammã kãyavinneyyã. 

Ye te dhammã kãyavinneyyã na te dhammã jivliãvinneyyã. Ye vã pana te dhammã 
jivliãvinneyyã na te dhammã kãyavinneyyã. 

Ime dhammã kenaci vinneyyã kenaci na vinneyyã. 

Cullantaradukam. 

(Ãsavagocchakam.) 

708. Katame dhammã ãsavã? 

Cattãro ãsavã: kãmãsavo bhavãsavo ditthãsavo avijjãsavo. 

709. Tattha katamo kãmãsavo? 

Yo kãmesu kãmacchando kãmarãgo kãmanandi kãmataụhã kãmasineho 
kãmapariỊãho kãmamucchã kãniajjliosãnani, ayam vuccati kãmãsavo. 


710. Tattha katamo bhavasavo? 

Yo bhavesu bhavacchando bhavarãgo bhavanandi bhavataụhã bhavasineho 
bhavapariỊãho bhavamucchã bhavajjhosãnani, ayam vuccati bhavãsavo. 


711. Tattha katamo ditthasavo? 

Sassato lokoti vã asassato lokoti vã, antavã lokoti vã ananta vã lokoti vã, tam jĩvani 
tam sarĩranti vã, annarp jĩvam annam sarĩranti vã, hoti tathãgato parammaraụãti vã, na 
hoti tathãgato parammaraụãti vã, hoti ca na ca hoti tathãgato parammaraụãti vã neva 
hoti na hoti tathãgato parammaranãti vã, yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam 
ditthikantãro ditthivisũkãyikam ditthivipphanditam ditthisannojanam gãho patitthãho 
abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam 
vipariyesagãho, ayam vuccati ditthãsavo. Sabbãpi micchãditthi ditthãsavo. 
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Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết. 

Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là 
những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết. 

Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết. 

Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là 
những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết. 


Những chon tướng này gọi là chư pháp cũng có tâm biết đặng và cũng có tâm không 
biết đặng. 


Dứt phần Nhị đề Đỉnh. 


(Phần Chùm Lậuj 

708. Chư pháp lậu trong khi có ra sao? 


Tứ lậu là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. 


709. Trong tứ lậu đó mà dục lậu ra sao? 

Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục lạc, hí hớn, ái dục tình, liên đới dục lạc, 
kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục lạc. Những chon tướng này gọi là dục 
lậu (kãmãsavo). 

710. Hữu lậu trong khi có ra sao? 

ưa thích trong đời sống, dục vọng trong kiếp sống, hí hớn trong đời sống, liên đới 
trong kiếp sống, nồng nàn trong đời sống, vùi lấp trong kiếp sống, trầm nịch trong đời 
sống, luôn cả nhiều đòi kiếp. Những cách như thế gọi là hữu lậu (bhavãsava). 

711. (Tà) kiến lậu trong khi có ra sao? 

Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường tồn, Thế giói cùng tột hoặc 
không cùng tột. Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, hoặc sanh mạng khác vói sanh 
lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi còn cũng chẳng phải, hoặc chết 
rồi mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách thiên kiến tức là hoang vu kiến, khuyết 
phạp kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, 
sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, chấp 
theo khinh thị. Những cách nhu thế gọi là tà kiến lậu. 
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712. Tattha katamo avijjãsavo? 

Dukkhe annãụam dukkhasamudaye annãụam dukkhanirodhe annãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya annãụam, pubbante annãnam aparante annãnam 
pubbantãparante annãụam, idappaccayatã paticcasamuppannesu dhammesu annãụam, 
yam evarũpam annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammam dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho 
avijjã avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo [PTS Page 196] [\q 196/] 
avijjãpariyutthãnam avijjãlangĩ moho akusalamũlam, ayam vuccati moho 
akusalamũlam, ayam vuccati avijjãsavo. 

Ime dhammã ãsavã. 

713. Katame dhammã no ãsavã? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbanca rũpam, 
asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no ãsavã. 

714. 

Katame dhammã sãsavã? 

Kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - 
pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã sãsavã. 

Katame dhammã anãsavã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã anãsavã. 

715. 

Katame dhammã ãsavasampayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
ime dhammã ãsavasampayuttã. 

Katame dhammã ãsavavippayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho 
sabbanca rũpam asankhatã ca dhãtu, ime dhammã ãsavavippayuttã. 

716. Katame dhammã ãsavã ceva sãsavã ca? 

Teyeva ãsavã ãsavã ceva sãsavã ca. 
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712. Vô minh lậu trong khi có ra sao? 

Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không biết khổ diệt, sự không biết thực 
hành đường lối đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không biết phần vị lai, 
sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh là do nhân trợ 
mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách 
thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ 
phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không 
làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê 
tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, then chốt 
của vô minh, si là căn bất thiện. Những trạng thái này gọi là vô minh lậu ịãvijjãsava). 
Những chon tướng nói trên gọi là pháp lậu. 

713. Chư pháp phi lậu trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp lậu, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói và siêu thế ngoài ra đó, tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và 
vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi lậu ịno ãsavã dhammã). 

714. 

Chư pháp cảnh lậu trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký nương dục giói, sắc giói và vô sắc giới tức 
là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu. 

Chư pháp phi cảnh lậu trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh lậu 
(anãsavã dhammã). 

715. 

Chư pháp tương ưng lậu trong khi có ra sao? 

Những pháp nào mà tương ưng với pháp lậu đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng lậu (ãsavã sampayuttã dhammã). 

Chư pháp bất tương ưng lậu trong khi có ra sao? 

Những pháp nào mà bất tương ưng với pháp lậu đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả 
sắc pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng lậu. 

716. Chư pháp lậu và cảnh lậu ra sao? 

Những pháp lậu đó mà thôi. Những chon tướng này gọi là chư pháp lậu và cảnh lậu. 
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[BJT Page 420] [\x 420/] 

Katame dhammã sãsavã ceva no ca ãsavã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sãsavã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe 
- vinnãnakkhandho, ime dhammã sãsavã ceva no ca ãsavã. 


717. 

Katame dhammã ãsavã ceva ãsavasampayuttã ca? 

Kãmãsavo avijjãsavena ãsavo ceva ãsavasampayutto ca, avijjãsavo kãmãsavena 
ãsavo ceva ãsavasampayutto ca, bhavãsavo avijjãsavena ãsavo ceva ãsavasampayutto 
ca, avijjãsavo bhavãsavena ãsavo ceva ãsavasampayutto ca, ditthãsavo avijjãsavena 
ãsavo ceva ãsavasampayutto ca, [PTS Page 197] [\q 197/] avijjãsavo ditthãsavena 
ãsavo ceva ãsavasampayutto ca, ime dhammã ãsavã ceva ãsavasampayuttã ca. 

Katame dhammã ãsavasampayuttã ceva no ca ãsavã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã ãsavasampayuttã ceva no ca ãsavã. 

718. 

Katame dhammã ãsavavippayuttã sãsavã? 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã ãsavavippayuttã sãsavã. 


Katame dhammã ãsavavippayuttã anãsavã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
ãsavavippayuttã anãsavã. 


Ãsavagocchakam. 

Nikkhepakanậe pathamakabhãnavãram 
Nỉtthitarn. 


719. Katame dhammã sannojanã? 

Dasa sannojanãni: kãniarãgasannojanani, patighasannojanani, niãnasannojanani, 
ditthisanno] anam, vicikicchãsanno] anam, sĩlabbataparãmãsasanno] anam, 

bhavarãgasannojanani, issãsannojanani, macchariyasannojanani, avijjãsannojanani. 
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Chư pháp cảnh lậu mà phi lậu ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của những pháp lậu đó mà trừ ra pháp lậu rồi tức là pháp 
thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra mà còn thuộc phần lậu nương dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
cảnh lậu mà phi lậu (sasava ceva dhammã no ca asava). 


717. 

Chư pháp lậu hiệp vói pháp lậu ra sao? 

Dục lậu tương ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng vói dục lậu; Hữu lậu 
tương ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng vód hữu lậu; Tà kiến lậu tương 
ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng vód tà kiến lậu. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp lậu hiệp vói pháp lậu. 

Chư pháp tương ưng lậu (hiệp lậu) mà phi lậu ra sao? 

Những pháp nào tương ưng với pháp lậu đó mà trừ ra pháp lậu rồi tức là thọ uẩn... 
thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 

718. 

Chư pháp bất tương ưng lậu (ly lậu) mà cảnh lậu ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vód pháp lậu mà còn lậu biết như là pháp thiện, pháp 
bất thiện và pháp vô ký nương cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới tức là sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly lậu mà cảnh 
lậu (ãsava vippayuttã sãsavã). 

Chư pháp ly lậu và phi cảnh lậu trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
lậu và phi cảnh lậu. 

Dứt phần Chùm Lậu. 

Nikkhepakanậe pathamakabhãnavãram 
Niưhitam. 

(Phần Chùm Triền - Sannoyanagocchaka) 

719. Chư pháp triền trong khi có ra sao? 

Thập triền tức là ái dục triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triền, tà kiến triền, hoài nghi 
triền, giới cấm thủ triền, hữu ái triền, tật đố triền, lận sắt triền, vô minh triền. 
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720. Tattha katamam kãmarãgasannojanam? 

Yo kãmesu kãmacchando kãmarãgo kãmanandĩ kãmataụhã kãmasineho 
kãmapariỊãho kãmamucchã kãmajjhosãnam, idam vuccati kãmarãgasannojanam. 


721. Tattha katamam patighasanno]anam? 

Anattham me acarĩti ãghãto jãyati, anattham me caratĩti ãghãto jãyati, anattham me 
carissatiti ãghãto jãyati, piyassa me manãpassa anattham acari - pe - anattham carati - 
pe - anattham carissatĩti ãghãto jãyati, appiyassa me amanãpassa attham acari - pe - 
attham carati - pe - attham carissatĩti ãghãto jãyati, atthãne vã pana ãghãto jãyati. Yo 
evarũpo cittassa ãghãto patighãto patigham pativirodho kopo pakopo sampakopo doso 
padoso sampadoso cittassa vyãpatti manopadoso kodho kujjhanã kujjhitattam doso 
dussanã dussitattam vyãpatti vyapajjanã vyãpajjitattam virodho pativirodho caụdikkam 
asuropo anattamanatã cittassa, idam vuccati patighasannojanam. 


722. Kattha katamam manasannojanam? 

Seyyohamasmĩti mãno sadisohamasmĩti mãno hĩnohamasmĩti [PTS Page 198] [\q 
198/] mãno, yo evarũpo mãno mannatã mannitattam unnati unnamo dhajo 

sampaggãho ketukamyatã cittassa, idam vuccati mãnasannojanam. 


723. Tattha katamam ditthisannojanam? 

Sassato lokoti vã asassato lokoti vã, antavã lokoti vã ananta vã lokoti vã, tam jĩvam 
tam sarĩranti vã, annam jĩvam annam sarĩranti vã, hoti tathãgato parammaranãti vã, na 
hoti tathãgato parammaranãti vã, hoti ca na ca hoti tathãgato parammaranãti vã, neva 
hoti na hoti tathãgato parammaranãti vã, yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam 
ditthikantãro ditthivisũkãyikam ditthivipphanditam ditthisannojanam gãho patiggãho 
abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam 
vipariyesagãho, idam vuccati ditthisannojanam. 

Thapetvã sĩlabbataparãmãsasannojanam sababãpi micchãditthĩ ditthisannojanam. 
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720. Trong thập triền đó mà ái dục triền ra sao? 

Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục lạc, hí hỏn, ái dục tình, liên đới dục lạc, 
kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục lạc. Những chon tướng này gọi là ái dục 
triền. 

721. Phẫn nhuế triền trong khi có ra sao? 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người ấy đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd ấy sẽ làm cho 
ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, . . . 
người này đang làm cho người thương của ta hư hại, . . . người này sẽ làm cho người 
thương của ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét,... người 
này đang làm cho lợi ích đến ngưòd mà ta ghét, . . . thù hận sát hại do nghĩ rằng người 
này sẽ làm cho lợi ích đến người mà ta ghét. 

Hay là thù hận sát hại phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán giận, sự giận hờn, 
xích mích, oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân hận, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực 
tức, lối ám hại, tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này: Những sự ám 
hại, cách ám hại, thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự 
oán giận, sự hung dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Đây gọi là phẫn nhuế triền. 

722. Ngã mạn triền trong khi có ra sao? 

Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta thua họ, sự so sánh, thái độ so 
sánh, lối so sánh, lúc nào có trạng thái như thế tức là tự nâng cao, đem mình sánh cho 
bằng kẻ khác, tự so đo với người, tâm cống cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn 
triền (mãnasannojana). 

723. (Tà) kiến triền trong khi có ra sao? 

Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường tồn, Thế giói cùng tột hoặc 
không cùng tột. Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, hoặc sanh mạng khác vói sanh 
lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi còn cũng chẳng phải, hoặc chết 
rồi mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách thiên kiến tức là hoang vu kiến, khuyết 
phạp kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, 
sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, chấp 
theo khinh thị. Đây gọi là tà kiến triền. 

Tất cả tà kiến (trừ giới cấm thủ triền) đều là tà kiến triền. 
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724. Tattha katamam vicikiccMsannojanam? 

Satthari kaủkhati vicikicchati, dhamme kaủkhati vicikicchati, saốghe kaủkhati 
vicikicchati, sikkhãya kaốkhati vicikicchati, pubbante kaủkhati vicikicchati, aparante 
kaốkhati vicikicchati, pubbantãparante kaốkhati vicikicchati, 
idappaccayatãpaticcasamuppannesu dhammesu kaốkhati vicikicchati. Yã evarũpã 
kaốkhã kaốkhãyanã kaốkhãyitattam vimati vicikicchã dveỊhakam dvedhãpatho samsayo 
anekamsagãho ãsappanã parisappanã apariyogãhanã thambhitattam cittassa 
manovilekho, idam vuccati vicikicchãsannojanam. 

725. Tattha katamam sĩlabbataparãmãsasannojanam? 

Ito bahiddhã samanabrãhmanãnam sĩlena suddhi vatena suddhi sĩlabbatena suddhĩti 
yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam 
ditthivipphanditam ditthisamnnojanam gãho patitthãho abhiniveso parãmãso 
kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, idam vuccati 
sĩlabbataparãmãsasanno] anam. 

726. Tattha katamam bhavarãgasannojanam? 

Yo bhavesu bhavacchando bhavarãgo bhavanandi bhavatanhã bhavasineho 
bhavapariỊãho bhavamucchã bhavajjhosãnam, idam vuccati bhavarãgasannojanam. 


727. Tattha katamam issasannojanam? 

Yã pana lãbha sakkãra gamkãra mãnana vandana pũjanãsu issã [PTS Page 199] [\q 
199/] issãyanã issãyitattam usũyã usũyanã usũyitattam, idam vuccati issãsannojanam. 


728. Tattha katamam macchariyasannojanam? 

Panca macchariyãni: ãvãsamacchariyam kulamacchariyam lãbhamacchariyam 
vannamacchariyam dhammamacchariyam, yam evarũpam maccharam maccharãyanã 
maccharãyitattam veviccham kadariyam katukancukatã aggahitattam cittassa, idam 
vuccati macchariyasannojanam. 
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724. Hoài nghi triền trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi điều học, quá khứ, vị lai luôn cả quá khứ vị 
lai, hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới sanh 
ra chăng? 

Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán 
cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không 
quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét lừng chừng, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của 
tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi triền. 

725. Giói cấm thủ triền trong khi có ra sao? 

Nhận thấy rằng sự trong sạch do giới, do tu hành, thực hành trì giới của Sa-môn, Bà- 
la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, vi phản 
kiến, xảo man kiến, triền kiến, tự chấp, chấp trước, cố chấp, chấp lầm, thái độ sai lầm, 
tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn và cách chấp theo khinh thị. Những 
trạng thái như thế gọi là giói cấm thủ triền có trong khi đó. 

726. Hữu ái triền trong khi có ra sao? 

ưa thích trong đời sống, dục vọng trong kiếp sống, hí hỏn trong đời sống, liên đới 
trong kiếp sống, nồng nàn trong đời sống, vùi lấp trong kiếp sống, trầm nịch trong đời 
sống luôn cả nhiều đời kiếp. Đây gọi là hữu ái triền (bhavarãgasannojana). 

121. Tật đố triền trong khi có ra sao? 

Cách ganh tỵ, thái độ ganh tỵ, cách tật đố, sự tật đố, thái độ tật đố, tật đố vì lợi lộc, 
tật đố vì cung kỉnh, tật đố vì tín ngưỡng, tật đố vì cách lễ bái, tật đố vì cách cúng dường 
của người khác. Những cách như thế gọi là tật đố triền. 

728. Lận sắt triền trong khi có ra sao? 

Ngũ lận sắt như là: Bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc 
đẹp (danh thơm), bỏn xẻn giáo pháp, cách bỏn xẻn, sự bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, sự rít 
rắm, sự keo kiết, sự không tế độ, không rộng rãi của tâm. Những cách như thế gọi là lận 
sắt triền. 
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729. Tattha katamam avijjãsannojanam? 

Dukkhe annãụam dukkhasamudaye annãụam dukkhanirodhe annãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya annãụam, pubbante annãnam aparante annãnam 
pubbantãparante annãụam, idappaccayatã paticcasamuppannesu dhammesu annãụam, 
yam evarũpam annãnam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammam dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho 
avijjã avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlangĩ moho 
akusalamũlam, ayam vuccati moho akusalamũlam, idam vuccati avijjã sannojanam. 

Ime dhammã sannojanã. 

730. Katame dhammã no sannojanã? 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbanca rũpam, 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no sannojanã. 


731. 

Katame dhammã sannojaniyã? 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã sannojaniyã. 


Katame dhammã asannojaniyã? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
asannojaniyã. 


732. 

Katame dhammã sannojanasanipayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
ime dhammã sannejanasanipayuttã. 

Katame dhammã sannojanavippayuttã? 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
sabbanca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã sannãjainavippayuttã. [PTS Page 
200] [\q 200/] 
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729. Vô minh triền trong khi có ra sao? 

Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không biết khổ diệt, sự không biết thực 
hành đường lối đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không biết phần vị lai, 
sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh là do nhân trợ 
mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách 
thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ 
phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không 
làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê 
tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, then chốt 
của sự tối tăm, si là căn bất thiện. Những trạng thái nhu thế gọi là vô minh triền. 

Những chon tướng nói trên gọi là pháp triền. 

730. Chư pháp triền trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp triền rồi còn lại pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giói và siêu thế tức là thọ uẩn - nt - thức uẩn luôn cả sắc pháp 
và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp triền. 

731. 

Chư pháp cảnh triền trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương theo dục 
giới, sắc giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp cảnh triền. 

Chư pháp phi cảnh triền trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh triền. 

732. 

Chư pháp tưong ưng triền trong khi có ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp triền đó tức là thọ uẩn - nt - thức uẩn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng triền. 

Chư pháp bất tương ưng triền trong khi có ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vói pháp triền đó tức là thọ uẩn - nt - thức uẩn luôn 
cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng triền. 
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733. 

Katame dhammã sannojanã ceva sannojaniyã ca? 

Tãneva samyojanãni sannojanã ceva samyojaniyã ca. 

Katame dhammã sannojaniyã ceva no ca sannojanã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sannojaniyã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalãvyakatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe 
- vinnãụakkhandho, ime dhammã sannojaniyã ceva no ca sannojanã. 


734. 

Katame dhammã sannojanã ceva sannojanasanipayuttã ca? 

• Kãniarãgasannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasampayuttani ca, 
avijjãsannojanani kãniarãgasannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca. 

• Patighasannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca, 
avijjãsannojanani patighasannojanena sannojananceva sannojanasampayuttani ca. 

• Mãnasannojanani avijjãsannojanena sannojanani ceva sannojanasampayuttani ca, 
avijjãsannojanani niãnasannojanena sannojanani ceva sannojanasampayuttani ca. 

• Ditthisannojanani avijjãsannojanena sannojanani ceva sannojanasampayuttani ca, 
avijjãsannojanani ditthisannojanena sannojanani ceva sannojana sampayuttam ca. 

• VicikiccMsannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca, 
avijjãsannojanani vicikicchãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca. 

• Sĩlabbataparãniãsasannojanani avijjãsannojanena sannojananceva 

sannojanasampayuttani ca, avijjãsannojanani sĩlabbataparãniãsasannojanena 
sannojananceva sannojanasampayuttani ca. 

• Bhavarãgasannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca, 
avijjãsannojanani bhavarãgasannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca. 

• Issãsannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttani ca, 
avijjãsannojanani issãsannojanena sannojanani ceva sannojanasampayuttani ca. 

• Macchariyasannojanani avijjãsannojanena sannojananceva sannojanasanipayuttanca, 
avijjãsannojanani macchariyasannojanena sannojanani ceva sannojanasampayuttani ca. 
Ime dhammã sannnojanã ceva sannojanasanipayuttã ca. [PTS Page 201] [\q 201/] 

Katame dhammã sannojanasanipayuttã ceva no ca sannojanã? 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã sannojanasanipayuttã ceva no ca sannojanã. 
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733. 

Chư pháp triền và cảnh triền trong khi có ra sao? 

Tức là pháp triền. Những chon tướng này gọi là chư pháp triền và cảnh triền. 

Chư pháp cảnh triền mà phi triền trong khi có ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của pháp triền đó nhưng trừ ra pháp triền tức là pháp 
thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh 
triền mà phi triền. 

734. 

Chư pháp triền tương ưng triền trong khi có ra sao? 

• Dục ái triền tương ưng vói vô minh triền và vô minh triền tương ưng với dục ái triền. 

• Phẫn nhuế triền tương ưng vód vô minh triền và vô minh triền tương ưng với phẫn nhuế 
triền. 

• Ngã mạn triền tương ưng vód vô minh triền và vô minh triền tương ưng vód ngã mạn 
triền. 

• Tà kiến triền tương ưng vói vô minh triền và vô minh triền tương ưng với tà kiến triền. 

• Hoài nghi triền tưong ưng vói vô minh triền và vô minh triền tương ưng vói hoài nghi 
triền. 

• Giới cấm thủ triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng với giói cấm 
thủ triền. 

• Hữu ái triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng vói hữu ái triền. 

• Tật đố triền tương ưng vói vô minh triền và vô minh triền tương ưng với tật đố triền. 

• Lận sắt triền tương ưng vói vô minh triền và vô minh triền tương ưng với lận sắt triền. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp triền tương ưng triền. 

Chư pháp tương ưng triền mà phi triền trong khi có ra sao? 

Những pháp nào tương ưng với pháp triền đó mà trừ ra pháp triền rồi tức là thọ uẩn... 
thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng triền mà phi triền. 
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735. 

Katame dhammã sannojanavippayuttã sannojaniyã? 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã rũpakkhandho - pe - vinnãnkhandho, ime dhammã 
sannojanavippayuttã sannojaniyã. 


Katame dhamma sannojanavippayutta asannojaniya? 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
sannojanavippayuttã asannojaniyã. 

Sannojana gocchakam. 

Ganthagocchakam. 


736. Katame dhamma gantha? 

Cattãro ganthã: abhijjhã kãyagantho, vyãpãdo kãyagantho, sĩlabbataparãmãso 
kãyagantho, idam saccãbhiniveso kãyagantho. 

737. Tattha katamo abhijjhãkãyagantho? 

Yo rãgo sarãgo anunayo anurodho nandi nandirãgo cittassa sãrãgo icchã mucchã 
ajjhosãnam gedho saủgo pasaốgo ejã mãyãjanikã sanjananĩ sibbanĩjãlinĩ saritã visattikã 
suttam visamã ãyuhanĩ dutiyã panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo sĩneho 
apekkhã patibandho ãsã ãsimsanam ãsimsitattam rũpãsã saddãsã gandhãsã rasãsã 
photthabbãsã lãbhãsã dhanãsã puttãsã jĩvitãsã jappã pajappã abhijappã jappanã 
jappitattam loluppam loluppãyanã loluppãyitattam pucchancikatã sãdukamyatã 
adhammarãgo visamalobho nikanti nikãmanã patthanã pihanã sampatthanã kãmatanhã 
bhavataụhã vibhavatanhã rũpataụhã arũpataụhã nirodhataụhã rũpataụhã saddatanhã 
gandhatanhã rasatanhã photthabbatanhã dhammatanhã ogho yogo gantho upãdãnam 
ãvaranam nĩvaranam chadanam bandhanam upakkileso anusayo pariyutthãnam latã 
veviccham dukkhamũlam dukkhanidãnam dukkhappabhavo mãrapãso mãrabalisam 
mãravisayo taụhãnadi tanhãjãlam taụhãgaddulam tanhãsamuddo abhijjhã lobho 
akusalamũlam, ayam vuccati abhijjhãkãyagattho. 
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735. 

Chư pháp bất tương ưng triền (ly triền) mà cảnh triền ra sao? 

Những pháp nào mà bất tương ưng vói pháp triền đó tức là pháp thiện, pháp bất thiện 
và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương theo dục giói, sắc giới và vô sắc giới tức 
là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng triền mà 
cảnh triền. 

Chư pháp bất tương ưng triền (ly triền) và phi cảnh triền ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
triền và phi cảnh triền. 


Dứt Phần Chùm Triền 
(Phần Chùm Phược) 

736. Chư pháp phược trong khi có ra sao? 

Tứ phược là: tham ác thân phược, sân độc thân phược, giói cấm thủ thân phược và 
ngã kiến thân phược. 

737. Trong tứ phược đó mà tham ác thân phược ra sao? 

Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyển theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn, sự dục 
vọng bằng mãnh lực hí hỏn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự 
mê đắm, sự thân ái, sự tình ái, sự liên hệ gắn bó, sự trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt gẫm, 
còn làm cho chúng sanh liên kết, lối thiên nhiên, vẫn thấm tâm, hằng tươm ra, pháp như 
sợi chỉ, vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn như bạn lưỡng diện, chính nguồn cội tâm, vẫn đưa 
đến cõi đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự liên hệ, sự lưu 
luyến, quái niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 

Mong mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong 
mỏi lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao khát, 
rất quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham lam, 
thái độ tham lam thành nhân mê mẩn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị không 
thích hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ lạc của 
tâm, sự quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, sắc giới dục, vô sắc giới dục, diệt 
dục, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, bộc, phối, phược, thủ, luyến 
mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, tiềm thùy, che đậy, dục như dây 
mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân của khổ, sở sanh của khổ, bẫy của 
ma, lưõd câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như sông cái, tình dục như chài lưới, tình 
dục như buộc cột, tình dục như biển cả, tham lam, tham ác, tham là căn bất thiện. Như 
thế gọi là tham ác thân phược (abhijjhã kãya gantha). 
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738. Tattha katamo vyãpãdo kãyagantho? 

Anattham me acarĩti ãghãto jãyati, anattham me caratĩti [PTS Page 202] [\q 202/] 
ãghãto jãyati, anattham me carissatĩti ãghãto jãyati. 

Piyassa me manãpassa anattham acari - pe - anattham carati - pe - anattham carissatĩti 
ãghãto jãyati. 

Appiyassa me amanãpassa attham acari - pe - attham carati - pe - attham carissatĩti 
ãghãto jãyati. 

Atthãne vã pana ãghãto jãyati. Yo evarũpo cittassa ãghãto patighãto patigham 
pativirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa vyãpatti 
manopadoso kodho kujjhanã kujjhitattam doso dussanã dussitattam vyãpatti vyãpajjanã 
vyãpajjitattam virodho pativirodho candikkam asuropo anattamanatã cittassa, ayam 
vuccati vyãpãdo kãyagantho. 


739. Tattha katamo sĩlabbataparãmãso kãyagantho? 

Ito bahiddhã samanabrãhmanãnam sĩlena suddhi vatena suddhi sĩlabbatena suddhĩti 
yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam 
ditthivipphanditam ditthisannojanam gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo 
micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, ayam vuccati 
sĩlabbataparãmãso kãyagantho. 

740. Tattha katamo idam saccãbhiniveso kãyagantho? 

Sassato loko idameva saccam moghamannanti vã, asassato loko idameva saccam 
moghamannanti vã, antavã loko idameva saccam moghamannanti vã, anantavã loko 
idameva saccam moghamannanti vã, tam jĩvam tam sarĩram idameva saccam 
moghamannanti vã, annam jĩvam annam sarĩram idameva saccam moghamannanti vã, 
hoti tathãgato parammaraụã idameva saccam moghamannanti vã, na hoti tathãgato 
parammaranã idameva saccam moghamannanti vã, hoti ca na ca hoti tathãgato 
parammaranã idameva sacca moghamannanti vã, neva hoti na na hoti tathãgato 
parammaranã idameva saccam moghamannanti vã, yã evarũpã ditthi ditthigatam 
ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam ditthivipphanditam ditthisannojanam 
gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho micchattam 
titthiyatanam vipariyesagãho, ayam vuccati idam saccãbhiniveso kãyagantho. 

Thapetvã sĩlabbataparãmãsam kãyagantham sabbãpi micchãditthi 
idamsaccãbhiniveso kãyagantho. 


Ime dhamma gantha. 
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738. Sân độc thân phược trong khi có ra sao? 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, . . . 
người này đang làm cho người thương của ta hư hại, . . . ngưòd này sẽ làm cho người 
thương của ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét,... người 
này đang làm cho lọd ích đến ngưòd mà ta ghét, . . . người này sẽ làm cho lọd ích đến 
người mà ta ghét. 

Hay là thù hận phát sanh ra đặng vód nguyên do tâm oán hận, sự giận hờn, xích mích, 
oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối ám hại, 
tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này: Những sự ám hại, cách ám hại, 
thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung 
dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Đây gọi là sân độc thân phược 
(byãpãdakãyagantha). 

739. Giói cấm thủ thân phược ra sao? 

Nhận thấy rằng sự trong sạch do giới, do tu hành, thực hành trì giới của Sa-môn, Bà- 
la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, vi phản 
kiến, xảo man kiến, triền kiến, tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, chấp tâm, thái độ sai 
lầm, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, cách chấp theo khinh thị. 
Những chon tướng này gọi là giới cấm thủ thân phược (sĩỉabataparãmãso kãyagantho). 

740. Ngã kiến thân phược ra sao? 

Nhận thấy vũ trụ hằng còn chắc hẳn không sai khác, hoặc nhận thấy vũ trụ không 
trường tồn chắc hẳn không sai khác, hoặc nhận thấy vũ trụ có chỗ cùng tột chắc hẳn 
không sai khác, hoặc nhận thấy vũ trụ không cùng tột chắc hẳn không sai khác, hoặc 
nhận thấy linh hồn và sanh mạng là một chắc hẳn không sai khác, hoặc nhận thấy linh 
hồn và sự sống chắc hẳn khác nhau, hoặc nhận thấy chúng sanh chết rồi mất, hoặc nhận 
thấy chúng sanh sau khi chết vẫn còn, hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết còn cũng 
phải và không còn cũng phải, hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết còn cũng chẳng 
phải và không còn cũng chẳng phải. 

Sự thấy bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch kiến, biến 
hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà 
đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, cách chấp theo khinh thị.. Neu có 
trạng thái như thế gọi là ngã kiến thân phược ịidam saccãbhinivesakãyagantha). 

Tất cả tà kiến (trừ giới cấm thủ thân phược) đều là ngã kiến thân phược. 

Những chon tướng này gọi là pháp phược ịganthã dhammã). 
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741. Katame dhammã no ganthã: [PTS Page 203] [\q 203/] 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no ganthã. 

742. 

Katame dhammã ganthanĩyã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho ime dhammã ganthanĩyã. 

Katame dhammã aganthanĩyã: 

Apariyãpannã maggã ca, maggaphalãni ca, asaốkhatã ca dhãtu ime dhammã 
aganthanĩyã. 

743. 

Katame dhammã ganthasampayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho 
ime dhammã ganthasampayuttã. 

Katame dhammã ganthavippayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho 
sabbanca rũpam, asaồkhatã ca dhãtu, ime dhammã ganthavippayuttã. 

744. 

Katame dhammã ganthã ceva ganthanĩyã ca: 

Teva ganthã ganthã ceva ganthanĩyã ca. 

Katame dhammã ganthanĩyã ceva no ca ganthã: 

Tehi dhammehi ye dhammã ganthanĩyã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe 
- vinnãnakkhandho, ime dhammã ganthanĩyã ceva no ca ganthã. 

745. 

Katame dhammã ganthã ceva ganthasampayuttã ca: 

Sĩlabbataparãmãso kãyagantho abhijjhãkãyaganthena gantho ceva ganthasampayutto 
ca, abhijjhãkãyagantho sĩlabbataparãmãsena kãyaganthena gantho ceva 
ganthasampayutto ca, idamsaccãbhiniveso kãyagantho abhijjhãkãyaganthena gantho 
ceva ganthasampayutto ca, abhijjhãkãyagantho idamsaccãbhinivesena kãyaganthena 
gantho ceva ganthasampayutto ca ime dhammã ganthã ceva ganthasampayuttã ca. 
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741. Chư pháp phi phược trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp phược rồi còn lại pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giói và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn tất cả sắc pháp 
và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phược. 

742. 

Chư pháp cảnh phược trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương theo dục 
giới, sắc giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp cảnh phược. 

Chư pháp phi cảnh phược ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh 
phược. 

743. 

Chư pháp tưong ưng phược ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp phược đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược. 

Chư pháp ly phược trong khi có ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng với pháp phược đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả 
sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly phược. 

744. 

Chư pháp phược và cảnh phược trong khi có ra sao? 

Tức là pháp phược. Những chon tướng này gọi là chư pháp phược và cảnh phược. 

Chư pháp cảnh phược mà phi phược ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của pháp phược đó mà trừ ra pháp phược tức là pháp 
thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký mà còn trong phạm vi lậu biết nương theo dục giói, 
sắc giói, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
cảnh phược mà phi phược. 

745. 

Chư pháp phược tương ưng phược ra sao? 

Giới cấm thủ thân phược tương ưng vód tham ác thân phược và tham ác thân phược 
tương ưng vód giới cấm thủ thân phược. 

Ngã kiến thân phược tương ưng với tham ác thân phược và tham ác thân phược tương 
ưng với ngã kiến thân phược. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp phược tương ưng phược. 
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Katame dhammã ganthasampayuttã ceva no ca ganthã: [PTS Page 204] [\q 204/] 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã, vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã ganthasampayuttã ceva no ca ganthã. 

746. 

Katame dhammã ganthavippayuttã ganthanĩyã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã ganthavippayuttã ganthanĩyã. 


Katame dhammã ganthavippayuttã aganthanĩyã: 

Apariyãpannã maggã ca, maggaphalãni ca, asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
ganthavippayuttã aganthanĩyã. 

Ganthagocchakarỵi. 


747. 

Katame dhammã oghã - pe - 


Katame dhamma yoga - pe - 


Oghagocchakam. 


Yogagocchakam 


748. Katame dhammã nĩvaraụã: 

Cha nĩvaranã: kãmacchandanĩvaranam, vyãpãdanĩvaranam, thĩnamiddhanĩvaranam, 
uddhaccakukkuccanĩvaraụam, vicikicchãnĩvaraụam, avijjãnĩvaranani. 

749. Tattha katamam kãmacchandanĩvaranam: 

Yo kãmesu kãmacchando kãmarãgo kãmanandi kãmatanhã kãmasineho 
kãniapari]ãho kãmamucchã kãniajjhosãnani, idam vuccati kãmacchandanĩvaranam. 


750. 'Anattham me acarĩ'ti ãghãto jãyati, anattham me caratĩ' ti ãghãto jãyati, 'anattham me 
carissatĩ'ti ãghãto jãyati. 'Piyassa me manãpassa anattham acari - pe - anattham carati - 
pe - anattham carissatĩti ãghãto jãyati. Appiyassa me amanãpassa attham acari - pe - 
attham carati - pe - attham carissatĩ'ti ãghãto jãyati. Atthãne vã pana ãghãto jãyati. Yo 
evarũpo cittassa ãghãto patighãto patigham pativirodho kopo pakopo sampakopo doso 
padoso sampadoso cittassa vyãpatti manopadoso kodho kujjhanã kujjhitattam doso 
dussanãl dussitattam vyãpatti vyãpajjanã vyãpajjitattam virodho pativirodho 
caụdikkam asuropo anattamanatã cittassa, idam vuccati vyãpãdanĩvaraụam. 


1. Dussanam - simu 2 




443 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


Chư pháp tương ưng phược mà phi phược trong khi có ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp phược đó mà trừ ra pháp phược rồi tức là thọ 
uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược mà phi phược. 

746. 

Chư pháp bất tương ưng phược (ly phược) mà cảnh phược ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vód pháp phược đó tức là pháp thiện, pháp bất thiện 
và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giói, sắc giới, vô sắc giói tức là sắc 
uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng phược (ly phược) 
mà cảnh phược. 

Chư pháp bất tương ưng phược (ly phược) và phi cảnh phược ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
phược (ly phược) và phi cảnh phược. 

Dứt Phần Chùm Phược 

747. 

Chư pháp bộc trong khi có ra sao - nt - 

Phần Chùm Bộc 

Chư pháp phối trong khi có ra sao - nt - 

Phần Chùm Phổi 

(Phần Chùm Cái) 

748. Chư pháp cái trong khi có ra sao? 

Lục cái tức là: Dục dục cái, sân độc cái, hôn trầm thùy miên cái, điệu hối cái, hoài 
nghi cái và vô minh cái. 

749. Trong những pháp cái đó mà dục dục cái ra sao? 

Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục lạc, hí hỏn, ái dục tình, liên đới dục lạc, 
kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục lạc. Những chon tướng này gọi là dục 
dục cái. 

750. Sân độc cái trong khi có ra sao? 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại; Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta 
hư hại, . . . người này đang làm cho người thương của ta hư hại, . . . người này sẽ làm 
cho người thương của ta hư hại; Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm lợi ích 
đến người mà ta ghét, . . . người này đang làm cho lợi ích đến người mà ta ghét, . . . 
nưòd này sẽ làm cho lợi ích đến ngưòd mà ta ghét; Hay là thù hận phát sanh ra đặng với 
nguyên do tâm oán, sự giận hờn, xích mích, oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân, nghĩ cách 
ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối ám hại, tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân 
như là: Những sự ám hại, cách ám hại, thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái 
độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. 
Như thế gọi là sân độc cái. 
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751. 

Tattha katamam thĩnamiddhanĩvaranam: 

Atthi thĩnam atthi middham. 

Tattha takamam thĩnaiỊi: 

Yã cittassa akallatã akammannatã olĩyanã sallĩyanã lĩnam [PTS Page 205] [\q 205/] 
lĩyanã lĩyitattam thĩnarp thĩyanã thĩyitattam cittassa, idam vuccati thĩnam. 


Tattha katamam middhaiỊi: 

Yã kãyassa akallatã akammannatã onãho pariyonãho antosamorodho middham 
soppam pacalãyikã supanã supitattam, idam vuccati middham. Iti idanca thĩnam, idanca 
middham, idam vuccati thĩnamiddhanĩvaranam. 


752. 

Tattha katamam uddhaccakukkuccanĩvaranam: 

Atthi uddhaccam, atthi kukkuccam. 

Tattha katamam uddhaccaiỊi: 

Yam cittassa uddhaccam avũpasamo cetaso vikkhepo bhantattam cittassa, idam 
vuccati uddhaccam. 

Tattha katamam kukkuccaiỊi; 

Akappiye kappiyasannitã, kappiye akappiyasannitã, avajje vajjasannitã, vajje 
avajjasannitã yam evarũpam kukkuccam kukkuccãyanã kukkuccãyitattam cetaso 
vippatisãro manovilekho, idam vuccati kukkuccam. Iti idam ca uddhaccam idam ca 
kukkuccam, idam vuccati uddhaccakukkuccanĩvaraụam. 

753. Tattha katamam vicikiccMnĩvaraụam: 

Satthari kaủkhati vicikicchati, dhamme kaủkhati vicikicchati, saốghe kaủkhati 
vicikicchati, sikkhãya kak hk hati vicikicchati, pubbante kaốkhati vicikicchati, aparante 
kaốkhati vicikicchati, pubbantãparante kaốkhati vicikicchati, idappaccayatã 
paticcasamuppannesu dhammesu kaủkhati vicikicchati, yã evarũpã kaốkhã kaốkhãyanã 
kaốkhãyitattam, vimati vicikicchã dveỊhakam dvedhãpatho samsayo anekamsagãho 
ãsappanã parisappanã apariyogãhanã thambhitattam cittassa manovilekho, idam vuccati 
vicikicchãnĩvaranam. 
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751. 

Hôn trầm thùy miên cái trong khi có ra sao? 

Hôn trầm thùy miên cái chia ra: hôn trầm là 1 và thùy miên là 1. 

Trong 2 thứ này mà hôn trầm trong khi có ra sao? 

Sự không khéo hòa trộn của tâm, cách không thích hợp việc làm của tâm, sự chần 
chừ, sự lùi sụt, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, trạng thái buồn ngủ, sự bần thần, dã dượi, 
cách dã dượi, bần thần, thái độ bần thần dã dưọd, sự uể oải, cách uể oải, thái độ uể oải. 
Những trạng thái như thế gọi là hôn trầm. 

Thùy miên trong khi có ra sao? 

Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách không thích họp vói công việc của danh 
thân, sự chụp đậy, sự bao trùm, sự che lấp phần trong, sự dã dượi bần thần, thái độ dã 
dưọd bần thần, cách dã dượi bần thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái ngáp ngủ, 
sự ngủ gục, cách ngủ gục, trạng thái ngủ gục. Những trạng thái như thế gọi là thùy miên. 
Hôn trầm và thùy miên chung lại gọi là hôn trầm thùy miên cái. 


752. 

Điệu hối cái trong khi có ra sao? 

Điệu hối đây chia ra điệu cử là 1 và hối hận là 1. 


Trong 2 thứ này mà điệu cử trong khi có ra sao? 

Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự sôi nổi của tâm, sự rối loạn của 
tâm, sự lộn xộn của tâm. Những cách như thế gọi là điệu cử. 

Hối hận trong khi có ra sao? 

Sự đáng cho rằng không đáng, sự không đáng cho rằng đáng, sự có lỗi cho rằng không 
lỗi, sự không lỗi cho rằng có lỗi, cách chú trọng, sự chú trọng, thái độ chú trọng, cách 
nóng nảy, sự động tâm. Những trạng thái như thế gọi là hối hận. 

Trạo cử và hối hận kêu chung lại là trạo hối cái. 

753. Hoài nghi cái trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi điều học, hoài nghi quá khứ, vị lai, luôn cả quá 
khứ vị lai, hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do nhờ duyên trợ 
tạo mới sanh ra chăng? 

Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng, khác biệt, sự quyết đoán 
cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự 
không quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét lừng chừng, sự không thể dứt khoát, sự sần 
sượng của tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi cái. 
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754. Tattha katamam avijjãnĩvaranain: 

Dukkhe annãụam dukkhasamudaye annãụam dukkhanirodhe annãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya annãnam pubbante annãụam aparante annãnam 
pubbantãparante annãnam idappaccayatã paticcasamuppannesu dhammesu annãụam, 
yam evarũpam annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asaủgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammam dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho 
avijjã avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlangi moho 
akusalamũlam, idam vuccati avijjãnĩvaranam. 

Ime dhammã nĩvaranã. [PTS Page 206] [\q 206/] 


755. Katame dhammã no nĩvaranã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbanca rũpam, 
asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no nĩvaranam. 


756. 

Katame dhammã nĩvaraniyã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã nĩvaraniyã. 


Katame dhammã anĩvaraọiyã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
anĩvaraniyã. 


757. 

Katame dhammã nĩvaranasampayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
ime dhammã nĩvaranasampayuttã. 

Katame dhammã nĩvaranavippayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho 
sabbanca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã nĩvaranavippayuttã. 


758 . 

Katame dhammã nĩvaranã ceva nĩvaraọiyã ca: 

Tãneva nĩvaranãni nĩvaranã ceva nĩvaraniyã ca. 
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754. Vô minh cái trong khi có ra sao? 

Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không biết khổ diệt, sự không biết thực 
hành đường đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không biết phần vị lai, sự 
không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh là do nhân trợ mới 
sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách 
thích họp, sự không biết theo chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, 
sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không làm cho 
tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê tức là vô 
minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, then chốt của sự tối 
tăm, si là căn bất thiện. Những trạng thái nhu thế gọi là vô minh cái. 

Những chơn tướng này gọi là pháp cái (nĩvaranã dhammã). 

755. Chư pháp phi cái trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp cái rồi còn lại pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và 
vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cái. 

756. 

Chư pháp cảnh cái trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
cảnh cái. 

Chư pháp phi cảnh cái trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh cái. 

757. 

Chư pháp tương ưng cái trong khi có ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vói pháp cái đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái. 

Chư pháp bất tương ưng cái trong khi có ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vói pháp cái đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng cái. 

758. 

Chư pháp cái và cảnh cái ra sao? 

Tức là pháp cái. Đây gọi là chư pháp cái và cảnh cái. 
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Katame dhammã nĩvaraniyã ceva no ca nĩvaranã: 

Tehi dhammehi ye dhammã nĩvaraniyã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalavyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã rũpakkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho ca, ime dhammã nĩvaraụiyã ceva no ca nĩvaraụã. 


759. 

Katame dhammã nĩvaranã ceva nĩvaranasampayuttã ca: 

Kãmacchandanĩvaranam avijjãmvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
avijjãnĩvaranam kãmacchandanĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Vyãpãdanĩvaranam avijjãnĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
avijjãnĩvaranam vyãpãdanĩvaraụena nivaranam ceva nĩvarana sampayuttam ca. 

Thĩnamiddhanĩvaraụam avijjãnĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
avijjãmvaranam thĩnamiddhanivaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Uddhaccanĩvaranam avijjãnĩvaranena nĩvaranam [PTS Page 207] [\q 207/] ceva 
nĩvaranasampayuttam ca, avijjãnĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaranam ceva 
nĩvaranasampayuttam ca. 

Kukkuccanĩvaraụam avijjãnĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
avijjãnĩvaranam kukkuccanĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaraụasampayuttam ca. 

Vicikicchãnĩvaranam avijjãnĩvaranena nĩvarananceva nĩvaraụasampayuttanca, 
avijjãmvaranam vicikicchãnĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Kãmacchandanĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam 
ca, uddhaccanĩvaranam kãmacchandanĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam 
ca. 

Vyãpãdanĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
uddhaccanĩvaraụam vyãpãdanĩvaraụena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Thĩnamiddhanĩvaraụam uddhaccanĩvaraụena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam 
ca, uddhaccanĩvaranam thĩnamiddhanĩvaranena nĩvarananceva nĩvaranasampayuttam 
ca. 

Kukkuccanĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
uddhaccanĩvaraụam kukkuccanĩvaraụena nĩvaranam ceva nĩvaraụasampayuttam ca. 

Vicikicchãnĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
uddhaccanĩvaraụam vicikicchãnĩvaranena nĩvaraụam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Avijjãnĩvaranam uddhaccanĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca, 
uddhaccanĩvaranam avijjãnĩvaranena nĩvaranam ceva nĩvaranasampayuttam ca. 

Ime dhammã nĩvaranã ceva nĩvaranasampayuttã ca. 

Katame dhammã nĩvaraụasampayuttã ceva no ca nĩvaraụã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã nĩvaraụasampayuttã ceva no ca nĩvaraụã. 

760. 

Katame dhammã nĩvaranavippayuttã nĩvaraniyã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã nĩvaranavippayuttã nĩvaraụiyã. 
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Chư pháp cảnh cái mà phi cái ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của pháp cái đó mà trừ ra pháp cái tức là pháp thiện, 
pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra mà còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh 
cái mà phi cái. 

759. 

Chư pháp cái và tương ưng cái ra sao? 

Dục dục cái tương ưng vód vô minh cái, vô minh cái tương ưng vód dục dục cái. 

Sân độc cái tương ưng vói vô minh cái, vô minh cái tương ưng với sân độc cái. 

Hôn trầm thùy miên cái tương ưng vód vô minh cái, vô minh cái tương ưng với hôn 
trầm thùy miên cái. 

Điệu cử cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với điệu cử cái. 


Hối hận cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng vói hối hận cái. 
Hoài nghi cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với hoài nghi cái. 
Dục dục cái tương ưng vód điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với dục dục cái. 


Sân độc cái tương ưng vói điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với sân độc cái. 

Hôn trầm thùy miên cái tương ưng vód điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với hôn 
trầm thùy miên cái. 

Hối hận cái tương ưng vói điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với hối hận cái. 

Hoài nghi cái tương ưng vói điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với hoài nghi cái. 

Vô minh cái tương ưng với điệu cử cái, điệu cử cái tương ưng với vô minh cái. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp cái và tương ưng cái. 

Chư pháp tương ưng cái mà phi cái ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp cái đó mà trừ ra pháp cái ấy tức là thọ uẩn... 
thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái mà phi cái. 

760 . 

Chư pháp bất tương ưng cái (ly cái) mà cảnh cái ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng với pháp cái đó, tức là pháp thiện, pháp vô ký còn 
trong phạm vi lậu mà nương dục giới, sắc giới và vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng cái (ly cái) mà cảnh cái. 
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Page 444] [\x 444/] 

Katame dhammã nĩvaranavippayuttã anĩvaraniyã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã 
nĩvaranavippayuttã anĩvaraụiyã. [PTS Page 208] [\q 208/] 


ca dhatu, 


ime dhamma 


Nivaranagocchakam. 


761. 


(Paramasagocchakam.) 


Katame dhamma paramasa: Ditthiparamaso. 


Tattha katamo ditthiparãmãso: 

Sassato lokoti vã, asassato lokoti vã, antavã lokoti vã, anantavã lokoti vã, tam jĩvam 
tam sarĩranti vã, annam jĩvam annam sarĩranti vã, hoti tathãgato parammaranãti vã, na 
hoti tathãgato parammaranãti vã, hoti ca na ca hoti tathãgato parammaranãti vã, neva 
hoti nana hoti tathãgato parammaranãti vã, yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam 
ditthikantãro ditthivisũkãyikaml ditthivippanditam ditthisamnnojanam gãho 
patitthãho2 abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam 
vipariyesagãho, ayam vuccati ditthiparãmãso, sabbãpi micchãditthi ditthiparãmãso. Ime 
dhammã parãmãsã. 


Katame dhammã no parãmãsã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arupãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, sabbam ca rũpam, 
asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no parãmãsã. 

762. 

Katame dhammã parãmatthã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã parãmatthã. 

Katame dhammã aparãmatthã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
aparãmatthã. 

763. 

Katame dhammã parãmãsasampayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
ime dhammã parãmãsasampayuttã. 

Katame dhammã parãmãsavippayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
sabbam ca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã parãmãsavippayuttã. 

1. Visũkãyitam - sĩmu. 2, 3. 2. Patiggãho - sĩmu. 3 
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Chư pháp bất tương ưng cái (ly cái) và phi cảnh cái ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
cái (ly cái) và phi cảnh cái. 


Dứt Phần Chùm Cái 


761 . 


(Phần Chùm Khinh Thị) 

Chư pháp khỉnh thị trong khi có ra sao? Tức là tà kiến khinh thị. 


Tà kiến khỉnh thị trong khi có ra sao? 

Như là nhận thấy đời trường tồn hoặc không trường tồn, Thế giói cùng tột hoặc không 
cùng tột. Hay là cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, hoặc sanh mạng khác với sanh lý. 
Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi còn cũng chẳng phải, hoặc chết rồi 
mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp 
kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự 
chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, chấp theo 
khinh thị. Những chơn tướng này gọi là tà kiến khinh thị (ditthiparãmãso). 

Tất cả tà kiến đều là tà kiến khinh thị. 

Những chơn tướng này gọi là tà kiến khinh thị. 


Chư pháp phi khỉnh thị trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp khinh thị rồi còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và 
vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi khinh thị. 

762 . 

Chư pháp cảnh khỉnh thị trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương dục giói, 
sắc giói và vô sắc giói, tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp cảnh khinh thị. 


Chư pháp phi cảnh khỉnh thị trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh khinh 
thị. 

763 . 

Chư pháp tương ưng khỉnh thị ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vód pháp khinh thị đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng khinh thị. 

Chư pháp bất tương ưng khỉnh thị ra sao? 

Những pháp nào không hiệp với pháp khinh thị đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả 
sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng khinh thị. 
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764. 

Katame dhammã parãmãsã ceva parãmatthã ca: 

Sveva parãmãso parãmãso ceva parãmattho ca. 

Katame dhammã parãmatthã ceva no ca parãmãsã: 

Tehi dhammehi ye dhammã parãmatthã, te dhamme [PTS Page 209] [\q 209/] 
thapetvã avasesã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã parãmatthã ceva no 
ca parãmãsã. 

765. 

Katame dhammã parãmãsavippayuttã parãmatthã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã parãmãsavippayuttã parãmatthã. 


Katame dhammã parãmãsavippayuttã aparãmatthã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
parãmãsavippayuttã aparãmatthã. 


Paramasagocchakam. 

(Mahantara dukam.) 

766. 

Katame dhammã sãrammaụã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, 
dhammã sãrammanã. 


ime 


Katame dhamma anarammana: 

Sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã anãrammaụã. 

767. 

Katame dhammã cittã: 

Cakkhuvinnãụam sotavinnãnam ghãnavinnãnam jivhãvinnãnani kãyavinnãnam 
manodhãtu manovinnãnadhãtu, ime dhammã cittã. 


Katame dhammã no cittã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho sabbam ca rũpam asaủkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã no cittã. 

768. 

Katame dhammã cetasikã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho, ime dhammã cetasikã. 


Katame dhamma acetasika: 

Cittam ca sabbam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã acetasikã. 
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764. 

Chư pháp khinh thị cảnh khỉnh thị ra sao? 

Tức là khinh thị. Đây gọi là chư pháp khinh thị cảnh khinh thị. 


Chư pháp cảnh khỉnh thị mà phi khỉnh thị ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của pháp khinh thị đó, trừ ra khinh thị còn lại pháp thiện, 
pháp bất thiện và pháp vô ký thuộc phạm vi lậu nương Dục giói, sắc giói và vô sắc giói, 
tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị mà phi 
khinh thị. 

765. 

Chư pháp ly khỉnh thị mà cảnh khỉnh thị ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vód pháp khinh thị đó như là pháp thiện, pháp bất 
thiện và pháp vô ký mà còn trong phạm vi lậu nương dục giói, sắc giói, vô sắc giới tức 
là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị mà cảnh 
khinh thị. 


Chư pháp ly khỉnh thị và phi cảnh khỉnh thị ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị 
và phi cảnh khinh thị. 


Phần Chùm Khinh Thị 


766. 


(Phần Nhị Đề Đại) 


Chư pháp hữu tri cảnh ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
hữu tri cảnh (sãrammanã dhammã). 


Chư pháp vô tri cảnh trong khi có ra sao? 

Tất cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tri cảnh. 

767. 

Chư pháp tâm trong khi có ra sao? 

Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới và ý thức giói. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp tầm (cittã dhammã). 

Chư pháp phi tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp phi tâm. 

768. 

Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. 

Chư pháp phi sở hữu tâm trong khi có ra sao? 

Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi sở hữu 
tâm. 
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769. 

Katame dhammã cittasampayuttã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho. Ime dhammã cittasampayuttã. 

Katame dhammã cittavippayuttã: [PTS Page 210] [\q 210/] 

Sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã cittavippayuttã. Cittam na 
vattabbam cittena sampayuttantipi cittena vippayuttantipi. 

770. 

Katame dhammã cittasamsatthã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho. Ime dhammã cittasamsatthã. 
Katame dhammã cittavisamsatthã: 

Sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã cittavisamsatthã. Cittam na 
vattabbam cittena samsatthantipi cittena visamsatthanti pi. 

771. 

Katame dhammã cittasamutthãnã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho kãyavinnatti vacĩviMatti, yam 
vã panannampi atthi rũpam cittajam cittahetukam cittasamutthãnam rũpãyatanam 
saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu 
rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati 
kabaliốkãro ãhãro, ime dhammã cittasamutthãnã. 

Katame dhammã no cittasamutthãnã: 

Cittam ca avasesam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no cittasamutthãnã. 

772. 

Katame dhammã cittasahabhuno: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho kãyavinnatti vacĩvinnatti, ime 
dhammã cittasahabhuno. 

Katame dhammã no cittasahabhuno: 

Cittam ca avasesam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no cittasahabhuno. 

773. 

Katame dhammã cittãnuparivattino: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho kãyavinnatti vacĩvinnatti, ime 
dhammã cittãnuparivattino. 
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769. 

Chư pháp tương ưng tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng 
tâm. 

Chư pháp bất tương ưng tâm ra sao? 

Tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
tâm. Tâm gọi tương ưng tâm chẳng phải và gọi bất tương ưng tâm cũng chẳng phải. 

770. 

Chư pháp hòa vói tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm. 

Chư pháp không hòa vói tâm ra sao? 

Tất cả sắc pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không hòa với 
tâm. Tâm gọi hòa vód tâm chẳng phải và gọi không hòa vói tâm cũng chẳng phải. 

771. 

Chư pháp có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri (kãya vinnatti), khẩu biểu tri (vacĩ 
vinnatti), hay là những sắc pháp nào do tâm tạo có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh 
như là: sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không chất, thủy chất, sắc nhẹ, sắc 
mềm, sắc vừa làm việc, sắc sanh, sắc thừa kế (santati rũpa), đoàn thực. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh (cittasamutthãnã dhammã). 

Chư pháp không có tâm làm sở sanh ra sao? 

Tâm, sắc pháp ngoài ra và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp không 
có tâm làm sở sanh. 

772. 

Chư pháp đồng sanh tồn vói tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp đồng sanh tồn vói tâm (citta sahabhuno dhammã). 

Chư pháp phi đồng sanh tồn vói tâm trong khi có ra sao? 

Tâm, sắc pháp ngoài ra và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
đồng sanh tồn với tâm. 

773. 

Chư pháp tùng tâm thông lưu trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp tùng tâm thông lưu (cittãnuparivattino dhammã). 
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Katame dhammã no cittãnuparivattino: 

Cittam ca avasesam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã no cittãnuparivattino. 


774. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho, ime dhammã 
cittasamsatthasamutthãnã. [PTS Page 211] [\q 211/] 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnã: 

Cittam ca sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no citta 
samsatthasamutthãnã. 

775. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnasahabhuno: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho, ime dhammã 

cittasamsatthasamutthãnasahabhuno. 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnasahabhuno: 

Cittam ca sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no 
cittasamsatthasamutthãnasahabhuno. 

776. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho, ime dhammã 

cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino. 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino: 

Cittam ca sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no citta 
samsatthasamutthãnãnuparivattino. 


777. 

Katame dhammã ajjhattikã: 

Cakkhãyatanam - pe - manãyatanam, ime dhammã ajjhattikã. 

Katame dhammã bãhirã: 

Rũpãyatanam - pe - dhammãyatanam, ime dhammã bãhirã. 

778. 

Katame dhammã upãdã: 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊiủkãro ãhãro, ime dhammã upãdã. 

Katame dhammã no upãdã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnãnakkhandho cattãro ca 
mahãbhũtã asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no upãdãnã. 


1. KabaỊikaro - simu. 2, 3. 
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Chư pháp phi tùng tâm thông lưu ra sao? 

Tâm, sắc pháp ngoài ra và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi tùng 
tâm thông lưu (no cittãnuparivattino dhammã). 

774. 

Chư pháp hòa vói tâm và có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm 
và có tâm làm sở sanh (cittasatnsattha samuịịhãnã dhammã). 

Chư pháp không hòa vói tâm và không có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp không hòa 
với tâm và không có tâm làm sở sanh. 

775. 

Chư pháp hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp hòa, sanh 
tồn và nương tâm làm sở sanh (cỉttasamsattha samutthãna sahabhuno dhammã). 

Chư pháp không hòa, không câu sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh trong khi 
có ra sao? 

Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp không hòa, 
không câu sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh. 

776. 

Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa vói tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm 
sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 

Chư pháp không có tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu vói tâm 

ra sao? 

Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không có 
tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu với tâm. 

777. 

Chư pháp nội trong khi có ra sao? 

Nhãn xứ... ý xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp nội (ajjhattika dhammã). 
Chư pháp ngoại trong khi có ra sao? 

Sắc xứ... pháp xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ngoại ịbãhirã dhammã) 

778. 

Chư pháp thủ trong khi có ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những chon tướng này gọi là chư pháp thủ (upãdã dhammã). 
Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn luôn sắc tứ đại sung và vô vi giói. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp phi thủ (no upãdã dhammã). 
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779. 

Katame dhammã upãdinnã: 

Sãsavã kusalãkusalãnam dhammãnam vipãkã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, yam ca rũpam kammassa katattã, ime 
dhammã upãdinnã. 

Katame dhammã anupãdinnã: [PTS Page 212] [\q 212/] 

Sãsavã kusalãkusalã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, vedanãkkhandho 
- pe - vinnãnakkhandho, ye ca dhammã kiriyã neva kusalã nãkusalã na ca kammavipãkã, 
yam ca rũpam na kammassa katattã, apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã 
ca dhãtu, ime dhammã anupãdinnã. 

Mahantaradukarỵi 

(Upãdãna gocchaka) 

780. Katame dhammã upãdãnã? 

Cattãri upãdãnãni: kãmũpãdãnam ditthũpãdãnam sĩlabbatũpãdãnam 

attavãdũpãdãnam. 

7 81. Tattha katamam kãmũpãdãnam? 

Yo kãmesu kãmacchando kãmarãgo kãmanandi kãmatanhã kãmasineho 
kãmapariỊãho kãmamucchã kãniajjhosãnani, idam vuccati kãmũpãdãnam. 


782. Tattha katamam ditthupãdãnam? 

Natthi dinnam natthi yittham natthi hutam natthi sukatadukkatãnam kammãnam 
phalam vipãko, natthi ayam loko natthi paro loko natthi mãtã natthi pitã natthi sattã 
opapãtikã natthi loke samanabrãhmanã sammaggatã sammãpatipannã ye imam ca lokam 
param ca lokam sayam abhinnã sacchikatvã pavedentĩti, yã evarũpã ditthi ditthigatam 
ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam ditthivipphanditam ditthisaninnojanani 
gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho micchattam 
titthãyatanam vipariyesagãho idam vuccati ditthupãdãnam, thapetvã sĩlabbatũpãdãnam 
ca attavãdũpãdãnam ca, sabbãpi micchãditthi ditthupãdãnam. 


783. Tattha katamam sĩlabbatũpãdãnam? 

Ito bahiddhã samanabrãhmanãnam sĩlena suddhi vatena suddhi sĩlabbatena suddhĩti 
yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikam 
ditthivipphanditam ditthisannojanani gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo 
micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, idam vuccati 
sĩlabbatũpãdãnam. 
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779. 

Chư pháp do thủ trong khi có ra sao? 

Dị thục quả của pháp thiện và pháp bất thiện còn thuộc phạm vi lậu nương dục giới, 
sắc giói và vô sắc giới tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
do ứiủ (upãdinã dhammã). 

Chư pháp phi do thủ trong khi có ra sao? 

Pháp thiện và pháp bất thiện còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc giói, vô sắc 
giới tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn pháp thành tố phi thiện, phi bất thiện, phi nghiệp 
quả, phi sắc nghiệp, đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những choTi tướng này gọi là chư 
pháp phi do thủ (anupãdinnã dhammã). 

Dứt Phần Nhị Đề Đại 

(Phần Chùm Thủ) 

780. Chư pháp thủ trong khi có ra sao? 

Tứ thủ tức là dục thủ, tà kiến thủ, giói cấm thủ và ngã chấp thủ. 


781. Trong tứ thủ đó mà dục thủ trong khi có ra sao? 

Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục lạc, hí hỏn, ái dục tình, liên đới dục lạc, 
kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục lạc. Những chon tướng này gọi là dục 
thủ. 

782. Tà kiến thủ trong khi có ra sao? 

Sự nhận thấy bố thí rồi không có quả phúc, cách cúng dường không có quả phúc, sự 
cúng cầu Thần Thánh và chư thiên không có quả phúc, quả của nghiệp tốt và nghiệp xấu 
không có, đời này không có, đời khác cũng không có, cha không có, mẹ cũng không có. 
Chúng sanh sau khi chết hóa sanh chẳng có, Sa-môn, Bà-la-môn thật hành phạm hạnh 
trong đòi này không có, Sa-môn, Bà-la-môn tự tu hành đặng trí cao nhứt trong đời này 
và đời khác rồi trình bày cho người khác biết đều không có. 

Tà kiến là sự nhận xét bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu 
địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, 
trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn và cách chấp theo 
khinh thị. Neu có trạng thái nhu thế gọi là tà kiến thủ. 

Trừ ra giới cấm thủ và ngã chấp thủ, tất cả tà kiến ngoài ra đều gọi là tà kiến thủ. 

783. Giói cấm thủ trong khi có ra sao? 

Nhận thấy rằng sự trong sạch do giói, do tu hành, do thực hành trì giói của Sa-môn, 
Bà-la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp^^ kiến, vi phản 
kiến, xảo man kiến, triền kiến, tự chấp, chấp trước, cố chấp, chấp lầm, thái độ sai lầm, 
tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn và cách chấp theo khinh thị. Những 
trạng thái như thế gọi là giói cấm thủ. 


khuyết phạp - thiếu thốn (theo từ điến Hán-Việt của Đào Duy Anh) 
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784. Tattha katamam attavãdũpãdãnam: 

Idha assutavã puthujjano ariyãnam adassãvĩ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinĩto sappurisãnam adassãvĩ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinĩto 
rũpam attato samanupassati, rũpavantam vã attãnam, [PTS Page 213] [\q 213/] attani 
vã rũpam, rũpasmim vã attãnam, vedanam - pe - sannam - pe - saốkhãre - pe - vinnãnam 
attato samanupassati, vinnãnavantam vã attãnam, attani vã vinnãnam, vinnãnasmim vã 
attãnam, yã evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthigantãro ditthivisũkãyikam 
ditthivipphanditam ditthisamnnojanam gãho patitthãho abhiniveso parãmãso 
kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, idam vuccati 
attavãdũpãdãnam. 

Ime dhammã upãdãnã. 

785. Katame dhammã no upãdãnã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkulasãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no upãdãnã. 

786. 

Katame dhammã upãdãniyã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnnãnakkhandho, ime dhammã upãdãniyã. 

Katame dhammã anupãdãniyã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
anupãdãniyã. 

787. 

Katame dhammã upãdãnasampayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
ime dhammã upãdãnasampayuttã. 

Katame dhammã upãdãnavippayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
sabbam ca rũpam asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã upãdãnavippayuttã. 

788. 

Katame dhammã upãdãnã ceva upãdãniyã ca: 

Tãneva upãdãnãni upãdãnã ceva upãdãniyã ca. 
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784. Ngã chấp thủ trong khi có ra sao? 

Phàm phu trong đời này thiếu học, không gặp Thánh nhân, không đặng nghe pháp 
của Thánh nhân, không tập rèn theo pháp của Thánh nhân, không gặp trí thức, không 
khéo vói pháp của trí thức, không tập rèn theo pháp của trí thức. Nhận thấy sắc uẩn là 
ta, hay nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn trong ta, nhận thấy ta trong sắc uẩn. 
Nhận thấy thọ uẩn là ta,. .. Nhận thấy tưởng uẩn là ta,.. . Nhận thấy hành uẩn là ta, . 
. . Nhận thấy thức uẩn là ta, hay nhận thấy ta có thức uẩn, nhận thấy thức uẩn trong ta, 
nhận thấy ta trong thức uẩn. 

Tà kiến là sự nhận thấy bằng cách thiên kiến, tức là hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, 
cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp 
sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn và cách chấp 
theo khinh thị. Neu có trạng thái như thế gọi là ngã chấp thủ. 

Những chon tướng như trên gọi là chư pháp thủ. 

785. Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp thủ rồi, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương dục 
giới, sắc giói, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và vô 
vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thủ fno upãdãnã dhammã). 

786. 

Chư pháp cảnh thủ trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương theo dục 
giới, sắc giói và vô sắc giới tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp cảnh thủ. 

Chư pháp phi cảnh thủ trong khi có ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh thủ 
(anupãdãniyã dhammã). 

787. 

Chư pháp tương ưng thủ trong khi có ra sao? 

Những pháp nào tương ưng vói pháp thủ đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ. 

Chư pháp bất tương ưng thủ trong khi có ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vói pháp thủ đó tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng thủ. 

788. 

Chư pháp thủ và cảnh thủ trong khi có ra sao? 

Tức là pháp thủ. Đây gọi là chư pháp thủ và cảnh thủ (upãdãnã ceva dhammã 
upãdãniya ca). 
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Katame dhammã upãdãniyã ceva no ca upãdãnã: 

Tehi dhammehi ye dhammã upãdãniyã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe 
- vinnãụakkhandho, ime dhammã upãdãniyã ceva no ca upãdãnã. 


789. 

Katame dhammã upãdãnã ceva upãdãnasampayuttã ca: [PTS Page 214] [\q 214/] 

Ditthũpãdãnam kãmũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, 

kãmũpãdãnam ditthũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, 
sĩlabbatũpãdãnam kãmũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, 

kãmũpãdãnam sĩlabbatũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, 

attavãdũpãdãnam kãmũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, 

kãmũpãdãnam attavãdũpãdãnena upãdãnam ceva upãdãnasampayuttam ca, ime 
dhammã upãdãnã ceva upãdãnasampayuttã ca. 

Katame dhammã upãdãnasampayuttã ceva no ca upãdãnã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã upãdãnasampayuttã ceva no ca upãdãnã. 


790. 

Katame dhammã upãdãnavippayuttã upãdãniyã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime 
dhammã upãdãnavippayuttã upãdãniyã. 


Katame dhammã upãdãnavippayuttã anupãdãniyã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
upãdãnavippayuttã anupãdãniyã. 

Upãdãnagocchakam 

Nikkhepa kande 


Dutiyaka bhanavaram nitthitam. 
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Chư pháp cảnh thủ mà phi thủ ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh thủ mà trừ ra pháp thủ tức là pháp thiện, pháp bất thiện 
và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giói, sắc giới, vô sắc giói tức là sắc 
uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ và phi thủ. 


789. 

Chư pháp thủ và tương ưng thủ trong khi có ra sao? 

Tà kiến thủ tương ưng vód dục thủ, dục thủ tương ưng với tà kiến thủ. 
Giới cấm thủ tương ưng với dục thủ, dục thủ tương ưng vód giới cấm thủ. 
Ngã chấp thủ tương ưng vód dục thủ, dục thủ tương ưng với ngã chấp thủ. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp thủ và tương ưng thủ. 


Chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ ra sao? 

Những pháp nào tương ưng với pháp thủ đó mà trừ ra pháp thủ, tức là thọ uẩn... thức 
uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ. 

790. 

Chư pháp bất tương ưng thủ (ly thủ) mà cảnh thủ ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng vói pháp thủ đó như là pháp thiện, pháp bất thiện và 
pháp vô ký mà còn thuộc phạm vi lậu nương dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là sắc 
uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng thủ (ly thủ) mà 
cảnh thủ. 

Chư pháp bất tương ưng thủ (ly thủ) và phi cảnh thủ ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
thủ (ly thủ) và phi cảnh thủ. 


Dứt Phần Chùm Thủ 
Nikkhepa kande 


Dutiyaka bhanavaram nitthitam. 
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791. Katame dhammã kilesã: 

Dasa kilesavatthũni. Lobho doso moho mãno ditthi vicikicchã thĩnarp uddhaccam 
ahirikam anottappam. 

792. Tattha katamo lobho: 

Yo rãgo sarãgo anunayo anurodho nandi nandirãgo cittassa sãrãgo icchã mucchã 
ajjhosãnam gedho paỊigedho saủgo paủko ejã mãyã janikã sanjanãni sibbanĩ jãlinĩ saritã 
visattikã suttam visatã ãyũhanĩ dutiyã panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo 
sineho apekkhã patibandhu ãsã ãsimsanã ãsimsitattam rũpãsã saddãsã gandhãsã rasãsã 
photthabbãsã lãbhãsã dhanãsã puttãsã jĩvitãsã jappã pajappã abhijappã jappanã 
jappitattam loluppam loluppãyanã loluppãyitattam pucchanchikatã sãdhukamyatã 
adhammarãgo visamalobho nikanti nikãmanã patthanã pihanã sampatthanã kãmatanhã 
bhavatanhã vibhavatanhã rũpatanhã arũpatanhã nirodhatanhã rũpatanhã saddatanhã 
gandhatanhã rasatanhã photthabbataụhã [PTS Page 215] [\q 215/] dhammatanhã ogho 
yogo gantho upãdãnam ãvaraụam nĩvaraụam chãdanam bandhanam upakkileso anusayo 
pariyutthãnam latã veviccham dukkhamũlam dukkhanidãnam dukkhappabhavo 
mãrapãso mãrabalisam mãravisayo tanhãnadĩ tanhãjãlam tanhãgaddulam taụhãsamuddo 
abhijjhã lobho akusalamũlam, ayam vuccati lobho. 


793. Tattha katamo doso: 

Anattham me acarĩti ãghãto jãyati, anattham me caratĩti, ãghãto jãyati, anattham me 
carissatĩti ãghãto jãyati, piyassa me manãpassa anattham acari - pe - anattham carati - 
pe - anattham carissatĩti ãghãto jãyati, appiyassa me amanãpassa attham acari - pe - 
attham carati - pe - attham carissatĩti ãghãto jãyati, atthãne vã pana ãghãto jãyati, yo 
evarũpo cittassa ãghãto patighãto patigham pativirodho kopo pakopo sampakopo doso 
padoso sampadoso cittassa vyãpatti manopadoso kodho kujjhanã kujjhitattam doso 
dussanã dussitattam vyãpatti vyãpajjanã vyãpajjitattam virodho pativirodho candikkam 
asuropo anattamanatã cittassa, ayam vuccati doso. 
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(Phần Chùm Phiền Não - Kilesagocchaka) 

791. Chư pháp phiền não trong khi có ra sao? 

Thập phiền não như là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, điệu cử, 
vô tàm, vô úy. 

792. Trong thập phiền não đó mà tham ra sao? 

Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyển theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn, sự dục 
vọng bằng mãnh lực hí hởn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự 
mê đắm, sự thân ái, sự tình ái, sự liên hệ gắn bó, sự trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt gẫm, 
còn làm cho chúng sanh liên kết, lối thiên nhiên, vẫn thấm tâm, hằng tươm ra, pháp nhu 
sợi chỉ, vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn như bạn lưỡng diện, chính nguồn cội tâm, vẫn đưa 
đến cõi đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự liên hệ, sự lưu 
luyến, quái niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 

Mong mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong 
mỏi lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao khát, 
rất quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham lam, 
thái độ tham lam, thành nhân mê mẩn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị không 
thích hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ lạc của 
tâm, sự quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, sắc giới dục, vô sắc giới dục, diệt 
dục (đoạn kiến), sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, bộc, phối, phược, 
thủ, luyến mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, tiềm thùy, che đậy, dục 
như dây mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân của khổ, sở sanh của khổ, 
bẫy của ma, lưõd câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như sông cái, tình dục như chài 
lưód, tình dục như buộc cột, tình dục như biển cả, tham lam, tham ác, tham là căn bất 
thiện. Những trạng thái nhu thế gọi là tham. 

793. Sân trong khi có ra sao? 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng ngưòd này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, . . . 
người này đang làm cho người thương của ta hư hại, . . . người này sẽ làm cho người 
thương của ta hư hại. 

Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến ngưòd mà ta ghét, . . . 
người này đang làm cho lợi ích đến người mà ta ghét, . . . ngưòd này sẽ làm cho lợi ích 
đến người mà ta ghét. 

Hay là thù hận phát sanh ra đặng vói nguyên do tâm oán hận, sự giận hờn, xích mích, 
oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối ám hại, 
tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này, những sự ám hại, cách ám hại, 
thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung 
dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Neu có trạng thái như thế đây gọi là sân. 
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794. Tattha katamo moho: 

Dukkhe annãụam dukkhasamudaye annãụam dukkhanirodhe annãụam 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya annãnam pubbante annãụam aparante annãnam 
pubbantãparante annãnam idappaccayatãpaticcasamuppannesu dhammesu annãnam, 
yam evarũpam annãnam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho 
appativedho asaủgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã 
apaccakkhakammam dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho 
avijjã avijjogho avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlangi moho 
akusalamũlam, ayam vuccati moho. 


795. Tattha katamo mano: 

Seyyohamasmĩti mãno, sadisohamasmĩti mãno, hĩnohamasmĩti mãno, yo evarũpo 
mãno mannanã mannitattam unnati unnamo dhajo sampaggãho ketukamyatã cittassa, 
ayam vuccati mãno. 

796. Tattha katamã ditthi: 

Sassato lokoti vã, asassato lokoti vã, antavã lokoti vã, anantavã lokoti vã, tam jĩvam 
tam sarĩranti vã, annam jĩvam annam sarĩranti vã, hoti tathãgato parammaraụãti vã, na 
[PTS Page 216] [\q 216/] hoti tathãgato parammaraụãti vã, hoti ca na ca ho ti tathãgato 
parammaranãti vã, neva hoti nana hoti tathãgato parammaraụãti vã, yã evarũpã ditthi 
ditthigatam ditthigahanam ditthikantãro ditthivisũkãyikaml ditthivippanditam 
ditthisamnnojanam gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho 
micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, ayam vuccati ditthi sabbãpi micchãditthi 
ditthi. 

797. Tattha katamã vicikicchã: 

Satthari kaủkhati vicikicchati, dhamme kaủkhati vicikicchati, saốghe kaủkhati 
vicikicchati, sikkhãya kaốkhati vicikicchati, pubbante kaốkhati vicikicchati, aparante 
kaốkhati vicikicchati, pubbantãparante kaốkhati vicikicchati, idappaccayatã 
paticcasamuppannesu dhammesu kaủkhati vicikicchati, yã evarũpã kaốkhã kaốkhãyanã 
kaốkhãyitattam vimati vicikicchã dvcỊhakam dvedhãpatho samsayo anekamsagãho 
ãsappanã parisappanã apariyogãhanã thambhitattam cittassa manovilekho, ayam vuccati 
vicikicchã. 


1. Ditthivusukayitam - simu 2 
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794. Si trong khi có ra sao? 

Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không biết khổ diệt, sự không biết thực 
hành đường đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không biết phần vị lai, sự 
không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh là do nhân trợ tạo 
mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách 
thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ 
phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không 
làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê 
tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, then chốt 
của sự tối tăm, si là căn bất thiện. Những trạng thái nhu thế gọi là si. 

795. Ngã mạn trong khi có ra sao? 

Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta thua họ, sự so sánh, thái độ so 
sánh, lối so sánh, lúc nào có trạng thái như thế tức là tự nâng cao, đem mình sánh cho 
bằng kẻ khác, tự so đo với người, tâm cống cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn. 

796. Tà kiến trong khi có ra sao? 

Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường tồn, Thế giói cùng tột hoặc 
không cùng tột. Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, hoặc sanh mạng khác vói sanh 
lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi còn cũng chẳng phải, hoặc chết 
rồi mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp 
kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự 
chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn, chấp theo 
khinh thị. Những cách nhu thế gọi là tà kiến. 

Tất cả kiến thức nhận sai đều thuộc về tà kiến. 

797. Hoài nghi trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi điều học, quá khứ, vị lai, luôn cả quá khứ và 
vị lai, hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới 
sanh ra chăng?! 

Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán 
cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, sự nhận thấy nhu đường rẽ hai, sự không 
quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét lừng chừng, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của 
tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi. 
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798. Tattha katamam thĩnam: 

Yã cittassa akallatã akammannatã olĩyanã sallĩyanã lĩnam lĩyanã lĩyitattam thĩnam 
thĩyanã thĩyitattam cittassa, idam vuccati thĩnam. 


799. Tattha katamam uddhaccam: 

Yam cittassa uddhaccam avũpasamo cetaso vikkhepo bhantattam cittassa, idam 
vuccati uddhaccam. 

800. Tattha katamam ahirikam: 

Yam na hirĩyati hirĩyitabbena, na hirĩyati pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, idam vuccati ahirikam. 

801. T attha katamam anottappam: 

Yam na ottappati ottappitabbena, na ottappati pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, idam vuccati anottappam. 

Ime dhammã kilesã. 

802. Katame dhammã no kilesã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho [PTS Page 217 [\q 217/] -] pe - 

vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam, asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã no kilesã. 


803. 

Katame dhammã saốkilesikã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã saốkilesikã. 


Katame dhammã asaốkilesikã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
asaủkilesikã. 


804 . 

Katame dhammã saốkilitthã: 

Tĩni akusalamũlãni lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã tam sampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho tam samutthãnam kãyakammam vacĩkammam 
manokammam, ime dhammã sankilitthã. 



469 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


798. Hôn trầm trong khi có ra sao? 

Sự không khéo hợp của tâm, sự không thích hợp vói công việc của tâm, sự nhuyễn 
nhược, sự lui sụt, sự bần thần, cách bần thần, trạng thái bần thần, sự dã dưọd, cách dã 
dưọd, thái độ dã dưọd. Đây gọi là hôn trầm. 


799. Điệu cử trong khi có ra sao? 

Sự toán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự lao chao của tâm, sự sôi nổi 
của tâm. Như thế gọi là điệu cử. 

800. Vô tàm trong khi có ra sao? 

Thái độ không thẹn với sự vật đáng thẹn, hành động không mắc cỡ với những sự ác, 
xấu. Như thế gọi là vô tàm. 

801. Vô úy trong khi có ra sao? 

Thái độ không ghê sợ với trường họp đáng ghê sợ, cách không ghê sợ vói tội ác xấu, 
như thế gọi là vô úy. 

Những chon tướng như trên gọi là chư pháp phiền não. 

802. Chư pháp phi phiền não ra sao? 

Trừ ra pháp phiền não, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và 
vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiền não. 


803. 

Chư pháp cảnh phiền não là chi? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh 
phiền não. 

Chư pháp phi cảnh phiền não ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh phiền 
não (asankilesikã dhammã). 


804 . 

Chư pháp phiền toái trong khi có ra sao? 

Ba căn bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng nương với căn bất thiện; thọ uẩn... 
thức uẩn tương ưng với căn bất thiện đó luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà 
có căn bất thiện làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền toái 
ịsankilitthã dhammã). 
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Katame dhammã asaốkilitthã: 

Kusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, sabbam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime 
dhammã asaủkilitthã. 

805. 

Katame dhammã kilesasampayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, 
ime dhammã kilesasampayuttã. 

Katame dhammã kilesavippayuttã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, 
sabbam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã kilesavippayuttã. 


806. 

Katame dhammã kilesã ceva saốkilesikã ca: 

Teva kilesã kilesã ceya saốkilesikã ca. 

Katame dhammã saốkilesikã ceva no ca kilesã: 

Tehi dhammehi ye dhammã saốkilesikã te dhamme thapetvã avasesã sãsavã 
kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho - pe 
- vinnãnakkhandho, ime dhammã saốkilesikã ceva no ca kilesã. 


807. 

Katame dhammã kilesã ceva saốkilitthã ca: 

Teva kilesã kilesã ceva saốkilitthã ca: 

Katame dhammã saốkilitthã ceva no ca kilesã: 

Tehi dhammehi ye dhammã saốkilitthã, te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, ime dhammã saốkilitthã ceva no ca kilesã. 


808. 

Katame dhammã kilesã ceva kilesasampayuttã ca: 

Lobho mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, moho [PTS Page 218] [\q 218/] 
lobhena kileso ceva kilesasampayutto ca, do so mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
moho dosena kileso ceva kilesasampayutto ca, mãno mohena kileso ceva 
kilesasampayutto ca, moho mãnena kileso ceva kilesasampayutto ca, ditthi mohena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, moho ditthiyã kileso ceva kilesasampayutto ca, 
vicikicchã mohena kileso ceva kilesasampayuttã ca, moho vicikicchãya kileso ceva 
kilesasampayutto ca, thĩnarp mohena kileso ceva kilesasampayuttam ca, moho thĩnena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccam mohena kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
moho uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirikam mohena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappam 
mohena kileso ceva kilesasampayuttam ca, moho anottappena kileso ceva 
kilesasampayutto ca. 
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Chư pháp phi phiền toái ra sao? 

Pháp thiện và pháp vô ký nương dục giói, sắc giói, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uẩn... thức uẩn, luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi phiền toái. 

805. 

Chư pháp tưong ưng phiền não ra sao? 

Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não đó tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền não. 

Chư pháp bất tương ưng phiền não trong khi có ra sao? 

Những pháp nào không tương ưng vód pháp phiền não, đó tức là thọ uẩn... thức uẩn 
luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
phiền não. 

806. 

Chư pháp phiền não và cảnh phiền não ra sao? 

Tức là những pháp phiền não. Đây gọi là chư pháp phiền não và cảnh phiền não. 

Chư pháp cảnh phiền não mà phi phiền não trong khi có ra sao? 

Những pháp nào thành cảnh của pháp phiền não đó mà trừ ra pháp phiền não tức là 
pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc giói, 
vô sắc giới tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh phiền 
não mà phi phiền não. 

807. 

Chư pháp phiền não và phiền toái ra sao? 

Tức là pháp phiền não. Đây gọi là chư pháp phiền não và phiền toái. 

Chư pháp phiền toái mà phi phiền não ra sao? 

Những pháp sôi nổi nóng nảy mà trừ ra phiền não tức là thọ uẩn... thức uẩn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp phiền toái mà phi phiền não. 

808. 

Chư pháp phiền toái và tương ưng phiền não ra sao? 

Phiền não tham tương ưng với phiền não si và phiền não si tương ưng với phiền não 
tham; Phiền não sân tương ưng với phiền não si và phiền não si tương ưng vói phiền 
não sân; Phiền não ngã mạn tương ưng vói phiền não si và phiền não si tương ưng với 
phiền não ngã mạn; Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não si và phiền não si tương 
ưng với phiền não tà kiến; Phiền não hoài nghi tương ưng với phiền não si và phiền não 
si tương ưng với phiền não hoài nghi; Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não si 
và phiền não si tương ưng với phiền não hôn trầm; Phiền não điệu cử tương ưng với 
phiền não si và phiền não si tương ưng với phiền não điệu cử; Phiền não vô tàm tương 
ưng với phiền não si và phiền não si tương ưng với phiền não vô tàm; Phiền não vô úy 
tương ưng vód phiền não si và phiền não si tương ưng với phiền não vô úy; 
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Lobho uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccam lobhena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, doso uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccam 
dosena kileso ceva kilesasampayuttam ca, moho uddhaccena kileso ceva 
kilesasampayutto ca, uddhaccam mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, mãno 
uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccam mãnena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, ditthi uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttã ca, uddhaccam 
ditthiyã kileso ceva kilesasampayuttam ca, vicikicchã uddhaccena kileso ceva 
kilesasampayuttã ca, uddhaccam vicikicchãya kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
thĩnam uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttam ca, uddhaccam thĩnena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, ahirikam uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
uddhaccam ahirikena kileso ceva kilesasampayuttam ca, anottappam uddhaccena kileso 
ceva kilesasampayuttam ca, uddhaccam anottappena kileso ceva kilesasampayuttam ca. 

Lobho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirikam lobhena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, doso ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirikam dosena 
kileso ceva kilesasampayuttam ca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
ahirikam mohena kileso ve kilesasampayuttam ca, mãno ahirikena kileso ceva 
kilesasammayutto [PTS Page 219] [\q 219/] ca, ahirikam mãnena kileso ceva 

kilesasampayuttam ca, ditthi ahirikena kileso ceva kilesasampayuttã ca, ahirikarp 
ditthiyã kileso ve kilesasampayuttam ca, vicikicchã ahirikena kileso ceva 

kilesasampayuttã ca, ahirikam vivacikicchãya kileso ceva kilesasampayuttam ca, thĩnarp 
ahirikena kileso ceva kilesasampayuttam ca, ahirikam thĩnena kileso ceva 
kilesasamapayuttam ca, uddhaccam ahirikena kileso ceva kilesasampayuttam ca 
ahirikam uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttam ca, anottappam ahirikena kileso 
ceva kilesasampayuttam ca, ahirikam anottappena kileso ceva kilesasampayuttam ca. 

Lobho anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappam lobhena kileso ceva 
kilesasampayuttam ca, doso anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappam 
dosena kileso ceva kilesasampayuttam ca, moho anottappena kileso ceva 

kilesasampayutto ca, anottappam mohena kileso ceva kilesasampayuttam ca, mãno 
anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappam mãnena kileso ceva 

kilesasampayuttam ca, ditthi anottappena kileso ceva kilesasampayuttã ca, anottappam 
ditthiyã kileso ceva kilesasampayuttã ca, vicikicchã anottappena kileso ceva 

kilesasampayuttã ca, anottappam vicikicchãya kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
thĩnam anottappena kileso ceva kilesasampayuttam ca, anottappam thĩnena kileso ve 
kilesasampayuttam ca, uddhaccam anottappena kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
anottappam uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttam ca, ahirikam anottappena kileso 
ceva kilesasampayuttam ca, anottappam ahirikena kileso ceva kilesasampayuttam ca, 
ime dhammã kilesã ceva kilesasampayuttã ca. 
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Phiền não tham tương ưng vód phiền não điệu cử và phiền não điệu cử tương ưng với 
phiền não tham; Phiền não sân tương ưng với phiền não điệu cử và phiền não điệu cử 
tương ưng với phiền não sân; Phiền não si tương ưng với phiền não điệu cử và phiền 
não điệu cử tương ưng vód phiền não si; Phiền não ngã mạn tương ưng với phiền não 
điệu cử và phiền não điệu cử tương ưng vói phiền não ngã mạn; Phiền não tà kiến tương 
ưng với phiền não điệu cử và phiền não điệu cử tương ưng vói phiền não tà kiến; Phiền 
não hoài nghi tương ưng vód phiền não điệu cử và phiền não điệu cử tương ưng với phiền 
não hoài nghi; Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não điệu cử và phiền não điệu 
cử tương ưng vód phiền não hôn trầm; Phiền não vô tàm tương ưng với phiền não điệu 
cử và phiền não điệu cử tương ưng với phiền não vô tàm; Phiền não vô úy tương ưng 
với phiền não điệu cử và phiền não điệu cử tương ưng vód phiền não vô úy; 


Phiền não tham tương ưng vói phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng vói 
phiền não tham; Phiền não sân tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm 
tương ưng vói phiền não sân; Phiền não si tương ưng vód phiền não vô tàm và phiền não 
vô tàm tương ưng vód phiền não si; Phiền não ngã mạn tương ưng vód phiền não vô tàm 
và phiền não vô tàm tương ưng với phiền não ngã mạn; Phiền não tà kiến tương ưng với 
phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng vói phiền não tà kiến; Phiền não hoài 
nghi tương ưng vói phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với phiền não hoài 
nghi; Phiền não hôn trầm tương ưng vói phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương 
ưng vód phiền não hôn trầm; Phiền não phóng dật tương ưng vód phiền não vô tàm và 
phiền não vô tàm tương ưng với phiền não phóng dật; Phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với phiền não vô úy; 


Phiền não tham tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não tham; Phiền não sân tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương 
ưng vód phiền não sân; Phiền não si tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy 
tương ưng vód phiền não si; Phiền não ngã mạn tương ưng vói phiền não vô úy và phiền 
não vô úy tương ưng vói phiền não ngã mạn; Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não 
vô úy và phiền não vô úy tương ưng vói phiền não tà kiến; Phiền não hoài nghi tương 
ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với phiền não hoài nghi; Phiền 
não hôn trầm tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng vói phiền 
não hôn trầm; Phiền não phóng dật tương ưng vói phiền não vô úy và phiền não vô úy 
tương ưng vód phiền não phóng dật; Phiền não vô tàm tương ưng với phiền não vô úy 
và phiền não vô úy tương ưng vód phiền não vô tàm. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền não tương ưng phiền não ịkilesã ceva 
dhammã kilesã sampayuttã ca). 
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Katame dhammã kilesasampayuttã ceva no ca kilesã: 

Tehi dhammehi ye dhammã sampayuttã te dhamme thapetvã vedanãkkhandho - pe 
vinnãụakkhandho, ime dhammã kilesasampayuttã ceva no ca kilesã. 


809. 

Katame dhammã kilesavippayuttã saốkilesikã: 

Tehi dhammehi ye dhammã vippayuttã sãsavã kusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã 
rũpãvacarã arũpãvacarã, rũpakkhandho [PTS Page 220 [\q 220/] -] pe - 

vinnãụakkhandho, ime dhammã kilesavippayuttã saồkilesikã. 


Katame dhammã kilesavippayuttã asaủkilesikã: 

Apariyãpannã maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã 
kilesavippayuttã asaốkilesikã. 

Kỉlesagocchakarn. 

ịPitthidukam) 

810. Katame dhammã dassanena pahãtabbã: 

Tĩni sannojanãni: sakkãyaditthi vicikicchã sĩlabbataparãmãso. 

811. Tattha katamã sakkãyaditthi: 

Idha assutavã puthujjano ariyãnam adassãvĩ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinĩto sappurisãnam adassãvĩ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinĩto 
rũpam attato samanupassati, rũpavantam vã attãnam, attani vã rũpam, rũpasmim vã 
attãnam, vedanam - pe - sannam - pe - saủkhãre - pe - vinnãụam attato samanupassati, 
vinnãnavantam vã attãnam, attani vã vinnãnam, vinnãnasmim vã attãnam - pe - yã 
evarũpã ditthi ditthigatam ditthigahanaml ditthikantãro ditthivisũkãyikam 2 
ditthivipphanditam ditthivisannojanani gãho patitthãho abhiniveso parãmãso 
kummaggo micchãpatho micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, ayam vuccati 
sakkãyaditthi. 

812. Tattha katamã vicikicchã: 

Satthari kaốkhati vicikicchati, dhamme kaốkhati vicikicchati, saủghe kaốkhati 
vicikicchati, sikkhãya kaốkhati vicikicchati, pubbante kaủkhati vicikicchati, aparante 
kaốkhati vicikicchati, pubbantãparante kaốkhati vicikicchati, idappaccayatã 
paticcasamuppannesu dhammesu kaốkhati vicikicchati, yã evarũpã kaốkhã kaốkhãyanã 
kaốkhãyitattam vimati vicikicchã dveỊhakam dvedhãpatho samsayo anekamsagãho 
ãsappanã parisappanã apariyogãhanã thambhitattam cittassa manovilekho, ayam vuccati 
vicikicchã. 


1. Gahanam - simu, 2, 2. Ditthivasukayitam -simu. 2 
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Chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não ra sao? 

Những pháp tưoTig ưng với pháp phiền não đó mà trừ ra phiền não tức là thọ uẩn... 
thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền 
não. 

809. 

Chư pháp bất tương ưng phiền não (ly phiền não) mà cảnh phiền não ra sao? 

Những pháp nào bất tương ưng phiền não đó tức là pháp thiện và pháp vô ký mà còn 
trong phạm vi lậu nương dục giói, sắc giói, vô sắc giói, tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng phiền não (ly phiền não) mà cảnh phiền 
não. 

Chư pháp bất tương ưng phiền não (ly phiền não) và phi cảnh phiền não ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
phiền não (ly phiền não) và phi cảnh phiền não. 

Dứt Chùm Phiền Não 

Phần Yêu Bối 

810. Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền) và giói cấm thủ (triền). 

811. Trong tam triền đó mà thân kiến (triền) ra sao? 

Phàm phu trong đời này có kẻ thiếu học không đặng gặp bậc Thánh, không thông 
pháp của bậc Thánh, không tập rèn theo pháp của bậc Thánh, không gặp trí thức, chẳng 
thông pháp của trí thức, chẳng tập rèn theo pháp của trí thức. Nhận thấy sắc uẩn là ta, 
hoặc nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn trong ta, nhận thấy ta trong sắc uẩn. 
Nhận thấy thọ uẩn... tưởng uẩn... hành uẩn... thức uẩn là ta, hoặc nhận thấy ta có thức 
uẩn, nhận thấy thức uẩn trong ta, nhận thấy ta trong thức uẩn. 

Tà kiến tức là thiên kiến... cách tin dị đoan. Những trạng thái nhu thế gọi là thân kiến 
(triền). 


812. Hoài nghi (triền) trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi điều học, quá khứ, vị lai, luôn cả quá khứ và 
vị lai, hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới 
sanh ra chăng?! 

Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán 
cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, sự nhận thấy nhu đường rẽ hai, sự không 
quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét lừng chừng, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của 
tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi (triền). 
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813. Tattha katamo sĩlabbataparãmãso: 

Ito bahiddhã samanãbrãhmaụãnam sĩlena suddhi, vatena suddhi, sĩlabbatena suddhĩti 
yã evarũpã ditthi - pe - vipariyesagãho, ayam vuccati sĩlabbataparãmãso. 


814. 

Imãni tĩni sannojanãni, tadekatthã ca kilesã. Tam sampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime 
dhammã dassanena pahãtabbã. 

Katame dhammã na dassanena pahãtabbã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã na dassanena pahãtabbã. 

815. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbã: 

Avaseso lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã, tam sampayutto vedanãkkhandho - 
pe - vinnãụakkhandho, tam samutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, 
ime dhammã bhãvanãya pahãtabbã. [PTS Page 221] [\q 221/] 

Katame dhammã na bhãvanãya pahãtabbã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã na bhãvanãya pahãtabbã. 

816. Katame dhammã dassanena pahãtabbahetukã: 

Tĩni sannojanãni: sakkãyaditthi vicikicchã sĩlabbataparãmãso. 

817. Tattha katamã sakkãyaditthi, 

Idha assutavã puthujjano - pe - vipariyesagãho, ayam vuccati sakkãyaditthi. 


818. Tattha katamã vicikicchã: 

Satthari kaốkhati vicikicchati - pe - thambhitattam cittassa manovilekho, ayam 
vuccati vicikicchã. 

819. Tattha katamo sĩlabbataparãmãso: 

Ito bahiddhã samanabrãhmanãnam sĩlena suddhi - pe - vipariyesagãho, ayam vuccati 
sĩlabbataparãmãso. 

820. 

Imãni tĩni sannojanãni, tadekatthã ca kilesã, tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãnakkhandho, tamsamutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime 
dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 
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813. Giói cấm thủ (triền) trong khi có ra sao? 

Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận thấy sự trong sạch do giới, do tu hành, 
do thực hành trì giới mà có sự nhận thấy bằng tà kiến tức là thiên kiến,. . . cách tin dị 
đoan. Những trạng thái như thế gọi là giới cấm thủ (triền). 

814. ^ 

Tam triền nói đây mà phiền não đồng y trụ với tam triền đó như là thọ uẩn... thức uẩn 
tương ưng với tam triền ấy luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triền 
làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp triền, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương dục 
giới, sắc giới, vô sắc giói và siêu thế, tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và vô 
vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ. 

815. 

Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ là chi? 

Tham, sân, si ngoài ra và phiền não đồng y trụ với tham, sân, si ấy, tức là thọ uẩn... 
thức uẩn tương ưng với tham, sân, si đó luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà 
có tham, sân, si làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt 
trừ (bhãvanãya pahãtabbã dhammã). 

Chư pháp ba đạo cao không tuyệt trừ là chi? 

Trừ ra những pháp ba đạo cao tuyệt trừ, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký 
ngoài ra nương dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn 
cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao không tuyệt 
trừ (na bhãvanãỵa pahãtabbã dhammã). 

816. Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

Tam triền tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. 

817. Trong tam triền đó mà thân kiến (triền) ra sao? 

Phàm phu trong đòi này có kẻ thiếu học . . . cách tin theo dị đoan. Những trạng thái 
như thế gọi là thân kiến (triền). 

818. Hoài nghi trong khi có ra sao? 

Hoài nghi Phật... sự sần sượng của tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như 
thế gọi là hoài nghi. 

819. Giói cấm thủ trong khi có ra sao? 

Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận thấy sự trong sạch do giới, . . . Những 
trạng thái như thế gọi là giói cấm thủ. 

820. 

Tam triền như đã nói đây và phiền não đồng y trụ với tam triền đó, tức là thọ uẩn... thức 
uẩn tương ưng vói tam triền ấy luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tam 
triền làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
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Tĩụi sannojanãni sakkãyaditthi vicikicchã sĩlabbataparãmãso, ime dhammã 
dassanena pahãtabbã. Tadekattho lobho doso moho, ime dhammã dassanena 
pahãtabbahetu tadekatthã ca kilesã, tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, tam samutthãnam kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime 
dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 


Katame dhammã na dassanena pahãtabbahetukã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã [PTS Page 222] [\q 222/] 
kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, sabbam ca rũpam, asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã na dassanena 
pahãtabbahetukã. 

821. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Avaseso lobho doso moho, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbahetu, tadekatthã ca 
kilesã, tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, tamsamutthãnam 
kãyakammam vacĩkammam manokammam, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã. 


Katame dhammã na bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rupãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho sabbam ca rũpam, 
asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã na bhãvanãya pahãtabbahetukã. 


822. 

Katame dhammã savitakkã: 

Savitakkabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne vitakkam thapetvã 
tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã savitakkã. 


Katame dhammã avitakkã: 

Avitakkabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, vitakko ca, sabbam ca rũpam asaốkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã avitakkã. 

823. 

Katame dhammã savicãrã: 

Savicãrabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne vicãram thapetvã 
tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã savicãrã: 

Katame dhammã avicãrã: 

Avicãrabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnaụakkhandho, vicãro ca sabbam ca rũpam asaủkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã avicãrã. 
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Tam triền tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Những choTi tướng này gọi là 
chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. Tham, sân, si câu sanh y trụ nơi tam triền ấy. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. về phần phiền não đồng y trụ với 
tham, sân, si ấy như là thọ uẩn... thức uẩn tương ưng với tham, sân, si đó luôn thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

Trừ ra những pháp sơ đạo tuyệt trừ, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký 
ngoài ra nương dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn 
cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ (na dassanena pahatabba hetukã dhammã). 

821. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tham, sân, si ngoài ra. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ. Phần phiền não đồng nương vód tham, sân, si đó như là thọ uẩn... thức uẩn mà 
tương ưng vód tham, sân, si ấy luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, 
sân, si làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ. 

Chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ là chi? 

Trừ ra những pháp ba đạo cao tuyệt trừ, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký 
ngoài ra nương dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn 
cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba hetukã dhammã). 

822. 

Chư pháp hữu tầm trong khi có ra sao? 

Chỉ trừ tầm trong cõi hữu tầm là dục giói, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uẩn... thức uẩn mà tương ưng với tầm đó. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu 
tầm (savitakkã dhammã). 

Chư pháp vô tầm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn trong cõi vô tầm, tức là dục giói, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế 
và tầm luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tầm. 

823. 

Chư pháp hữu tứ trong khi có ra sao? 

Chỉ trừ tứ trong cõi hữu tứ là dục giói, sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn 
mà tương ưng vód tứ đó. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu tứ. 

Chư pháp vô tứ trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn trong cõi vô tứ, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế và 
tứ luôn tất cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tứ. 
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824. 

Katame dhammã sappĩtikã: 

Sappĩtikabhũmiyam kãmãvacare [PTS Page 223] [\q 223/] 

Rũpãvacare apariyãpanne pĩtim thapetvã tamsampayutto vedanãkkhandho - pe - 
vinnãụakkhandho, ime dhammã sappĩtikã. 

Katame dhammã appĩtikã: 

Appĩtikabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, pĩti ca sabbam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, 
ime dhammã appĩtikã. 

825. 

Katame dhammã pĩtisahagatã: 

Pĩtibhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne pĩtim thapetvã tamsampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnnãnakkhandho, ime dhammã pĩtisahagatã. 


Katame dhammã na pĩtisahagatã: 

Na pĩtibhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, pĩti ca sabbam ca rũpam asaủkhatã ca dhãtu, 
ime dhammã na pĩtisahagatã. 

826. 

Katame dhammã sukhasahagatã: 

Sukhabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare apariyãpanne sukham thapetvã 
tamsampayutto sannãkkhandho saồkhãrakkhandho vinnãnakkhandho, ime dhammã 
sukhasahagatã. 

Katame dhammã na sukhasahagatã: 

Na sukhabhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho sukham ca, sabbam ca rũpam asaốkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã na sukhasahagatã. 

827. 

Katame dhammã upekkhãsahagatã: 

Upekkhãbhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne upekkham 
thapetvã tamsampayutto sannãkkhandho saốkhãrakkhandho vinnnãnakkhandho, ime 
dhammã upekkhãsahagatã. 

Katame dhammã na upekkhãsahagatã: 

Na upekkhãbhũmiyam kãmãvacare rũpãvacare arũpãvacare apariyãpanne 
vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, upekkhã ca sabbam ca rũpam asaủkhatã ca 
dhãtu, ime dhammã na upekkhãsahagatã. 

828. 

Katame dhammã kãmãvacarã: 

Hetthato avĩcinirayam pariyantam karitvã uparito paranimmitavasavatti [PTS Page 
224] [\q 224/] deve anto karitvã yam etasmim antare etthãvacarã ettha pariyãpannã 
khandhã dhãtu ãyatanã rũpã vedanã sannã saủkhãrã vinnãnam, ime dhammã 
kãmãvacarã. 
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824. 

Chư pháp hữu hỷ trong khi có ra sao? 

Chỉ trừ pháp hỷ trong cõi hữu hỷ là dục giới, sắc giói và siêu thế, tức là thọ uẩn... 
thức uẩn mà tuơng ung vód pháp hỷ đó. Những chon tuớng này gọi là chu pháp hữu hỷ 
(sappĩtikã dhammã). 

Chư pháp vô hỷ trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn trong cõi vô hỷ là dục giói, sắc giói, vô sắc giói, siêu thế và pháp 
hỷ luôn tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tuớng này gọi là chu pháp vô hỷ 
(appĩtikã dhammã). 

825. 

Chư pháp đồng sanh vói pháp hỷ ra sao? 

Chỉ trừ pháp hỷ trong cõi hữu hỷ là dục giới, sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... 
thức uẩn mà tuơng ung vói pháp hỷ đó. Những chon tuớng này gọi là chu pháp đồng 
sanh với pháp hỷ. 

Chư pháp không đồng sanh vói pháp hỷ ra sao? 

Thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trong cõi vô hỷ tức là dục giói, sắc giới, 
vô sắc giói, siêu thế và hỷ luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tuớng này gọi là 
chu pháp không đồng sanh vói pháp hỷ (na pĩtisahagatã dhammã). 

826. 

Chư pháp đồng sanh vói lạc thọ ra sao? 

Chỉ trừ lạc thọ trong cõi hữu lạc là dục giới, sắc giới và siêu thế tức là tuởng uẩn, 
hành uẩn, thức uẩn mà tuơng ung với lạc thọ. Những chon tuớng này gọi là chu pháp 
đồng sanh vói lạc thọ (sukhasahagatã dhammã). 

Chư pháp không đồng sanh vói lạc thọ ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn trong cõi vô lạc tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giói, siêu thế và 
lạc thọ luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tuớng này gọi là chu pháp không 
đồng sanh vói lạc thọ. 

827. 

Chư pháp đồng sanh vói xả thọ ra sao? 

Chỉ trừ xả thọ trong cõi hữu xả thọ là dục giới, sắc giới, vô sắc giói và siêu thế tức là 
tuởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn mà tuơng ung vói xả thọ. Những chon tuớng này gọi là 
chu pháp đồng sanh với xả thọ (upekha sahagatã dhammã). 

Chư pháp không đồng sanh vói xả thọ ra sao? 

Thọ uẩn... thức uẩn trong cõi vô xả thọ là dục giói, sắc giói, vô sắc giới, siêu thế và 
xả thọ luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chon tuớng này gọi là chu pháp không 
đồng sanh vói xả thọ. 

828. 

Chư pháp dục giói trong khi có ra sao? 

Uẩn, xứ, giới, sắc, thọ, tưởng, hành, thức luân chuyển liên quan trong những cõi như 
vầy: Phía thấp tột đến địa ngục A tỳ, phía trên cao tột đến Tha hóa tự tại thiên. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp dục giới (kãmãvacarã dhammã). 
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Katame dhammã na kãmãvacarã: 

Rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na kãmãvacarã. 


829. 

Katame dhammã rũpãvacarã: 

Hetthato brahmalokam pariyantam karitvã uparito akanitthadeve anto karitvã yam 
etasmim antare etthãvacarã ettha pariyãpannã samãpannassa vã upapannassa vã 
ditthadhammasukhavihãrissa vã cittacetasikã dhammã, ime dhammã rũpãvacarã. 

Katame dhammã na rũpãvacarã: 

Kãmãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na rũpãvacarã. 

830. 

Katame dhammã arũpãvacarã: 

Hetthato ãkãsãnancãyatanũpage deve pariyantam karitvã uparito 
nevasannãnãsannãyatanũpage deve anto karitvã yam etasmim antare etthãvacarã ettha 
pariyãpannã samãpannassa vã uppannassa vã ditthadhammasukhavihãrissa vã 
cittacetasikã dhammã, ime dhammã arũpãvacarã. 

Katame dhammã na arũpãvacarã: 

Kãmãvacarã rũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na arũpãvacarã. 

831. 

Katame dhammã pariyãpannã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã pariyãpannã. 

Katame dhammã apariyãpannã: 

Maggã ca maggaphalãni ca asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã apariyãpannã. 

832. 

Katame dhammã niyyãnikã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã niyyãnikã. 

Katame dhammã aniyyãnikã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãụakkhandho, sabbam ca rũpam, 
asaốkhatã ca dhãtu, ime dhammã aniyyãnikã. [PTS Page 225] [\q 225/] 
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Chư pháp phi dục giói trong khi có ra sao? 

Tức là pháp sắc giới, pháp vô sắc giới và pháp siêu thế. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp phi dục giới. 

829. 

Chư pháp sắc giói trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu của bậc nhập thiền (thiền thiện) hay là của bậc hóa 
sanh (thiền quả), hay là của bậc an vui hiện đời (thiền tố). Những pháp này luân chuyển 
liên quan trong cõi ấy, phía dưới từ Phạm thiên, phía trên tột đến sắc cứu cánh 
(akanitthã). Những chon tướng này gọi là chư pháp sắc giới. 

Chư pháp phi sắc giói trong khi có ra sao? 

Pháp dục giới, pháp vô sắc giói và pháp siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp phi sắc giới. 

830. 

Chư pháp vô sắc giói trong khi có ra sao? 

Những pháp tức là tâm và sở hữu của bậc nhập thiền (thiền thiện) hay của bậc hóa 
sanh (thiền quả), hay của bậc hưởng lạc hiện đời (thiền tố). Những pháp này luân chuyển 
liên quan trong cõi ấy, thấp từ Không vô biên, tột cao đến Phi tưởng phi phi tưởng. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp vô sắc giói. 

Chư pháp phi vô sắc giói trong khi có ra sao? 

Tức là pháp dục giới, pháp sắc giới và pháp siêu thế. Những chon tướng này gọi là 
chư pháp phi vô sắc giới. 

831. 

Chư pháp liên quan luân hồi ra sao? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói, tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp liên 
quan luân hồi ịpariyãpannã dhammã). 

Chư pháp bất liên quan luân hồi ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất liên quan 
luân hồi (apariyãpannã dhammã). 

832. 

Chư pháp nhân xuất luân hồi ra sao? 

Tức là bốn đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân xuất luân hồi. 

Chư pháp phi nhân xuất luân hồi ra sao? 

Trừ ra pháp nhân xuất luân hồi, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài 
ra nương dục giới, sắc giói, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc 
pháp và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân xuất luân hồi. 
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833. 

Katame dhammã niyatã: 

Pancakammãni ãnantarikãni, yã ca micchãditthi niyatã, cattãro maggã apariyãpannã, 
ime dhammã niyatã. 

Katame dhammã aniyatã: 

Te dhamme thapetvã avasesã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã 
arũpãvacarã apariyãpannã, vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam 
asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã aniyatã. 

834. 

Katame dhammã sauttarã: 

Sãsavã kusalãkusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã, 
rũpakkhandho - pe - vinnãnakkhandho, ime dhammã sauttarã. 


Katame dhamma anuttara: 

Apariyãpannã maggã ca, maggaphalãni ca, asaủkhatã ca dhãtu, ime dhammã anuttarã. 

835. 

Katame dhammã saranã: 

Tĩni akusalamũlãni lobho doso moho, tadekatthã ca kilesã, tamsampayutto 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, tam samutthãnam kãyakammam 
vacikammam manokammam, ime dhammã saranã. 

Katame dhammã araụã: 

Kusalãvyãkatã dhammã kãmãvacarã rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, 
vedanãkkhandho - pe - vinnãnakkhandho, sabbam ca rũpam, asaủkhatã ca dhãtu, ime 
dhammã aranãti. 

Pỉtthidukarn. 


836. 


(Suttantamatika) 


Katame dhamma vijjabhagino: 

Vijjãya sampayuttakã dhammã, ime dhammã vijjãbhãgino. 


Katame dhamma avijjabhagino: 

Avijjãya sampayuttakã dhammã, ime dhammã avijjãbhãgino. 


837. 

Katame dhammã vijjũpamã: 

Hetthimesu tĩsu ariyamaggesu pannã, ime dhammã vijjũpamã. 

Katame dhammã vajirũpamã: [PTS Page 226] [\q 226/] 

Uparimel arahattamagge pannã, ime dhammã vajirũpamã. 


1. Uparỉtthỉme - simu. 2 
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833. 

Chư pháp (cho quả) nhứt định ra sao? 

Ngũ nghiệp vô gián, tà kiến nhứt định và bốn đạo siêu thế. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp (cho quả) nhứt định ịnỉyatã). 

Chư pháp phi (cho quả) nhứt định ra sao? 

Trừ ra pháp nhứt định, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẩn... thức uẩn luôn cả sắc pháp và 
vô vi giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi (cho quả) nhứt định. 

834. 

Chư pháp hữu thượng là chi? 

Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương dục giới, sắc 
giới, vô sắc giói tức là sắc uẩn... thức uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu 
thượng (sa uttarã). 

Chư pháp vô thượng ra sao? 

Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô thượng. 

835. 

Chư pháp hữu y trong khi có ra sao? 

Ba căn bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng y trụ với căn bất thiện tức là thọ 
uẩn... thức uẩn mà tương ưng với căn bất thiện luôn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp mà có căn bất thiện làm sở sanh. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu y. 

Chư pháp vô y trong khi có ra sao? 

Pháp thiện và pháp vô ký nương dục giói, sắc giói, vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uẩn... thức uẩn, luôn cả sắc pháp và vô vi giói. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
vô y (aranã). 

Dứt Phần Yêu Bối 

(Toát Yếu Nhị Đề Kinh) 

836. 

Tất cả pháp phe đảng minh ra sao? 

Tất cả pháp tương ưng với minh. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp phe đảng 
minh (vijjãbhãgino dhammã). 

Tất cả pháp phe đảng vô minh trong khi có ra sao? 

Tất cả pháp tương ưng với vô minh. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp phe 
đảng vô minh (avijjãbhãgino dhammã). 

837. 

Tất cả pháp như điển (chóp) ra sao? 

Tức là trí tuệ trong 3 Thánh đạo thấp. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp như 
điến (chóp) (vijiuppamã dhammã). 

Tất cả pháp như lôi (sấm) ra sao? 

Trí tuệ trong đạo cao tức là La Hán đạo. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp 
như lôi (sấm) (avijirũpamã dhammã). 
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838. 

Katame dhammã bãlã: 

Ahirikam ca anottappam ca, ime dhammã bãlã. 

Sabbepi akusalã dhammã bãlã. 

Katame dhammã panditã: 

Hiri ca ottappam ca, ime dhammã panditã. 

Sabbepi kusalã dhammã panditã. 

839. 

Katame dhammã tanhã: 

Ahirikam ca anottappam ca, ime dhammã kaụhã. 

Sabbepi akusalã dhammã tanhã. 

Katame dhammã sukkã: 

Hiri ca ottappam ca, ime dhammã sukkã. 

Sabbepi kusalã dhammã sukkã. 

840. 

Katame dhammã tapanĩyã: 

Kãyaduccaritam vacĩduccaritam manoduccarikam, ime dhammã tapanĩyã. 

Sabbepi akusalã dhammã tapanĩyã. 

Katame dhammã atapanĩyã: 

Kãyasucaritam vacisucaritam manosucaritam, ime dhammã atapanĩyã. 

Sabbepi kusalã dhammã atapanĩyã. 

841. 

Katame dhammã adhivacanã: 

Yã tesam tesam dhammãnam saốkhã samannã pannatti vohãro nãmam nãmakammam 
nãmadheyyam nirutti vyanjanam abhilãpo, ime dhammã adhivacanã. 

Sabbeva dhammã adhivacanapathã. 

842. Katame dhammã nirutti: 

Yã tesam tesam dhammãnam saủkhã samannã pannatti vohãro nãmam nãmakammam 
nãmadheyyem nirutti vyanjanam abhilãpo, ime dhammã ninitti. 

Sabbeva dhammã nimttipathã. 

843. 

Katame dhammã pannatti: 

Yã tesam tesam dhammãnam saủkhã samannã pannatti vohãro nãmam nãmakammam 
nãmadheyyam nirutti vyanjanam abhilãpo, ime dhammã pannatti, 

Sabbeva dhammã pannattipathã. 
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838. 

Tất cả pháp tiểu nhân ra sao? 

Vô tàm và vô úy. Những chơn tướng này gọi là tất cả pháp tiểu nhân. 

Tất cả pháp bất thiện đều là pháp tiểu nhân (bãỉã dhammã). 

Tất cả pháp quân tử trong khi có ra sao? 

Tàm và úy. Những chon tướng này gọi là chư pháp quân tử (pandita dhammã). 

Tất cả pháp thiện đều là pháp quân tử (panditã dhammã). 

839. 

Tất cả pháp hắc trong khi có ra sao? 

Vô tàm và vô úy. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp hắc ịkanhã dhammã). 

Tất cả pháp bất thiện sắp về pháp hắc (kanhã dhammã). 

Tất cả pháp bạch trong khi có ra sao? 

Tàm và úy. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp bạch ịsukkhã dhammã). 

Tất cả pháp thiện sắp về pháp bạch ịsukkhã dhammã). 

840. 

Tất cả pháp viêm trong khi có ra sao? 

Thân ác, khẩu ác, ý ác. Những chon tướng này gọi là pháp viêm. 

Tất cả pháp bất thiện sắp về pháp viêm ịtapaniyã dhammã). 

Tất cả pháp vô viêm trong khi có ra sao? 

Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp vô viêm. 
Tất cả pháp thiện sắp về pháp vô viêm (atapaniyã dhammã). 

841. 

Tất cả pháp chơn tướng thành ra danh ra sao? 

Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, định đặt, ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, 
đích danh, gọi tên. Những chon tướng này gọi là tất cả pháp chon tướng thành ra danh. 
Tất cả pháp gọi là pháp chon tướng nhân trình bày ra danh. 

842. Tất cả pháp chơn tướng ngữ ngôn ra sao? 

Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, định đặt, ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, 
đích danh, gọi tên. Những chon tướng này gọi là chư pháp chon tướng ngữ ngôn. 

Tất cả pháp gọi là pháp chon tướng nhân trình bày ra ngữ ngôn 

843. 

Tất cả pháp chơn tướng thinh danh chế định ra sao? 

Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, định đặt, ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, 
đích danh, gọi tên. Những chon tướng này gọi là pháp chon tướng thinh danh chế định 
(pannatti dhammã). 

Tất cả pháp gọi là pháp chon tướng nhân hiện bày thinh danh chế định (pannatti- 
pathã dhammã). 
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844. 

Tattha katamam nãmam: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saồkhãrakkhandho vinnãụakkhandho, asaủkhatã 
ca dhãtu, idam vuccati nãmam. [PTS Page 227] [\q 227/] 

Tattha katamam rũpam: 

Cattãro mahãbhũtã, catunnam ca mahãbhũtãnam upãdãyarũpam, idam vuccati rũpam. 

845. 

Tattha katamã avijj ã: 

Yam annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho 
asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã apaccakkhakammam 
dummejjham bãlyam asampajannam moho pamoho sammoho avijjã avijjogho 
avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnam avijjãlangĩ moho akusalamũlam, ayam 
vuccati avijjã. 


Tattha katamã bhavatanhã: 

Yo bhavesu bhavacchando bhavatanhã bhavasineho bhavapariỊãho bhavamucchã 
bhavajjhosãnam, ayam vuccati bhavataụhã. 

846. 

Tattha katamã bhavaditthi: 

Bhavissati attã ca loko cã ti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam 
vuccati bhavaditthi. 

Tattha katamã vibhavaditthi: 

Na bhavissati attã ca loko cãti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, 
ayam vuccati vibhavaditthi. 

847. 

Tattha katamã sassataditthi: 

Sassato attã ca loko cã ti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam 
vuccati sassataditthi. 

Tattha katamã ucchedaditthi: 

Ucchijjissati attã ca loko cãti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, 
ayam vuccati ucchedaditathi. 

848. 

Tattha katamã antavãditthi: 

Antavã attã ca loko cã ti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam 
vuccati antavãditthi. 
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844. 

Tất cả danh pháp là chi? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và vô vi giói. Những chơn tướng này gọi là 
tất cả danh pháp (namã dhammã). 

Tất cả sắc pháp là chi? 

Sắc tứ đại sung và sắc y sinh. Những chơn tướng này gọi là sắc pháp (rũpa dhammã). 

845. 

Vô minh đó ra sao? 

Sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách thích 
hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, sự 
không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không làm cho tỏ 
rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê tức là vô 
minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, vô minh như then 
chốt, si là căn bất thiện. Dù thế nào đây gọi là vô minh (avijjã). 

Hữu ái đó ra sao? 

Sự vừa lòng trong kiếp sống... sự trầm miếng trong những kiếp sống. Dù thế nào đây 
gọi là hữu ái (bhavatanhã). 

846. 

Hữu kiến đó ra sao? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ sanh, chính sự nhận thức như đây là tà kiến, thiên 
kiến... lối chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là hữu kiến (bhavaditthi). 

Ly hữu kiến trong khi có ra sao? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ không sanh, chính sự nhận thức như đây là tà kiến, 
thiên kiến... lối chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là ly hữu kiến (vibhavaditthi). 

847. 

Thường kiến là chi? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ trường tồn, chính sự nhận thức như đây là tà kiến, thiên 
kiến... lối chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là thường kiến ịsassataditthi). 

Đoạn kiến là chi? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ tiêu mất, chính sự nhận thức như đây là tà kiến, 
thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là đoạn kiến ịucchedaditthi). 

848. 

Cùng tận kiến (hữu biên kiến) ra sao? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ có chỗ cùng tột, chính sự nhận thức này là tà kiến, 
thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là cùng tận kiến. 
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Tattha katamam anantavãditthi: 

Anantavã attã ca loko cãti yã evarũpã ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam 
vuccati anantavãditthi. 

849. 

Tattha katamã pubbantãnuditthi: 

Pubbantam ãrabbha yã uppajjati ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam vuccati 
pubbantãnuditthi. 

Tattha katamã aparantãnuditthi: 

Aparantam ãrabbha yã uppajjati ditthi ditthigatam - pe - vipariyesagãho, ayam vuccati 
aparantãnuditthi. 

850. 

Tattha katamam ahirikam: 

Yam na hirĩyati hirĩyitabbena, na hirĩyati pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, idam vuccati ahirikam. 

Tattha katamam anottappam: [PTS Page 228] [\q 228/] 

Yam na ottappati ottappitabbena na ottappati pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, idam vuccati anottappam. 

851. 

Tattha katamã hiri: 

Yam hirĩyati hirĩyitabbena, hirĩyati pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, ayam vuccati hiri. 

Tattha katamam ottappam: 

Yam ottappatil, ottappitabbena, ottappatil pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã, idam vuccati ottappam. 

852. 

Tattha katamã dovacassatã: 

Sahadhammike vuccamãne dovacassãyani2 dovacassiyam dovacassatã 
vippatikũlagãhitã vipaccanĩkasãtatã anãdariyam anãdaratã agãravatã appatissavatã, 3 
ayam vuccati dovacassatã. 

Tattha katamã pãpamittatã: 

Ye te puggalã assaddhã dussĩlã appassutã maccharino duppannã, yã tesam sevanã 
nisevanã samsevanã bhajanã sanibhajanã bhatti sambhatti tamsampavaốkatã, ayam 
vuccati pãpamittatã. 

1. Ottapati - sĩmu, 2. Dovacassãya - sĩmu. 3. Appatissavatã - machasam. 
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Vô cùng tận kiến (vô biên kiến) ra sao? 

Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ không cùng không tột, chính sự nhận thấy như đây là 
tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Dù thế nào đây gọi là vô cùng tận kiến. 

849. 

Hữu tiền kiến là chi? 

Sự nhận thức theo lối tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo dị đoan mở mối phần quá 
khứ phát sanh. Dù thế nào đây gọi là hữu tiền kiến (pubbantanuditthi). 

Hữu hậu kiến là chi? 

Sự nhận thức bằng cách tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo dị đoan mở mối phần vị 
trí sanh ra. Dù thế nào đây gọi là hữu hậu kiến (aparantanuditthi). 

850. 

Vô tàm trong khi có ra sao? 

Thái độ không hổ thẹn với cách làm ác xấu mà đáng hổ thẹn, không hổ thẹn với tất 
cả pháp tội ác. Dù thế nào đây gọi là vô tàm (ahirika). 

Vô úy trong khi có ra sao? 

Thái độ không ghê sợ với cách hành động ác xấu mà đáng ghê sợ, không ghê sợ với 
tất cả pháp tội ác. Dù thế nào đây gọi là vô úy (anottappa). 

851. 

Tàm trong khi có ra sao? 

Thái độ hổ thẹn vói cách làm ác đáng nên hổ thẹn và hổ thẹn vói cách hợp tất cả pháp 
tội ác. Dù thế nào đây gọi là tàm. 

Úy trong khi có ra sao? 

Thái độ ghê sợ vód cách làm ác đáng ghê sợ và ghê sợ với những pháp tội ác. Dù thế 
nào đây gọi là úy ịottappa). 

852. 

Nan giáo trong khi có ra sao? 

Thái độ khó nói, khó dạy, khó sửa, lập trường chống đối, ưa lối biện bác, sự không 
dung hòa, chẳng nhận thấy theo, không cung kỉnh, chẳng nghe lòi trong khi bị nhắc pháp 
tự chế. Dù thế nào đây gọi là nan giáo (dovacassatã). 

Ác hữu trong khi có ra sao? 

Những kẻ nào không đức tin, không trì giói, xiển trí, thiếu học, có sự bỏn xẻn mà hội 
họp, tụ tập, kết giao, gặp gỡ, sùng tín cho đến quá thương kỉnh với người đó, cả thân 
tâm chiều theo người đó. Dù thế nào đây gọi là ác hữu (pãpamittatã). 
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853. 

Tattha katamã sovacassatã: 

Sahadhammike vuccamãne sovacassãyam sovacassiyam sovacassatã 
appatikũlagãhitã avipaccanĩkasãtatã sagãravatã sãdariyam sãdaratã sappatissavatã, 
ayam vuccati sovacassatã. 

Tattha katamã kalyãnamittatã: 

Ye te puggalã saddhã sĩlavanto bahussutã cãgavanto pannavanto, yã tesam sevanã 
nisevanã samsevanã bhajanã sambhajanã bhatti sambhatti tamsampavaủkatã, ayam 
vuccati kalyãnamittatã. 

854. 

Tattha katamã ãpattikusalatã: 

Pancapi ãpattikkhandhã ãpattiyo, sattapi ãpattikkhandhã ãpattiyo, yã tãsam ãpattĩnam 
ãpattikusalatã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati 
ãpatti kusalatã. 

Tattha katamã ãpattivutthãnakusalatã: 

Yã tãhi ãpattĩ hi vutthãnakusalatã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo 
sammãditthi, ayam vuccati ãpattivutthãna kusalatã. 

855. 

Tattha katamã samãpattikusalatã: [PTS Page 229] [\q 229/] 

Atthi savitakkasavicãrã samãpatti, atthi avitakkavicãramattã samãpatti, atthi avitakka 
avicãrã samãpatti, yã tãsam samãpattĩnam samãpattikusalatã pannã pajãnanã - pe - 
amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati samãpattikusalatã. 

Tattha katamã samãpattivutthãnakusalatã: 

Yã tãhi samãpattĩhi vutthãnakusalatã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo 
sammãditthi ayam vuccati samãpattivutthãnakusalatã. 

856. 

Tattha katamã dhãtukusalatã: 

Atthãrasa dhãtuyo: cakkhudhãtu rũpadhãtu cakkhuvinnãụadhãtu, sotadhãtu 
saddadhãtu sotavinnãụadhãtu, ghãnadhãtu gandhadhãtu ghãnavinnãnadhãtu, jivhãdhãtu 
rasadhãtu jivhãvinnãnadhãtu, kãyadhãtu photthabbadhãtu kãyavinnãnadhãtu, 
manodhãtu dhammadhãtu manovinnãnadhãtu yã tãsam dhãtũnam dhãtukusalatã pannã 
pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati dhãtukusalatã. 
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853. 

Ngưòi dễ dạy (dị giáo) trong khi có ra sao? 

Thái độ của người dễ nói, dễ dạy, dễ sửa, lập trường không chống đối, không biện 
bác phản đối, có dung hòa, đang nhận thấy theo, có sự cung kỉnh, dễ nghe lòd dạy không 
khi nào bị nhắc bằng pháp tự chế. Dù thế nào đây gọi là dị giáo ịsovacassata). 


Ngưòi có thiện hữu ra sao? 

Người nào là bậc có đức tin, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ mà hiệp hội, tụ tập, kết 
giao, tìm gặp gỡ, sùng tín, cho đến quá thương kỉnh, tin cậy với người đó và đem thân 
tâm chiều chuộng theo người đó. Dù thế nào đây gọi là người có thiện hữu. 

854 

Tri quá ra sao? 

Sai với ngũ thiên thất tụ (luật) gọi là phạm, người có trí hiểu rành... không mê mờ, 
sẵn trạch pháp, có chánh kiến, làm nhân rành rẽ sự sai phạm của mỗi tất cả. Dù thế nào 
đây gọi là tri quá (ãpattikusalatã). 

Tri ly quá là chi? 

Người có trí, thái độ biết rành... sự không mê mờ, có cách trạch pháp do chánh kiến 
làm nhân biết rành xuất những tội ấy. Dù thế nào đây gọi là tri ly quá. 

855. 

Rành nhập thiền ra sao? 

Nhập thiền có tầm tứ, nhập thiền không tầm còn tứ và nhập thiền không tầm không 
tứ, phải là người có trí, thái độ hiểu rành... sự không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh 
kiến làm nhân biết rành cách nhập thiền trong các cách nhập đó. Dù thế nào đây gọi là 
rành nhập thiền (samãpattikusalatã). 

Tri xuất thiền ra sao? 

Sáng kiến biết rành... sự không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến làm nhân rành 
những cách xuất thiền. Dù thế nào, đây gọi là tri xuất thiền. 

856. 

Rành thập bát giói ra sao? 

Thập bát giód là: Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giói, nhĩ giói, thinh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giói, khí giói, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giói, 
thân thức giói, ý giới, pháp giới, ý thức giói. 

Trí tuệ hiểu rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến làm nhân hiểu rành 
tất cả giới. Dù thế nào, đây gọi là rành thập bát giói ịdhãtukusalatã). 
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Tattha katamã manasikãrakusalatã: 

Yã tãsam dhãtũnam manasikãrakusalatã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo 
sammãditthi, ayam vuccati manasikãrakusalatã. 

857. 

Tattha katamã ãyatanakusalatã: 

Dvãdasãyatanãni: cakkhãyatanam rũpãyatanam sotãyatanam saddãyatanam 
ghãnãyatanam gandhãyatanam jivhãyatanam rasãyatanam kãyãyatanam 
photthabbãyatanam manãyatanam dhammãyatanam, yã te sam ãyatanãnam 
ãyatanakusalatã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati 
ãyatanakusalatã. 

Tattha katamã paticcasamuppãdakusalatã: 

Avijjãpaccayã saốkhãrã, saốkhãrapaccayã vinnãụam, vinnãụapaccayã nãmarũpam, 
nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, saỊãyatanapaccayã phasso, phassapaccayã vedanã, 
vedanãpaccayã tanhã, taụhã paccayã upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, bhavapaccayã 
jãti, jãtipaccayã jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã sambhavanti; 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotĩti yã tattha pannã pajãnanã - 
pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati paticcasamuppãdakusalatã. [PTS 
Page 230] [\q 230/] 

858. 

Tattha katamã thãnakusalatã: 

Ye ye dhammã yesam yesam dhammãnam hetu paccayã uppãdãya 1 tam tam thãnanti 
yã tattha pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi' ayam vuccati 
thãnakusalatã. 

Tattha katamã atthãnakusalatã: 

Ye ye dhammã yesam yesam dhammãnam na hetu na paccayã uppãdãya tam tam 
atthãnanti yã tattha pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam 
vuccati atthãnakusalatã. 

859. 

Tattha katamo ajjavo: 

Yã ujukatã2 ajimhatã avaủkatã akutilatã, ayam vuccati ajjavo. 


Tattha katamo maddavo: 

Yã mudutã maddavatã akakkhaỊatã akathinatã3 nĩcacittatã, ayam vuccati maddavo. 
1. Upãdãya sĩmu. 2 2. Ajjavatã - sĩmu. 2 3. Akaịhinatã machasam. 
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Hiểu rành tác ý khéo ra sao? 

Trí tuệ, thái độ biết rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến làm nhân, 
hiểu rành trong cách xét rõ những giới. Dù thế nào đây gọi là hiểu rành tác ý khéo. 

857. 

Hiểu rành xứ ra sao? 

Thập nhị xứ là: Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân 
xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 

Trí tuệ, thái độ biết rành... sự không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến làm nhân 
biết rành tất cả xứ. Dù thế nào đây gọi là hiểu rành xứ (ãyatana kusalatã). 


Hiểu rành y tưong sinh ra sao? 

Y tương sanh là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sanh sắc, danh 
sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai. Tất cả khổ sanh 
ra đều do như thế này, bậc trí tuệ có sự biết rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có 
chánh kiến, rành y tương sinh. Dù thế nào đây gọi là hiểu rành y tương sinh 
(paticcasamuppãdakusalatã). 


858. 

Hiểu rành vị trí ra sao? 

Những pháp làm duyên trợ cho pháp khác sanh, các trạng thái ấy gọi là vị trí ịthãna). 
Bậc trí tuệ có thái độ hiểu rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến, rành vị 
trí. Dù thế nào đây gọi là hiểu rành vị trí (thãnakusalatã). 

Rành phi vị trí ra sao? 

Những pháp không phải làm duyên trợ cho pháp khác sanh ra. Những trạng thái ấy 
gọi là phi vị trí. Bậc trí tuệ có thái độ hiểu rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có 
chánh kiến, rành phi vị trí. Dù thế nào đây gọi là rành phi vị trí (atthãna kusalatã). 

859. 

Chánh trực trong khi có ra sao? 

Sự chon thật không cong, không vạy vọ, không xảo trá, không quỷ quyệt. Dù thế nào 
đây gọi là chánh trực (ãjjavo). 

Nhu nhược trong khi có ra sao? 

Sự mềm dịu, sự nhu hòa, không can cường, không cường ngạnh, tâm khiêm nhượng. 
Dù thế nào đây gọi là nhu nhược (maddavo). 
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860. 

Tattha katamã khanti: 

Yã khanti khamanatã adhivãsanatã acandikkam anasuropo attamanatã cittassa, ayam 
vuccati khanti. 

Tattha katamam soraccam: 

Yo kãyiko avitikkamo vãcasiko avitikkamo kãyikavãcasiko avitikkamo, idam vuccati 
soraccam; sabbopi sĩlasamvaro soraccam. 

861. 

Tattha katamam sãkhalyam: 

Yã sã vãcã andakã kakkasã parakatukã parãbhisajjanĩ kodhasãmantã 
asamãdhisamvattanikã, tathãrũpim vãcam pahãya, yã sã vãcã neỊã kannasukhã pemanĩyã 
hadayaủgamã porĩ bahujanakantã bahujanamanãpã, tathãrũpim vãcam bhãsitã ho ti, yã 
tattha sanhavãcatã sakhilavãcatã apharusavãcatã, idam vuccati sãkhalyam. 

Tattha katamo patisanthãro: 

Dve patisanthãrã. Ãmisapatisanthãro ca dhammapatisanthãro ca, idhekacco 
patisanthãrako hoti ãmisapatisanthãrena vã dhammapatisanthãrena vã, ayam vuccati 
patisanthãro. 

862. 

Tattha katamã indriyesu aguttadvãratã: 

Idhekacco cakkhunã rũpam disvã nimittaggãhĩ ho ti anuvyaryanaggãhĩ 
yatvãdhikaranamenam cakkhundriyam [PTS Page 231] [\q 231/] asamvutam 

viharantam abhijjhã domanassã pãpakã akusalã dhammã anvãssaveyyum, tassa 
samvarãya na patipajjati, na rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye na samvaram 
ãpajjati, sotena saddam sutvã - pe - ghãnena gandham ghãyitvã - pe - jivhãya rasam 
sãyitvã - pe - kãyena photthabbam phusitvã - pe - manasã dhammam vinnãya 
nimittaggãhĩ ho ti anuvyanjanaggãhĩ yatvãdhikaranamenam manindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhã domanassã pãpakã akusalã dhammã anvãssaveyyum, tassa 
samvarãya na patipajjati, na rakkhati manindriyam, manindriye na samvaram ãpajjati, 
yã imesam channam indriyãnam agutti agopanã anãrakkho asamvaro, ayam vuccati 
indriyesu aguttadvãratã. 

Tattha katamã bhojane amattannutã: 

Idhekacco appatisaốkhã ayoniso ãhãram ãhãreti davãya madãya mandanãya 
vibhusanãya, yã tattha asantutthitã amattannutã appatisaốkhã bhojane, ayam vuccati 
bhojane amattannutã. 
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860 . 

Nhẫn nại trong khi có ra sao? 

Sự nhịn nhục, thái độ nhịn nhục, tự đè nén, cách không dữ dằn, miệng không ác xấu, 
tâm hoan hỷ. Dù thế nào đây gọi là nhẫn nại (khanti). 

Nghiêm tịnh trong khi có ra sao? 

Không hiện thô thân, không quá lời thô lỗ, không phát hiện thân tâm thô ác. Tất cả 
giới thu thúc gọi là nghiêm tịnh. Dù thế nào đây gọi là nghiêm tịnh (soraccam). 

861 . • 

Cam ngôn mỹ từ trong khi có ra sao? 

Chừa những lời nói nào gai góc, gút mắt, gay gắt, xiên xỏ người khác để làm cho giận 
hờn không yên ổn, chỉ nói những lòi không lõi, thích tai, vừa lòng, danh từ nhiều người 
trong xứ ưa thích, nói những cách ấy lòi suốt thao thao không thô lỗ, thành người cam 
ngôn mỹ từ. Dù thế nào đây gọi là cam ngôn mỹ từ (sãkhalyam). 

Tiếp đãi trong khi có ra sao? 

Tiếp đãi có hai cách: Một là tiếp đãi vật chất, hai là tiếp đãi pháp. Cũng có người 
trong đời này thành người tiếp đãi, hoặc tiếp đãi bằng vật chất, hoặc tiếp đãi bằng pháp. 
Theo đây gọi là tiếp đãi (patisanthãro). 

862 . 

Ngưòi không thu thúc lục môn quyền ra sao? 

Có người trong đòi này hoặc thấy sắc bằng con mắt rồi chấp tướng, chấp theo hình 
thể, cho nên những tội ác tham, sân, si mói chi phối những người không thu thúc nhãn 
quyền ấy, do vì không thu thúc nhãn quyền mói không tu tập để thu thúc nhãn quyền, 
chẳng gìn giữ nhãn quyền, do đó mód không đặng gọi là thu thúc nhãn quyền. 

Nghe tiếng bằng lỗ tai... ngửi hơi bằng mũi... nếm vị bằng lưỡi... đụng chạm cảnh 
xúc bằng thân... biết cảnh pháp bằng tâm... rồi chấp theo tướng, chấp theo hình thức 
nên những tội ác tham, sân, si mód chi phối những người không thu thúc ý quyền ấy. 
Cũng do không thu thúc ý quyền, chẳng thực hành để thu thúc ý quyền, không gìn giữ 
ý quyền mói không thành tựu thu thúc ý quyền vậy. 

Sự không bảo hộ, cách không bảo hộ, thái độ không bảo hộ, cách không thu thúc lục 
quyền như thế. Đây gọi là người không thu thúc lục môn quyền. 

Ngưòi không độ lượng vật thực ra sao? 

Có ngưòd trong đời này tác ý không khéo cho rằng ăn vật thực để chơi bời, để mê 
mẩn, để cho có sắc đẹp, đặng mập mạp. Như thế là người không tri túc, không biết độ 
thực, chẳng khéo suy xét vói vật thực. Như thế gọi là ngưòd không độ lượng vật thực. 
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863. 

Tattha katamã indriyesu guttadvãratã: 

Idhekacco cakkhunã rũpam disvã na nimittaggãhĩ ho ti na anubyanjanaggãhĩ, 
yatvãdhitaraụamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhãdonianassani 
pãpakã akusalã dhammã anvãssaveyyum, tassa samvarãya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram ãpajjati, sotena saddam sutvã - pe - ghãnena 
gandham ghãyitvã - pe - jivhãya rasam sãyitvã - pe - kãyena photthabbam phusitvã - pe 
manasã dhammam vinnãya na nimittaggãhĩ ho ti, nãnuvyanjanaggãhĩ, 

yatvãdhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhãdonianassã pãpakã 
akusalã dhammã anvãssaveyyum tassa samvarãya patipajjati, rakkbati manindriyam, 
manindriye samvaram ãpajjati, yã imesam channam indriyãnam gutti gopanã ãrakkhã 
samvaro, ayam vuccati indriyesu guttadvãratã. 

Tattha katamã bhoj ane mattannutã: 

Idhekacco patisaủkhã yoniso ãhãram ãhãreti, neva davãya na madãya na maụdanãya 
na vibhusanãya yãvadeva imassa kãyassa thitiyã yãpanãya vihimsũparatiyã 
brahmacariyãnuggahãya. [PTS Page 232] [\q 232/] iti purãụam ca vedanam 

patihaốkhãmi navanca vedanam na uppãdessãmi yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca 
phãsuvihãro cãti, yã tattha santutthitã mattannutã patisaốkhã bhojane, ayam vuccati 
bhojane mattannutã. 


864. 

Tattha katamam mutthasaccam: 

Yã asati ananussatil appatissati 2 asati, asaranatã adhãranatã pilãpanatã3 
pammussanatã4 idam vuccati mutthasaccam. 

Tattha katamam asampajannani: 

Yam annãụam adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho 
asamgãhanã apariyogãhanã asamapekkhanã apaccavekkhanã apaccakkhakammam 
dummejjhani bãlyam asampajannani moho pamoho sammoho avijjã avijjogho 
avijjãyogo avijjãnusayo avijjãpariyutthãnani avijjãlarigĩ moho akusalamũlam, idam 
vuccati asampajannani. 


865. 

Tattha katamã sati: 

Yã sati anussati patissati sati saranatã dhãranatã apilãpanatã apammussanatã sati 
satindriyam satibalam sammãsati, ayam vuccati sati. 

1. Anussati ananussati - [PTS, 2.] Apatissati - sĩmu. 2, 3. Apilãpanatã - [PTS, 4.] 
Apammussanatã [PTS, 5.] Samussanatã - asã, sammussanatã - machasam, 
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863. 

Ngưòi thu thúc lục môn quyền ra sao? 

Cũng có người trong đời này thấy sắc bằng con mắt rồi không chấp tướng, không 
chấp theo hình thể, cho nên những tội ác tham, sân, si không bị chi phối. Những người 
thu thúc nhãn quyền ấy, do nhờ thu thúc nhãn quyền mód tu tập để thu thúc nhãn quyền, 
gìn giữ nhãn quyền đó mói thành tựu người thu thúc nhãn quyền. 

Đặng nghe tiếng bằng tai... ngửi hơi bằng mũi... nếm vị bằng lưỡi... đụng cảnh xúc 
bằng thân... biết cảnh pháp bằng tâm, rồi không chấp theo tướng, không chấp theo hình 
thể, cho nên những tội ác tham, sân si không chi phối những người thu thúc ý quyền ấy. 
Cũng do nhờ thu thúc ý quyền rồi giữ gìn ý quyền mód thành tựu cách thu thúc ý quyền. 
Sự bảo hộ, cách bảo hộ, thái độ bảo hộ, cách thu thúc lục môn quyền như thế. Đây gọi 
là người thu thúc lục môn quyền (ỉndriyesu guttadvaratã). 

Ngưòi tri độ thực ra sao? 

Có người trong đời này suy xét khéo léo cho rằng vật thực ăn chẳng phải để chơi, ăn 
chẳng phải để say mê, ăn chẳng phải để trau dồi sắc đẹp, ăn chẳng phải để giúp cho mập 
mạp, mà chỉ cần ăn để sống hầu còn sanh mạng, (ta) ăn để hạn chế sự đói trợ phạm hạnh, 
do nhờ phương tiện này (ta) sẽ hạn chế sự chịu khổ từng đói và không chịu khổ mới sẽ 
đặng sống vững vàng tạo sự không có lỗi và nhờ đó mà có cách sống an vui sẽ có đến 
cho ta, suy nghĩ như thế rồi mới độ vật thực. Sự tri túc, sự tri độ thực, cách suy xét trong 
vật thực đó. Dù thế nào đây gọi là người tri độ thực. 

864. 

Thất niệm trong khi có ra sao? 

Sự nhớ không đặng, phụ niệm không đặng, không nhớ lại, nhớ ghi không đặng, cử 
chỉ nhớ không đặng, sự lướt đời, sự lẫn lộn. Dù thế nào đây gọi là thất niệm. 

Quên mình trong khi có ra sao? 

Sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự không biết bằng cách thích 
hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, sự 
không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy xét, sự không làm cho tỏ 
rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê luyến, sự trầm mê tức là vô 
minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh tiềm thùy, vô minh nhu then 
chốt đóng, si là căn bất thiện. Dù thế nào đây gọi là quên mình (asampạịanna). 

865. 

Chánh niệm trong khi có ra sao? 


Chánh niệm, phụ niệm, nhớ lại, nhớ đặng, thái độ nhớ đặng, sự vẫn nhớ, không lướt 
đời, sự không quên, cũng gọi là niệm, niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Đây gọi là 
chánh niệm. 
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Tattha katamam sampajannam: 

Yã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, idam vuccati 
sampajannam. 

866 . 

Tattha katamam patisaốkhãnabalam: 

Yã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, idam vuccati 
patisaủkhãna balam. 

Tattha katamam bhãvanãbalam: 

Yã kusalãnam dhammãnam ãsevanã bhãvanã bahulĩkammam, idam vuccati 
bhãvanãbalam. Sattapi bojjhangã bhãvanãbalam. 

867. 

Tattha katamo samatho: 

Yã cittassa thiti - pe - samãdhi, ayam vuccati samatho. 

Tattha katamã vipassanã: 

Yã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi, ayam vuccati 
vipassanã. 

868 . 

Tattha katamam samathanimittam: 

Yã cittassa thiti - pe - sammã samãdhi, idam vuccati samathanimittam. 

Tattha katamam paggãhanimittam: 

Yo cetasiko viriyãrambho - pe - sammãvãyãmo, idam vuccati paggãhanimittam. 

869. 

Tattha katamo paggãho: [PTS Page 233] [\q 233/] 

Yo cetasiko viriyãrambho - pe - sammãvãyãmo, ayam vuccati paggãho. 

Tattha katamo avikkhepo: 

Yã cittassa thiti - pe - sammãsamãdhi, ayam vuccati avikkhepo. 

870. 

Tattha katamã sĩlavipatti: 

Yo kãyiko vĩtikkamo vãcasiko vĩtikkamo kãyikavãcasiko vĩtikkamo, ayam vuccati 
sĩlavipatti, sabbampi dussĩlyam sĩlavipatti. 
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Lương tri trong khi có ra sao? 

Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, trạch pháp và chánh kiến. Đây gọi là 
lương tri (sampajanna). 

866 . 

Sức kiểm lại là chi? (quán tưởng hữu lực). 

Trí tuệ, thái độ biết rõ... sự không mê mờ, sự trạch pháp và chánh kiến. Đây gọi là 
sức kiếm lại (patisankhãnabalam). 

Tu tiến lực là chi? 

Cách giao dịch, cách tu tiến, cách làm cho nhiều những pháp thiện. Đây gọi là tu tiến 
lực (bhãvanãbalam). 

867. 

Chỉ trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là chỉ (samatha). 

Quán trong khi có ra sao? 

Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, trạch pháp và chánh kiến. Đây gọi là quán 
(vipassanã). 

868 . 

Ân chứng chỉ trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là ấn chứng chỉ ịsamatha nimitta). 

Ấn chứng tinh tấn trong khi có ra sao? 

Cách mở mối cho tâm tinh tấn... chánh tinh tấn. Đây gọi là ấn chứng tinh tấn. 

869. 

Chiếu cố trong khi có ra sao? 

Cách mở mối cho tâm tinh tấn... chánh tinh tấn. Đây gọi là chiếu cố (paggãho). 

Vô phóng dật trong khi có ra sao? 

Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là vô phóng dật (avikkhepo). 

870. 

Giói trụy là chi? 

Thân phạm, khẩu phạm hay thân và khẩu phạm. Những cách như thế gọi là giới trụy 
(sĩlavipatti). Dù khuyết những giói nào đều sắp về giới trụy ịsĩlavipatti). 
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Tattha katamã ditthivip atti; 

Natthi dinnam, natthi yittham, natthi hutam, natthi sukatadukkatãnam kammãnam 
phalam vipãko, natthi ayam loko, natthi paro loko, natthi mãtã, natthi pitã, natthi sattã 
opapãtikã, natthi loke samaụabrãhmanã sammaggatã sammã patipannã ye imam ca 
lokam param ca lokam sayam abhinnã sacchikatvã pavedentĩti yã evarũpã ditthi 
ditthigatam ditthigahanam ditthigantãro ditthivisũkãyikam ditthivipphanditam 
ditthisannojanam gãho patitthãho abhiniveso parãmãso kummaggo micchãpatho 
micchattam titthãyatanam vipariyesagãho, ayam vuccati ditthivipatti. Sabbãpi 
micchãditthi ditthivipatti. 


871. 

Tattha katamã sĩlasampadã: 

Yo kãyiko avĩtikkamo vãcasiko avĩtikkamo kãyikavãcasiko avĩtikkamo, ayam 
vuccati sĩlasampadã. Sabbopi sĩlasamvaro sĩlasampadã. 

Tattha katamã ditthisampadã: 

Atthi dinnam, atthi yittham, atthi hutam, atthi sukatadukkatãnam kammãnam phalam 
vipãko. Atthi ayam loko, atthi paro loko, atthi mãtã, atthi pitã, atthi sattã opapãtikã, atthi 
loke samanabrãhmanã sammaggatã sammãpatipannã ye imam ca lokam param ca lokam 
say am abhinnã sacchikatvã pavedentĩti yã evarũpã pannã pajãnanã - pe - amoho 
dhammavicayo sammãditithi, ayam vuccati ditthisampadã. Sabbãpi sammãditthi 
ditthisampadã. 


872. 

Tattha katamã sĩlavisuddhi: 

Yo kãyiko avĩtikkamo vãcasiko avĩtikkamo kãyikavãcasiko avĩtikkamo, ayam 
vuccati sĩlavisuddhi. Sabbopi sĩlasamvaro sĩlavisuddhi. 

Tattha katamã ditthivisuddhi; 

Kammassakatãnãụaml saccãnulomikanãụam maggasamaủgissa nãụam 
phalamasamaủgissa nãnam. [PTS Page 234] [\q 234/] 

873. 

Ditthivisuddhi kho panãti: yã pannã pajãnanã - pe - amoho dhammavicayo sammãditthi. 
Yathã ditthissa ca padhãnanti: yo cetasiko viriyãrambho - pe - sammãvãyãmo. 

874. 

Samvegoti: jãtibhayam jarãbhayam vyãdhibhayam maranabhayam. Samvejanĩyam 
thãnanti: jãti jarã vyãdhi maranam. 


1. Kammasakatananam - simu. 2 
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Kiến trụy là chi? 

Như là nhận thấy rằng bố thí rồi không có quả phước, cúng dường rồi cũng không có 
quả phước, sự cúng cầu Thần Thánh chư thiên đều không có quả phước. Quả của nghiệp 
làm tốt đặng tốt, quả của nghiệp làm xấu bị xấu cũng không có. Đời này không có, đời 
khác cũng không có, mẹ không phải là mẹ, cha không phải là cha, chúng sanh chết và 
hóa sanh cũng chẳng có. Sa-môn, Bà-la-môn thực hành tốt đẹp chơn chánh phạm hạnh 
trong đời cũng không có. Sa-môn, Bà-la-môn tu hành đặng biết rõ đời này và đòi khác 
bằng cách tu tuệ cao rồi tuyên bố cho ngưòd khác biết cũng không có trong đòi. Dù nhận 
thấy bằng cách sai lạc, bằng cách thiên kiến... chấp theo dị đoan. Những cách nhu thế 
gọi là kiến trụy. Tất cả tà kiến đều sắp về kiến trụy. 

871. 

Mãn túc giói trong khi có ra sao? 

Thân không phạm, khẩu không phạm, thân và khẩu không phạm. Đây gọi là mãn túc 
giới. Tất cả giới thu thúc gọi là mãn túc giới. 

Mãn túc kiến trong khi có ra sao? 

Sự nhận thấy rằng người bố thí vẫn có quả phúc, cách cúng dường vẫn có quả phước, 
sự cúng cầu Thần Thánh chư thiên đều có quả phước. Nghiệp làm tốt hay xấu đều có 
kết quả. Đời này vẫn có, đời khác cũng có. Mẹ thật là mẹ, cha thật là cha. Chúng sanh 
chết và hóa sanh vẫn có. Sa-môn, Bà-la-môn thực hành phạm hạnh chon chánh tốt đẹp 
vẫn có trong đời này và đời khác bằng tự trí tuệ cao siêu rồi bố cáo cho người khác biết 
vẫn có trong đời. Bậc trí tuệ có cách hiểu rõ... không mê mờ, trạch pháp, có chánh kiến. 
Những trạng thái như thế gọi là mãn túc kiến (ditthisampadã). 

Tất cả chánh kiến đều sắp thành mãn túc kiến (ditthisampadã). 

872. 

Tịnh giói trong khi có ra sao? 

Thân không phạm, khẩu không phạm, thân và khẩu đều không phạm. Đây gọi là tịnh 
giới. Tất cả giới thu thúc đều sắp là tịnh giới. 

Tịnh kiến trong khi có ra sao? 

Tuệ tri tự nghiệp, tuệ thuận tùng đế, tuệ đạo và tuệ quả (siêu thế). 


873. 

Câu nói tịnh kiến có giải nhu vầy: tuệ, cách hiểu rõ... sự không mê mờ, trạch pháp và 
chánh kiến. 

Câu nói: “Sự tinh tấn của người có đủ tri kiến trong sạch đó ” có giải như vầy: Cách mở 
mối cho tâm tinh tấn... chánh tinh tấn. 

874. 

Câu nói: “Sự thê thảm tâm đó ” có giải như vầy: Tuệ thấy cái sanh bằng lối hoạn họa, 
tuệ thấy cái già bằng lối hoạn họa, tuệ thấy cái đau bằng lối hoạn họa, tuệ thấy cái chết 
bằng lối hoạn họa. 
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1376. Samviggassa ca yoniso padhãnanti. Idha bhikkhu anuppannãnam pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam anuppãdãya chandam janeti vãyamati viriyam ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati, uppannãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam pahãnãya 
chandam jãneti vãyamati viriyam ãrabhati cittam pagganhãti padahati, anuppannãnam 
kusalãnam dhammãnam uppãdãya chandam janeti vãyamati viriyam ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati, uppannãnam kusalãnam dhammãnam thitiyã asammosãya 
bhiyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya pãripũriyã chandam janeti vãyamati viriyam 
ãrabhati cittam paggaụhãti padahati. 


875. 

Asantutthitã ca kusalesu dhammesũti: yã kusalãnam dhammãnam bhãvanãya 
asantutthassa bhiyyokamyatã. 

Appativãnitã ca padhãnasminti: yã kusalãnam dhammãnam bhãvanãya sakkaccakiriyatã 
sãtaccakiriyatã atthitakiriyatã anolĩnavuttitã anikkhittachandatã anikkhittadhuratã 
ãsevanã bhãvanã bahulĩkammam. 


876. 

Vijjãti: tisso vijjã: pubbenivãsãnussati nãnam vijjã, sattãnam cutũpapãte nãnam vijjã, 
ãsavãnam khaye nãnam vijjã. 

Vimuttĩti: dve vimuttiyo, cittassa ca adhimutti nibbãnanca. 

877. 

Khaye nãụanti: maggasamaủgissa nãnam. 

Anuppãde nãnanti phalasamaủgissa nãnam. 

Suttantamãtikãya 


Nikkhepakandarn nỉtthitaìn. 
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Câu nói: “Sởy thê thảm của tâm ” có giải như vầy: Tức là sanh, lão, bệnh, tử. 

Câu nói: “Sự đã khéo tinh tẩn của người có tâm thê thảm” có giải như vầy: Phíc khứ 
trong Tông giáo này vẫn bảo vệ tâm vững vàng, ưa thích. 

Muốn cho thận cần phát sanh hầu ngăn ngừa những pháp tội ác chưa từng sanh không 
đặng sanh. 

Muốn cho trừ cần phát sanh hầu tuyệt trừ những tội ác đã từng sanh. 

Muốn cho tu cần phát sanh hầu trau dồi những pháp thiện chưa từng sanh đặng sanh. 
Muốn cho bảo cần phát sanh hầu duy trì những pháp thiện đã từng sanh càng tăng thêm 
không giảm bót, tiến hóa đầy đủ rộng rãi. 

875. 

Câu nói: “Sự không biết no trong pháp thiện ” có giải như vầy: cách rất càng ưa thích 
của người không biết no trong sự tu tiến tất cả pháp thiện. 

Câu nói: “Không lui sụt tinh tấn ” có giải như vầy: thái độ cung kỉnh, hành vi liên lạc, 
làm không nghĩ ngọd, phẩm hạnh không giảm thiểu, chẳng bỏ sự thích hợp, không tránh 
phận sự tư cách kết giao, sự tiến triển, càng làm nhiều, hầu tu tiến tất cả pháp thiện. 


876. 

Tiếng gọi minh có giải như vầy: Tam minh tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu 
tận minh. 

Câu nói; “Giải thoát” có giải như vầy: Nhị giải thoát là sự rảnh rang của tâm (bát thiền) 
và níp-bàn. 

877. 

Câu nói “tuệ trong phần tuyệt” tức là tuệ đạo. 

Câu nói “Tuệ sanh theo ” tức là tuệ đang hiệp vód quả siêu thế. 

Dứt Nhị Đe Kinh 

Dứt Tập Toát Yeu (Nikkhepakanda) 
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Dhammasaốganippakaranam atthakathãkaụdam 


878 


Atthakathakaụdam 


Katame dhamma kusala: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, ime dhammã kusalã. 


Katame dhamma akusala: 

Dvãdasa akusalacittupãdã, ime dhammã akusalã. 

Katame dhammã avyãkatã: 

Catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca nibbãnanca, ime 
dhammã avyãkatã. [PTS Page 235] [\q 235/] 

879. 

Katame dhammã sukhãya vedanãya sampayuttã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cattãro, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato ca kiriyato ca panca, rũpãvacaratikacatukkajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam sukham vedanam thapetvã, ime dhammã sukhãya vedanãya sampayuttã. 


Katame dhammã dukkhãya vedanãya sampayuttã: 

Dve domanassasahagatã cittuppãdã, dukkhasahagatam kãyavinnãnam etthuppannam 
dukkham vedanam thapetvã, ime dhammã dukkhãya vedanãya sampayuttã. 

Katame dhammã adukkhamasukhãya vedanãya sampayuttã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato cha, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato dasa, akusalassa vipãkato cha, kiriyato cha, rũpãvacaram 
catuttham jhãnam kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro arũpãvacarã kusalato ca 
vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaram catuttham jhãnam kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam adukkhamasukham vedanam thapetvã, ime dhammã adukkhamasukhãya 
vedanãya sampayuttã. 

Tisso ca vedanã rũpanca nibbãnanca, ime dhammã na vattabbã sukhãya vedanãya 
sampayuttãtipi, dukkhãya vedanãya sampayuttãtipi, adukkhamasukhãya vedanãya 
sampayuttãtipi. 

880. 

Katame dhammã vipãkã: 

Catũsu bhũmĩsu vipãko, ime dhammã vipãkã. 

Katame dhammã vipãkadhammadhammã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, ime dhammã vipãkadhammadhammã. 



507 


TAM TẠNG PẪLI - TẠNG vô TỶ PHÁP - BỘ PHÁP TỤ 


THIÊN TRÍCH YÉU 

Đầu Đề Tam và Đầu Đệ Nhị 
Trích Yếu Đầu Đề Tam 

878. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? 

Thiện trong 4 cõi. Những chon tuớng này gọi là chư pháp thiện ịkusalã dhammã). 

Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? 

12 tâm bất thiện hiện hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất thiện. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

Dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố (kiriyã) trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp vô ký. 

879. 

Chư pháp tưong ưng lạc thọ ra sao? 

Tâm đồng sanh với lạc thọ, 4 thứ tâm thiện dục giói, 4 thứ tâm bất thiện, tâm dị thục 
quả thiện dục giới và tâm tố mỗi phần 5 thứ. Ba bậc thiền hoặc 4 bậc thiền sắc giới thiện, 
dị thục quả và tố (kỉrỉyã). Ba bậc thiền hoặc 4 bậc thiền siêu thế thiện và dị thục quả trừ 
lạc đồng sanh với những tâm này. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng lạc 
thọ. 

Chư pháp tưong ưng khổ thọ ra sao? 

Tâm đồng sanh với ưu thọ: 2 thứ và thân thức đồng sanh với khổ thọ mà trừ khổ thọ 
đồng sanh vói tâm ấy. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng khổ thọ. 

Chư pháp tương ưng vói phi khổ phi lạc thọ ra sao? 

Tâm đồng sanh vói xả thọ: Thiện dục giới 4 thứ, bất thiện 6 thứ, dị thục quả thiện dục 
giới 10 thứ, dị thục quả bất thiện 6 thứ, tâm tố (kiriyã) 6 thứ; tứ thiền sắc giói: Thiện, dị 
thục quả và tố; 4 thứ tâm thiện, dị thục quả và tố vô sắc giói; tứ thiền siêu thế: Thiện và 
quả mà trừ ra phi khổ phi lạc thọ sanh với những tâm ấy. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. 

Cả 3 thọ, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này không thể gọi là pháp tương 
ưng lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ và pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

880. 

Chư pháp dị thục quả trong khi có ra sao? 

Tâm dị thục quả trong 4 cõi. Những chơn tướng này gọi là chư pháp dị thục quả. 

Chư pháp dị thục nhân trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện và thiện trong 4 cõi. Những chon tướng này gọi là chư pháp dị thục 
nhân. 
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Katame dhammã nevavipãkanavipãkadhammadhammã: 

Tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã 
nevavipãkanavipãkadhammadhammã. 

881. 

Katame dhammã upãdinnupãdãniyã: 

Tĩsu bhũmĩsu vipãko, yam ca rũpam kammassakatattã, ime dhammã 
upãdinnupãdãniyã. 

Katame dhammã anupãdinnupãdãniyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, [PTS Page 236] [\q 
236/] yam ca rũpam na kammassakatattã, ime dhammã anupãdinnupãdãniyã. 

Katame dhammã anupãdinnaanupãdãniyã. 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
anupãdinnaanupãdãniyã. 

882. 

Katame dhammã saốkilitthasaủkilesikã: 

Dvãdasa akusalacittuppãdã, ime dhammã saồkilitthasaốkilesikã. 

Katame dhammã asaốkilitthasaốkilesikã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam 
ca rũpam, ime dhammã asaốkilitthasankilesikã. 

Katame dhammã asaốkilitthaasaốkilesikã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
asaốkilitthaasaốkilesikã. 

883. 

Katame dhammã savitakkasavicãrã: 

Kãmãvacaram kusalam, akusalam, kãmãvacarakusalassa vipãkato ekãdasa 
cittuppãdã, akusalassa vipãkato dve, kiriyato ekãdasa, rũpãvacaram pathamam jhãnam 
kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaram pathamam jhãnam kusalato ca vipãkato 
ca etthuppanne vitakkavicãre thapetvã, ime dhammã savitakkasavicãrã. 

Katame dhammã avitakkavicãramattã: 

Rũpãvacarapancakanaye dutiyam jhãnam kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, 
lokuttarapancakanaye dutiyam jhãnam kusalato ca vipãkato ca etthuppannam vicãram 
thapetvã, vitakko ca, ime dhammã avitakkavicãramattã. 
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Chư pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân ra sao? 

Tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

881. 

Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ ra sao? 

Tâm dị thục quả trong 3 cõi và sắc nghiệp tạo. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
thành do thủ và cảnh thủ. 

Chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ ra sao? 

Bất thiện và thiện trong 3 cõi, vô ký tố trong 3 cõi và sắc phi nghiệp tạo. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ. 

Chư pháp phi thành do thủ và phi cảnh thủ ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi thành do 
thủ và phi cảnh thủ. 

882. 

Chư pháp phiền toái và cảnh phiền não ra sao? 

12 tâm bất thiện sanh ra. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền toái và cảnh 
phiền não. 

Chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não ra sao? 

Tâm thiện trong 3 cõi, tâm dị thục quả trong 3 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi và tất cả 
sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não. 

Chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi phiền 
toái và phi cảnh phiền não. 

883. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ trong khi có ra sao? 

Bất thiện và thiện dục giới, 11 tâm quả thiện dục giới, 2 tâm quả bất thiện, 11 tâm tố 
(kiriyã); sơ thiền sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố; sơ thiền siêu thế: Thiện, dị thục quả, 
trừ tầm và tứ sanh trong những tâm ấy. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tầm 
hữu tứ. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ ra sao? 

Nhị thiền sắc giới sắp theo 5 bậc: Thiện, dị thục quả và tố. Nhị thiền siêu thế sắp theo 
5 bậc: Thiện và dị thục quả, trừ tứ trong những tâm sanh ấy. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp vô tầm hữu tứ. 
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Katame dhammã avitakkaavicãrã: 

Dve pancavinnãnãni, rũpãvacaratikajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro 
ãmppã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaratikajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, 
pancakanaye dutiyajjhãne uppanno ca vicãro, rũpanca nibbãnam ca, ime dhammã 
avitakkaavicãrã. 

Vitakkasahajãto vicãro na vattabbo savitakkasavicãrotipi, avitakkavicãramattotipi, 
avitakkaavic ãrotipi. 

884. 

Katame dhammã pĩtisahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cattãro, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato panca, kiriyato panca, rũpãvacaradukatikajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaradukatikajjhãnã kusalato ca vipãkato ca 
etthuppannam pĩtim thapetvã, ime dhammã pĩtisahagatã. 

Katame dhammã sukhasahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, [PTS Page 237] [\q 237/] 
akusalato cattãro, kãmãvacara kusalassa vipãkato cha, kiriyato panca, 
rũpãvacaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, 
lokuttaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca etthuppannam sukham thapetvã, ime 
dhammã sukhasahagatã. 

Katame dhammã upekkhãsahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato cha, 
kãmãvacarassa kusalassa vipãkato dasa, akusalassa vipãkato cha, kiriyato cha, 
rũpãvacaram catuttham jhãnam kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro ãmppã 
kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaram catuttham jhãnam kusalato ca vipãkato 
ca etthuppannam upekkham thapetvã, ime dhammã upekkhãsahagatã. 


Pĩti na pĩtisahagatã, sukhasahagatã na upekkhã sahagatã, sukham na sukhasahagatam 
siyã pĩtisahagatam na upekkhãsahagatam, siyã na vatatabbam pĩtisahagatanti. Dve 
domanassasahagatacittuppãdã dukkhasahagatam kãyavinnãnam, yã ca vedanã upekkhã, 
rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã na vattabbã pĩtisahagatãtipi, sukhasahagatãtipi, 
upekkhãsahagatãtipi. 
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Chư pháp vô tầm vô tứ trong khi có ra sao? 

Ngũ song thức, thiện, dị thục quả và tâm tố tam thiền sắc giói sắp lên; 4 tâm thiện, dị 
thục quả và tố vô sắc giói; thiện, dị thục quả siêu thế tam thiền sắp lên, sắc pháp, níp- 
bàn và lấy lại tứ trong nhị thiền nếu sắp theo 5 bậc. 


Tứ trong nhị thiền sắp theo 5 bậc; tứ sanh với tầm không thể nói hữu tầm hữu tứ, vô 
tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ cũng không thể nói đặng. 

884. 

Chư pháp đồng sanh vói pháp hỷ ra sao? 

Tâm đồng sanh với hỷ thọ, 4 tâm thiện dục giói, 4 tâm bất thiện, 5 tâm quả thiện dục 
giới, 5 tâm tố. Thiền 2 bậc hoặc 3 bậc thiện, dị thục quả và tố sắc giới. Thiền 2 bậc hoặc 
3 bậc thiện và dị thục quả siêu thế, trừ pháp hỷ sanh chung vód những tâm ấy. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với pháp hỷ. 

Chư pháp đồng sanh vói lạc thọ ra sao? 

Tâm đồng sanh vói lạc thọ: 4 thứ tâm thiện dục giói, 4 thứ tâm bất thiện, 6 thứ tâm 
dị thục quả thiện dục giói và 5 thứ tâm tố, 3 bậc hoặc 4 bậc thiền sắc giới thiện, dị thục 
quả và tố. 3 bậc hoặc 4 bậc thiền siêu thế, thiện, dị thục quả, trừ lạc đồng sanh với những 
tâm này. Những chon tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với lạc thọ. 


Chư pháp đồng sanh vói xả thọ ra sao? 

Tâm đồng sanh với xả thọ: 

• Thiện dục giới 4 thứ, bất thiện 6 thứ, dị thục quả thiện dục giới 10 thứ, dị thục quả 
bất thiện 6 thứ, tâm tố 6 thứ. 

• Tứ thiền thiện, dị thục quả và tố sắc giói. 

• 4 thứ tâm thiện, dị thục quả và tố vô sắc giói. 

• Tứ thiền siêu thế thiện và dị thục quả trừ phi khổ phi lạc thọ sanh với những tâm ấy. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp đồng sanh vói xả thọ. 

Pháp hỷ không đồng sanh với pháp hỷ mà đồng sanh với hỷ thọ chớ không đồng sanh 
với xả thọ. 

Lạc thọ không đồng sanh vód lạc thọ mà đồng sanh với pháp hỷ và xả thọ cũng không 
đồng sanh vói pháp hỷ. 

Hai thứ tâm đồng sanh vód ưu thọ, thân thức đồng sanh vói khổ thọ, xả thọ, sắc pháp 
và níp-bàn. Những pháp này không thể nói đồng sanh với lạc thọ và cũng không thể nói 
đồng sanh vói xả thọ. 
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885. 

Katame dhammã dassanena pahãtabbã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, ime dhammã 
dassanena pahãtabbã. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbã: 

Uddhaccasahagato cittuppãdo, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbã. 

Cattãro ditthigatavippayuttã lobhasahagatacittuppãdã dve domanassasahagata- 
cittuppãdã, ime dhammã siyã dassanena pahãtabbã siyã bhãvanãya pahãtabbã. 

Katame dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã [PTS Page 238] [\q 238/] 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã. 

886 . 

Katame dhammã dassanena pahãtabbahetukã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, 
etthuppannam moham thapetvã, ime dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Uddhaccasahagato cittuppãdo, etthuppannam moham thapetvã, ime dhammã 
bhãvanãya pahãtabbahetukã. 

Cattãro ditthigatavippayuttã lobhasahagatacittuppãdã, dve domanassasahagata- 
cittuppãdã, ime dhammã siyã dassanena pahãtabbahetukã, siyã bhãvanãya 
pahãtabbahetukã. 

Katame dhammã neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Vicikicchãsahagato moho, uddhaccasahagato moho, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu 
bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã 
neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã. 

887. 

Katame dhammã ãcayagãmino: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, ime dhammã ãcayagãmino. 

Katame dhammã apacayagãmino: 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã apacayagãmino. 
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885. 

Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

4 thứ tâm sanh tưong ưng vód tà kiến và tâm đồng sanh với hoài nghi. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tâm đồng sanh với điệu cử, những chon tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt 
trừ; còn những 4 tâm tham bất tương ưng (tà kiến), và 2 tâm sân đồng sanh ưu thọ. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và sơ đạo cũng tuyệt trừ. 

Chư pháp sơ đạo và ba đạo cao không tuyệt trừ ra sao? 

Thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp sơ đạo và ba đạo cao không tuyệt trừ. 

886 . 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

4 thứ tâm tương ưng tà kiến, tâm đồng sanh vói hoài nghi, trừ si hiệp vói tâm si ấy. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tâm đồng sanh với điệu cử (trừ si hiệp với tâm si ấy). Những chon tướng này gọi là 
chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

4 tâm tham bất tương ưng (tà kiến), 2 tâm sân đồng sanh với ưu thọ. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? 

Si đồng sanh vód hoài nghi, si đồng sanh vód phóng dật, thiện và dị thục quả trong 4 
cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

887. 

Chư pháp nhân sanh tử ra sao? 

Bất thiện và thiện trong 3 cõi. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân sanh tử. 
Chư pháp nhân đến níp-bàn ra sao? 

4 đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân đến níp-bàn. 
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Katame dhammã neva ãcayagãmino na apacayagãmino: 

Catũsu bhũmĩsu vipãko. Tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime 
dhammã neva ãcayagãmino na apacayagãmino. 

888 . 

Katame dhammã sekhã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, hetthimãni ca tĩni sãmannaphalãni, ime dhammã sekhã. 

Katame dhammã asekhã: 

Uparitthimam arahattaphalam, ime dhammã asekhã. 

Katame dhammã nevasekhã nãsekhã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsukiriyãvyãkatam, 
rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã nevasekhã nãsekhã. 

889. 

Katame dhammã parittã: [PTS Page 239] [\q 239/] 

Kãmãvacarakusalam, akusalam, sabbo kãmãvacarassa vipãko, 
kãmãvacarakiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã parittã. 

Katame dhammã mahaggatã: 

Rũpãvacarã arũpãvacarã kusalãvyãkatã, ime dhammã mahaggatã. 

Katame dhammã appamãnã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
appamãụã. 

890. 

Katame dhammã parittãrammanã: 

Sabbo kãmãvacarassa vipãko, kiriyãmanodhãtu, kiriyãhetuka manovinnãnadhãtu 
somanassasahagatã, ime dhammã parittãrammanã. 

Katame dhammã mahaggatãrammanã: 

Vinnãnancãyatanam, nevasannãnãsannãyatanam. Ime dhammã mahaggatãrammanã. 


Katame dhammã appamãnãrammanã? 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, ime dhammã 
appamãụãrammanã. 
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Chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn ra sao? 

Vô ký tố trong 3 cõi, dị thục quả trong 4 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn. 

888 . 

Chư pháp hữu học trong khi có ra sao? 

4 đạo và 3 quả siêu thế thông thường (thấp). Những chon tướng này gọi là chư pháp 
hữu học. 

Chư pháp vô học ra sao? 

Quả cao tột là A-la-hán quả. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô học. 

Chư pháp phi hữu học phi vô học ra sao? 

Tâm bất thiện, thiện, vô ký tố và dị thục quả trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp phi hữu học phi vô học. 

889. ^ 

Chư pháp hy thiểu trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện, thiện, dị thục quả, vô ký tố (kiriyã) trong cõi dục giói và sắc pháp. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp hy thiểu ịparittã dhammã). 

Chư pháp đáo đại trong khi có ra sao? 

Pháp thiện, pháp vô ký trong sắc giói và vô sắc giói. Những chon tướng này gọi là 
chư pháp đáo đại ịmahaggatã dhammã). 

Chư pháp vô lượng trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô lượng. 

890. 

Chư pháp biết cảnh hy thiểu ra sao? 

Tất cả tâm, dị thục quả dục giói, tâm tố ý giới, tâm tố vô nhân ý thức giói mà đồng 
sanh vói hỷ thọ. Những chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu. 

Chư pháp biết cảnh đáo đại trong khi có ra sao? 

Tâm Thức vô biên xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những chon tướng này gọi là 
chư pháp biết cảnh đáo đại ịmahaggatãrammanã dhammã). 

Chư pháp biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? 

4 đạo và 4 quả siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh vô lượng. 
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Kãmãvacarakusalato cattãro nãụavippayuttacittuppãdã, kiriyato cattãro 
nãnavippayuttacittuppãdã, sabbam akusalam, ime dhammã siyã parittãrammaụã, siyã 
mahaggatãrammanã, na appamãụãrammanã, siyã na vattabbã parittãrammanãtipi, 
mahaggatãrammanãtipi. 

Kãmãvacarakusalato cattãro nãnasampayuttacittuppãdã, kiriyato cattãro 
nãnasampayuttacittuppãdã, rũpãvacaracatuttham jhãnani kusalato ca kiriyato ca, 
kiriyãhetukamanovinnãụadhãtu upekkhãsahagatã, ime dhammã siyã parittãrammaụã, 
siyã maggatãrammaụã, siyã appamãnãrammanã, siyã na vattabbã parittãrammaụãtipi, 
mahaggatãrammanãtipi, appamãụãrammanãtipi. 

Rũpãvacaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, catutthassa 
jhãnassa vipãko, ãkãsãnancãyatanam, ãkincannãyatanam, ime dhammã na vattabbã 
parittãrammanãtipi, mahaggatãrammanãtipi. 

Rũpam ca nibbãnam ca anãrammanã. 

891. 

Katame dhammã hĩnã: 

Dvãdasa akusalacittuppãdã, ime dhammã hĩnã. 

Katame dhammã niajjhiniã: [PTS Page 240] [\q 240/] 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam 
ca rũpam, ime dhammã niajjhiniã: 

Katame dhammã panĩtã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
panĩtã. 

892. 

Katame dhammã micchattaniyatã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, dve domanassasahagatacittuppãdã, ime 
dhammã siyã micchattaniyatã siyã aniyatã. 

Katame dhammã sammattaniyatã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã sammattaniyatã. 

Katame dhammã aniyatã: 

Cattãro ditthigatavippayuttã lobhasahagatacittuppãdã, vicikicchãsahagato 
cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, tĩsu bhũmĩsu kusalam. Catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã aniyatã. 
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4 tâm thiện dục giới bất tương ưng trí, 4 tâm tố (kiriyã) dục giới bất tương ưng trí, tất 
cả tâm bất thiện. Những chơn tướng như này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu cũng có, 
biết cảnh đáo đại cũng có, mà không biết cảnh vô lượng nên không thể nói biết cảnh hy 
thiểu hay biết cảnh đáo đại. 

4 tâm thiện dục giới tương ưng vói trí, và 4 tâm tố dục giói tương ưng với trí. Tứ 
thiền sắc giói: Thiện và tố, tâm tố vô nhân ý thức giói đồng sanh với xả thọ. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu cũng có, biết cảnh đáo đại cũng có, biết 
cảnh vô lượng cũng có, mà không thể nói biết cảnh hy thiểu, biết cảnh đáo đại và biết 
cảnh vô lượng. 

Thiền sắc giói 3 hoặc 4 bậc: Thiện, dị thục quả và tố. Tứ thiền dị thục quả, tâm Không 
vô biên xứ và Vô sở hữu xứ. Những chon tướng này không thể nói: Biết cảnh hy thiểu, 
biết cảnh đáo đại hay biết cảnh vô lượng. 

Sắc pháp và níp-bàn đều là không biết cảnh. 

891. 

Chư pháp ty hạ trong khi có ra sao? 

12 tâm bất thiện. Những chon tướng này gọi là chư pháp ty hạ ịhĩnã dhammã). 

Chư pháp trung bình trong khi có ra sao? 

Tâm vô ký tố, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp trung bình (majjhimã dhammã). 

Chư pháp tinh lương trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tinh lương. 


892. 

Chư pháp tà cho quả nhứt định (đòd sau liên tiếp) trong khi có ra sao? 

4 tâm sanh tương ưng với tà kiến và 2 tâm đồng sanh vói ưu thọ. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp tà cho quả nhứt định (liên tiếp đòd sau). 

Chư pháp chánh cho quả nhứt định (liên tiếp sát-na) trong khi có ra sao? 

4 đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp chánh cho quả nhứt định (liên 
tiếp sát-na). 

Tất cả pháp bất định (ngoài ra 2 phần trên) ra sao? 

4 tâm tham bất tương ưng (tà kiến), tâm đồng sanh với hoài nghi, tâm đồng sanh vói 
điệu cử, tâm vô ký tố, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp bất định (ngoài 2 phần trên). 
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893. 

Katame dhammã maggãrammanã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro nãnasampayuttacittuppãdã, kiriyato cattãro 
nãnasampayuttacittuppãdã, ime dhammã siyã maggãrammaụã, na maggahetukã, siyã 
maggãdhipatino, siyã na vattabbã maggãrammaụãtipi maggãdhipatinotipi. 

Cattãro ariyamaggã na maggãrammanã, maggahetukã, siyã maggãdhipatino, siyã na 
vattabbã maggãdhipatinoti. 

Rũpãvacaracatutthajjhãnani kusalato ca kiriyato ca, kiriyãhetuka manovinnãnadhãtu 
upekkhãsahagatã, ime dhammã siyã maggãrammanã, na maggahetukã na 
maggãdhipatino, siyã na vattabbã maggãrammaụãti. 

Kãmãvacarakusalato cattãro nãnavippayuttacittuppãdã, sabbam akusalam, sabbo 
kãmãvacarassa vipãko, kiriyato cha cittuppãdã, rũpãvacaratikacatukkajjhãnãkusalato ca 
vipãkato ca kiriyato ca, catutthassa jhãnassa vipãko, cattãro ãruppã kusalato ca vipãkato 
ca kiriyato ca, cattãri ca sãmannaphalãni, ime dhammã na vattabbã maggãrammanãtipi, 
maggahetukãtipi, maggãdhipatinotipi, rũpam ca nibbãnam ca anãrammanã. 


894. Katame dhammã uppannã: 

Catũsu bhũmĩsu vipãko, yam ca rũpam kammassakatattã, [PTS Page 241] [\q 241/] 
ime dhammã siyã uppannã, siyã uppãdino, na vattabbã anuppannãti. 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, yam ca rũpam na 
kammassakatattã, ime dhammã siyã uppannã, siyã anuppannã, na vattabbã uppãdinoti. 

Nibbãnam na vattabbam uppannantipi anuppannantipi uppãdinotipi. 

895. Katame dhammã atĩtã: 1 nibbãnam thapetvã sabbe dhammã siyã atĩtã, siyã anãgatã, siyã 
paccuppannã, nibbãnam na vattabbam atĩtantipi anãgatantipi paccuppannantipi. 

896. 

Katame dhammã atĩtãrammanã: 

Vinnãnancãyatanam, nevasannãnãsannãyatanam, ime dhammã atĩtãrammaụã: 


Niyataanagatarammana natthi. 

Katame dhammã paccuppannãrammanã: 

Dvepancavinnãụãni, tisso ca manodhãtuyo, ime dhammã paccuppannãrammanã. 

Kãmãvacarakusalassa vipãkato dasa cittuppãdã, akusalassa vipãkato 
manovinnãnadhãtu upekkhãsahagatã, kiriyãhetukamanovinnãnadhãtu 

somanassasahagatã, ime dhammã siyã atĩtãrammanã siyã anãgatã rammanã siyã 
paccuppannãrammanã. 


1. Patho yam katthaci na dissate. 
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893. 

Chư pháp có đạo là cảnh ra sao? 

4 tâm thiện, 4 tâm tố dục giói hiện hành tưoTig ưng vói trí. Những chơn tướng này 
thành pháp có đạo là cảnh cũng có, chẳng phải pháp có đạo là nhân, cũng chẳng phải 
pháp có đạo là trưởng. Nên không trọn nói pháp có đạo là cảnh và cũng không trọn nói 
là pháp có đạo là trưởng. 

4 Thánh đạo chẳng phải pháp có đạo là cảnh, cũng có phần gọi là pháp có đạo là nhân 
và pháp có đạo là trưởng, thời không nên quyết nói rằng pháp có đạo là trưởng. 

Tứ thiền thiện và tâm tố sắc giói, tâm tố vô nhân ý thức giới đồng sanh xả thọ. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp có đạo là cảnh, có phần gọi chẳng phải pháp có đạo là 
nhân, và cũng có phần gọi chẳng phải pháp có đạo là trưởng, nên không quyết gọi là 
pháp có đạo là cảnh. 

4 tâm thiện dục giới hiện hành bất tương ưng trí, tất cả tâm bất thiện, tất cả tâm dị 
thục quả dục giới, 6 tâm tố hiện hành dục giới. Tam hoặc tứ thiền thiện, dị thục quả và 
tố. Tứ thiền quả sắc giói. Tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm tố trong 4 cõi vô sắc giới 
và 4 tâm dị thục quả siêu thế. Những chon tướng này không đặng gọi là chư pháp có 
đạo là cảnh, không đặng gọi là chư pháp có đạo là nhân, và cũng không đặng gọi là chư 
pháp có đạo là trưởng. 

Còn sắc pháp và níp-bàn là pháp không biết cảnh. 

894. Chư pháp sanh tồn trong khi có ra sao? 

Tâm quả trong 4 cõi và sắc nghiệp tạo. Những chon tướng này gọi là pháp sanh tồn 
cũng có, gọi là pháp sẽ sanh cũng có, nhưng không đặng gọi là pháp chưa sanh. 

Tâm bất thiện và tâm thiện trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi và sắc phi nghiệp. 
Những chon tướng này gọi là pháp đã sanh cũng có, gọi là pháp chưa sanh cũng có, mà 
không đặng gọi là pháp sẽ sanh. 

Còn níp-bàn không nên nói: Đã sanh, chưa sanh hay sẽ sanh. 

895. Tất cả pháp trừ ra níp-bàn cũng thành quá khứ, cũng thành vị lai, cũng thành hiện tại. 
Còn níp-bàn không đặng nói thành quá khứ, vị lai hay hiện tại. 

896. 

Chư pháp biết cảnh quá khứ là chi? 

Tâm thức vô biên xứ và tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp biết cảnh quá khứ. 

Pháp biết cảnh vị lai không có, chỉ quyết phần nào. 

Chư pháp biết cảnh hiện tại ra sao? 

Ngũ song thức và 3 tâm ý giới. Những chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hiện 
tại. 

10 tâm dị thục quả thiện hiện hành dục giói, ý thức giới đồng sanh vói xả thọ, tâm 
quả bất thiện, tâm tố ý thức giói vô nhân đồng sanh vói hỷ thọ. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp cũng biết cảnh quá khứ, cũng biết cảnh vị lai, cũng biết cảnh hiện tại. 
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Kãmãvacarakusalam, akusalam, kiriyato nava cittuppãdã, rũpãvacaram catuttham 
jhãnam kusalato ca kiriyato ca, ime dhammã siyã atĩtãrammanã siyã anãgatãrammanã 
siyã paccuppannãrammaụã; siyã na vattabbã atĩtãrammaụãtipi anãgatãrammanãtipi 
paccuppannãrammanãtipi. 

Rũpãvacaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, catutthassa 
jhãnassa vipãko, ãkãsãnancãyatanam ãkincannãyatanam, cattãro maggã apariyãpannã, 
cattãri ca sãmannaphalãni. Ime dhammã na vattabbã atĩtãrammanãtipi 
anãgatãrammaụãtipi paccuppannãrammaụãtipi. Rũpam ca nibbãnam ca anãrammanã. 


897. Katame dhamma ajj hatta: 1 

Anindriyabaddharũpam ca nibbãnam ca thapetvã sabbe dhammã siyã ajjhattã, siyã 
bahiddhã siyã ajjhattabahiddhã, anindriyabaddharũpam ca nibbãnam ca bahiddhã. 


898. 

Katame dhammã ajjhattãraninianã: 

Vinnãnancãyatanam nevasannãnãsannãyatanam, ime dhammã ajjhattãraninianã: 


Katame dhammã bahiddhãrammanã: [PTS Page 242] [\q 242/] 

Rũpãvacara tikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, catutthassa 
jhãnassa vipãko, ãkãsãnancãyatanam, cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca 
sãmannaphalãni. Ime dhammã bahiddhãrammanã. 

Rũpam thapetvã sabbeva kãmãvacarã kusalãkusalãvyãkatã dhammã, rũpãvacaram, 
catuttham jhãnani kusalato ca kiriyato ca, ime dhammã siyã ajjhattãraninianã siyã 
bahiddhãrammanã siyã ajjhattabahiddhãraninianã. 

Ãkincannãyatanam na vattabbam ajjhattãraninianantipi bahiddhãrammaụantipi 
ajjhattabahiddhãraninianantipi. 

Rũpam ca nibbãnam ca anãrammanã. 

899. 

Katame dhammã sanidassanasappatighã: 

Rũpãyatanam, ime dhammã sanidassanasappatighã. 

Katame dhammã anidassanasappatighã: 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, ime dhammã anidassanasaspatighã. 
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Tâm bất thiện, tâm thiện dục giói, 9 tâm tố hiện hành dục giới, tâm tứ thiền sắc giói 
thiện và tố. Những chơn tướng này cũng biết cảnh quá khứ, vị lai và hiện tại; mà không 
đặng nói là chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai hay chư pháp biết cảnh 
hiện tại. 

Tam hoặc tứ thiền thiện, dị thục quả và tố sắc giói, luôn dị thục quả tứ thiền với tâm 
Không vô biên xứ, tâm Vô sở hữu xứ, bốn đạo và 4 quả siêu thế. Những chon tướng này 
không đặng nói là chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai, chư pháp biết 
cảnh hiện tại. 

Còn sắc pháp và níp-bàn thuộc về pháp vô tri (không biết cảnh). 

897. Tất cả pháp trừ ra sắc pháp không liên hệ với quyền (indriya) và trừ ra Níp bàn, ngoài 
ra đó thành pháp nội phần (ajjhattã dhammã) cũng có, thành pháp ngoại phần 
(bahiddhã dhammã) cũng có, thành pháp nội phần và ngoại phần (ajjhattabahidhã) 
cũng có. 

Còn pháp không liên quan vói quyền và níp-bàn đều thuộc về pháp ngoại phần. 

898. 

Chư pháp biết cảnh nội phần ra sao? 

Tức là tâm Thức vô biên xứ và tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp biết cảnh nội phần (ajjhattãrammanãdhammã). 

Chư pháp biết cảnh ngoại phần ra sao? 

Tam hoặc tứ thiền: Thiện, dị thục quả và tố cõi sắc giói. Tứ thiền dị thục quả cõi sắc 
giới, tâm Không vô biên, bốn đạo và 4 quả siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp biết cảnh ngoại phần. 

Tất cả pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký tố hiện hành cõi dục giới, tâm tố và 
thiện tứ thiền sắc giới trừ ra sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp biết cảnh 
nội phần cũng có, biết cảnh ngoại phần cũng có, biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. 

Tâm Vô sở hữu xứ không thể nói biết cảnh nội phần, ngoại phần hay nội và ngoại 
phần. 

Còn sắc pháp và níp-bàn đều thuộc về pháp không biết cảnh. 

899. 

Chư pháp bị thấy và đối chiếu ra sao? 

Chỉ có sắc xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp bị thấy và đối chiếu. 

Chư pháp không bị thấy mà đối chiếu ra sao? 

Nhãn xứ... xúc xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp không bị thấy mà đối 
chiếu. 
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Katame dhammã anidassanaappatighã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, yam ca rũpam anidassanam appatigham dhammãyatanapariyãpannam, 
nibbãnam ca, ime dhammã anidassanaappatighã. 

Tikam 


900. 

Katame dhammã he tu: 

Tayo kusalahetu, tayo akusalahetu, tayo avyãkatahetu. 

Alobho kusalahetu adoso kusalahetu catũsu bhũmĩsu kusalesu uppajjanti, amoho 
kusalahetu kãmãvacarakusalato cattãro nãnavippayutte cittuppãde thapetvã catũsu 
bhũmĩsu kusalesu uppajjati. 

Lobho atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, doso dvĩsu 
domanassasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, moho sabbãkusalesu uppajjati. 

Alobho vipãkahetu, adoso vipãkahetu, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde 
thapetvã catũsu bhũmĩsu vipãkesu uppajjanti. 

Amoho vipãkahetu kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cituppãde thapetvã, cattãro 
nãnavippayutte cittuppãde thapetvã, catũsu bhũmĩsu vipãkesu uppajjati. 

Alobho kiriyahetu adoso kiriyahetu, kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã 
tĩsu bhũmĩsu kiriyesu [PTS Page 243] [\q 243/] uppajjanti, 

Amoho kiriyahetu kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã, cattãro 
nãnavippayutte cittuppãde thapetvã, tĩsu bhũmĩsu kiriyesu uppajjati, ime dhammã hetu. 


Katame dhammã na hetu: 

Thapetvã hetu, catũsu bhũmĩsu kusalam akusalam catũsu bhũmĩsu vipãko tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã na hetu. 


901. 

Katame dhammã sahetukã: 

Vicikicchãsahagatam uddhaccasahagatam moham thapetvã, avasesam akusalam, 
catũsu bhũmĩsu kusalam, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde thapetvã catũsu 
bhũmĩsu vipãko, kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, ime dhammã sahetukã. 

Katame dhammã ahetukã: 

Vicikicchã sahagato moho, uddhaccasahagato moho, dve panca vinnãnãni, tisso ca 
manodhãtuyo, panca ca ahetukamanovinnãnadhãtuyo, rũpanca nibbãnanca, ime 
dhammã ahetukã. 
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Chư pháp không bị thấy và không đối chiếu ra sao? 

Tâm bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi. Tâm vô ký tố trong 3 cõi và 
sắc không thấy không đối chiếu mà liên hệ trong pháp xứ và níp bàn. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp không bị thấy và không đối chiếu. 

Dứt phần trích yếu đầu đề tam 


900. 


Trích Yếu Phần Tụ Nhân 


Chư pháp nhân trong khi có ra sao? 

3 nhân thiện, 3 nhân bất thiện, 3 nhân vô ký; 


Nhân vô tham và nhân vô sân trong 4 cõi; nhân vô si sanh vód tâm thiện cả trong 4 
cõi mà trừ ra 4 tâm thiện dục giói bất tương ưng trí. 

(Sở hữu) Tham đồng sanh vói 8 tâm tham, sở hữu sân đồng sanh với 2 tâm sân và sở 
hữu si đồng sanh với tất cả tâm bất thiện. 

Nhân vô tham và nhân vô sân sanh với tất cả tâm dị thục quả trong 4 cõi mà trừ ra 
tâm dị thục quả dục giới vô nhân. 

Nhân vô si sanh vói tất cả tâm dị thục quả trong 4 cõi mà trừ ra tâm dị thục quả dục 
giới vô nhân và cũng trừ ra 4 tâm đại dị thục quả ịmahãvipãka) bất tương ưng trí. 

Nhân vô tham và nhân vô sân sanh với tâm tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm tố dục giới 
vô nhân. 

Nhân vô si sanh vói tâm tố trong 3 cõi chỉ trừ ra tâm tố dục giới vô nhân và cũng trừ 
luôn 4 tâm đại tố (mahãkiriyã) bất tương ưng trí. Những chơn tướng này gọi là pháp 
nhân (hetũ dhammã). 


Chư pháp phi nhân trong khi có sao? 

Chỉ trừ tất cả pháp nhân ra rồi, còn lại pháp bất thiện, tâm thiện và dị thục quả trong 

4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
phi nhân. 

901. 

Chư pháp hữu nhân trong khi có ra sao? 

Trừ ra sở hữu si đồng sanh vód tâm si hoài nghi, đồng sanh vód tâm si điệu cử, còn 
ngoài ra như là bất thiện, tâm thiện, tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi 
mà trừ ra tâm vô nhân hiện hành và tâm tố dục giói vô nhân. Những chon tướng này gọi 
là chư pháp hữu nhân. 

Chư pháp phi nhân trong khi có sao? 

Sở hữu si đồng sanh với tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, ngũ song thức, 3 ý giới, 

5 tâm ý thức giói vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi nhân. 
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902. 

Katame dhammã hetusampayuttã: 

Vicikicchãsahagatam uddhaccasahagatam moham thapetvã avasesam akusalam, 
catũsu bhũmĩsu kusalam, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde thapetvã catũsu 
bhũmĩsu vipãko, kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, ime dhammã hetusampayuttã. 

Katame dhammã hetuvippayuttã: 

Vicikicchãsahagato moho, uddhaccasahagato moho, dve pancavinnãnãni, tisso ca 
manodhãtuyo, panca ca ahetuka manovinnãụadhãtuyo, rũpam ca nibbãnam ca, ime 
dhammã hetuvippayuttã. 

903. 

Katame dhammã hetu ceva sahetukã ca: 

Yattha dve tayo hetu ekato uppajjanti, ime dhammã hetu ceva sahetukã ca. 

Katame dhammã sahetukã ceva na ca hetu: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde 
thapetvã catũsu bhũmĩsu vipãko, kãvãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, etthuppanne hetu thapetvã, ime dhammã sahetukã ceva na ca 
he tu. 

Ahetukã dhammã na vattabbã hetu ceva sahetukãtipi, sahetukã ceva na ca hetũtipi. 
[PTS Page 244] [\q 244/] 

904. 

Katame dhammã hetu ceva hetusampayuttã ca: 

Yattha dve tayo hetu ekato uppajjanti, ime dhammã hetu ceva hetu sampayuttã ca. 

Katame dhammã hetusampayuttã ceva na ca hetu: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde 
thapetvã catũsu bhũmĩsu vipãko, kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, etthuppanne hetu thapetvã, ime dhammã hetusampayuttã ce 
va na ca hetu. 

Hetuvippayuttã dhammã na vattabbã hetu ceva hetu sampayuttãtipi, hetusampayuttã 
ceva na ca hetũtipi. 

905. 

Katame dhammã na hetu sahetukã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, kãmãvacarassa vipãkato ahetuke cittuppãde 
thapetvã catũsu bhũmĩsu vipãko, kãmãvacarakiriyato ahetuke cittuppãde thapetvã tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, etthuppanne hetu thapetvã, ime dhammã na hetu sahetukã. 
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902. 

Chư pháp tương ưng nhân trong khi có ra sao? 

Trừ ra sở hữu si hiệp với tâm si hoài nghi và tâm si điệu cử, còn lại ngoài ra nhu là 
tâm bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ 
ra tâm dị thục quả và tâm tố dục giới vô nhân. Những chon tuớng này gọi là chu pháp 
tuơng ung nhân. 

Chư pháp bất tương ưng nhân ra sao? 

Sở hữu si đồng sanh với tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, ngũ song thức, 3 ý giới, 
5 tâm ý thức giói vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tuớng này gọi là chu pháp 
bất tuơng ung nhân. 

903. 

Chư pháp nhân và hữu nhân ra sao? 

Những nhân nào đồng sanh với tâm nhị nhân và tam nhân. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp nhân và hữu nhân. 

Chư pháp hữu nhân mà phi nhân ra sao? 

Bất thiện, thiện, dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm quả 
dục giói vô nhân, tâm tố dục giới vô nhân và cũng trừ ra tất cả nhân sanh với tất cả tâm 
đã nói. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân mà phi nhân. 

Tất cả pháp vô nhân không thể gọi pháp nhân và hữu nhân, cũng không thể gọi pháp 
hữu nhân mà phi nhân. 

904. 

Chư pháp hữu nhân và hiệp nhân ra sao? 

Những nhân nào đồng sanh với tâm nhị nhân và tam nhân. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp hữu nhân và hiệp nhân. 

Chư pháp hiệp nhân mà phi nhân ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm quả 
dục giói vô nhân, tâm tố dục giới vô nhân và cũng trừ ra tất cả nhân sanh với tất cả tâm 
đã nói. Những chon tướng này gọi là chư pháp hiệp nhân mà phi nhân. 

Pháp bất tương ưng nhân chẳng đặng gọi là pháp nhân và tương ưng nhân, cũng chẳng 
đặng gọi là pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 

905. 

Chư pháp phi nhân mà hữu nhân ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm dị 
thục quả dục giới vô nhân, tâm tố dục giới vô nhân và cũng trừ tất cả nhân sanh vód tất 
cả tâm đã nói. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi nhân mà hữu nhân. 
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Katame dhammã na he tu ahetukã: 

Dve panca vinnãnãni, tisso ca manodhãtuyo, panca ca ahetuka manovinnãnadhãtuyo, 
rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã na hetu ahetukã. 

Hetu dhammã na vattabbã na hetu sahetukãtipi, na hetu ahetukãtipi. 


Hetu gocchakam. 


906. 


(Culantara duka) 


Katame dhammã sappaccayã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã sappaccayã. 


Katame dhamma appaccaya: 

Nibbãnam, ime dhammã appaccayã: 

907. 

Katame dhammã saốkhatã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã saốkhatã. 


Katame dhamma asaốkhata: 

Nibbãnam, ime dhammã asaủkhatã. 

908. 

Katame dhammã sanidassanã: 

Rũpãyatanam, ime dhammã sanidassanã. 

Katame dhammã anidassanã: [PTS Page 245] [\q 245/] 

Cakkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, 
catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, yam ca rũpam anidassanam 
appatigham dhammãyatanapariyãpannam, nibbãnam ca, ime dhammã anidassanã. 

909. 

Katame dhammã sappatighã: 

Catkhãyatanam - pe - photthabbãyatanam, ime dhammã sappatighã. 


Katame dhammã appatighã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, yam ca rũpam anidassanam appatigham dhammãyatanapariyãpannam, 
nibbãnam ca, ime dhammã appatighã. 

910 . 

Katame dhammã rũpino: 

Cattãro ca mahãbhũtã, catunnam ca mahãbhũtãnam upãdãya rũpam, ime dhammã 
rũpino. 
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Chư pháp phi nhân và vô nhân ra sao? 

Ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 5 tâm ý thức giới vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp phi nhân và vô nhân. 

Pháp nhân không thể nói là: pháp phi nhân mà hữu nhân, và cũng không thể nói là 
pháp phi nhân và vô nhân. 


Dứt Phần tụ (chùm) nhân (hetugocchaka) 


906. 


(Phần Nhị Đề Đỉnh) 


Chư pháp hữu duyên ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu duyên (sappaccayã dhammã). 


Chư pháp vô duyên trong khi có ra sao? 

Níp-bàn. Chơn tướng này gọi là chư pháp vô duyên (appaccayã dhammã). 

907. 

Chư pháp hữu vi trong khi có ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu vi ịsaúkhatã dhammã). 


Chư pháp vô vi trong khi có ra sao? 

Níp-bàn. Chơn tướng này gọi là chư pháp vô vi (asankhatã). 

908. 

Chư pháp hữu kiến (bị thấy) trong khi có ra sao? 

Sắc xứ. Chơn tướng này gọi là chư pháp bị thấy ịsanidassanã dhammã). 

Chư pháp bất kiến trong khi có ra sao? 

Nhãn xứ... xúc xứ, tâm bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký 
tố trong 3 cõi, sắc không thấy và không đối chiếu mà liên quan trong pháp xứ và níp- 
bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất kiến (anidassanã dhammã). 

909. 

Chư pháp đối chiếu trong khi có ra sao? 

Nhãn xứ... xúc xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp đối chiếu. 

Chư pháp không đối chiếu trong khi có ra sao? 

Bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc không 
thấy không đối chiếu mà liên quan trong pháp xứ và níp-bàn. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp không đối chiếu ịappatighã dhammã). 

910. 

Chư pháp sắc trong khi có ra sao? 

Sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại sung. Những chon tướng này gọi là 
chư pháp sắc (rũpino dhammã). 
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Katame dhammã arũpino: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, nibbãnam ca, ime dhammã arũpino. 

911. 

Katame dhammã lokiyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã lokiyã. 

Katame dhammã lotuttarã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
lokuttarã. 

912. 

Sabbe dhammã kenaci vinneyyã, kenaci na vinneyyã. 

Cullantaradukam 
(Ogha gocchaka) 

913. 

Katame dhammã ãsavã: 

Cattãro ãsavã: kãmãsavo bhavãsavo ditthãsavo avijjãsavo. 

• Kãmãsavo atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 

• Bhavãsavo catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 

• Ditthãsavo catũsu ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu uppajjati, 

• Avijjãsavo sabbãkusalesu uppajjati. 

Ime dhammã ãsavã. 

Katame dhammã no ãsavã: 

Thapetvã ãsave avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu [PTS Page 246] [\q 246/] 
kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, 
ime dhammã no ãsavã. 

914. 

Katame dhammã sãsavã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã sãsavã. 

Katame dhammã anãsavã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
anãsavã. 

915. 

Katame dhammã ãsavasampayuttã: 

Dve domanassasahagatacittuppãdã, etthuppannam moham thapetvã, vicikicchã 
sahagato uddhaccasahagate mohe thapetvã avasesam akusalam, ime dhammã 
ãsavasampayuttã. 
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Chư pháp phi sắc trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi và 
níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi sắc (arũpino dhammã). 

911. 

Chư pháp hiệp thế trong khi có ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp hiệp thế ịlokiyã dhammã). 

Chư pháp siêu thế trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp siêu thế. 


912. 


Tất cả pháp cũng thuộc về pháp cũng có tâm biết, cũng thuộc về pháp có tâm không 
biết. 


Dứt Phần Nhị Đề Đỉnh 


913. 


(Phần tụ (chùm) Lậu) 


Chư pháp lậu trong khi có ra sao? 

Tứ lậu là: Dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. 

• Dục lậu đồng sanh vói 8 tâm tham hiện hành. 

• Hữu lậu đồng sanh với 4 tâm tham hiện hành bất tương ưng tà kiến. 

• Tà kiến lậu đồng sanh vód 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

• Vô minh lậu phát sanh trong tất cả tâm bất thiện. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp lậu ịãsavã dhammã). 


Chư pháp phi lậu trong khi có ra sao? 

Trừ ra pháp lậu còn bất thiện ngoài ra, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 
3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi lậu (no ãsavã 
dhammã). 

914. 

Chư pháp cảnh lậu trong khi có ra sao? 

Bất thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu. 


Chư pháp phi cảnh lậu trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh lậu. 


915 . 

Chư pháp tương ưng lậu ra sao? 

Trừ ra sở hữu si đồng sanh vód 2 tâm sân, si đồng sanh với hoài nghi, và si đồng sanh 
với điệu cử. Còn những pháp bất thiện hiện hành mà ngoài ra đó gọi là chư pháp tương 
ưng lậu. 
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Katame dhammã ãsavavippayuttã: 

Dvĩsu domanassasahagatesu cittuppãdesu uppanno moho, vicikicchãsahagato moho, 
uddhaccasahagato moho, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã ãsavavippayuttã. 

916. 

Katame dhammã ãsavã ceva sãsavã ca: 

Teva ãsavã ãsavã ceva sãsavã ca. 

Katame dhammã sãsavã ceva no ca ãsavã: 

Thapetvã ãsave avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã sãsavã ceva no ca ãsavã. 

Anãsavã dhammã na vattabbã ãsavã ceva sãsavãtipi sãsavã ceva no ca ãsavãtipi. 

917. 

Katame dhammã ãsavã ceva ãsavasampayuttã ca: 

Yattha dve tayo ãsavã ekato uppajjanti, ime dhammã ãsavã ceva ãsavasampayuttã ca. 


Katame dhamma asavasampayutta ceva no ca asava: 

Thapetvã ãsave avasesã akusalã, ime dhammã ãsavasampayuttã ceva no ca ãsavã. 

Ãsavavippayuttã dhammã na vattabbã ãsavã ceva ãsavasampayuttã tipi 
ãsavasampayuttã ceva no ca ãsavãtipi. 

918. 

Katame dhammã ãsavavippayuttã sãsavã: 

Dvĩsu domanassasahagatesu cittuppãdesu uppanno moho, vicikicchãsahagato moho, 
uddhaccasahagato moho, tĩsu [PTS Page 247] [\q 247/] bhũmĩsu kusalam, tĩsu 
bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã 
ãsavavippayuttã sãsavã. 

Katame dhammã ãsavavippayuttã anãsavã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
ãsavavippayuttã anãsavã. 

Ãsavasampayuttã dhammã na vattabbã ãsavavippayuttã sãsavãtipi ãsavavippayuttã 
anãsavãtipi. 


Asavagocchakam. 
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Chư pháp bất tương ưng lậu trong khi có ra sao? 

Si đồng sanh vód 2 tâm sân, si đồng sanh vód hoài nghi, si đồng sanh với điệu cử, 
thiện, dị thục quả (trong 4 cõi) và vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng lậu. 

916. 

Chư pháp lậu và cảnh lậu ra sao? 

Tức là pháp lậu. Những chon tướng này gọi là chư pháp lậu và cảnh lậu. 

Chư pháp cảnh lậu mà phi lậu ra sao? 

Bất thiện ngoài ra lậu, vô ký tố, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu mà phi lậu. 

Pháp không thành cảnh của lậu sẽ nói là pháp lậu và cảnh lậu không đặng và nói là 
pháp cảnh lậu mà phi lậu cũng không đặng. 

917. 

Chư pháp lậu và tương ưng lậu ra sao? 

Những pháp lậu nào là 2 lậu hoặc 3 lậu đồng sanh chung vód một tâm hiện hành. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp lậu và tương ưng lậu ịãsavã ceva 
ãsavasampayuttã ca). 

Chư pháp tương ưng lậu mà phi lậu ra sao? 

Bất thiện ngoài ra lậu. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng lậu mà phi 
lậu. 

“Pháp bất tương ưng lậu” sẽ nói là pháp lậu tương ưng lậu không đặng và nói là pháp 
tương ưng lậu mà phi lậu cũng không đặng. 

918. 

Chư pháp tương ưng lậu mà cảnh lậu ra sao? 

Si đồng sanh với 2 tâm sân, si đồng sanh với hoài nghi, si đồng sanh vód phóng dật; 
vô ký tố, dị thục quả, thiện trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp tương ưng lậu mà cảnh lậu. 


Chư pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương 
ưng lậu và phi cảnh lậu. 

“Pháp tương ưng lậu” sẽ nói là pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu không đặng và 
nói pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu cũng không đặng. 


Dứt Phần Chùm Lậu 
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919. 


(Sannojanagocchaka) 


Katame dhammã sannojanã: 

Dasa sannojanãni: kãmarãgasannojanam patighasannojanam mãnasannojanam 
ditthisannojanam vicikicchãsanno] anam sĩlabbataparãmãsasanno] anam 

bhavarãgasannojanam issãsannojanam macchariyasannojanam avijjãsannojanam. 


Kãmarãgasannojanam atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 
patighasannojanam dvĩsu domanassasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 
mãnasannojanam catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 
ditthisannojanam catũsu ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu uppajjati, 
vicikicchãsannojanam vicikicchãsahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 

sĩlabbataparãmãsasannojanam catũsu ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu uppajjati, 
bhavarãgasannojanam catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu 
uppajjati, issã sannojanam macchariya sannojanam ca dvĩsu domanassasahagatesu 
cittuppãdesu uppajjanti, avijjãsannojanam sabbãkusalesu uppajjati, ime dhammã 
sannojanã. 


Katame dhammã no sannojanã: 

Thapetvã sannojane avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã no 
sannojanã. 

920. 

Katame dhammã sannojaniyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã sannojaniyã. 

Katame dhammã asannojaniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni nibbãnam ca, ime dhammã 
asannojaniyã. 

921. 

Katame dhammã sannojanasanipayuttã: [PTS Page 248] [\q 248/] 

Uddhaccasahagatam moham thapetvã avasesam akusalam, ime dhammã 
sannoj anasampayuttã. 


Katame dhammã sannojanavippayuttã: 

Uddhaccasahagato moho, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã sannojanavippayuttã. 

922 . 

Katame dhammã sannojanã ceva sannojaniyã ca: 

Tãneva sannojanãni sannojanã ceva sannojaniyã ca. 
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919. 


(Phần Chùm Triền) 


Chư pháp triền trong khi có ra sao? 

Thập triền tức là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triền, tà kiến triền, hoài nghi 
triền, giới cấm thủ triền, hữu ái triền, tật đố triền, lận sắt triền và vô minh triền. 

• Dục ái triền đồng sanh vói 8 tâm tham hiện hành. 

• Phẫn nhuế triền đồng sanh vói 2 tâm đồng sanh ưu thọ hiện hành. 

• Ngã mạn triền đồng sanh vód 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến hiện hành. 

• Tà kiến triền đồng sanh vói 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

• Hoài nghi triền đồng sanh vód tâm si hoài nghi hiện hành. 

• Giới cấm thủ triền đồng sanh vói 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

• Hữu ái triền đồng sanh với 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến hiện hành. 

• Tật đố triền và lận sắt triền đồng sanh với 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ. 

• Vô minh triền đồng sanh vói tất cả tâm bất thiện. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp triền. 


Chư pháp phi triền trong khi có ra sao? 

Bất thiện ngoài ra tất cả triền, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, 
sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi triền. 


920. 

Chư pháp cảnh triền trong khi có ra sao? 

Bất thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp cảnh triền (sannojaniyã). 

Chư pháp phi cảnh triền ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh 
triền. 

921. 

Chư pháp tưong ưng triền ra sao? 

Trừ sở hữu si đồng sanh vói tâm si điệu cử, còn bất thiện ngoài ra đó. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng triền. 

Chư pháp bất tương ưng triền ra sao? 

Si đồng sanh với tâm si phóng dật, thiện, dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, 
sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng triền. 

922. " 

Chư pháp triền và cảnh triền ra sao? 

Tức là tất cả pháp triền. Những chon tướng này gọi là chư pháp triền và cảnh triền. 
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Katame dhammã sannojaniyã ceva no ca sannojanã: 

Thapetvã sannojane avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã sannojaniyã ceva no ca 
sannojanã. 

Asannojaniyã dhammã na vattabbã sannojanã ceva sannojaniyãtipi, sannojaniyã ceva 
no ca sannojanãtipi. 

923. 

Katame dhammã saniyojanã ceva sannojanasanipayuttã ca. 

Yattha dve tĩni sannojanãni ekato uppajjanti, ime dhammã sannojanã ceva 
sannojanasanipayuttã ca. 

Katame dhammã sannojanasanipayuttã ceva no ca sannejanã: 

Thapetvã sannojane avasesam akusalam, ime dhammã sannojanasanipayuttã ceva no 
ca sannojanã. 

Sannojanavippayuttã dhammã na vattabbã sannojanã ceva sannojanasanipayuttãtipi, 
sannojanasanipayuttã ceva no ca sannojanãtipi. 

924. 

Katame dhammã sannojanavippayuttã sannojaniyã: 

Uddhaccasahagato moho, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã sannojanavippayuttã sannojaniyã. 

Katame dhammã sannojanavippayuttã asannojaniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
sannojanavippayuttã asannojaniyã. 

Sannojanasanipayuttã dhammã na vattabbã sannojanavippayuttã sannojaniyãtipi 
sannoj anavippayuttã asannoj aniyãtipi. 

Sannojanagocchakam. 


925 . 


(Gantha gocchaka) 


Katame dhammã ganthã: [PTS Page 249] [\q 249/] 

Cattãro ganthã: abhijjhã kãyagantho, vyãpãdo kãyagantho, sĩlabbataparãmãso 
kãyagantho, idamsaccãbhiniveso kãyagantho. 

Abhijjhã kãyagantho atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, vyãpãdo 
kãyagantho dvĩsu domanassa sahagatesu cittuppãdesu uppajjati, sĩlabbataparãmãso 
kãyagantho ca idamsaccãbhiniveso kãyagantho ca catũsu ditthigatasampayuttesu 
cittuppãdesu uppajjanti, ime dhammã ganthã. 
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Chư pháp cảnh triền và phi triền ra sao? 

Pháp bất thiện ngoài ra pháp triền, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả 
sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh triền và phi triền. 

“Pháp phi cảnh triền” nói là “Pháp triền và cảnh triền” không đặng và nói là “Pháp 
cảnh triền mà phi triền” cũng không đặng. 

923. " 

Chư pháp triền và tương ưng triền ra sao? 

Những pháp triền nào đồng sanh chung với 2 hoặc 3 triền trong cùng một tâm hiện 
hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp triền tương ưng triền. 

Chư pháp tương ưng triền mà phi triền ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những pháp triền. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương 
ưng triền mà phi triền. 

“Pháp bất tương ưng triền” nói là “Pháp triền và tương ưng triền” không đặng và nói 
là “Pháp tương ưng triền mà phi triền” cũng không đặng. 

924. 

Chư pháp ly triền và cảnh triền ra sao? 

Si đồng sanh với tâm si điệu cử, thiện, dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi, tất cả 
sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly triền và cảnh triền. 

Chư pháp ly triền và phi cảnh triền ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly triền và 
phi cảnh triền. 

“Pháp tương ưng triền” nói là “Pháp ly triền mà cảnh triền” không đặng và nói là 
“Pháp ly triền và phi cảnh triền” cũng không đặng. 

Dứt Phần Chùm Triền 


925. 


(Phần Chùm Phược) 


Chư pháp phược trong khi có ra sao? 

Tứ phược là tham ác thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thủ thân phược, ngã 
kiến thân phược. 

• Tham ác thân phược đồng sanh với 8 tâm tham hiện hành. 

• Sân độc thân phược đồng sanh vód 2 tâm hiện hành ưu thọ. 

• Giới cấm thủ thân phược và ngã kiến thân phược sanh trong 4 tâm hiện hành tương 
ưng tà kiến. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp phược (ganthã dhammã). 
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Katame dhammã no ganthã: 

Thapetvã ganthe avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã no ganthã. 

926. 

Katame dhammã ganthanĩyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã ganthanĩyã. 

Katame dhammã aganthanĩyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
aganthanĩyã. 

927. 

Katame dhammã ganthasampayuttã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagata- 
cittuppãdã, etthuppannam lobham thapetvã, dve domanassasahagatacittuppãdã, 
etthuppannam patigham thapetvã, ime dhammã ganthasampayuttã. 

Katame dhammã ganthavippayuttã: 

Catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppanno lobho, dvĩsu 
domanassa sahagatesu cittuppãdesu uppannam patigham, vicikicchãsahagato 
cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã 
ganthavippayuttã. 

928. 

Katame dhammã ganthã ceva ganthanĩyã ca: 

Teva ganthã ganthã ceva ganthanĩyã ca. 

Katame dhammã ganthanĩyã ceva no ca ganthã: 

Thapetvã ganthe avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã ganthanĩyã ceva no ca 
ganthã. [PTS Page 250] [\q 250/] 

Aganthanĩyã dhammã na vattabbã ganthã ceva ganthanĩyãtipi ganthanĩyã ceva no ca 
ganthãtipi. 

929. 

Katame dhammã ganthã ceva ganthasampayuttã ca: 

Yattha ditthi ca lobho ca ekato uppajjanti, ime dhammã ganthã ceva 
ganthasampayuttã ca. 

Katame dhammã ganthasampayuttã ceva no ca ganthã: 

Attha lobhasahagatacittuppãdã, dve domanassasahagatacittuppãdã, etthuppanne 
ganthe thapetvã, ime dhammã ganthasampayuttã ceva no ca ganthã. 

Ganthavippayuttã dhammã na vattabbã ganthã ceva ganthasampayuttã tipi, 
ganthasampayuttã ceva no ca ganthãtipi. 
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Chư pháp phi phược trong khi có ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những pháp phược, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 
3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi phược. 

926. 

Chư pháp cảnh phược trong khi có ra sao? 

Thiện, bất thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp cảnh phược. 

Chư pháp phi cảnh phược trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh 
phược. 

927. 

Chư pháp tương ưng phược ra sao? 

4 tâm hiện hành tương ưng với tà kiến, 4 tâm hiện hành đồng sanh với tham bất tương 
ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ, trừ phẫn nhuế và trừ tham trong tâm 
tham bất tương ưng. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược. 

Chư pháp bất tương ưng phược ra sao? 

Tham đồng sanh với 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến, phẫn nhuế đồng sanh với 2 
tâm ưu thọ; tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi; tâm hiện hành đồng sanh với điệu 
cử; thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng phược. 

928. 

Chư pháp phược và cảnh phược ra sao? 

Tức là pháp phược. Những chon tướng này gọi là chư pháp phược và cảnh phược. 

Chư pháp cảnh phược mà phi phược ra sao? 

Bất thiện ngoài ra pháp phược; tâm thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả 
sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh phược mà phi phược. 

“Pháp phi cảnh phược” gọi là “Pháp phược và cảnh phược” không đặng và gọi là 
“Pháp cảnh phược mà phi phược” cũng không đặng. 

929 

Chư pháp phược hiệp vói pháp phược ra sao? 

Tâm hiện hành nào mà tà kiến và tham đồng sanh chung với nhau. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp phược hiệp với pháp phược. 

Chư pháp tương ưng phược mà phi phược ra sao? 

8 tâm hiện hành đồng sanh với tham, 2 tâm hiện hành đồng sanh vói ưu thọ mà trừ ra 
những pháp phược trong các tâm hiện hành này rồi. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp tương ưng phược mà phi phược. 

“Pháp bất tương ưng phược” sẽ nói là “Pháp phược và tương ưng phược” không đặng 
và nói là “Pháp tương ưng phược mà phi phược” cũng không đặng. 
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930. 

Katame dhammã ganthavippayuttã ganthanĩyã: 

Catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppanno lobho, dvĩsu 
domanassasahagatesu cittuppãdesu uppannam patigham, vicikicchãsahagato 
cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbamca rũpam, ime dhammã ganthavippayuttã 
ganthanĩyã. 


931. 


Katame dhammã ganthavippayuttã aganthanĩyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
ganthavippayuttã aganthanĩyã. 

Ganthasampayuttã dhammã na vattabbã ganthavippayuttã ganthanĩyã tipi 
ganthavippayuttã aganthanĩyãtipi. 

Gantha gocchakam. 


Katame dhammã oghã: - pe - 

Oghagocchakam. 

Katame dhammã yogã: - pe - 

Yogagocchakam. 


(N ivaranagocchaka) 


Katame dhammã nĩvaranã: 

Cha nĩvaranãni: kãmacchandanĩvaranam vyãpãdanĩvaranam thĩnamiddhanĩvaranam 
uddhaccakukkuccanĩvaraụam vicikicchãnĩvaranam avijjãnĩvaranam. 

Kãmacchandanĩvaranam atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 
vyãpãdanĩvaranam dvĩsu domanassa sahagatesu cittuppãdesu uppajjati, 
thĩnamiddhanĩvaranam sasaốkhãrikesu akusalesu uppajjati, uddhaccanĩvaranam 
uddhaccasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, kukkuccanĩvaranam dvĩsu 
domanassasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, vicikicchãnĩvaraụam 

vicikicchãsahagatesu cittuppãdesu uppajjati, [PTS Page 251] [\q 251/] avijjã 
nĩvaranam sabbãkusalesu uppajjati, ime dhammã nĩvaraụã. 


Katame dhammã no nĩvaranã: 

Thapetvã nĩvarane avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã no nĩvaraụã. 

932. 

Katame dhammã nĩvaraụiyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã nĩvaraniyã. 

Katame dhammã anĩvaraniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
anĩvaraniyã. 
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930. 

Chư pháp ly phược mà cảnh phược ra sao? 

Tham đồng sanh với 4 tâm tham hiện hành bất tưoTig ưng tà kiến, phẫn nhuế đồng 
sanh với 2 tâm hiện hành ưu thọ; tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành 
đồng sanh với điệu cử; tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi và tất cả 
sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly phược mà cảnh phược. 


931. 


Chư pháp ly phược và phi cảnh phược ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly phược và 
phi cảnh phược. 

“Pháp tương ưng vói pháp phược” không thể gọi là “Pháp bất tương ưng phược mà 
cảnh phược” và không thể nói là “Pháp bất tương ưng phược và phi cảnh phược”. 

Dứt Phần Chùm Phược 


Chư pháp bộc trong khi có ra sao? - nt - 

Dứt Phần Chùm Bộc 
Chư pháp phối trong khi có ra sao?- nt - 

Dứt Phần Chùm Phoi 


(Phần Chùm Cái) 


Chư pháp cái trong khi có ra sao? 

Lục cái là: Dục dục cái, sân độc cái, hôn trầm thùy miên cái, trạo hối cái, hoài nghi 
cái, vô minh cái. 

• Dục dục cái phát khỏi trong 8 tâm hiện hành đồng sanh vói tham. 

• Sân độc cái phát khỏi trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ. 

• Hôn trầm thùy miên cái sanh trong tất cả tâm bất thiện hữu trợ. 

• Trạo cử cái phát sanh trong tất cả tâm hiện hành đồng sanh vói phóng dật. 

• Hối hận cái phát sanh trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ. 

• Hoài nghi cái phát sanh trong tâm hiện hành đồng sanh vói hoài nghi. 

• Vô minh cái phát sanh trong tất cả tâm bất thiện. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp cái ịnĩvaranã dhammã). 

Chư pháp phi cái trong khi có ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những pháp cái; tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô 
ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cái. 

932. 

Chư pháp cảnh cái trong khi có ra sao? 

Thiện, bất thiện, dị thục quả, vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp cảnh cái. 

Chư pháp phi cảnh cái trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh cái. 
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933. 

Katame dhammã nĩvaraụasampayuttã: 

Dvãdasa akusalacittuppãdã, ime dhammã nĩvaranasampayuttã. 

Katame dhammã nĩvaraụavippayuttã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
rũpam ca, nibbãnam, ime dhammã nĩvaranavippayuttã. 

934. 

Katame dhammã nĩvaraụã ceva nĩvaraụiyã ca: 

Tãneva nĩvaraụãni nĩvaraụã ceva nĩvaraniyã ca. 

Katame dhammã nĩvaraụiyã ceva no ca nĩvaranã: 

Thapetvã nĩvarane avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam tĩsu bhũmĩsu vipãko, 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã nĩvaraniyã ceva no ca 
nĩvaranã. 

Anĩvaraniyã dhammã na vattabbã nĩvaranã ceva nĩvaraụiyãtipi, nĩvaraniyã ceva no 
ca nĩvaranãtipi. 

935. 

Katame dhammã nĩvaranã ceva nĩvarana sampayuttã ca: 

Yattha dve tĩni nĩvaranãni ekato uppajjanti, ime dhammã nĩvaranã ceva 
nĩvaranasampayuttã ca. 

Katame dhammã nĩvaranasampayuttã ceva no ca nĩvaranã: 

Thapetvã nĩvarane avasesam akusalam, ime dhammã nĩvaranasampayuttã ceva no ca 
nĩvaranã. 

Nĩvaranavippayuttã dhammã na vattabbã nĩvaranã ceva nĩvaranasampayuttãtipi, 
[PTS Page 252] [\q 252/] nĩvaranasampayuttã ceva no ca nĩvaranãtipi. 

936 

Katame dhammã nĩvaranavippayuttã nĩvaraniyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam 
ca rũpam, ime dhammã nĩvaranavippayuttã nĩvaraniyã. 

Katame dhammã nĩvaranavippayuttã anĩvaraniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
nĩvaranavippayuttã anĩvaraniyã. 

Nĩvaranasampayuttã dhammã na vattabbã nĩvaranavippayuttã nĩvaraniyãtipi, 
nĩvaranavippayuttã anĩvaraụiyãtipi. 


Nivaranagocchakam. 
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933. 

Chư pháp tương ưng cái ra sao? 

12 tâm bất thiện hiện hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái. 
Chư pháp bất tương ưng cái ra sao? 

Tâm thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng cái (nĩvaranavippayutã dhammã). 

934. 

Chư pháp cái và cảnh cái ra sao? 

Tức là pháp cái. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cái và cảnh cái. 

Chư pháp cảnh cái mà phi cái ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những pháp cái; tâm thiện, dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi 
và tất cả sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh cái mà phi cái. 

“Pháp phi cảnh cái” không thể gọi “Pháp cái và cảnh cái” và cũng không thể gọi 
“Pháp cảnh cái mà phi cái”. 

935. 

Chư pháp cái tương ưng cái ra sao? 

Những pháp cái nào đồng sanh chung 2 pháp cái hoặc 3 pháp cái trong một cái tâm 
hiện hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp cái tương ưng cái. 

Chư pháp tương ưng cái mà phi cái ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những pháp cái đó. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương 
ưng cái mà phi cái. 

“Pháp tương ưng cái” không thể gọi “Pháp cái và tương ưng cái” và cũng không thể 
gọi “Pháp tương ưng cái mà phi cái”. 

936 

Chư pháp ly cái mà cảnh cái ra sao? 

Tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly cái mà cảnh cái. 

Chư pháp ly cái mà phi cảnh cái ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly cái và phi 
cảnh cái. 

“Pháp tương ưng cái” không thể nói “Pháp bất tương ưng cái mà cảnh cái” và cũng 
không thể nói “Pháp ly cái và phi cảnh cái”. 


Dứt Phần Chùm Cái 
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937. 


(Paramasa gocchaka) 


Katame dhammã parãmãsã: 

Ditthiparãmãso catũsu ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu uppajjati, ime dhammã 
parãmãsã. 


Katame dhammã no parãmãsã: 

Thapetvã parãmãsam avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã no parãmãsã. 

938. 

Katame dhammã parãmatthã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã parãmatthã. 


Katame dhammã aparãmatthã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
aparãmatthã. 

939. 

Katame dhammã parãmãsasampayuttã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, etthuppannam parãmãsam thapetvã, ime 
dhammã parãmãsasampayuttã. 

Katame dhammã parãmãsavippayuttã: 

Cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagatacittuppãdã, dve domanassasahagata- 
cittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, catũsu 
bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, 
nibbãnam ca, ime dhammã parãmãsavippayuttã. 

Parãmãso na vattabbo parãmãsasampayuttotipi parãmãsavippayuttotipi. 


940. 

Katame dhammã parãmãsã ceva parãmatthã ca: [PTS Page 253] [\q 253/] 
So eva parãmãso parãmãso ceva parãmattho ca. 


Katame dhammã parãmatthã ceva no ca parãmãsã: 

Thapetvã parãmãsam avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã parãmatthã ceva 
no ca parãmãsã. 

Aparãmatthã dhammã na vattabbã parãmãsã ceva parãmatthãtipi, parãmatthã ceva no 
ca parãmãsãtipi. 
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937. 


(Phần Chùm Khinh Thị) 


Chư pháp khinh thị trong khi có ra sao? 

Tà kiến khinh thị phát khởi trong 4 tâm hiện hành tương ưng vód tà kiến. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp khinh thị. 


Chư pháp phi khinh thị trong khi có ra sao? 

Bất thiện ngoài ra khinh thị; tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi khinh thị. 

938. 

Chư pháp cảnh khinh thị là chi? 

Tâm thiện, bất thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị ịparamatthã dhammã). 


Chư pháp phi cảnh khinh thị ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh 
khinh thị. 

939. 

Chư pháp tương ưng khinh thị ra sao? 

4 tâm hiện hành tương ưng vói (tà) kiến mà trừ ra khinh thị. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp tương ưng khinh thị. 

Chư pháp bất tương ưng khinh thị là chi? 

4 tâm hiện hành đồng sanh vód tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh vói ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh vód 
điệu cử; tâm thiện, tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và 
níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng khinh thị. 

“Pháp khinh thị” không thể nói là “Pháp tương ưng khinh thị” và cũng không thể nói 
là “Pháp bất tương ưng khinh thị” 

940. 

Chư pháp khinh thị cảnh khinh thị là chi? 

Tức là pháp khinh thị. Những chon tướng này gọi là chư pháp khinh thị cảnh khinh 
thị. 


Chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị ra sao? 

Bất thiện ngoài ra khinh thị; tâm thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc 
pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị. 

“Pháp phi cảnh khinh thị” không thể gọi là “Pháp khinh thị và cảnh khinh thị”, cũng 
không thể gọi là “Pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị”. 
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941. 

Katame dhammã parãmãsavippayuttã parãmatthã: 

Cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagatacittuppãdã, dve domanassasahagata- 
cittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, tĩsu bhũmĩsu 
kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime 
dhammã parãmãsavippayuttã parãmatthã. 


Katame dhammã parãmãsavippayuttã aparãmatthã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
parãmãsavippayuttã aparãmatthã. 

Parãmãsam ca parãmãsasampayuttã ca dhammã na vattabbã parãmãsavippayuttã 
parãmatthãtipi, parãmãsavippayuttã aparãmatthãtipi. 

Parãmãsagocchakam. 


942. 


(Mahantaraduka) 


Katame dhammã sãrammaụã. 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, 
kiriyãvyãkatam, ime dhammã sãrammaụã. 


tisu bhumisu 


Katame dhamma anarammana: 

Rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã anãrammanã. 

943. 

Katame dhammã cittã: 

Cakkhuvinnãụam sotavinnãnam ghãnavinnãụam jivhãvinnãnam kãyavinnãnam 
manodhãtu manovinnãnadhãtu, ime dhammã cittã. 


Katame dhammã no cittã: 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho, rũpam ca, nibbãnam ca, ime 
dhammã no cittã. 

944. 

Katame dhammã cetasikã: 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saồkhãrakkhandho, ime dhammã cetasikã. 


Katame dhamma acetasika: 

Cittam ca rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã acetasikã. [PTS Page 254] [\q 254/] 

945. 

Katame dhammã cittasampayuttã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho, ime dhammã cittasampayuttã. 


Katame dhammã cittavippayuttã: 

Rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã cittavippayuttã. 

Cittam na vattabbam cittena sampayuttantipi, cittena vippayuttantipi. 
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941. 

Chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị ra sao? 

4 tâm hiện hành đồng sanh vód tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh với ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh vód 
điệu cử; tâm thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị. 


Chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị 
và phi cảnh khinh thị. 

“Pháp khinh thị và tương ưng khinh thị” không thể nói “Pháp ly khinh thị mà cảnh 
khinh thị” và cũng không thể gọi là “Pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị”. 

Phần Chùm Khinh Thị 


942. 


(Phần Nhị Đề Đại) 


Chư pháp hữu tri cảnh ra sao? 

Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp hữu tri cảnh. 


Chư pháp vô tri cảnh ra sao? 

Sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tri cảnh. 

943. 

Chư pháp tâm trong khi có ra sao? 

Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới và ý thức giói. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp tâm. 


Chư pháp phi tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là 
chư pháp phi tâm. 

944. 

Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. 


Chư pháp phi sở hữu tâm trong khi có ra sao? 

Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi sở hữu tâm. 

945. 

Chư pháp tương ưng tâm ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng 
tâm. 


Chư pháp bất tương ưng tâm ra sao? 

Sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng tâm. 
Tâm không thể nói “tương ưng vód tâm”, và cũng không thể nói “bất tương ưng vói 
tâm”. 
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946. 

Katame dhammã cittasamsatthã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho, ime dhammã cittasamsatthã. 

Katame dhammã cittavisamsatthã: 

Rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã cittavisamsatthã. 

Cittam na vattabbam cittena samsatthantipi, cittena visamsatthantipi. 

947. 

Katame dhammã cittasamutthãnã: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saủkhãrakkhandho kãyavinnatti vacĩviMatti, yam 
vã panannampi atthi rũpam cittajam cittahetukam cittasamutthãnam, rũpãyatanam 
saddãyatanam gandhãyatanam rasãyatanam photthabbãyatanam ãkãsadhãtu ãpodhãtu 
rũpassa lahutã rũpassa mudutã rũpassa kammannatã rũpassa upacayo rũpassa santati 
kabaỊĩkãro ãhãro, ime dhammã cittasamutthãnã. 

Katame dhammã no cittasamutthãnã: 

Cittam ca avasesam ca rũpam, nibbãnam ca, ime dhammã no cittasamutthãnã. 

948 

Katame dhammã cittasahabhuno: 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho, kãyavinnatti, vacĩvinnatti, 
ime dhammã cittasahabhuno. 

Katame dhammã no cittasahabhuno: 

Cittam ca avasesam ca rũpam nibbãnam ca, ime dhammã no cittasahabhuno: 

949. 

Katame dhammã cittãnuparivattino: 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saốkhãrakkhandho, kãyavinnatti, vacĩvinnatti, 
ime dhammã cittãnuparivattino. 

Katame dhammã no cittãnuparivattino: 

Cittam ca avasesam ca rũpam nibbãnam ca, ime dhammã no cittãnuparivattino. 

950. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnã: [PTS Page 255] [\q 255/] 

Vedanãkkhandho, sannãkkhandho, saồkhãrakkhandho, ime dhammã 
cittasamsatthasamutthãnã. 
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946. 

Chư pháp hòa vói tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp hòa vód tâm. 

Chư pháp không hòa với tâm trong khi có ra sao? 

Sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm. 
“Tâm” không thể nói “hòa vói tâm” và cũng không thể nói “Không hòa vói tâm”. 

947. 

Chư pháp có tâm làm sở sanh ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri, khẩu biểu tri hoặc những sắc pháp nào 
khác sanh vód tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, 
vị xứ, xúc xứ, hư không chất, thủy chất, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc vừa làm việc,^'^ sắc sanh, 
sắc thừa kế và đoàn thực. Những chon tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh. 

Chư pháp không có tâm làm nhân sanh ra sao? 

Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài ra câu trên. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp không có tâm làm nhân sanh. 

948. 

Chư pháp đồng sanh tồn vói tâm ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp đồng sanh tồn vód iẫm (cittasahabhuno dhammã). 

Chư pháp không đồng sanh tồn vód tâm ra sao? 

Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài ra câu trên. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp không pháp đồng sanh tồn với tâm. 

949. 

Chư pháp tùng tâm thông lưu ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp tùng tâm thông \mx ịcittãnuparivattino dhammã). 

Chư pháp phi tùng tâm thông lưu ra sao? 

Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài ra kể trên. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp phi tùng tâm thông lưu. 

950. 

Chư pháp hòa vói tâm và có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Những chon tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm 
và có tâm làm sở sanh ịcittasamsatthasamutthãnã dhammã). 


Sắc vừa làm việc còn gọi là sắc thích sự. 




548 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 542] [\x 542/] 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnã: 

Cittam ca, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã no cittasamsatthasamutthãnã. 


951. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnasahabhuno: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho, ime dhammã cittasamsattha 
samutthãnasahabhuno. 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnasahabhuno: 

Cittam ca rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã no 

cittasamsatthasamutthãnasahabhuno. 

952. 

Katame dhammã cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino: 

Vedanãkkhandho sannãkkhandho saốkhãrakkhandho, ime dhammã 
cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino. 

Katame dhammã no cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino: 

Cittam ca rũpam ca nibbãnam ca, ime dhammã no 

cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino. 

953. 

Katame dhammã ajjhattikã. 

Cakkhãyatanam - pe - manãyatanam, ime dhammã ajjhattikã. 

Katame dhammã bãhirã: 

Rũpãyatanam - pe - dhammãyatanam, ime dhammã bãhirã. 

954. 

Katame dhammã upãdã: 

Cakkhãyatanam - pe - kabaỊĩkãro ãhãro, ime dhammã upãdã. 

Katame dhammã no upãdã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, cattãro ca mahãbhũtã, nibbãnam ca, ime dhammã no upãdã. 

955. 

Katame dhammã upãdinnã: 

Tĩsu bhũmĩsu vipãko, yam ca rũpam kammassa katattã, ime dhammã upãdinnã. 


Katame dhammã anupãdinnã: [PTS Page 256] [\q 256/] 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, yam ca rũpam na 
kammassa katattã, cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam 
ca, ime dhammã anupãdinnã. 


Mahantara dukarn. 
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Chư pháp không hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm 
và không có tâm làm sở sanh. 

951. 

Chư pháp hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hòa, sanh 
tồn và nương tâm làm sở sanh (cittasamsaịthasamutthãnã sahabhuno dhammã). 

Chư pháp không hòa, không sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh trong khi có ra 
sao? 

Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không hòa, không 
sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh. 

952. 

Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa vód tâm trong khi có ra sao? 

Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm 
sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 

Chư pháp không có tâm làm sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu vói tâm ra sao? 

Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp không có tâm làm 
sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu vói tâm. 

953. 

Chư pháp nội là chi? 

Nhãn xứ... ý xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp nội (ajjhattikã dhammã). 
Chư pháp ngoại là chi? 

Sắc xứ... pháp xứ. Những chon tướng này gọi là chư pháp ngoại ịbãhirã dhammã). 

954. 

Chư pháp thủ trong khi có ra sao? 

Nhãn xứ... đoàn thực. Những chon tướng này gọi là chư pháp thủ ịupãdã dhammã). 
Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? 

Bất thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc tứ 
đại sung và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thủ. 

955. 

Chư pháp do thủ là chi? 

Tâm dị thục quả trong 3 cõi và sắc nghiệp. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
do thủ (upãdinnã dhammã). 

Chư pháp phi do thủ trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện, thiện và vô ký tố trong 3 cõi, sắc phi nghiệp tạo, 4 đạo, 4 quả siêu thế 
và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi do thủ. 


Dứt Phần Nhi Đe Đai 
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(Upãdãna gocchaka) 

956. 

Katame dhammã upãdãnã: 

Cattãri upãdãnãni: kãmũpãdãnam ditthupãdãnam sĩlabbatũpãdãnam 

attavãdũpãdãnam, 

Kãmũpãdãnam atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, ditthupãdãnanca 
sĩlabbatũpãdãnanca attavãdũpãdãnanca catũsu ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu 
uppajjanti ime dhammã upãdãnã. 

Katame dhammã no upãdãnã: 

Thapetvã upãdãne avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã no upãdãnã. 

957. 

Katame dhammã upãdãnĩyã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã anupãdãnĩyã. 

Katame dhammã anupãdãniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã. Cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
anupãdãniyã. 

958. 

Katame dhammã upãdãnasampayuttã: 

Cattãro ditthigatasampayuttã lobhasahagatacittuppãdã, cattãro ditthigatavippayuttã 
lobhasahagatacittuppãdã, etthuppannam lobham thapetvã, ime dhammã 
upãdãnasampayuttã. 

Katame dhammã upãdãnavippayuttã: 

Catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppanno lobho, dve 
domanassasahagatacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, uddhaccasahagato 
cittuppãdo, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã upãdãnavippayuttã. 

959 

Katame dhammã upãdãnã ceva upãdãniyã ca: 

Tãneva upãdãnãni upãdãnã ceva upãdãniyã ca. 

Katame dhammã upãdãniyã ceva no ca upãdãniyã ca: 

Thapetvã upãdãne avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam ca, ime dhammã upãdãniyã ceva no ca 
[PTS Page 257] [\q 257/] upãdãnam. 

Anupãdãniyã dhammã na vattabbã upãdãnam ceva upãdãniyãtipi upãdãniyã ceva no 
ca upãdãnãtipi. 
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956. 


(Phần Chùm Thủ) 


Chư pháp thủ ra sao? 

Tứ thủ là: Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. 


Dục thủ phát khởi trong 8 tâm đồng sanh với tham. Tà kiến thủ, giói cấm thủ và ngã 
chấp thủ phát khởi trong 4 tâm hiện hành tương ưng với tà kiến. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp thủ. 

Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? 

Những pháp bất thiện ngoài ra, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, 
sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi thủ. 

957. 

Chư pháp cảnh thủ ra sao? 

Bất thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ. 


Chư pháp phi cảnh thủ trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh thủ 
(anupãdãniyã dhammã). 

958. 

Chư pháp tương ưng thủ là chi? 

4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham tương ưng tà kiến, 4 thứ tâm hiện hành đồng 
sanh vód tham bất tương ưng tà kiến, trừ 4 tâm tham trong bất tương ưng tà kiến. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ. 

Chư pháp bất tương ưng thủ ra sao? 

Sở hữu tham trong 4 tâm tham bất tương ưng (tà kiến), 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu 
thọ, tâm hiện hành đồng sanh hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh điệu cử, tâm thiện, 
tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng thủ. 

959. 

Chư pháp thủ và cảnh thủ ra sao? 

Tức là pháp thủ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thủ và cảnh thủ. 


Chư pháp cảnh thủ mà phi thủ ra sao? 

Bất thiện ngoài ra pháp thủ; tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi và 
tất cả sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ mà phi thủ. 

“Pháp phi cảnh thủ” không thể gọi là “Pháp thủ và cảnh thủ”, cũng không thể gọi là 
“Pháp cảnh thủ mà phi thủ”. 
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960. 

Katame dhammã upãdãnã ceva upãdãnasampayuttã ca: 

Yattha ditthi ca lobho ca ekato uppajjanti, ime dhammã upãdãnã ceva 
upãdãnasampayuttã ca. 

Katame dhammã upãdãnasampayuttã ceva no ca upãdãnã: 

Atthalobhasahagatacittuppãdã, etthuppanne upãdãne thapetvã, ime dhammã 
upãdãnasampayuttã ceva no ca upãdãnã. 

Upãdãnavippayuttã dhammã na vattabbã upãdãnã ceva upãdãnasampayuttãtipi, 
upãdãnasampayuttã ceva no ca upãdãnãtipi. 

961. 

Katame dhammã upãdãnavippayuttã upãdãniyã: 

Catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppanno lobho, dve 
domanassasahagatacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, uddhaccasahagato 
cittuppãdo, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã upãdãnavippayuttã upãdãniyã. 


Katame dhammã upãdãnavippayuttã anupãdãniyã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni. Nibbãnam ca, ime dhammã 
upãdãnavippayuttã anupãdãniyã. 


Upãdãnasampayuttã dhammã na vattabbã upãdãnavippayuttã upãdãniyãtipi, 
upãdãnavippayuttã anupãdãniyãtipi. 

Upãdãna gocchakam. 


962. 


(Kilesagocchaka) 


Katame dhammã kilesã: 

Dasa kilesavatthũni: lobho doso moho mãno ditthi vicikicchã thĩnarp uddhaccam 
ahirikam anottappam. 

Lobho atthasu lobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, doso dvĩsu 
domanassasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, moho sabbãkusalesu uppajjati, mãno 
catũsu ditthigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppãdesu uppajjati, ditthi catũsu 
ditthigatasampayuttesu cittuppãdesu uppajjati, vicikicchã vicikicchãsahagatesu 
cittuppãdesu uppajjati, thĩnam sasaủkhãrikesu akusalesu uppajjati, uddhaccanca 
ahirikanca anottappanca sabbãkusalesu uppajjanti. Ime dhammã kilesã. 


Katame dhammã no kilesã: [PTS Page 258] [\q 258/] 

Thapetvã kilese avasesam akusalam, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko tĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã no kilesã. 
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960. 

Chư pháp thủ và tương ưng thủ ra sao? 

Tà kiến và tham dù sanh chung với tâm hiện hành nào. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp thủ và tương ưng thủ. 

Chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ ra sao? 

8 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham mà trừ tất cả thủ sanh trong những tâm hiện 
hành ấy. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ. 

“Pháp bất tương ưng thủ” không thể nói là “Pháp thủ và tương ưng thủ”, cũng không 
thể nói là “Pháp tương ưng thủ mà phi thủ”. 

961. 

Chư pháp ly thủ mà cảnh thủ ra sao? 

(Sở hữu) tham phát sanh trong 4 thứ tâm hiện hành đồng sanh vói tham bất tương 
ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với hoài 
nghi, tâm hiện hành đồng sanh với điệu cử; tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố 
trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly thủ mà cảnh 
thủ. 


Chư pháp ly thủ và phi cảnh thủ ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp ly thủ và phi 
cảnh thủ. 


“Pháp tương ưng thủ” không thể gọi “Pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ” và cũng 
không thể gọi là “Pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ”. 

Dứt Phần Chùm Thủ 


962. 


(Phần Chùm Phiền Não) 


Chư pháp phiền não là chi? 

Thập phiền não là: Tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, 
vô tàm, vô úy. 

• Tham đồng sanh với 8 tâm tham. 

• Sân đồng sanh với 2 tâm ưu thọ. 

• Si đồng sanh vói tất cả tâm bất thiện. 

• Ngã mạn sanh trong 4 tâm tham bất tương ưng (tà kiến). 

• Tà kiến sanh trong 4 tâm tham tương ưng tà kiến. 

• Hoài nghi sanh trong tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi. 

• Hôn trầm sanh trong tâm bất thiện hữu trợ. 

• Điệu cử, vô tàm và vô úy sinh trong tất cả tâm bất thiện. 

Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền não. 

Chư pháp phi phiền não trong khi có ra sao? 

Bất thiện ngoài ra những phiền não đó, tâm thiện, dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký 
tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiền 
não. 
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963. 

Katame dhammã saốkilesikã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbanca rũpam, ime dhammã saủkilesikã. 

Katame dhammã asaốkilesikã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnanca, ime dhammã 
asaốkilesikã. 

964. 

Katame dhammã saốkilitthã: 

Dvãdasa akusalacittuppãdã, ime dhammã saủkilitthã. 

Katame dhammã asaốkilitthã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã kilesavippayuttã. 

965. 

Katame dhammã kilesasampayuttã: 

Dvãdasa akusalacittuppãdã, ime dhammã kilesasampayuttã. 

Katame dhammã kilesavippayuttã: 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã kilesavippayuttã. 

966. 

Katame dhammã kilesã ceva saủkilesikã ca: 

Teva kilesã kilesã ceva saốkilesikã ca. 


Katame dhammã saốkilesikã ceva no ca kilesã: 

Thapetvã kilese avasesam akusalam, tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbanca rũpam, ime dhammã saủkilesikã, ce va no ca kilesã. 

Asaủkilesikã dhammã na vattabbã kilesã ceva saốkilesikãtipi saốkilesikã ceva no ca 
kilesãtipi. 

967. 

Katame dhammã kilesã ceva saốkilitthã ca: 

Teva kilesã kilesã ceva saốkilitthã ca. 


Katame dhamma saốkilittha ceva no ca kilesa: 

Thapetvã kilese avasesam akusalam, ime dhammã saốkilitthã ceva no ca kilesã. 

Asaốkilitthã dhammã na vattabbã kilesã ceva saốkilitthãtipi, saốkilitthã ceva no ca 
kilesãtipi. [PTS Page 259] [\q 259/] 
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963. 

Chư pháp cảnh phiền não là chi? 

Bất thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp cảnh phiền não. 

Chư pháp phi cảnh phiền não trong khi có ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi cảnh 
phiền não. 

964. 

Chư pháp phiền toái trong khi có ra sao? 

12 tâm bất thiện hiện hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền toái. 

Chư pháp phi phiền toái trong khi có ra sao? 

Thiện, dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon 
tướng này gọi là chư pháp phi phiền toái (asankilitthã dhammã). 

965. " 

Chư pháp tương ưng phiền não là chi? 

12 tâm bất thiện hiện hành. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền 
não. 

Chư pháp bất tương ưng phiền não là chi? 

Tâm thiện, dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng phiền não. 

966. 

Chư pháp phiền não và cảnh phiền não ra sao? 

Tức là pháp phiền não. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền não và cảnh 
phiền não. 

Chư pháp cảnh phiền não mà phi phiền não ra sao? 

Bất thiện ngoài ra tất cả phiền não đó; tâm thiện, tâm dị thục quả, tâm vô ký tố trong 
3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phiền não mà phi 
phiền não. 

“Pháp phi cảnh phiền não” không thể nói là “Pháp phiền não và cảnh phiền não”, 
cũng không đặng nói là “Pháp cảnh phiền não mà phi phiền não”. 

967. ’ 

Chư pháp phiền não và phiền toái là chi? 

Tức là pháp phiền não. Những chon tướng này gọi là chư pháp phiền não và phiền 
toái (kilesa ceva dhammã sankilitthã ca). 

Chư pháp phiền toái mà phi phiền não là chi? 

Pháp bất thiện ngoài ra những phiền não. Những chon tướng này gọi là chư pháp 
phiền toái mà phi phiền não. 

“Pháp phi phiền toái” nói là “Pháp phiền não và phiền toái” không đặng và nói là 
“Pháp phiền toái mà phi phiền não” cũng không đặng. 
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968. 

Katame dhammã kilesã ceva kilesasampayuttã ca: 

Yattha dve tayo kilesã ekato uppajjanti, ime dhammã kilesã ceva kilesasampayuttã 
ca. 


Katame dhammã kilesasampayuttã ceva no ca kilesã: 

Thapetvã kilese avasesam akusalam, ime dhammã kilesasampayuttã ceva no ca 
kilesã. 

Kilesavippayuttã dhammã na vattabbã kilesã ceva kilesasampayuttãtipi, 
kilesasampayuttã ceva no ca kilesãtipi. 

969. 

Katame dhammã kilesavippayuttã saủkilesikã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbanca 
rũpam, ime dhammã kilesavippayuttã saốkilesikã. 

Katame dhammã kilesavippayuttã asaủkilesikã: 

Cattãro maggã apariyãpannã cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnanca, ime dhammã 
kilesavippayuttã asaủkilesikã. 

Kilesasampayuttã dhammã na vattabbã kilesavippayuttã saốkilesikãtipi, 
kilesavippayuttã asaốkilesikãtipi. 


Kilesa gocchakam. 


970. 


(Pitthi duka) 


Katame dhammã dassanena pahãtabbã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, ime dhammã 
dassanena pahãtabbã. 

Cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagatacittuppãdã, dve domanassa sahagata 
cittuppãdã, ime dhammã siyã dassanena pahãtabbã siyã na dassanena pahãtabbã. 


Katame dhammã na dassanena pahãtabbã: 

Uddhaccasahagato cittuppãdo, catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã na dassanena pahãtabbã. 


971. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbã: 

Uddhaccasahagato cittuppãdo, ime dhammã bhãvanãya pahãtabbã. 

Cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagatacittuppãdã, dve domanassasahagata- 
cittuppãdã, ime dhammã siyã bhãvanãya pahãtabbã siyã na bhãvanãya pahãtabbã. 
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968. 

Chư pháp phiền não và tưoưg ưng phiền não ra sao? 

Phiền não có 2 hoặc 3 thứ, dù sanh chung vód tâm hiện hành nào. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp phiền não và tương ưng phiền não. 

Chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não ra sao? 

Bất thiện trừ ra phiền não. Những chon tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền 
não mà phi phiền não. 

“Pháp bất tương ưng phiền não” nếu gọi là “Pháp phiền não và tương ưng phiền não” 
không đặng và gọi là “Pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não” cũng không đặng. 

969. 

Chư pháp ly phiền não mà cảnh phiền não ra sao? 

Tâm thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp ly phiền não mà cảnh phiền não. 

Chư pháp ly phiền não và phi cảnh phiền não ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly phiền não 
và phi cảnh phiền não. 


“Pháp tương ưng phiền não” không thể gọi “Pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh 
phiền não” và cũng không thể gọi là “Pháp bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền 
não”. 

Dứt Phần Chùm Phiền Não 


970. 


(Phần Yêu Bối) 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ là chi? 

4 thứ tâm hiện hành tương ưng (tà) kiến, tâm hiện hành đồng sanh vói hoài nghi. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 

4 tâm hiện hành đồng sanh vód tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh vód ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ cũng có, không 
tuyệt trừ cũng có. 


Chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

Tâm hiện hành đồng sanh với điệu cử, tâm thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô 
ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi sơ 
đạo tuyệt trừ. 

971. 

Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tâm hiện hành đồng sanh vói điệu cử. Những chon tướng này gọi là chư pháp ba đạo 
cao tuyệt trừ. 

4 tâm hiện hành đồng sanh vói tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh với ưu thọ. Những chon tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
không tuyệt trừ cũng có. 



558 


Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco - Tịnh Sự 


[BJT Page 552] [\x 552/] 

Katame dhammã na bhãvanãya pahãtabbã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, catũsu 
bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca 
nibbãnanca, ime dhammã na bhãvanãya pahãtabbã. [PTS Page 260] [\q 260/] 

972. 

Katame dhammã dassanena pahãtabbahetukã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, 
etthuppannam moham thapetvã, ime dhammã dassanena pahãtabbahetukã. 


Cattãro ditthigatavippayuttalobhasahagatacittuppãdã, dve 

domanassasahagatacittuppãdã, ime dhammã siyã dassanena pahãtabbahetukã, siyã na 
dassanena pahãtabbahetukã. 

Katame dhammã na dassanena pahãtabbahetukã: 

Vicikicchãsahagato moho, uddhaccasahagato cittuppãdo, catũsu bhũmĩsu kusalam, 
catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca nibbãnanca, ime 
dhammã na dassanena pahãtabbahetukã. 

973. 

Katame dhammã bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Uddhaccasahagato cittuppãdo, etthuppannam moham thapetvã, ime dhammã 
bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Cattãro ditthigatavippayuttã lobhasahagatacittuppãdã. Dve 

domanassasahagatacittuppãdã, ime dhammã siyã bhãvanãya pahãtabbahetukã, siyã na 
bhãvanãya pahãtabbahetukã. 

Katame dhammã na bhãvanãya pahãtabbahetukã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, vicikicchãsahagato cittuppãdo, 
uddhaccasahagato moho, catũsu bhũmĩsu kulasam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu 
bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã na bhãvanãya 
pahãtabbahetukã. 

974. 

Katame dhammã savitakkã: 

Kãmãvacarakusalam, akusalam, kãmãvacarakusalassa vipãkato ekãdasacittuppãdã, 
akusalassa vipãkato dve, kiriyato ekãdasa, rũpãvacaram pathamam jhãnani kusalato ca 
vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaram pathamam jhãnani kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam vitakkam thapetvã, ime dhammã savitakkã. 
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Chư pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm 
thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

972. 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

4 tâm hiện hành tương ưng với tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh vód hoài nghi, trừ si 
sanh trong những tâm này. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ. 

4 tâm hiện hành đồng sanh vói tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh với ưu thọ. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng 
có, chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 

(Sở hữu) Si đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh vói điệu cử, tâm thiện, 
dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng 
này gọi là chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

973. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

Tâm hiện hành đồng sanh với điệu cử, trừ si sanh trong những tâm này. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham bất tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh vód ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có, chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 

4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, (sở 
hữu) si đồng sanh với tâm si điệu cử, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô 
ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

974. 

Chư pháp hữu tầm ra sao? 

Tâm bất thiện, tâm thiện Dục giới, 11 thứ tâm dị thục quả thiện dục giới, 2 thứ tâm 
quả bất thiện, 11 thứ tâm tố; tâm thiện, dị thục quả và tố sơ thiền săc giói; tâm thiện và 
dị thục quả sơ thiền siêu thế, trừ tầm sanh trong những tâm này. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp hữu tầm. 
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Katame dhammã avitakkã: 

Dve pancavinnãụãni, rũpãvacaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato 
ca, cattãro arũpãvacarã kusalato ca, vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaratikacatukkajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca vitakko ca. Rũpanca nibbãnanca, ime dhammã avitakkã. 

975. 

Katame dhammã savicãrã: [PTS Page 261] [\q 261/] 

Kãmãvacarakusalam, akusalam, kãmãvacarakusalassa vipãkato ekãdasa cittuppãdã, 
akusalassa vipãkato dve, kiriyato ekãdasa, rũpãvacara ekakadukajjhãnã kusalato ca 
vipãkato ca kiriyato ca, lokuttara ekakadukajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam vicãram thapetvã, ime dhammã savicãrã. 

Katame dhammã avicãrã: 

Dve pancavinnãụãni, rũpãvacaratikacatukkajjhãnãl kusalato ca vipãkato ca kiriyato 
ca, cattãro ãruppã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttaratikacatukkajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca, vicãro ca, rũpanca, nibbãnanca, ime dhammã avicãrã. 

976. 

Katame dhammã sappĩtikã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cattãro, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato panca, kiriyato panca, rũpãvacaradukatikajjhãnã 
kusalatoca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttara dukatikajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam pĩtim thapetvã, ime dhammã sappĩtikã. 

Katame dhammã appĩtikã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato attha, 
kãmãvacara kusalassa vipãkato ekãdasa, akusalassa vipãkato satta, kiriyato cha, 
rũpãvacara dukadukajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro ãruppã kusalato 
ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttara dukadukajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, pĩti ca, 
rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã appĩtikã. 

977. 

Katame dhammã pĩtisahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cattãro, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato panca, kiriyato panca, rũpãvacaradukatikajjhãnã 
kusalatoca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttara dukatikajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, 
etthuppannam pĩtim thapetvã, ime dhammã pĩtisahagatã. 


1. Nikatikajjhana- 
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Chư pháp vô tầm trong khi có ra sao? 

Ngũ song thức, nhị thiền hoặc tam thiền sắc giói: Thiện, dị thục quả và tố (kiriyã), 4 
bực vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố, nhị thiền hoặc tam thiền siêu thế: Thiện và dị thục 
quả, tầm, sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tầm. 

975. 

Chư pháp hữu tứ trong khi có ra sao? 

Tâm bất thiện, thiện Dục giói, 11 thứ tâm dị thục quả thiện dục giới, 2 thứ tâm quả 
bất thiện, 11 thứ tâm tố; sơ thiền hoặc nhị thiền sắc giới thiện, dị thục quả và tố; sơ thiền 
hoặc nhị thiền siêu thế thiện và dị thục quả, trừ tứ sanh trong những tâm này. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tứ ịsavicãrã dhammã). 

Chư pháp vô tứ trong khi có ra sao? 

Ngũ song thức, tam thiền hoặc tứ thiền sắc giói: Thiện, dị thục quả và tố; 4 thứ thiền 
vô sắc giói thiện, dị thục quả và tố, tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế thiện, dị thục quả; 
tứ; sắc pháp và níp-bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô tứ (avỉcãrã dhammã). 

976. 

Chư pháp hữu hỷ là chi? 

Tâm hiện hành đồng sanh vód hỷ thọ, 4 thứ tâm bất thiện, 4 thứ tâm thiện Dục giói, 5 
thứ tâm dị thục quả thiện Dục giói, 5 thứ tâm tố Dục giói, nhị thiền hoặc tam thiền sắc 
giới thiện, dị thục quả và tố; nhị thiền hoặc tam thiền siêu thế thiện, dị thục quả, trừ pháp 
hỷ sanh trong những tâm này. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu hỷ. 

Chư pháp vô hỷ là chi? 

Tâm hiện hành câu sanh với xả thọ: 4 thứ tâm thiện Dục giói, 8 thứ tâm bất thiện, 11 
tâm dị thục quả thiện Dục giới, 7 tâm dị thục quả bất thiện, 6 tâm tố Dục giói, tam thiền 
hoặc tứ thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố; 4 bậc Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tâm 
tố; tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: Thiện và dị thục quả; pháp hỷ; sắc pháp và Níp Bàn. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp vô hỷ. 

977. 

Chư pháp câu sanh với pháp hỷ ra sao? 

Tâm hiện hành câu sanh với hỷ thọ là: 4 thứ tâm bất thiện, 4 tâm thiện Dục giới, 5 
tâm tố, 5 tâm dị thục quả thiện Dục giói; nhị thiền hoặc tam thiền sắc giới thiện, dị thục 
quả và tố; nhị thiền hoặc tam thiền siêu thế thiện, và dị thục quả, trừ hỷ sanh trong những 
tâm hiện hành này. Những chon tướng này gọi là chư pháp câu sanh pháp hỷ 
(pĩtỉsahagatã dhammã). 
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Katame dhammã na pĩtisahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato attha, 
kãmãvacara kusalassa vipãkato ekãdasa, akusalassa vipãkato satta, kiriyato cha, 
rũpãvacara dukadukajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro ãmppã kusalato 
[PTS Page 262] [\q 262/] ca vipãkato ca kiriyato ca, lokuttara dukadukajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca, pĩti ca, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã na pĩti sahagatã. 

978. 

Katame dhammã sukhasahagatã: 

Kãmãvacara kusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cattãro, 
kãmãvacaratusalassa vipãkato cha, kiriyato panca, rũpãvacaratikacatukkajjhãnã 
kusalato ca vipãkato ca, etthuppannam sukham thapetvã, ime dhammã sukhasahagatã. 


Katame dhamma na sukhasahagata: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato attha, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato dasa, akusalassa vipãkato satta, kiriyato cha, rũpãvacara 
catukkajjhãnani kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro ãruppã kusalato ca vipãkato 
ca kiriyato ca, lokuttaram catukkajjhãnani kusalato ca vipãkato ca, sukham ca rũpam ca, 
nibbãnam ca, ime dhammã na sukhasahagatã. 

979. 

Katame dhammã upekkhãsahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro upekkhãsahagatacittuppãdã, akusalato cha, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato dasa, akusalassa vipãkato cha, kiriyato ca, rũpãvacara 
catutthajjhãnani kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, cattãro ãruppã kusalatoca vipãkato 
ca kiriyato ca, lokuttaram catutthajjhãnani kusalato ca vipãkato ca, etthuppannam 
upekkham thapetvã, ime dhammã upekkhã sahagatã. 

Katame dhammã na upekkhãsahagatã: 

Kãmãvacarakusalato cattãro somanassasahagatacittuppãdã, akusalato cha, 
kãmãvacarakusalassa vipãkato ca, akusalassa vipãkato eko, kiriyato panca, 
rũpãvacaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, 
lokuttaratikacatukkajjhãnã kusalato ca vipãkato ca, upekkhã ca, rũpam ca, nibbãnam ca, 
ime dhammã naupekkhãsahagatã. 

980. 

Katame dhammã kãmãvacarã: 

Kãmãvacarakulasam, akusalam, sabbo kãmãvacarassa vipãko, 
kãmãvacarakiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã kãmãvacarã. 
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Chư pháp phi câu sanh vód pháp hỷ ra sao? 

4 thứ tâm thiện Dục giới hiện hành câu sanh với xả thọ, 8 thứ tâm bất thiện, 11 thứ 
tâm dị thục quả thiện Dục giới, 7 thứ tâm dị thục quả bất thiện, 6 thứ tâm tố; tam thiền 
hoặc tứ thiền Sắc giới sắp lên: Thiện, dị thục quả và tố; 4 bực Vô sắc: Thiện, dị thục quả 
và tố; tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: Thiện, dị thục quả, (pháp) hỷ, sắc pháp và Níp 
Bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp không câu sanh vói pháp hỷ. 

978. 

Chư pháp câu sanh với lạc thọ ra sao? 

Tâm hiện hành câu sanh vód hỷ thọ, 4 thứ tâm thiện, 4 thứ tâm bất thiện, 6 tâm dị thục 
quả thiện Dục giói, 5 tâm tố Dục giới, tam thiền hoặc tứ thiền sắc giói: Thiện, dị thục 
quả và tố, tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: Thiện và dị thục quả (trừ lạc thọ sanh trong 
những tâm này). Những chon tướng này gọi là chư pháp câu sanh với lạc thọ. 

Chư pháp phi câu sanh vód lạc thọ ra sao? 

Tâm hiện hành câu sanh vói xả thọ: 4 thứ tâm thiện Dục giới, 8 thứ tâm bất thiện, 10 
tâm dị thục quả thiện Dục giói, 7 tâm dị thục quả bất thiện, 6 tâm tố, tứ thiền sắc giói 
thiện, dị thục quả và tố, 4 bực Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố; tứ thiền siêu thế: Thiện 
và dị thục quả; lạc thọ; sắc pháp và Níp Bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi 
câu sanh vód lạc thọ. 

979. 

Chư pháp câu sanh với xả thọ ra sao? 

Tâm hiện hành câu sanh vói xả thọ: 4 tâm thiện Dục giới, 6 tâm bất thiện, 10 tâm dị 
thục quả thiện Dục giới, 6 tâm dị thục quả bất thiện, 6 tâm tố; tứ thiền sắc giới: Thiện, 
dị thục quả và tố; 4 bực Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố; tứ thiền siêu thế: Thiện và dị 
thục quả (trừ xả thọ sanh trong những tâm hiện hành này). Những chon tướng này gọi 
là chư pháp câu sanh với xả thọ. 

Chư pháp không câu sanh vód xả thọ ra sao? 

Tâm hiện hành câu sanh vói hỷ thọ: 4 tâm thiện Dục giới, 6 tâm bất thiện, 6 tâm dị 
thục quả thiện Dục giới, 1 tâm dị thục quả bất thiện, 5 tâm tố; tam thiền hoặc tứ thiền 
Sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố; tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế thiện, dị thục quả; xả 
thọ; sắc pháp và Níp Bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp không câu sanh với 
xả thọ. 

980. 

Chư pháp Dục giói trong khi có ra sao? 

Thiện Dục giói, bất thiện, tâm dị thục quả Dục giới, tâm vô ký tố Dục giới và tất cả 
sắc pháp. Những chon tướng này gọi là chư pháp Dục giói. 
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[BJT Page 558] [\x 558/] 

Katame dhammã na kãmãvacarã: [PTS Page 263] [\q 263/] 

Rũpãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na kãmãvacarã. 

981. 

Katame dhammã rũpãvacarã: 

Rũpãvacara catukkapancakajjhãnani kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, ime dhammã 
rũpãvacarã. 

Katame dhammã na rũpãvacarã: 

Kãmãvacarã arũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na rũpãvacarã. 

982. 

Katame dhammã arũpãvacarã: 

Cattãro ãmppã kusalato ca vipãkato ca kiriyato ca, ime dhammã arũpãvacarã. 
Katame dhammã na arũpãvacarã: 

Kãmãvacarã rũpãvacarã apariyãpannã, ime dhammã na arũpãvacarã. 

983. 

Katame dhammã pariyãpannã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
sabbam ca rũpam, ime dhammã pariyãpannã. 

Katame dhammã apariyãpannã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
apariyãpannã. 

984. 

Katame dhammã nĩyãnikã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã nĩyãnikã. 

Katame dhammã anĩyãnikã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu 
kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã anĩyãnikã. 

985. 

Katame dhammã niyatã: 

Cattãro ditthigatasampayuttacittuppãdã, dve domanassa sahagatacittuppãdã, ime 
dhammã siyã niyatã siyã aniyatã. Cattãro maggã apariyãpannã, ime dhammã niyatã. 
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Chư pháp phi Dục giói trong khi có ra sao? 

Sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi Dục giói. 

981. 

Chư pháp Sắc giói trong khi có ra sao? 

4 hoặc 5 bậc thiền: Thiện, dị thục quả và tố thành ra sắc giói. Những chon tướng này 
gọi là chư pháp sắc giới. 

Chư pháp phi sắc giói trong khi có ra sao? 

Dục giới, Sắc giới và siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi sắc giói. 

982. 

Chư pháp vô sắc giới trong khi có ra sao? 

4 bậc Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô sắc 
giới. 

Chư pháp phi vô sắc giói trong khi có ra sao? 

Dục giới, Sắc giói và siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp phi vô sắc giói. 

983. 

Chư pháp liên quan luân hồi ra sao? 

Thiện, bất thiện, dị thục quả và vô ký tố (kỉrỉyã) trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những 
chon tướng này gọi là chư pháp liên quan luân hồi (pariyãpannã dhammã). 

Chư pháp bất liên quan luân hồi ra sao? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và Níp Bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp bất liên 
quan luân hồi. 

984. 

Chư pháp nhân xuất luân hồi là chi? 

4 đạo siêu thế. Những chon tướng này gọi là chư pháp nhân xuất luân hồi. 

Chư pháp phi nhân xuất luân hồi là chi? 

Thiện, bất thiện, vô ký tố trong 3 cõi, dị thục quả trong 4 cõi, sắc pháp và Níp Bàn. 
Những chon tướng này gọi là chư pháp phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnikã dhammã). 

985. 

Chư pháp (cho quả) nhất định ra sao? 

4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, 2 thứ tâm hiện hành câu sanh ưu thọ. Những 
chơn tướng này thành pháp nhất định cũng có, thành pháp bất định cũng có. 

4 đạo siêu thế. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhất định. 
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[BJT Page 560] [\x 560/] 

Katame dhammã aniyatã: 

Cattãro ditthigatavippayuttã lobhasahagatacittuppãdã, vicikicchãsahagato 
cittuppãdo, uddhaccasahagato cittuppãdo, tĩsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu 
vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã aniyatã. 


986. 

Katame dhammã sauttarã: 

Tĩsu bhũmĩsu kusalam, akusalam, tĩsu bhũmĩsu vipãko, [PTS Page 264] [\q 264/] 
tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, sabbam ca rũpam, ime dhammã sauttarã. 

Katame dhammã anuttarã: 

Cattãro maggã apariyãpannã, cattãri ca sãmannaphalãni, nibbãnam ca, ime dhammã 
anuttarã. 

987. 

Katame dhammã saranã: 

Dvãdasa akusala cittuppãdã, ime dhammã saranã. 

Katame dhammã araụã: 1 

Catũsu bhũmĩsu kusalam, catũsu bhũmĩsu vipãko, tĩsu bhũmĩsu kiriyãvyãkatam, 
rũpam ca, nibbãnam ca, ime dhammã araụãti. 

Pitthidukam. 

Atthãkathãkandarỵi nitthitam. 

Dhammasanganippakaranam nitthitarn. 2 
1. Asaranã [PTS, 2.] Dhammasaốganippakarana samattã - [PTS] 
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Chư pháp phi (cho quả) nhất định ra sao? 

4 thứ tâm hiện hành câu sanh với tham bất tương ưng tà kiến, tâm hiện hành câu sanh 
với hoài nghi, tâm hiện hành câu sanh vód điệu cử, tâm thiện và tâm vô ký tố trong 3 
cõi, tâm dị thục quả trong 4 cõi, sắc pháp và Níp Bàn. Những chon tướng này gọi là chư 
pháp phi (cho quả) nhất định ịaniyatã dhammã). 

986. 

Chư pháp hữu thượng là chi? 

Tâm thiện, bất thiện, vô ký tố và dị thục quả trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hữu thượng (sa uttarã dhammã). 

Chư pháp vô thượng là chi? 

4 đạo, 4 quả siêu thế và Níp Bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô thượng 
(anuttarã dhammã). 

987. 

Chư pháp hữu y trong khi có ra sao? 

12 thứ tâm bất thiện hiện hành. Những chon tướng này gọi là chư pháp hữu y. 

Chư pháp vô y trong khi có ra sao? 

Tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp- 
bàn. Những chon tướng này gọi là chư pháp vô y ịaranã dhammã). 

Pitthidukarỵi. 

Atthãkathãkandarỵi nitthitam. 

Dhammasanganippakaranam nitthitarn. 2 


Hoàn mãn Bộ Pháp Tụ (Dhammasahgani) vào ngày thứ tư, 01 -09 -1975 nhằm ngày 
mồng 1 tháng 6 năm Ất Mão (Phật lịch 2518) 

Hồi hướng và chia phước đến tứ đại thiên vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị 
chư thiên có oai lực hộ trĩ Tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


Hoàn thành tại Châu Đốc - An Giang 
Ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 
Đúng ngày 23 tháng 2 năm 2019 
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